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LỜI NÓI ĐẦU 


Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nỗ thông tin, 
nhu cầu đối thoại giữa các nền văn hóa, văn minh đã trở thành 
nhu cầu thiết yếu. Khao khát hiểu biết vốn tri thức cộng đồng đã 
trở thành đòi hỏi cấp bách của mỗi người. Những di sản văn 
minh là tài sản chung của nhân loại, là những tinh hoa văn hóa 
được tích lũy và trao truyền qua các thế hệ, là động lực và nền 
tảng tỉnh thần, là bước chuyển cách mạng trong lịch sử. Nghiên 
cứu lịch sử văn minh thế giới là để có thái độ tôn trọng những giá 
trị tỉnh thần to lớn trong đi sản văn hóa nhân loại, biểu thị ở mỗi 
nền văn hóa riêng, để hiểu sâu sắc hơn chính bản thân mình. 
Trong quá trình giao lưu tiếp biến, mỗi quốc gia sẽ làm giàu thêm 
cho văn hóa dân tộc bằng cách tiếp nhận ảnh hưởng tích cực, chủ 
động hòa nhập mà không hòa tan, cơ sở khoa học là vốn tri thức 
phong phú về lịch sử văn minh thế giới. 


Nghiên cứu lịch sử văn minh thế giới không phải để 
nuối tiếc một thời vàng son mà là để mở rộng hiểu biết, để làm 
sống dậy một cách sinh động các giá trị vĩnh cửu, trên cơ sở kế 
thừa có chọn lọc, sáng tạo nên những giá trị văn minh mới, 
giàu tính trí tuệ và giá trị nhân văn. Đó là lý do để chúng tôi 
giới thiệu nội dung cuốn sách này với hy vọng nhận được sự 
quan tâm của độc giả và những đóng góp để cuốn sách hoàn 
thiện hơn. 


Xin trân trọng cảm ơn! 
Tháng 02 năm 2017 
TS. GVCC. Nguyễn Ánh Hồng 


CHƯƠNG I 
VĂN MINH BẮC PHI VÀ TÂY Á 


1. Văn mình Ai Cập 

1. Tổng quan về Ai Cập 

Lịch sử văn minh là câu chuyện lớn của nhân loại kể từ 
khi con người phát minh ra chữ viết, câu chuyện ấy phải bắt đầu 
từ Ai Cập. Văn minh Ai Cập có vai trò rất lớn trong lịch sử văn 
minh thế giới, đó là sự khởi đầu tuyệt điệu với những phát minh 
lớn: Chữ viết, niên lịch, tôn giáo, khoa học, nghệ thuật. 

Ai Cập là “tặng phẩm” của sông Nile. Sông Nile chỉ phối 
sâu sắc văn minh Ai Cập. Con sông dài nhất thế giới này bắt 
nguồn từ Burundi, chia thành 7 nhánh trước khi đỗ vào Địa 
Trung Hải, là dòng chảy duy nhất trên vùng sa mạc, trở thành 
mạch lưu huyết tạo nên sự sống cho Ai Cập. Lãnh thổ Ai Cập là 
sự thống nhất của hai vùng đất: Miền đất đen là thung lũng chật 
hẹp sinh ra từ phù sa sông Nie, miền đất đỏ là hoang mạc với 
những đá núi khủng khiếp và nhiều loại đá quý như: Bazan, hoa 
cương, mã não. 

Ai Cập có một quần thể động thực vật phong phú như: 
chà là, sen, đại mạch, voi, hươu, tê giác, hỗ báo, cá sấu, hà mã... 
và vô số thủy sản. Nhưng quan trọng nhất với văn minh Ai Cập 
là cây papirus. Với tài nguyên phong phú, nhân lực đồi dào, kinh 
tế Ai Cập phát triển toàn diện. Cư dân của Ai Cập ngày nay chủ 
yêu là người Ả Rập, nhưng thời cô đại, cư dân ở đây là người 
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Libya, người da đen, người Semite di cư từ châu Á. Cộng hòa Ai 
Cập ngày nay với điện tích 1.002.000 km”, dân số là 94.666.993 
triệu người (số liệu thống kê năm 2016), đạo Hồi đòng Sumni là 
tôn giáo chính. Kim tự tháp và kênh đào Suez là tài sản giúp Ai 
Cập có điều kiện tốt nhất để phát triển ngành công nghiệp du lịch 
- văn hóa. Do vị trí năm bên bờ Địa Trung Hải nên trong suốt 
tiến trình lịch sử, Ai Cập đã làm giàu thêm nền văn minh của 
mình bằng những cuộc tiếp xúc với những nền văn minh khác. 
Trên đảo Crete, người ta phát hiện ra dấu tích của văn minh Ai 
Cập từ thiên niên kỷ thứ III trước Công nguyên, chứng tỏ Ai Cập 
có giao thương với phương Tây từ rất sớm. 

2. Các giai đoạn lịch sử! 

Văn minh Ai Cập khởi nguồn từ xa xưa. Lịch sử Ai Cập 
có nhiều cách tiếp cận khác nhau tùy tiêu chí phân định, song có 
thể chia ra ba thời kỳ cơ bản như sau: 

Thời lỳ Cổ đại: TNK IV— TNK II TCN 

Đây là thời kỳ hình thành nhà nước sơ khai, thống nhất 
thượng và hạ Ai Cập. Người Ai Cập đã biết sử dụng công cụ 
bằng đồng đỏ, biết dùng cày và dùng súc vật để kéo cày. Các 
Pharaon (Pharaoh) đã huy động sức người, sức của để xây dựng 
những kim tự tháp đồ sộ, nhà nước được củng cố, kinh tế phát 
triển. Kim tự tháp đầu tiên được xây dựng dưới triều vua Joseph 
vào TNK HII TCN, sau đó là các kim tự tháp hùng vĩ khác mà 
tiêu biểu nhất là kim tự tháp Kheops. Kiến trúc này trở thành 
nguyên mẫu, thành đặc trưng nghệ thuật Ai Cập cổ đại. Cuối thời 


Ị Một số tài liệu khác chia lịch bhủ Ai Cập cổ đại thành 5 thời kỳ: Thời kỳ Tảo 
Vương quốc, Thời kỳ Cổ Vương quốc, Thời kỳ Trung Vương quốc, Thời kỳ Tân 
Vương quốc, Thời kỳ Hậu Vương quốc. 
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Cổ vương quốc, xung đội giữa các tiểu vương quốc khiến nhà 
nước Suy yếu. 

Thời kỳ Trung Vương Quốc: TNK II - TNK I TCN 

Nhà nước Ai Cập tái thống nhất, mở rộng lãnh thỏ, bắt 
đầu thời kỳ ổn định nhất. Năm 1710 TCN, Ai Cập bị người Hích 
Xốt ở Palestin chinh phục và thống trị. Nhưng Ai Cập không cam 
chịu mà luôn chống lại thế lực xâm lược. Năm 1570 TCN, người 
Hích Xốt bị đánh đuổi khỏi Ai Cập, đất nước được độc lập. Các 
vương triều Ai Cập tích cực thi hành chính sách xâm lược, chỉnh 
phục Syria, Phoenicia (Phênêxi), Palestin... Đồng thau được sử 
dụng rộng rãi, sắt đã bắt đầu xuất hiện. Văn minh Ai Cập phát 
triển mạnh mẽ. 

Thời kỳ La Mã thông #rị Ai Cập 

Từ thế kỷ X TCN, Ai Cập bị chia cắt. Năm 525 TCN, Ai 
Cập bị Alexandros ở Macedonia chính phục. Sau khi đề quốc 
Macedonia tan rã, Ai Cập bị thống trị bởi vương triều Ptoleme 
(Ptoleme) (305 - 30 TCN) của Hy Lạp. Đến năm 30 TCN, Ai 
Cập thành một tỉnh của đế quốc La Mã. Văn minh Ai Cập không 
còn, nhưng hào quang của nó đã tỏa rạng trên trường quốc tế. 
Nhiều thành tựu của văn minh Ai Cập không bị lãng quên, không 
thuộc về quá khứ mà được nhân loại đón nhận, nó thuộc về tương 
lai. Chữ viết của Ai Cập trở thành cội nguồn chữ viết nhân loại, 
niên lịch của Ai Cập được bỗổ sung, sửa chữa, được cả thế giới SỬ 
dụng. Kim tự tháp của Ai Cập trở thành kỳ quan của mọi kỳ quan 
bởi: ““Tất cả đều sợ thời gian, riêng thời gian sợ kim tự tháp”. 

3. Những thành tựu văn mình cơ bản 


3.1. Chữ viết và văn học 


Phát minh ra chữ viết ở Ai Cập là thành tựu có ý nghĩa rất 
lớn, là tỉnh hoa văn minh sông Nile. Chữ viết Ai Cập lúc đầu là 
chữ tượng hình, tổng số chữ có khoảng 1000 chữ, trong đó có 24 
chữ cái, được dùng trong hơn 3000 năm trước khi bị thay thế. 

Chữ tượng hình của A1 Cập được khắc trên các công trình 
kiến trúc, trên hành lang dẫn vào khu mộ của các Pharaon nên 
được gọi là kim tự tháp ký. Đây là những minh văn ghi lại các 
nghi lễ, các phương pháp đảm bảo cuộc sống sau khi chết cho các 
vị vua, nó giúp ta hiểu sâu hơn bức tranh đời sống hiện thực của 
Ai Cập cô đại. Dần dần chữ viết được sử dụng để sáng tác thơ, 
thần thoại, truyện kể... Những tác phẩm văn học này có ảnh 
hưởng lớn đến văn hóa các nước trong vùng. 

Chữ viết của Ai Cập lúc đầu thường được viết trên đá, gỗ, 
đồ gốm, vải gai, da... Nhưng chất liệu thường được sử dụng nhất 
là giấy Papyrus. Đó là loại giấy sớm nhất thế giới, do vậy về sau 
trong ngôn ngữ nhiều nước châu Âu, giấy được gọi là Papier, 
Paper. Người Ai Cập cổ dùng thân cây papirus làm giấy, ngọn 
làm bút và gốc cây đốt lên trộn lẫn bồ hóng, hòa với nước sông 
Nile làm mực. Ai Cập có rất nhiều nghệ nhân chế tạo đồ trang 
sức, vẽ tranh, làm đồ gốm sứ... Nhưng nghệ nhân quan trọng 
nhất chính là người viết chữ. Các vị Pharaon thường tuyển mộ 
hàng trăm viên thư lại để làm việc trong hoàng cung, ghi chép lời 
cầu nguyện, những câu chuyện về các vị thần linh, ghi chép hồ sơ 
thu thuế, các vụ xử án và vô số các loại văn bản khác. 

Chữ viết Ai Cập được sử đụng sớm nhất vào khoảng 3000 
năm TCN, có khoảng 100 ký hiệu biểu thị cho phụ âm không có 
nguyên âm, rất phù hợp để khắc lên đá vì trông chúng giống hoa 
văn trang trí. Chữ viết bình dân thậm chí còn đơn giản hơn so với 
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kiểu chữ của các thầy tu, đây là kiểu chữ viết thường. Kiểu chữ 
viết cẩn trọng nhất được khắc ở đền thờ, trong hành lang Kim tự 
tháp là kiểu chữ chạm khắc linh thiêng. Chữ viết Ai Cập ngày 
nay đã thành tử ngữ, song nó đã kịp truyền ánh sáng của mình 
sang Lưỡng Hà, để từ đó lộ trình chữ viết nhân loại đi đến hoàn 
thiện ở phương Tây. Năm 1799, một vị thuyền trưởng trong đội 
quân của Napoleon khi đông chỉnh Ai Cập đã phát hiện ra một 
phiến đá lớn mà ngày nay người ta gọi là phiến đá Rosetta, trên 
đó có khắc ba loại chữ. Đó là chữ chạm khắc linh thiêng, chữ 
bình dân và chữ Hy Lạp. Phiến đá Rosetta trở thành cẩm nang 
quý giá, mở đường cho khoa học ngược dòng lịch sử, tìm về với 
nguồn cội văn minh Ai Cập. Năm 1822, Champillion - một nhà 
ngôn ngữ học người Pháp đã tìm được cách đọc chữ Ai Cập cỗ 
đại. Môn khoa học mới ra đời, đó là môn Ai Cập học. Nhờ vậy, 
người ta mới biết được nhiều tư liệu quý giá thuộc các lĩnh vực 
như lịch sử, văn chương, thiên văn, toán học... của Ai Cập . 

3.2. Tôn giáo và đời sống xã hội 

Là một quốc gia cô đại phương Đông, người Ai Cập thờ 
rất nhiều thần, nhưng chủ yếu là hệ thần Mặt trời và hệ thần 
Osiris - thủy thần sông Nile. Điều kỳ lạ là người Ai Cập cỗ đại 
sùng kính các con vật như mèo, bò đực, cá sấu và diều hâu, bởi 
họ cho rằng hình hải kỳ dị của những loài vật đó có thể là do cáo 
vị thần biến hóa mà thành. Một trong những hình dạng biến hóa 
của thần Mặt trời là con bọ hung bởi cách thức dịch chuyển của 
con bọ hung gợi nên trường liên tưởng mặt trời đang di chuyển 
trên bầu trời, cho nên trong rất nhiều bức vẽ, thần Mặt trời được 
biểu thị như một con bọ hung đang đây mặt trời về phía trước. 
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Liên quan đến hệ thủy thần sông Nile là câu chuyện về 
việc Osiris vốn là vua của Ai Cập và cũng là một vị thần, bị em 
trai là Seth giết chết, xác thả trôi theo dòng sông Nile. Em gái và 
cũng là vợ của Osiris là Iris đã tìm được xác của Osiris và đem 
về thượng Ai Cập. Nhưng rồi Seth lại giết anh lần nữa, cắt thi thể 
Osiris ra nhiều phần đem giấu khắp nơi khiến Iris không thể giúp 
Osiris trở về với cuộc sống, tái sinh kiếp khác. Ông trở thành vị 
thần của những linh hồn, trao truyền sức sống cho sông Nile, trở 
thành thủy thần sông Nile. Mỗi năm khi sông Nile vào mùa dâng 
lũ, bồi đắp phù sa cho những cánh đồng, người nông dân gieo hạt 
lúa mỳ xuống đất đen, hạt lúa mỳ được coi là biểu tượng của thân 
xác Osiris vùi sâu trong lòng đất. Và điều kỳ diệu sẽ diễn ra khi 
những cánh đồng lúa mỳ vàng óng, người dân Ai Cập tin rằng 
thần Osiris của họ đã trở về với cuộc sống, đã đem lại cho họ một 
mùa vàng ấm no. 

Trong quá trình phát triển, cùng với sự hình thành nhà 
nước tập quyền trung ương, thần Mặt trời trở thành vị thần quan 
trọng nhất. Tôn giáo Ai Cập là nền thân học chính trị, Pharaon 
thay mặt thần linh, có vai trò duy nhất trong quá trình phát triển 
kinh tế xã hội. Pharaon lên ngôi nghĩa là mặt trời xuất hiện, một 
kỷ nguyên mới bắt đầu, Pharaon duy trì đời sống của thần linh 
bằng nghệ thuật và lễ nghi tôn giáo. Các ngôi đền được xây dựng 
không phải là để dân đến hành lễ mà là để bảo toàn bộ máy vũ 
trụ. Vua là đại diện cho sức mạnh thần quyền và sau đó là các 
giáo sĩ tôi cao. Người Ai Cập cỗ đại quan niệm con người có bốn 
linh hồn, trong đó quan trọng nhất là “Ka”, nhờ nó các Pharaon 
trở nên bất tử. “Ka” là phần hồn rất khó xác định, được người Ai 
Cập coi là năng lượng sinh tồn, là sức mạnh bảo toàn cuộc sống. 
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Khi Pharaon chết, “Ka” vô hình nên phải có chỗ dựa là thể xác, 
vì vậy xác của các Pharaon phải được giữ gìn cần trọng, như thể 
Pharaon chỉ đi vào giấc ngủ tạm thời. 

Người dân tôn thờ đắng tạo hoá sinh ra mình dưới mọi 
biểu hiện của thiên nhiên xung quanh, đời sống tín ngưỡng và tôn 
giáo vì thế càng trở nên sâu sắc. Trong xã hội Ai Cập, quan hệ 
nam nữ được tuân theo quan hệ vợ chồng thần thánh, nên nam nữ 
bình đẳng đù xã hội Ai Cập không phải là xã hội dân chủ. Khác 
với nhiều quốc gia, phụ nữ Ai Cập có đầy đủ tư cách pháp lý, có 
quyền quản lý tài sản riêng, được hưởng gia tài của chồng, có 
quyền để lại tài sản cho bất kỳ người con nào. Người phụ nữ là 
trụ cột trong gia đình, được quyền quản lý mọi công việc, tham 
gia hoạt động xã hội, đóng góp một phần lớn vào sự thịnh Vượng 
và phát triển chung. 

3.3. Kiến trúc và điêu khắc 

Nghệ thuật của Ai Cập cô đại đã đạt đến trình độ rất cao, 
tiêu biểu của Ai Cập cổ đại là các cung điện, đền miếu, đặc biệt là 
Kim tự tháp. Đây là tỉnh hoa nghệ thuật và là một bí ân thách đó 
năng lực khám phá của khoa học hiện đại, trở thành đối tượng 
nghiên cứu của nhiều ngành khoa học trên thế giới. Ai Cập có 
hàng trăm kim tự tháp hùng vĩ. Tính đến năm 2008, đã có 138 
kim tự tháp được khám phá ở Ai Cập, mà nỗi bật là Kim tự tháp 
Kheops nằm ở ngoại ô Cairo, trong thung lũng Hoàng gia, làm 
toàn bằng đá quý, có mái đốc từ đỉnh chóp, có điện thờ xung 
quanh. Trọng lượng đá xây dựng kim tự tháp trên 6 triệu tấn, có 
phiến đá nặng 55 tấn'. Hơn 2.500.000 tảng đá mài nhẫn xếp khít 
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lên nhau, đá được khai thác ở trên núi Mêtapal thượng nguồn 
sông Nile, cách địa điểm xây dựng kim tự tháp 600km. Bí ẩn kim 
tự tháp trước hết nằm ở bí ân những con số, là thước đo trình độ 
văn minh đáng kinh ngạc của AI Cập cổ đại. Chiều cao của kim 
tự tháp 146,60m, nay còn khoảng 137m, liên quan đến khoảng 
cách từ Trái đất đến Mặt trời. 

Người ta ước tính mỗi ngày có khoảng 20.000 thợ làm 
việc, mài và lắp được 10 khối đá như vậy thời gian hoàn thành Kim 
tự tháp phải kéo dài trong khoảng vài trăm năm. Thế nhưng người 
Ai Cập đã xây dựng xong những công trình huyền thoại của mình 
trong khoảng thời gian rất ngắn, vì tuổi thọ của người Ai Cập bình 
quân là khoảng 30, nhiều vị Pharaon thần thánh băng hà khi còn rất 
trẻ. Sau khi Pharaon băng hà, ông vua đó phải được mai táng long 
trọng thì niềm tin của con người vào sự bắt tử của linh hồn càng linh 
thiêng. Công việc xây dựng kim tự tháp biến Ai Cập thành một 
công trường vô cùng sôi động. Công trình khổng lò, tỉnh xảo lại 
được xây dựng bằng những dụng cụ thô sơ đến mức khó tin: Đá 
được đục bằng cách đóng những cái nêm vào vết nứt, sau đó chở 
đến công trường xây dựng bằng những chiếc bè lớn trôi trên sông 
Nile vào mùa lũ. Sử dụng xe trượt và đòn bây, người Ai Cập đưa 
những tảng đá đã mài nhẫn, độ phẳng chính xác đến tuyệt đối vào 
đúng vị trí. Phía trên là kỹ thuật ghép đá, phía dưới là mê cung 
với kiến trúc vô cùng hiện đại. Đó là cung điện dưới lòng đất của 
các vị Pharaon tôn kính. 

Kiến trúc Ai Cập cô đại chịu ảnh hưởng rất mạnh của tôn 
giáo và mang đặc điểm địa lý của Ai Cập, vật liệu bằng đá, quy 
mô rất to lớn, hùng vĩ. Nghệ thuật tạc tượng của Ai Cập cũng 
chịu ảnh hưởng mạnh của tôn giáo, trong đó giá trị nhất là nhiều 
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bức tượng, làm chỗ dựa cho linh hồn người chết, và những bức 
phù điêu trang trí đền thờ. Nổi tiếng nhất là các tượng nhân sư, 
tượng người thư lại ngồi, tượng bán thân Hoàng hậu Nefertiti... 
Tượng nhân sư nỗi tiếng là ở khu Ghida, cao 20m, dài 57m, tạc 
bằng nguyên khối đá hoa cương, biểu trưng cho sức mạnh và 
quyền uy của các Pharaon. 

3.4. Khoa học tự nhiên 

Là nước văn minh nông nghiệp, nhưng Ai Cập đã làm thế 
giới kinh ngạc bởi những thành tựu khoa học của mình. Từ rất 
sớm, cư dân Ai Cập lưu vực sông Nile đã phát hiện được nhiều vì 
sao, biết được 12 cung Hoàng đạo, biết được các hành tinh như sao 
Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ. Niên lịch với 365 
ngày trong năm, mỗi năm có 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày như 
dương lịch bây giờ, năm có 3 mùa, mỗi mùa 4 tháng. Đó là mùa 
lũ, mùa trồng trọt, mùa thu hoạch tuân theo nhịp điệu sông Nile. 
Niên lịch và phép đo đạc ruộng đất là những thành tựu lớn của văn 
minh Ai Cập, ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử văn minh thế giới. 

Từ thời cổ đại, người Ai Cập đã hiểu biết về cầu tạo cơ thê 
con người, phát hiện các loại thuốc chữa bệnh và thuật ướp xác. 
Nghệ thuật ướp xác có thể nói được phát minh và được hoàn thiện ở 
chính Ai Cập. Người Ai Cập dùng một dụng cụ nhỏ lấy óc ra khỏi 
đầu, lấy mọi cơ quan bên trong ra khỏi thi thể, sau đó tây uế xác và 
ướp xác bằng một loại hóa chất đặc biệt có sẵn bên sông Nile. 
Trong thời gian ấy, người dân luôn cầu nguyện và đọc thần chú 
để xua đuổi ma quý. Sau 70 ngày, khi xác ướp đã khô cứng, 
người ta sẽ cho vào trong và ngoài xác ướp trầm hương, vỏ quế, 
các loại hương liệu và thảo dược khác, dùng vải lanh quấn quanh 
rồi đặt xác ướp vào quan tài gỗ làm theo hình người, có vẽ chân 
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dung của Pharaon và các bức tranh cùng những lời cầu nguyện 
linh thiêng. Xác Pharaon được phủ đầy vàng và các đồ trang sức. 

Lăng mộ vua Tutankhamun được phát hiện năm 1922 đã 
làm thế giới sửng sốt. Đầu tiên là một căn phòng chứa giường 
ngủ, chiến xa, hộp đựng thức ăn và rất nhiều đồ vật khác toàn 
bằng vàng. Cánh cửa thông sang căn phòng khác cũng là một bức 
tường bằng vàng lấp lánh, giữa phòng là chiếc hòm lớn chứa thánh 
cốt của Tutankhamun cũng bằng vàng. Tổng cộng Tutankhamun 
nằm trong 8 cỗ quan tài bằng vàng và 1 quan tài bằng đá, đeo mặt 
nạ bằng vàng, đồ trang sức vàng ngọc bao phủ toàn cơ thể. Lăng 
mộ của Tutankhamun là minh chứng tuyệt vời nhất cho vẻ đẹp và 
trình độ khoa học của một trong những nền văn minh bí ân nhất 
hành tinh - văn minh A1 Cập. 

Hóa học ở Ai Cập rất phát triển. Các thi hài của các 
Pharaon còn được lưu lại đến ngày nay là thành tựu của y học 
Ai Cập. Sách thuốc (Papyrus medical) được biên soạn khoảng 
năm 1500 - 1450 TCN. Trí tuệ của người Ai Cập kết tỉnh ở kim 
tự tháp với những hiểu biết sâu rộng đến vô cùng. Những con 
thuyền to nhỏ khác nhau, những con kênh và những con đường là 
phương tiện chuyên vật liệu xây dựng và những pho tượng kéo 
theo phát minh xà lan và xe trượt. Kỹ thuật xây vòm ra đời, 
những hiểu biết về hóa học và vật lý khiến kim tự tháp thật sự là 
bách khoa tri thức, xứng đáng là kỳ quan thứ nhất trong số các kỳ 
quan của nhân loại. 

Ai Cập cũng chú trọng tích lũy trí thức. Thư viện nỗi tiếng 
thế giới được hình thành dưới thời vua Ptoleme vào thế kỷ thứ IV 
TCN, đó là thư viện Alexandria gồm chưa tới 700.000 cuộn sách. 
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Thư viện bị đốt cháy vào năm 48 TCN trong cuộc chiến tranh khi 
Hoàng để Xêda (Jules César) chiếm Ai Cập. 

Ảnh hưởng của Ai Cập đối với thế giới bắt đầu từ thời cổ 
đại. Người Hy Lạp có mặt tại Ai Cập khoảng thế kỷ VII TCN, bị 
thu hút mạnh mẽ bởi những kỳ tích của văn minh Ai Cập, đặc 
biệt là trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Năm 332 TƠN, 
Alexandre Đại để chỉnh phục Ai Cập, trong ba thế kỷ tiếp theo, 
Ai Cập nằm trong thế giới Địa Trung Hải của Hy Lạp, sau đó trở 
thành một tỉnh của đế quốc La Mã. Viên ngọc của vùng Địa 
Trung Hải là trung tâm văn mình Alexandria do người Hy Lạp 
tạo nên đã làm rạng danh không chỉ cho văn minh của kẻ chính 
phục, mà còn đưa văn minh của kẻ bị chính phục, là Ai Cập đi xa 
hơn, để từ đó những thành tựu của văn minh Ai Cập trở thành di 
sản thế giới. 

HI. Văn mình Lưỡng Hà 

1. Tổng quan về Lưỡng Hà 

Cùng với nền văn minh Ai Cập rực rỡ là đóng góp lớn của 
văn mỉnh Lưỡng Hà, nền văn minh mang tên gọi “vùng đất giữa 
hai dòng sông”. Lưỡng Hà cổ đại là khu vực Kuwait (Côoét) và 
Iraq ngày nay, năm trọn trên lưu vực hai con sông là Tipris ở phía 
Đông và Euphrates (Ơphơrát) ở phía Tây. Cả hai sông đều bắt 
nguồn từ miền núi Acmênia chảy qua lãnh thổ nước lraq rồi đổ ra 
vịnh Ba Tư, hàng năm tưới mát cho dải đất mênh mông đem lại 
nguồn phù sa vô tận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng trọt và 
chăn nuôi. Lưỡng Hà có những đồng bằng rộng lớn và những bình 
nguyên bao la, những vùng đất sét giúp Lưỡng Hà trở thành vùng 
trồng cây công nghiệp nổi tiếng với những đặc sản như chà là, 
nho, táo... Khai quật những thành thị Lưỡng Hà, người ta tìm 
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được hàng trăm cuốn sách cổ bằng đất sét với nội dung hết sức 
phong phú: Biên niên sử, luật pháp, các bài thuốc, phiếu kê khai 
tài sản, phiếu báo công xây dựng cung điện... Lưỡng Hà cũng 
khắc chữ trên đá: Cột đá khắc bộ luật Hammurabi được tìm thấy 
năm 1902 là văn kiện có giá trị đặc biệt. 

Những người cư trú trên núi cao đã bắt đầu cuộc hành 
trình xuống định cư ở đồng bằng, đi tìm những vùng đất mới, 
mang theo hạt giống và gia súc. Lưỡng Hà từ cổ xưa đã là 
một trong những nơi sinh tụ của con người. Cư dân cổ xưa nhất ở 
Lưỡng Hà là người Sumer. Họ từ Trung Á đi cư đến miền Nam 
Lưỡng Hà vào khoảng TNK IV TCN, lập nên nhiều bang như Ur, 
Eridu, Lagash, Uruk... Đến TNK III TCN người Akkad thuộc tộc 
Semit từ vùng Syria đến định cư ở miền trung Lưỡng Hà, người 
Amorite, một chỉ nhánh của người Semit, cũng từ phía Tây tràn 
vào Lưỡng Hà lập nên quốc gia Babilon nỗi tiếng. Người dân 
Lưỡng Hà sống tập trung thành từng làng nhỏ, nhà ở dựng bằng 
cây lau sậy hoặc xây bằng gạch làm từ đất sét, từ bùn phơi khô. 
Dần dần xuất biện những trung tâm đô thị như Assyria, 
Babilon... 

2. Các giai đoạn lịch sử 

Trong lịch sử Lưỡng Hà cổ đại có hai giai đoạn quan 
trọng, đó là nền văn minh Sumer - Akkad với trung tâm là 
Assyria có thư viện lớn hơn nửa triệu văn bản viết trên đất. Giai 
đoạn thứ hai gắn với văn minh Babilon. Babilon là một thành 
phố do người Amorite thành lập ở trung tâm Lưỡng Hà, trở 
thành quốc gia hùng mạnh nỗi tiếng nhất trong lịch sử. Vua 
Hammurabi đã đánh bại các thành bang xung quanh, thống nhất 
được hầu hết vùng Lưỡng Hà, xây dựng bộ máy nhà nước 


18 


chuyên chế tập quyền trung ương, ban hành bộ luật Hammurabi. 
Kinh tế Lưỡng Hà có những tiến bộ đáng kẻ. Công cụ đồng thau 
được dùng phổ biến, sắt cũng đã xuất hiện nhưng còn tương đối 
hiếm, văn hóa rất phát triển. Sau khi Hammurabi băng hà, 
Babilon suy yếu dần. 

Từ giữa thế kỷ VII TCN, Assyria bắt đầu suy yếu, khi 
Assyria bị diệt vong, Babilon tuyên bố độc lập, bắt đầu thời kỳ 
tân Babilon. Nabusodonoxo lên ngôi trị vì. Đây là thời kỳ cường 
thịnh nhất trong lịch sử với vườn hoa trên không nỗi tiếng. Năm 
538 TCN, quân Ba tư tấn công và chiếm được thành Babilon. 
Tân Babion trở thành một bộ phận của đế quốc Ba Tư, chấm 
dứt sự tồn tại của văn minh Lưỡng Hà. 

3. Những thành tựu văn mình cơ bản 

3.1. Chữ viết 

Ban đầu người Lưỡng Hà sử dụng những hình vẽ thu nhỏ 
của các con thú và hạt ngũ cốc khắc trên đất sét, sau dần nét vẽ 
phát triển thành chữ viết. Chữ viết ở Lưỡng Hà xuất hiện vào 
cuối TNK IV TCN, đó là chữ tượng hình. Trên cơ sở chữ tượng 
hình, để biểu thị các khái niệm, động tác... Người ta phải dùng 
phương pháp biểu ý. Lưỡng Hà có một tầng lớp chuyên viết chữ, 
đó là những viên thư lại. Họ không chỉ học viết mà còn học đếm, 
những số đếm cũng được biểu thị bằng hình nêm. Lưỡng Hà 
không có sông Nile cung cấp giấy Papirus, bù lại Lưỡng Hà có 
nhiều đất sét để làm chất liệu cho chữ viết. Chữ tượng hình đã 
phát triển, thay đổi thành chữ tiết hình tức là chữ hình nêm. Tổng 
số chữ, hình nêm khoảng 600 trong đó thường dùng 300 chữ, 
mỗi chữ có vài nghĩa. 
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Bắt đầu từ người Sumer, người Akkad, người Babilon, người 
Assyria và các tộc người khác ở Tây Á, cũng đùng chữ tiết hình để 
viết ngôn ngữ của mình. Đến khoảng năm 1500 TCN, chữ tiết hình 
trở thành văn tự ngoại giao quốc tế. Người Ai Cập khi ký điều ước 
hoặc các văn kiện ngoại giao cũng dùng loại chữ này, đủ thấy tầm 
quan trọng của văn minh Lưỡng Hà trong phát triển chữ viết. 

3.2. Văn học 


Lưỡng Hà cổ đại có nền văn học phong phú, gồm ca dao, 
tục ngữ, dân ca, cách ngôn và truyện ngụ ngôn, phản ánh cuộc 
sống lao động của nhân dân. Sứ (hi Gilgamesh là tác phẩm văn 
học tiêu biểu nhất của Lưỡng Hà được viết bằng chữ Akkad khắc 
trên những tắm đất sét từ cách đây hơn 5000 năm, viết về ông 
vua nổi tiếng trị vì tại có đô Uruk khoảng giữa TNK III TCN. 

Gilgamesh vĩ đại không phải bởi sức mạnh hay chiến tích, 
mà bởi khát vọng cao cả muốn tìm cách đương đầu với cái chết, 
đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Ông đã giao tranh với 
người trần và với cả thần linh, ông trở thành biểu tượng của 
người anh hùng văn hóa chứ không chỉ là anh hùng chiến binh 
như trong sử thi truyền thống. Cuộc chiến đấu của ông với sự 
giúp sức của Enkiđu cho thấy con người quả là vĩ đại, bởi con 
người biết tự nhân đôi sức mạnh của chính mình. Tư tưởng lớn 
của sử thi cổ đại này thể hiện ở lời kết: 

Chạy đi đâu vậy hỡi Gilgamesh 

Cuộc sống mà ngươi ẩi tìm chẳng bao giờ có được 
Vì trường sinh bất tử chỉ dành riêng cho thân linh 
Thà ngươi cứ ăn uống no nê thỏa thích 


Ngày đêm hoan lạc vui chơi 
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Áo đẹp tha hồ mặc 
Tắm rửa sạch thân mình 
Hãy âu yếm ngắm đứa con thơ đang nắm tay mình 
Hãy đem lại hạnh phúc cho cô vợ đẹp xinh 
Thế đó số phận duy nhất của con người 
Cuộc đời của con người ngắn ngủi nhưng tràn ngập niềm 
vui trần thế mới đích thực là trường sinh bắt tử, mới là hạnh phúc. 
3.3. Tôn giáo 
Tôn giáo Lưỡng Hà được coi là cỗ nhất. Cư đân Lưỡng 
Hà theo đa thần giáo, tôn thờ nhiều loại thần như thần tự nhiên, 
thần động vật, thần thực vật, linh hồn người chết... Thần Anu là 
thần Lửa và thần Trời. Dần dần, Anu được quan niệm là cha và là 
vua của các thần. Thần Enlin là thần Không khí và thần Đất, 
cũng được quan niệm là chúa tế của trời đất. Thần Enki là thần 
Nước, con trưởng của thần Anu đồng thời là cha của thần 
Marduk - vị thần có ý nghĩa quan trọng nhất đối với đời sống 
tỉnh thần người Lưỡng Hà. Mặt trời, Mặt trăng và Tinh tú cũng 
được coi là các vị thần, vì vậy thần Marduk còn được gọi là thần 
sao Mộc, thần Ixta còn được gọi là thần sao Kim... Thần mặt trời 
Samat được quan niệm là con của thần mặt trăng Xin, vì người 
Sumer cho rằng ngày là do đêm sinh ra. Dần dần, thần Samat 
được coi là thần Tư pháp và là thần bảo hộ các vua. Người 
Lưỡng Hà quan niệm cái chết khá đơn giản và vì thế, họ cũng 
xây lăng mộ đơn giản hơn người Ai Cập. Và từ đây, người 
Lưỡng Hà chú ý đến lễ mai táng. Tầng lớp tăng lữ đóng vai trò 
trung gian từng bước chiếm độc quyền tôn giáo và trở thành tầng 
lớp quan trọng trong xã hội. 
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3.4. Luật pháp 

Lưỡng Hà là quốc gia phát triển về luật pháp. Bộ luật 
Hammurabi gồm 282 điều khoản góp phần làm cho xã hội 
nghiêm minh. Đây là bộ luật thành văn cổ nhất thế giới. Luật 
Hammurabi phản ánh các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội của người Lưỡng Hà đương thời. Nó không chỉ có ý 
nghĩa về mặt pháp lý mà còn là nguồn tư liệu quý giá cho 
người đời sau biểu biết lịch sử thời đó. Tấm bia đá bazan cao 
2,25 mét, rộng 2 mét không chỉ chứa đựng những quy định về 
luật pháp mà còn phản ánh diện mạo xã hội, phản ánh chiều sâu 
lịch sử cũng như tư tưởng chính tr. 

Bộ luật Hammurabi đã đề ra những điều luật rất cụ thể 
như: Hình phạt về tội vu cáo; trộm cắp; hành vi rối loạn xã hội; 
vay nợ mà không trả được nợ; quyền lợi của những người đóng 
góp nghĩa vụ quân sự cũng như hình phạt đối với người vi phạm 
nghĩa vụ quân sự; quy định thu sản phẩm các thành phần cư dân 
trong xã hội, chú trọng đến những người canh tác ruộng đất công, 
bảo vệ hôn nhân gia đình và quyền thừa kế tài sản... Những điều 
luật này cho thấy tính pháp lý cao của xã hội có tổ chức, có kỷ 
luật và có tính dân chủ tương đối cao. 

Vua Hammurabi ban hành đạo luật cho thần dân bằng 
cách cho khắc nội dung những điều luật vào các cây cột, và dựng 
ở khắp mọi nơi. Ông cho lập danh sách các loại tội danh và đề ra 
án phạt rất nghiêm. Nếu một bác sỹ tiến hành ca phẫu thuật mắt 
thành công thì sẽ được trả tiền hậu hĩnh, nhưng nếu thất bại thì 

- người thầy thuốc đó sẽ bị chặt một cánh tay. Nếu một ngôi nhà bị: 
sập làm chết chủ nhà thì người xây ngôi nhà sẽ bị hành hình, nếu 
con trai chủ nhà bị chết thì con trai người thợ xây nhà phải đền 
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mạng. Đó quả thật là bộ luật khiến người ta phải sợ, nhưng nhờ 
đó mà cũng được duy trì được ổn định xã hội. 

3.5. Kiến trúc và điêu khắc 

Các thành phố cô đại của Lưỡng Hà được xây dựng bằng 
gạch, tuy rất tráng lệ nhưng không giữ được độ bền, nên gần như 
đã bị tàn phá bởi thời gian. Thế nhưng trong các công trình được 
coi là kỳ quan của thế giới cổ đại thì công trình nghệ thuật của 
Lưỡng Hà cũng được nhắc tới. Lưỡng Hà nổi tiếng với hai loại 
kiến trúc phổ biến là cung điện, đền miếu và tháp, thành quách 
vườn hoa. Vì thiếu đá, gỗ, các công trình kiến trúc của Lưỡng Hà 
đều xây dựng bằng gạch. Nồi tiếng nhất là đền thờ Marduk đây là 
vị thần tối cao, sáng tạo ra thế giới. Cạnh đó là tháp Baben với 
huyền thoại về quá trình xây dựng và mối quan hệ giữa ngôn ngữ 
với con người. Sa mạc đã nhấn chìm tháp Baben nhưng trong ký 
ức lịch sử, nó luôn là biểu tượng khát vọng vươn lên của ý chí và 
trí tuệ con người. Công trình kiến trúc độc đáo là vườn treo 
Babilon. Đây là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại được 
xây dựng vào thế kỷ VII TCN. Kiệt tác này cao khoảng 100 
mét, 4 tầng, mỗi tầng là một vườn cây, vườn hoa đặc sắc. Cùng 
với kiến trúc cung điện nguy nga tráng lệ, vườn hoa trên không 
này thực sự là một quần thể nghệ thuật - khoa học với hệ thống 
kênh đào dẫn nước, đài phun nhân tạo, gạch tráng men. Vườn treo 
là lẵng hoa nở giữa sa mạc, là lá phổi xanh điều hòa sự sống và là ngọn 
hải đăng trên cát của thế giới người xưa. 

Kỹ thuật trang trí chạm khắc ở các công trình kiến trúc 
cũng xuất hiện khá sớm, gồm các cột đá khắc chữ và hình tượng 
các vị thần. Tượng thần Marduk trong khu đền tháp ở thành cổ 
Babilon nặng 24 tấn, tháp gồm 7 tầng, mỗi tầng một màu tượng 
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trưng cho bảy ngôi sao, cao 90 mét được trang trí bằng gạch men 
có mạ vàng và những đồ dùng bằng vàng tráng lệ. Đó là những 
công trình đã đi vào lịch sử như là biểu tượng năng lực sáng tạo, 
tài trí vô song của người đương thời. 
_3.6. Khoa học tự nhiên 

Cuối thế kỷ XIX, giới khảo cổ học đã tìm được phế tích 
hoàng cung vua Asubaniban của vương quốc Atxiri vào thế kỷ 
thứ VII TCN. Giải mã hơn 30000 tắm bảng đất sét cổ là kho sách 
của vị Hoàng để thông thái và trọng tri thức, người ta thấy kinh 
ngạc trước sự phát triển của khoa học tự nhiên đương thời. Trong 
đó có nhiều sách y học, văn học, sinh vật học, và đặc biệt là sách 
mô tả cách chế tạo các chất khác nhau như kỹ thuật làm gạch 
men trang trí, cách sản xuất thủy tinh, kỹ thuật đệt, nhuộm... 

Ngành luyện kim thời đó đã phát triển ở trình độ cao, thể 
hiện qua những đồ vật bằng vàng, những tắm vải dệt bằng sợi 
vàng tỉnh xảo, những tắm gương bằng đồng mài nhẫn phủ một 
lớp thủy ngân, những lọ nước hoa... Cùng với phát triển chữ viết 
là sự phát triển của hệ đếm. Người Lưỡng Hà đã sáng tạo ra cách 
đếm 60 bậc mà ngày nay vẫn dùng trong cách tính thời gian: 60 
giây thành một phút, 60 phút là một giờ, vòng tròn có 360 độ... 
Họ đã biết khai căn bậc 2, bậc 3, phân số, lũy thừa, lập bảng căn 
số, đã biết tính diện tích các hình, biết sử đụng định lý tam giác 
vuông, biết tính thể tích hình chóp cụt . 

Thiên văn học của Lưỡng Hà phát triển. Người Lưỡng 
Hà đã tìm ra 7 hành tỉnh, đó là mặt trời, mặt trăng và 5 hành 
tỉnh khác, mỗi hành tỉnh có một vị thần làm chủ. Họ cũng xác 
định được đường hoàng đạo và chia hoàng đạo ra 12 cung, mỗi 
cung có chòm sao tương ứng. Họ đã nghiên cứu hiện tượng sao 
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chỗi, sao băng, nhật thực, nguyệt thực, động vật, biết dùng đồng 
hồ mặt trời, quan sát nước chảy để đo giờ. Lịch mặt trăng một 
năm có 354 ngày, 12 tháng cũng được xác lập và sử dụng rộng 
rãi. Âm lịch được phát hiện và sử dụng cho đến tận ngày nay, 
họ chia 12 tháng trong năm ra 6 tháng đủ (30 ngày) và 6 tháng 
thiếu (29 ngày). Họ cũng đã đặt ra tháng nhuận theo chu kỳ để 
bù những ngày thiếu của năm âm lịch so với dương lịch. Đó là 
những đóng góp lớn của Lưỡng Hà cho tiến trình lịch sử văn 
minh nhân loại. 

HH. Văn minh Á Rập. 

1. Tổng quan về Ả Rập 

Ả Rập là bán đảo lớn nhất ở Tây Á, năm ở vị trí bản lề của 
ba châu Á - Phi - Âu, là nơi 8ặp gỡ. giao lưu thương mại văn hóa. 
Vùng Yêmen ở phía Tây Nam là nơi có nguồn nước phong phú, 
đất đai có thể trồng trọt được, lại nằm trên con đường buôn bán 
giữa Tây Á và Bắc Phi, nên Yêmen có điều kiện phát triển về 
thương nghiệp. Từ thế kỷ X đến thế kỷ VI TCN, ở đây đã thành 
lập nhiều nhà nước cổ đại, một số thành phố đã được xây dựng, 
trong đó quan trọng nhất là Mecca và Yatơríp. Trung tâm Mecca 
có ngôi đền Kaaba, trong đó thờ nhiều tượng thần và đặc biệt có 
một phiến đá đen dài khoảng 20 cm được coi là biểu tượng sùng 
bái chung của các dân tộc Á Rập. Sự phát triển về kinh tế, chính trị, 
văn hóa là điều kiện khách quan cho sự ra đời của văn minh Ả Rập 
trên vùng đất đa phần là sa mạc, cư dân sinh sống chủ yếu bằng 
nghề chăn nuôi. 


2. Lịch sử hình thành nhà nước Ả Rập. 
Quá trình thành lập nhà nước Ả Rập gắn liền với sự xuất 
hiện của đạo Hồi (đạo Islam) do Muhammad sáng lập, điễn ra vào 
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thế kỷ thứ VII, khi văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà đã tắt ánh sáng, 
và phương Tây đang chìm trong đêm trường trung cổ. Muhammad 
xuất thân từ một bộ lạc có thế lực ở Mecca, bản thân là người 
thông minh, lanh lợi. Năm 610, ông bắt đầu chuẩn bị cho sự ra đời 
của đạo Hồi. Năm 622, Muhammad bị tầng lớp quý tộc Mecca 
phản đối và hãm hại. Năm này được coi là năm thứ nhất của kỷ 
nguyên Hồi giáo. Tại Yatoríp, Muhammad dần dần thành lập được 
một lực lượng hùng hậu, làm nên cuộc cách mạng Hồi giáo, chấm 
đứt chiến tranh. Sự thống nhất của Ả Rập tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự phát triển kinh tế, văn hóa trên cơ sở ồn định chính trị. Năm 
630, Muhammad trở thành người đứng đầu nhà nước Ả Rập mới 
thành lập. Đền Kaaba trở thành thánh thất chính của Hồi giáo và 
Mecca trở thành thánh địa linh thiêng. Năm 632, Muhammad qua 
đời. Từ đó người đứng đầu nhà nước và tôn giáo ở Ả Rập gọi là 
Calipha - người kế thừa của nhà tiên tri. 

Ả Rập tích cực thi hành chính sách xâm lược bên ngoài đề 
mở rộng đất đai và truyền bá đạo Hồi. Kết quả, Ả Rập đã lần lượt 
chỉnh phục được Syria (636), Palestin (638), Ai Cập (642), Ba Tư 
(651), trở thành một đế quốc hùng mạnh. Dần dần lãnh thổ của Ả Rập 
bao gồm phần lớn đất đai châu Á, châu Âu và châu Phi. Phía 
Đông Ả Rập tiến đến khu vực sông Ấn, phía Tây giáp Đại Tây 
Dương. Đến thế kỷ X, đế quốc Ả Rập không duy trì được sự thống 
nhất nữa, thế lực ngày càng suy yếu. Năm 1258, kinh đô Bagdad 
(Bátđa) bị quân Mông Cổ chiếm. Văn minh Ả Rập dần lụi tàn, nhưng 
những cống hiến của văn minh Ả Rập cho thế giới được coi là kỳ 
tích, Muhammad trở thành một trong số những vĩ nhân bất tử của 
nhân loại. 
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$. Những thành tựu văn mình cơ bản 

3.1. Đạo Hồi (đạo lsiam) 

Trước khi Hồi giáo ra đời, người Ả Rập theo đa thần giáo. 
Họ thờ các Thần mặt trời, mặt trăng, đá, cây cỏ, và tin vào thuyết 
vạn vật hữu linh. Nhưng khi thế giới Ả Rập thống nhất, tôn giáo 
cũng thông nhất thành một tôn giáo nhất thần tuyệt đối. Tín đồ 
Hồi giáo tin rằng, ngoài thánh Ala không có vị thần nào khác. 
Ala tạo ra vũ trụ, tạo ra con người. Ala có các thiên thần gIúp 
việc ghi chép những hành vi thiện, ác của mỗi người và làm sứ 
giả. Muhammad tự cho mình là tiên tri của thánh Ala duy nhất và 
có sứ mệnh truyền đạo. Trước Muhammad đã có nhiều VỊ tiên tri 
như Adam, Noah, Moses, Kitô..., nhưng ông là vị tiên tri cuối 
cùng và vĩ đại nhất. Đạo Hồi một mặt có giáo lý của riêng mình, 
mặt khác cũng tiếp thu nhiều quan niệm của các tôn giáo khác, 
nhất là đạo Do Thái như truyền thuyết về sáng tạo thế giới, địa 
ngục, cuộc phán xét cuối cùng, thiên thần, quỷ sa tăng... Trước 
khi cầu nguyện phải rửa mặt và tay chân, khi cầu nguyện phải 
hướng về thánh địa Mecca và phải phủ phục trán chạm đất. Cấm 
ăn thịt lợn, thịt chó, thịt các con vật bị chết vì bệnh, thịt đã cúng 
thần và cấm uống rượu. Bởi vì tin rằng thánh Ala vô hình vô ảnh 
nên đạo Hồi tuyệt đối không thờ ảnh tượng. Trong thánh thất đạo 
Hồi chỉ trang trí bằng chữ Ả Rập chứ không có tượng và tranh 
ảnh, chỉ riêng trong đền Kaaba ở Mecca có thờ một phiến đá đen 
từ xưa để lại, tương truyền là nơi Muhammad được khải thị để 
trở thành nhà tiên tri lỗi lạc. 

Cương lĩnh của đạo Hồi thể hiện qua lục tín: 

- Tin chân thánh, tin thánh Ala là duy nhất. Đây là hạt 
nhân tín ngưỡng của đạo Hỏi, làm nên bí ẩn của tôn g1áo này. 
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- Tin kinh điển: Kinh Koran là kỳ tích có một không hai, 
là Hiến pháp vĩnh cửu của đạo Hồi, là bộ lịch sử vĩ đại của các dân 
tộc Á Rập. Thánh kinh này làm cho ngôn ngữ Ả Rập thống nhất và 
được bảo tồn, thúc đây sự phát triển của văn hóa. Kinh Koran 
gồm 30 quyền, 114 chương, chia thành 2 phần. 90 chương dành 
cho thánh địa Mecca, và 24 chương dành cho thành phố Medina. 

- Tin thiên sứ: có rất nhiều thiên sứ và mỗi người đảm 
nhận một việc. 

- Tin sứ giả: đạo Hồi tin rằng có 350 sứ giả nhận sứ mệnh 
do Ala ủy thác, trong đó Muhammad là sứ giả quyền uy nhất. 

- Tin kiếp sau, tức là tin vào luân hồi. 

- Tin tiền định gắn với thuyết định mệnh. 

Kinh Koran chính là lời khải thị của thánh Ala qua sứ giả 
Muhammad trong suốt 23 năm truyền giáo, ban đầu được các tín 
đồ ghi chép lại trên da thú, lá cây, xương cừu, về sau được ghi 
chép thành Thánh kinh. Nội dung vô cùng phong phú, giáo lý sâu 
sắc, thể hiện qua vô số các điển tích, khiến kinh Koran trở thành 
bộ lịch sử - ngôn ngữ - văn hóa vĩ đại nhất của các dân tộc A 
Rập, chứa đựng kho tàng trí tuệ thông thái của nhân dân, thành 
cội nguồn sáng tạo cho các loại hình nghệ thuật lâu đài. 

Để thể hiện niềm tin linh thiêng, tín đồ Hồi giáo phải thực 
hiện 5 bỗổn phận chính một cách tự giác : 

- Tuyệt đối tin vào thánh Ala là duy nhất, tin Muhammad 
là sứ giả của Ala, luôn tôn kính Ala và Muhammad. 

- Tín đồ Hồi giáo phải cầu nguyện 5 lần vào sáng, trưa, 
chiều, tối và đêm. Thứ sáu hàng tuần phải đến thánh thất làm lễ, các 
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ngày còn lại có thể cầu nguyện ở nhà, mặt hướng về phía đền 
Kaaba. 

- Trong tháng Ramadan phải thực hiện trai giới, đó là thời 
điểm quan trọng nhất đối với tín đồ Hồi giáo để thể hiện niềm tin 
tuyệt đối của mình. 

- Nộp thuế và bố thí cho người nghèo là bổn phận của 
người Hồi giáo, vừa để xây cất thánh thất, vừa gieo mầm thiện 
cho kiếp sau. 

- Hành hương đến Kaaba là nghỉ lễ quan trọng nhất của tín 
đồ Hồi giáo, dù chỉ điễn ra một lần trong đời, giống như tín đồ đạo 
Hinđu hành hương đến sông Hằng linh thiêng để gột rửa tâm linh. 

Đạo Hồi là tôn giáo trẻ, ra đời vào thế ký thứ VII, khi thế 
giới đã có đạo Phật, đạo Kitô. Nhưng sự phô biến của tôn giáo này 
rất rộng rãi: Nó có mặt ở hàng trăm quốc gia, thành quốc giáo của 
nhiều nước như: Indonesia, Malaysia, Afphanistan, Bangladesh, 
Pakistan, Iran, lraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Syri, Ai Cập, Libya, Algeria, 
Marốc... Trong quá trình phát triển, đạo Hồi đã chia thành hai giáo 
phái chính, đó là Hồi giáo đòng Sumni và đòng Shiite. 

3.2. Văn học 

Văn học dân gian rất phát triển ở Ả Rập, đặc biệt là thơ ca 
truyền miệng. Từ khi Hồi giáo ra đời, thơ ca chép bằng chữ viết 
cũng ra đời. Thơ ca thời kỳ này phần lớn ca ngợi chiến công, tình 
yêu, rượu ngon, săn bắn.. Xuất hiện nhiều nhà thơ như 
Abu Nuwas (Abu Nuvaf), Abu Lơ Ala Maari (nhà thơ mù nổi 
tiếng ở Syrie, sống vào đầu thế kỷ X]). 

Tác phẩm nỗi tiếng thế giới của Ả Rập là Nghìn lẻ một 
đêm. Đây là một tác phẩm văn học dân gian đồ sộ hình thành từ 
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thế kỷ X đến thế kỷ XII. Những truyện trong tác phẩm này bắt 
nguồn từ Ba Tư, dần đần được bổ sung bằng các truyện thần 
thoại của Ấn Độ, Ả Rập, Hy Lạp... rồi cải biên và gắn lại với 
nhau thành một chuyện dài xảy ra trong cung vua Ả Rập. Ban 
đầu là truyền khẩu, về sau được ghi chép thành văn bản, thành 
“công trình dệt gấm bằng từ ngữ, xuất hiện từ thời tối cô, những 
sợi tơ muôn màu của nó lan khắp bốn phương, phủ lên trái đất 
một tắm thảm từ ngữ đẹp lạ lùng” (M. Gorky). Nghìn lẻ một đêm 
xuất hiện lần đầu tiên ở Ả Rập vào năm 1212. Năm 1700, nhà 
Đông phương học người Pháp tên là Antoine Galland (Ăngtoan 
Galăng) đã dịch tác phẩm này ra tiếng Pháp, lấy nhan đề là Nghìn 
lẻ một đêm và xuất bản lần đầu tiên ở Pari năm 1704. Sau đó tác 
phẩm này được dịch ra các tiếng châu Âu khác và rất được người 
đọc ưa thích. Từ năm 1704 - 1708, 12 tập nữa ra đời, bản dịch đã 
được in tới hơn 70 lần. Những câu chuyện được kế lại bằng tình 
tiết ly kỳ hấp dẫn, chứa đựng những triết lý sâu sắc về văn hóa, 
đạo đức, lỗi sống của con người. 

3.3. Nghệ thuật 

Hồi giáo xuất phát từ quan niệm vô hình của thánh Ala 
nên cắm điêu khắc và hội họa. Môn thư pháp được coi trọng, loại 
hình nghệ thuật này đặc biệt phát triển ở thánh đường, lăng mộ, 
trở thành họa tiết trang trí đặc sắc. Lăng mộ với những đặc điểm 
nhiều tháp nhọn, công vòm, sân rộng có nhiều bồn nước, các 
thánh đường ở Damas (Đamát) (Syria), Catro (Ai Cập)... 

Thánh đường ở Ả Rập có giá trị đặc biệt bởi chất liệu và 
kết cấu đặc trưng. Đá câm thạch tạo nên màu sắc tôn nghiêm, kết 
cấu thánh đường cho ta cảm giác siêu thoát. Khi Hồi giáo xâm 
nhập vào Ấn Độ, phong cách nghệ thuật Ấn - Hồi kết hợp, tạo 
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cho thế giới những kỳ quan như Taj Mahah - viên ngọc trân châu 
của những đền đài Án Độ, đã được bình chọn là một trong bảy kỳ 
quan của thế giới hôm nay. Âm nhạc lúc đầu bị cắm, về sau quan 
niệm trên dần thay đổi. Người ta cho răng âm nhạc như linh hồn, 
nhờ đó mà cuộc sống con người được vui vẻ, âm nhạc Ả Rập 
thường đơn điệu, buồn tẻ. Nhưng chính người Ả Rập đã phát 
minh ra nhiều loại nhạc cụ như đàn lia, sáo, trống, tù và... Họ 
cũng là người đầu tiên sử dụng cây đũa nhạc trưởng. Trong các 
dàn nhạc lớn, các dàn đồng ca ở thánh đường, khi âm nhạc vang 
lên cũng là khi nhạc cụ được sử dụng. 

3.4. Khoa học tự nhiên 

Năm ở vị trí thuận lợi của sự tiếp xúc giao lưu, tích lũy 
được các thành tựu của các nền văn minh Ấn Độ, Trung Quốc, Hy 
Lạp... nên khoa học của Ả Rập đã phát triển nhanh chóng. Ả Rập có 
công rất lớn trong việc tích hợp tri thức văn hóa cổ đại chuyển 
giao cho văn minh hiện đại, giống như tiếp thu và phát triển hệ 
thống chữ số Án Độ để xây dựng hệ chữ số Ả Rập mà ngày nay 
toàn thế giới đang dùng. Họ cũng giải được phương trình bậc 4. 
Nhà toán học tiêu biểu là Muhamet Ialgorezinmuxa (783 - 850), 
ông đã xuất bản sách tính toán đại số và thuật toán. 

Là đất nước của tôn giáo thần bí nên Arập cấm giải phẫu 
tử thi, nhưng nền y học Arập vẫn rất phát triển, họ đã biên soạn 
các sách chữa bệnh như: Ä⁄4ười khái luận về mắt của Isacs, Sách 
chỉ dẫn cho các thây thuốc khoa mắt của Ixa, Bệnh đậu mùa và 
bệnh sởi của Radi... Nhiều tác phẩm trong số này được địch ra 
tiếng La tỉnh và được dùng trong các trường y khoa thế giới. 

Trong lĩnh vực vật lý học, nhà khoa học tiêu biểu nhất là 
AI Haitoham. Tác phẩm Linh quang học của ông được đánh giá 
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là tác phẩm có tính chất khoa học nhất thời trung đại. Những ý 
kiến của ông có ảnh hưởng lớn đối với các nhà khoa học châu Âu 
- chính nhờ sự gợi ý của ông mà các nhà vật lý học phương Tây _ 
đã chế ra được kính hiển vi và kính viễn vọng. Hóa học ở Ả Rập 
cũng có những thành tựu rất lớn. Người Ả Rập có vai trò trung 
gian truyền bá nhiều phát minh quan trọng của phương Đông, 
như chữ số của Ấn Độ, giấy, nghề in, thuốc súng, la bàn của 
Trung Quốc sang phương Tây. 

Ả Rập là quốc gia chú trọng giáo dục và bảo tồn tỉnh hoa 
văn hóa thế giới. Tôn trọng tri thức chính là nội lực để văn mỉnh 
phát triển lên tầm cao. Nhiều thư viện, nhiều trường đại học có 
mặt ở Ả Rập, sách cỗ được sao chép dịch thuật, được đánh giá 
ngang với kim cương và vàng. Tác phẩm của Aristoteles 
(Aristốt) đã được người Ả Rập dịch từ tiếng Hy Lạp cổ, rồi sau 
đó sinh viên phương Tây đến đu học ở Ả Rập lại địch từ tiếng Ả 
Rập sang tiếng La tỉnh, nhờ vậy trí tuệ Aristoteles mới thành tài 
sản chung của nhân loại. Văn minh Ả Rập là một trong những 
trang quan trọng của biên niên sử văn minh thế giới. 
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CHƯƠNG H 
VĂN MINH ÁN ĐỘ 


I. Tông quan về Ấn Độ 

1. Địa lý tự nhiên và dân cư 

Ấn Độ cổ đại là quốc gia rộng lớn bao gồm Pakistan, 
Bangladesh, Nêpan và tiểu lục địa Hindustan - tức Ấn Độ ngày nay. 
Là đất nước của những tương phản đồng thời thống nhất trong đa 
dạng cả địa hình, khí hậu, chủng tộc, ngôn ngữ... Ấn Độ bí ẩn và 
phức tạp với núi cao, sông dài, biển rộng và những đồi cỏ xanh bát 
ngát, những cánh rừng lặng lẽ, thâm u. Phía Bắc là dãy Hymalaya 
điệp trùng, dài 2600 km với hơn 40 ngọn núi cao trên 7km. 
Hymalaya là nóc nhà của thế giới, án ngữ như bức tường thành 
uy nghi hùng vĩ, bảo vệ Ấn Độ bình yên đắp xây cuộc sống. 
Thiên nhiên ban tặng cho Ấn Độ kho tài nguyên vô giá là khoáng 
sản trong lòng núi, là thảm động thực vật trên sườn núi. 
Hymalaya có ý nghĩa quan trọng trong định hình bản sắc văn hóa 
Ấn bởi đây là trường học thâm nghiêm khơi sáng trí tuệ cho bao 
triết gia Ấn Độ suy tư về triết lý nhân sinh và vũ trụ. 

Những con sông đã làm nên diện mạo và linh hồn đất nước 
là sông Indus (sông Ấn) và sông Ganga (sông Hằng), tạo nên 
những đồng bằng rộng lớn màu mỡ. Sông Indus dài 3180 km bắt 
nguồn từ phía bắc Hymalaya, trước khi đỗ vào biển A Rập đã tạo 
nên vùng đồng bằng Punzáp màu mỡ cho Ấn Độ. Sông Ganga dài 
2500 km, xuất phát từ phía Tây Hymalaya, hợp nhất với dòng 
sông Brahmaputra dài 2900 km, đổ vào vịnh Bengan. Sông 
Ganga chính là sông Hằng linh thiêng, dòng sông Mẹ với bao 
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huyền thoại rực rỡ, tạo sắc màu văn hóa tâm linh cho Án Độ xưa 
và nay. Cách Hymalaya bặng tuyết chừng 100 km là sa mạc nóng 
bỏng cằn khô, và tương phản với màu xanh sức sống vùng Bengan, 
Pungap... là cao nguyên Deccan cổ kính nghèo nàn, trầm tích vẻ văn 
hóa xưa như một bảo tàng lịch sử. Với vị trí là nước lớn thứ bảy 
trên thế giới, dân số đông vào hàng thứ hai, Án Độ ngày nay nằm 
trọn trong nửa bắc bán cầu, được bao quanh bởi Pakistan, Nêpan, 
Trung Quốc, Afghanistan, Bhutan, Myanmar và Bangladesh. Biển 
Ả Rập, biển Án Độ và vịnh Bengan là biên giới đường biển. Vị trí 
địa lý này vừa là thuận lợi mà cũng vừa là khó khăn của Ấn Độ. 

Ấn Độ có nhiều vùng khí hậu khác nhau do có địa thế 
rộng lớn, địa hình đa dạng. Thiên tai khắc nghiệt, nhiều khi hủy 
diệt cuộc sống, nhưng có lúc thiên nhiên lại rất thuận lợi. Tính 
hai mặt này của tự nhiên có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống 
văn hóa của người Án Độ vốn vừa khổ hạnh trầm tư, vừa hồn 
nhiên, phóng khoáng thấm đượm màu sắc tâm linh, luôn coi 
trọng các giá trị tính thần. Tự nhiên tạo cho Ấn Độ một hệ đa 
dạng về thực vật và động vật với nhiều cây trái đặc trưng. 

Ấn Độ thời trung đại đã từng có lúc bị sẻ chia thành gần 
600 tiểu vương quốc, cư dân Ấn Độ sử dụng khoảng 1652 ngôn 
ngữ khác nhau. Nhưng Ấn Độ vẫn là một lục địa Hinđuxtan thống 
nhất, chất keo kết dính chính là nền văn hóa đầy bản sắc thể hiện 
qua truyền thống văn hóa với những phong tục tập quán lạ kỳ. Là 
đất nước của thần linh, xã hội Ấn Độ, bị bao phủ bởi khói sương 
tôn giáo. Đó chính là tỉnh thần Ấn Độ: Tuân theo lẽ Đhácma, 
hướng tới Moksha (nhân vật anh hùng khao khát giải thoát) - sự 
giải thoát vĩnh hằng. Dân cư Ấn Độ là một cộng đồng đông đúc 
với hàng trăm tộc người đã được đồng hóa bằng tinh thần Ấn Độ, 
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chủ yếu là hai chủng tộc cơ bản: Mang tính bản địa là chúng tộc 
Đraviđa, chủ nhân sớm nhất của nền văn minh sông Ấn rực rỡ từ 
3000 năm TCN. Họ sinh sống dọc lưu vực sông Án và sông Hằng, 
tạo dựng nên diện mạo văn minh sông Ấn, khởi nguồn cho sự phát 
triển lâu bền của Ấn Độ. Người Arian sau đó vượt qua Hymalaya đến 
định cư, chiếm cứ vùng Bắc Ấn, tiếp thu nền văn hóa cao của người 
Dravidian, kết hợp với văn hóa quý phái của mình, làm nên cuộc 
tổng hợp văn hoá đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ. Bắt đầu từ đó, chế độ 
đẳng cấp Vama và luật Manu ra đời, định hình tinh thần Án Độ. Luật 
Manu xuất hiện từ giữa thiên niên kỷ thứ nhất TCN, ban đầu tập hợp 
những quy định, những điều răn vừa mang tính pháp quyển, vừa 
chứa đựng màu sắc tôn giáo. Nó được truyền khẩu, bổ sung sửa 
chữa qua nhiều thế hệ, đến đầu Công nguyên được hoàn chỉnh 
thành Bộ luật 12 chương, 2685 điều. Đây là bộ luật bảo vệ uy quyền 
tuyệt đối cho đẳng cấp Bà la môn, bởi quan niệm các tu sĩ Bà la 
môn sinh ra sớm nhất, sinh ra từ đầu của thần Purusha, hiểu biết sâu 
sắc về kinh Vê đa, được quyền thống trị thế giới. 

2. Các giai đoạn lịch sử 

2.1. Thời tiền sử 

Khảo cổ học đã phát hiện ra hai nền văn hóa đồ đá ở Ấn Độ 
đó là: văn hóa Soan ở hạ lưu sông Ấn, văn hóa Madras ở miền Nam. 
Hai thành phố cổ Mohenjo và Harappa bị bao phủ trong rừng rậm 
là những trung tâm văn minh cô xưa nhất được phát hiện vào 
năm 1925 với tính chất văn minh đô thị rõ nét. Lịch sử cổ đại của 
Ấn Độ được viết lại. Công cuộc khai quật tìm thấy những bản 
khắc chữ, những vật dụng sinh hoạt được chế tác tỉnb xảo, những 
con dấu bằng đá có khắc hình động vật, hình vị thần 3 mặt... 
Những phế tích cho thấy thành phố được quy hoạch rõ ràng, hệ thống 
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cấp thoát nước quy củ. Chúng tọa lạc trên bờ sông Indus và sông Ravi, 
hưng thịnh từ TNK IV TCN. Thành phố được xây dựng bằng gạch, có 
nhà cao tầng, có những món đồ gốm, những kho mỹ nghệ bằng vàng 
bạc, những dụng cụ bằng đồng thau, ngà voi và vải sợi được dùng để 
- trao đổi thương mại. Chữ viết đã xuất hiện từ thời văn minh sông Ấn 
tối cô này, nhưng đến nay nó vẫn chưa được giải mã đầy đủ. 

2.2. Thời kỳ Vệ Đà 

Những cuộc di cư của người Arian cuối thế kỷ II TCN đã 
làm nên giai đoạn mới trong lịch sử Ấn Độ. Vệ Đà là tuyển tập 
những bài ca, bài cầu nguyện, là sách khoa học phản ánh lịch sử văn 
hóa và kinh tế của xã hội Ấn Độ cổ đại bị chỉ phối bởi chế độ đăng 
cấp Varna, luật Manu và vị trí thống trị của thuyết đa thần giáo: đạo 
Bà la môn. Là bộ Thánh kinh nỗi tiếng, gồm 4 tác phẩm, kinh Vệ 
Đà gồm 1028 bài thơ ca ngợi thần linh, được tăng lữ Bà la môn ghi 
chép lại bằng lối tư duy trong sáng, chân thực, rất giàu giá trị 
thâm mỹ, đây là nguồn gốc triết lý của Hin đu giáo sau này. 
Shama Veda là tập hợp các bài ca dùng trong tế lễ, Yagiua Veda 
ghi chép những lời hướng dẫn về nghi lễ chủ tế, khấn vái. 
Athácva Veda là những ghi chép nội dung các thần chú, ma 
thuật. Tập Veda cũng ghi chép những nội dung xã hội phong phú 
như cách thức chữa bệnh, uy quyền của đẳng cấp Bà la môn, 
quyền lực của nhà vua, những bài thơ tả cảnh ngụ tình... 

Đây là giai đoạn lịch sử lớn, chủ nhân của giai đoạn văn 
minh này là chủng tộc người Arian. Chế độ đẳng cấp Varna lúc 
khởi nguyên mang ý nghĩa tổ chức và quản lý xã hội, góp phần 
xây dựng thê chế chính trị pháp quyền và thần quyền, có ý nghĩa 
tích cực. Ngày nay luật lệ hà khắc của chế độ đẳng cấp còn in 
dấu sâu đậm trong đời sống, bởi nó đã hóa thân vào giáo lý của 
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đạo Hindu. Theo tư tưởng tôn giáo - chính trị thần quyền, chế độ 
Varna quy định mọi người phải tuân thủ theo trật tự thiên định: 
đẳng cấp cao nhất là Bà la môn, sau đó là đẳng cấp vương công 
quý tộc Koshatrya, đẳng cấp Vaishya là của thương nhân, nông 
dân, thợ thủ công, và cuối cùng là đẳng cấp nô lệ Shudra. Quan 
hệ giữa các đăng cấp này là quan hệ phục tùng tuyệt đối, khi 
người đàn bà của đẳng cấp Bà la môn sống cùng người đàn ông 
của đẳng cấp Shudra sẽ sinh ra lớp người không được xã hội thừa 
nhận thuộc hạ đăng Paria, người cùng khổ. 

2.3. Thời kỳ các vương triều 

Khoảng từ đầu thế kỷ I TCN, xuất hiện những vương quốc 
lớn của người Arian ở miền Bắc Ấn Độ. Đề quốc Ba Tư rồi tiếp đó là 
quân đội Macedonia đã chiếm đóng Ấn Độ. Người dân Án Độ đã 
đứng lên giành độc lập, xây dựng vương triều Maurya chói lọi, hùng 
cường. Dưới triều quốc vương vĩ đại Ashoka, đạo Phật được tôn thờ. 
Đến đầu công nguyên, vương triều Kushan cũng rất sùng đạo Phật. 
Những di tích kiến trúc Phật giáo cô nhất tìm được là chùa trong hang 
đá, kinh viện, tháp Phật (Stupa ở Sanchi thế kỷ II TCN). Những tri 
thức về chính sách nhà nước dưới thời các vương triều được tìm 
thấy trong cuốn sách lịch sử viết bằng tiếng Sankrit: Arfbashafra. 
Cuốn sách là khoa học chính thể bàn về lý thuyết và những 
nguyên tắc cai trị quốc gia, là nguồn thư tịch cỗ rất có ý nghĩa, 
phản ánh diện mạo đời sống xã hội Ấn Độ thời quốc giáo là Phật 
giáo. Vào thời ấy, vua Maurya đã cho xây hơn 84000 ngôi chùa, 
kéo theo vô số sư, sãi, tăng, nỉ, làm thay đổi hắn bộ mặt tỉnh thần 
xã hội, văn hóa phát triển rực rỡ. 

Ấn Độ phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu xuất sắc 
trong nghệ thuật và khoa học. Đất nước thống nhất, các trung tâm 
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văn hoá - kinh tế xuất hiện. Phức hợp chùa hang Ajanta đã ra đời 
ở thời kỳ này, được đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật bởi trình 
độ màu sắc, ánh sáng, hình thể, bối cảnh một cách điêu luyện mà 
sau đó hàng nghìn năm mới thấy xuất hiện ở hội họa phương 
Tây. Qua những cung điện, vật dụng, y phục, đồ trang sức phát 
hiện được trong phức hợp chùa hang cho thấy xã hội Ấn Độ thời 
đó đã rất thịnh vượng, phát triển cao về mọi mặt. 

Triều Harsha là triều đại huy hoàng với những đóng góp 
quý báu cho lịch sử tư tưởng và văn hóa Ân Độ. Văn học - nghệ 
thuật rất phát triên, Phật giáo được bảo trợ nhiệt tình. Sau những 
thăng trầm lịch sử, Ấn Độ liên tục thay đổi điện mạo vì những cuộc 
chiến tranh. Sự xâm nhập của các tộc Hồi giáo đã làm nên cuộc hội 
nhập văn hóa đặc sắc, biểu hiện qua kiến trúc, điêu khắc, hội họa, 
âm nhạc... Triều đại sáng chói nhất là triều Mogul (Môgôn), đặc biệt 
là dưới thời Acba (Akbar) (1542 - 1605). Kiệt tác Taj Mahah được 
gọi là “viên ngọc trân châu” của nghệ thuật thế giới, là đỉnh cao của 
sự hoàn mỹ, mang đậm phong cách Ấn - Hồi. 

2.4. Thời kỳ cận hiện đại 

Ấn Độ bị tranh giành bởi tham vọng của Bồ Đào Nha, Hà 
Lan, Anh, Pháp... và chiến thắng thuộc về thực đân Anh. Người 
Anh đã có mặt ở Ấn Độ. Tháng 12 năm 1600, nữ hoàng Elizabet 
đã chấp thuận yêu cầu của một nhóm thương gia người Anh ra 
hiến chương về một công ty mậu dịch có mục tiêu vào buôn bán 
ở Đông Ấn Độ. Công ty Đông Ấn này ngày càng áp đặt quyền 
thống lĩnh chính trị lên Ấn Độ. 

Ngày O1 tháng 01 năm 1877, Nữ hoàng Anh Victoria 
được suy tôn là Nữ hoàng Ấn Độ. Từ đó đất nước luôn sôi động 
bởi những cuộc đấu tranh... Đầu thế kỷ XX phong trào cách 
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mạng của Án Độ có người lãnh đạo kiệt xuất là Mahatma 
Gandhi. Một hội nghị bàn tròn đã diễn ra ở Luân Đôn vào năm 
1930 bước đầu giúp Ấn Độ giành thế chủ động. Sau hội nghị đó, 
Ấn Độ đã kêu gọi quyền độc lập hoàn toàn với chính quyền Anh 
quốc. Ấn Độ giành độc lập vào năm 1947, lịch sử Ấn Độ bước 
sang một trang mới. Văn minh Ấn Độ thống nhất trong fương 
phản, đa dạng và phong phú: vừa là đất nước của tôn giáo huyền 
bí khắc khổ của những thầy tu, đồng thời cũng là đất nước của 
những vũ nữ với niềm ham sống mãnh liệt; vừa là đất nước của 
truyền thống văn hóa sâu đậm, đồng thời là một trong những 
nước đi đầu trong cải cách, tích cực và chủ động hội nhập với 
văn hóa toàn cầu. 

5. Những thành tựu văn mình cơ bản 

3.1. Chữ viết 

Chữ viết Ấn Độ được hình thành từ thời cổ đại, được bổ 
sung thêm trong lịch sử dưới tác động sâu sắc của tôn giáo. Hơn - 
3000 con dấu khắc chữ đồ họa dùng ghi âm và ghi vần đù chưa 
được giải mã hết, vẫn có ý nghĩa đối với lịch sử văn minh. Đến 
thế kỷ VI TCN, xuất hiện thêm kiểu chữ Kharosthi, chữ Brami có 
nguồn gốc từ Tây Á. Trên cơ sở chữ Brami, xuất hiện chữ 
Sanskrit dùng để sửa chữa và thống nhất Kinh Vệ Đà. Sự thông 
nhất về ngôn ngữ này rất quan trọng, tiếng Sancrit ngày nay vẫn 
được dùng ở Ấn Độ và Nêpan. Chữ Pali ra đời cùng đạo Phật, 
được dùng để chép Kinh. Dần dà, bức tranh ngôn ngữ được bổ 
sung: tiếng Hinđi trở thành ngôn ngữ chính của vùng Bắc Ấn. Phía 
Nam, chữ Tamil được dùng trong văn chương. Trong giao tiếp 
dùng thổ ngữ Đraviđa. Từ chữ Ba Tư, người ta sáng tạo ra chữ 
Urddu. Việc chuẩn hóa các ngôn ngữ này cũng như việc soạn 
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thảo những bộ ngữ pháp đầu tiên đã được tiến hành vào thời kỳ 
Ấn Độ là thuộc địa của Anh. Sau khi giành độc lập năm 1947, 
Hiến pháp Ấn Độ công nhận 15 ngôn ngữ chính thức, tiếng Hinđi 
và tiếng Anh đóng vai trò chủ đạo. Đài phát thanh phát bằng 25 
thứ tiếng, đồng Rupi in bằng mười thứ tiếng. Quả là độc đáo và 
hấp dẫn, bởi mỗi ngôn ngữ là chìa khóa mở ra một nền văn hóa 
riêng nhưng lại thống nhất ở tinh thần Án Độ chung. 

Ấn Độ ngày nay chú trọng công tác xuất bản - giáo dục: 
với 20.000 đầu sách/năm, đứng đầu là sách sư phạm, Ân Độ 
đứng thứ 8 về sách in trên thế giới, đứng thứ 3 (sau Mỹ, Anh) về 
số lượng sách xuất bản bằng tiếng Anh. Chữ viết Ấn Độ ảnh 
hưởng sâu rộng tới văn hóa Đông Nam Á, là cơ sở để hình thành 
hệ chữ viết Chămpa, chữ Lào, chữ Thái, chữ Khơ me... Khi tôn 
giáo Ấn Độ trở thành tôn giáo thế giới, chữ viết của Án Độ cũng 
trở thành tài sản chung của nhân loại, vì trước hết nó được sử dụng 
như một phương tiện để truyền giáo, sau đó truyền giá trị văn hóa. 

3.2. Văn học 

Ấn Độ có một nền văn học đa ngữ đa tầng rất phong phú 
với kho tàng thần thoại kỳ ảo, những sử thi nỗi tiếng và những 
truyện cô rất giàu triết lý, chất ngụ ngôn đầy trí tuệ pha chút 
huyền bí làm nên nét đặc trưng mang tinh thần Án Độ. Hệ thống 
thần thoại Ấn Độ phong phú. Có thần thoại về vũ trụ, có hệ thần 
sáng tạo, hệ thần tình yêu... Các vị thần của Ấn Độ sống trên núi 
Mêm, ngọn núi bằng vàng và đá quý chỉ tồn tại trong thần thoại. 
Hệ thần thoại về vũ trụ giải thích sự ra đời của thế giới gắn với 
quan niệm tam vị nhất thể Bralkman - Shiva - Vishnu, là ba vị 
thần quan trọng nhất của Ấn Độ giáo, bởi đây là hệ thần sáng tạo 
sự sống muôn loài trong ba cối. 


40 


Chữ Brahman trong Kinh Vệ Đà lúc đầu có nghĩa là của 
cải, đồ ăn, công xã. Khi tầng lớp Bà la môn thống trị xã hội thì 
Brahman được tôn thờ thành đắng tối cao, đẳng sáng tạo của 
muôn loài. Vishnu lúc đầu là một thuộc tính của mặt trời, đó là 
thần lực khiến mặt trời vượt qua bảy tầng vũ trụ bằng ba bước 
chân chỉ ba vị trí của mặt trời: khi bắt đầu mọc, khi lên đến đỉnh 
và khi lặn xuống cuối chân trời. Sự dịch chuyên khiến mặt trời 
rắc bụi vàng lên khắp thế gian, được tầng lớp Bà la môn tôn thờ 
thành thần bảo vệ thế gian hùng mạnh với hàng chục kiếp hóa 
thân như hoàng tử Rama, người đánh xe Krishna, đức Phật Thích 
Ca... Người vợ của thần Vishnu trong kiếp luân hồi là nữ thần 
Lakshmi, biểu trưng của sự giàu sang và may mắn, ban phúc lành 
cho các gia đình. 

Shiva là vị thần có vai trò to lớn nhất bởi Shiva có nhiệm 
vụ hủy diệt và tái sinh. Biểu tượng của thần ở làn da trắng là bản 
chất tỉnh khiết, thần có 3 mắt chỉ năng lực mặt trời, mặt trăng và 
ngọn lửa thế gian. Cũng có thể hiểu đó là năng lực của vị thần 
nhìn thấu ba cõi là quá khứ, hiện tại và tương lai. Thần có 4 cánh 
tay biểu trưng cho quyền lực thống trị 4 phương, nơi ở của thần 
là núi Katlasha trong dãy Hymalaya định mệnh. Vợ của Brahman 
là nữ thần Sharavarti, biểu trưng của sự hiểu biết, khoa học và 
hùng biện, người bảo trợ nghệ thuật, là người điều khiển các lễ 
hội tôn giáo và đem lại sự thịnh vượng, đem lại trí tuệ cho nhân 
gian. Hiện thân trần tục của bà là đòng sông, người đàn bà đang 
ôm cây đàn, một cái trắng hoặc một khúc mía, một búp sen, một 
cuốn sách. Hiện thân trần tục của Shiva phổ biến nhất là trong 
hình đáng Linga bằng đá đầy sức mạnh. Là một vị thần sáng tạo, 
bảo vệ và hủy diệt, Shiva đồng thời cũng là vị thần ca múa với 
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những nhịp điệu mê say, tất cả những đối nghịch đều được dung 
hòa, vừa rất đời lại vừa rất đạo. Đậy chính là biểu hiện cao nhất 
của tinh thần Ấn Độ. Sự hòa hợp tuyệt đối của những hình thức 
mâu thuẫn được thể hiện trong hình thể Shiva nửa nam nửa nữ. 
Một trong những người con của Shiva và Parvati là thần 
đầu voi Ghanesh, người đem lại may mắn và sự hiểu biết thông 
thái cho con người, là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ. Đây là 
một vị thần vô cùng nổi tiếng với tư cách là người có khả năng 
vượt qua mọi chướng ngại, khắc phục mọi khó khăn. Trong 
những công trình nghệ thuật của Ấn Độ, người ta chạm khắc hình 
tượng Ghanesh với thân hình tròn trịa mập mạp tượng trưng cho 
sự chứa đựng toàn thể vũ trụ, cái vòi cong xuống của ngài có thể 
loại bỏ những chướng ngại và bốn cánh tay của ngài tượng trưng 
4 sự phân loại mà thế giới có thể được phân chia thành, đó là 4 
đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ. Gắn với họ là 3 vị thần linh cai 
quản thế giới: thần Mặt trời Surya, thần Gió Vayu, thần Lửa Agni 
- vị thần có vai trò quan trọng nhất theo quan niệm của người Ấn 
Độ. Thần Lửa Agni được miêu tả mình màu đỏ hoặc vàng có 2 
đầu 7 lưỡi, tay cầm một chiếc rìu, một ngọn đuốc, một cây quạt 
và một chuỗi hạt, ngồi trên một cỗ xe được kéo bởi bảy con ngựa 
màu hồng, bánh xe là gió, khói chính là cờ. Thần Lửa Agni được 
mệnh danh là đắng thâm nhập khắp nơi, biết trước mọi việc, soi 
sáng mọi chỗ, đốt cháy tất cả, khi hủy diệt lúc tái sinh, tham dự 
vào mọi sinh hoạt tinh thần của người dân Ấn Độ. Nhưng rồi hình 
ảnh Thần Lửa không còn tính chất thuần khiết trong sáng, nó bị 
vân đục bởi sức mạnh tôn giáo, nó trở thành tu sĩ cao nhất ban 
phúc họa cho con người: thiêu hủy thể xác để giải thoát cho con 
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người về chốn vĩnh hằng của thần linh, kiểm soát hành vi của con 
người, xua đuổi tà quái yêu ma... 

Niềm tin của con người vào thần Lửa Agni biểu thị trong 
tế lễ phong tục. Người dân Án Độ đón chào ngày Tết thiêng liêng 
bằng một lễ hội rất đông người tham gia. Một hình nộm bằng giấy 
rẤt †O được trang trí rực rỡ, một người ăn mặc như chiến binh kiêu 
hùng trong sử thi bước vào trò diễn đánh nhau với người khổng lồ, 
dùng cung bắn mũi tên lửa vào hình nộm làm bùng lên cột lửa 
khổng lồ trong tiếng hò reo hân hoan vang trời. Rồi sau đó là 
những chùm đèn rực lên bên từng ô cửa, những bức tranh sặc sỡ 
sắc màu điệp cùng ánh lửa lung linh. Người ta vây quanh đồng lửa 
để nhảy múa ca hát với hi vọng lửa diệu kỳ sẽ mang đi những 
phiền toái âu lo, sẽ thắp sáng niềm hạnh phúc. Thần Lửa Agni 
đảm nhận sứ mệnh linh thiêng tống cựu nghĩnh tân, là vị thần gắn 
bó mật thiết với cuộc sống con người. 

Thần Gió Vayu có thân mình trắng toát, tư thế hùng dũng, 
mang cung tên, ngồi trên chiếc xe bằng vàng lao vun vút khắp 
bầu trời. Đây là vị thần sinh ra trước muôn loài, là hồn sống của 
các thần, biểu thị sự nhanh nhẹn sinh động, nhưng cũng là vị 
thần đa tình, đem lại những sắc màu kỳ thú cho cuộc sống của 
COn người. 

Thần là cha đẻ của vua khi Hanuman đầy quyền uy 
Và sức mạnh. 

Thần Mặt trời Surya sáng chói là nguồn gốc của thời gian 
trường cửu vĩnh hằng, thủy tổ của người Án Độ bởi theo truyền 
thuyết, Thần Mặt trời Surya đã sinh ra Manu là người đầu tiên 
sống trên trần thế. Manu đã sinh ra vua Ikxuaku, rồi Ikxuaku sinh 
ra 100 con trai, từ đó sinh ra vô số cháu chắt, trong đó có hoàng tử 
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Rama nỗi tiếng trong sử thi Ramayara. Thần Tình yêu Kama là 
linh hồn cuộc sống, một biểu hiện đặc trưng của văn minh sông 
Ấn, là ngọn nguồn sự sống của vạn vật, làm lung lạc tôn giáo khổ 
hạnh. Thần Kama cũng có cung tên. Cung là cây mía uốn cong, 
mũi tên là những đóa hoa nhài, dây cung là đàn ong mật ríu rít kết 
nối liền cánh. Vợ của thần Kama là thần Rati say đắm, đi cùng với 
Kama là các thiên thần và các vũ nữ Apxara trong điệu múa quyến 
rũ, nồng nàn. Cho dù thần thoại Ấn Độ có bị sương khói tôn giáo 
và triết lý thần bí che mờ, nó vấn là một bộ phận văn hóa lớn trong 
di sản văn hóa Ấn Độ bởi nó vẫn tiếp tục sống trong những bộ 
thánh kinh, những sử thi nỗi tiếng, những lễ hội đặc trưng. 

Sử thi là một trong những thành tựu quan trọng của văn 
mình Ấn Độ. Mahabharara là sử thi lớn nhất thế giới về mọi mặt: 
Độ dài, nội dung, thời gian sáng tác, sức bao chứa và trường ảnh 
hưởng lớn lao. Người Ấn Độ có câu châm ngôn nổi tiếng: “Cái gì 
không có trong Mahabharaia thì cũng không nhìn thấy ở đâu trên 
xứ sở Bharata”. Cấu trúc của Ä4ahabharata rất đặc biệt: Là sử thi 
nhưng phần cốt lõi gắn với chiến tranh chỉ được triển khai qua 14 
ngày, chiếm không nhiều dung lượng của tác phẩm. Phần dài 
nhất và sâu sắc nhất, khiến Mahabharara từ sử thì chiến trận biến 
thành sử thi luân lý đạo đức chính là ở tầng tầng lớp lớp những 
câu chuyện ngụ ngôn, những bài học giáo huấn đạo đức, những 
lời chiêm nghiệm sâu sắc về ý nghĩa cuộc sống được triển khai ở 
phần tiền chiến và hậu chiến. 

Trong sử thị, tình thần Ấn Độ được thể hiện rất rõ qua bộ 
ba nhân vật anh hùng Yuhitira - Acjuna - Bhima. Nếu ở phương 
Tây, vinh quang chiến trận gắn với chiến tích của người anh hùng 
trong giao tranh khói lửa thì ở Ấn Độ, đó không phải là thước đo 
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của phẩm chất anh hùng. Đặc trưng văn hóa Án Độ quy định mẫu 
anh hùng trong tác phẩm, đó là người đi tìm cái tuyệt đích vô biên 
nhằm hướng tới sự siêu thoát, hướng tới cõi Xuácgac. Niềm tin 
của chiến binh trong À42habharara chính là đạo lý: ở đâu có lẽ 
Đhácma, ở đó có chiến thắng. Mahabharara chính là bách khoa 
toàn thư về đời sống Ấn Độ trong suốt chiều rộng không gian và 
chiều dài lịch sử, chứa đựng lẽ Đhácma theo tinh thần Án Độ. Bộ 
sử thi đồ sộ này là pho biên niên sử không lồ của Ấn Độ, nó được 
bắt đầu vào khoảng thế kỷ V TCN và quá trình sáng tạo chỉ kết 
thúc 10 thế kỷ sau đó. Biết bao lớp văn hóa, bao trầm tích lịch sử 
đã kết tỉnh, bồi đắp sử thi này. Chiến trường Kurushêtra nỗi tiếng 
là nơi diễn ra trận giao tranh khủng khiếp giữa phe Panđava có lẽ 
Đhácma với phe Đuryôđana tham lam đồ ky còn in dấu vết trên 
đất Ấn Độ ngày nay. Người Ấn Độ vẫn viết tiếp những trang mới 
cho sử thi, phần tiền chiến và phần hậu chiến với vô số huyền 
thoại, cổ tích, những lời giáo huấn sâu sắc trong sử thi vẫn là 
chuẩn mực văn minh Án Độ. 

Ramayana ra đời muộn hơn và ít thâm trầm hơn so với 
Mahabharara, nhưng lại phố biến và ảnh hưởng sâu rộng hơn. Kể 
lại những kỳ tích của hoàng tử Rama, sử thi Ramayana chứa 
đựng những chuẩn mực đạo lý, và vẻ đẹp lý tưởng thời đại. Rama 
không chỉ ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống văn hóa Ấn Độ, 
à còn toả sáng khắp Đông Nam Á và thế giới, hóa thân thành 
Riêmkê của Campuchia, Xin xay của Lào, Rama Kiên của Thái 
Lan, Chuyện tình nàng Sifta ở Việt Nam... : 

Thơ và kịch Ấn Độ kết tỉnh trong tài năng Kalidasa - “Kỳ 
công thứ nhất” trong văn học Ấn Độ, người được mệnh danh là 
“Chúa thơ” bên cạnh R.Tago “Kỳ công thứ hai”. Vở kịch 


45 


Shakuntala có tiếng vang lớn trên văn đàn Ấn Độ và thế giới, tới 
mức được Goethe (Gớt) ngợi ca như “một tiếng làm đắm say 
nuôi dưỡng và thỏa mãn được tâm hồn, một tiếng bao gồm được 
cả trời đất”. Nội dung vở kịch được khai thác từ Àahabharaia, 
nhưng Kaliđasa đã thổi vào cốt truyện cũ luồng hơi thở mới. Tình 
yêu chân thực trong sáng đã phá vỡ tu luyện khắc khổ, xóa bỏ 
hàng rào đẳng cấp. Sau khi dẹp xong ma quỷ, vua Đusơnta 
(Dusyanta) sám hối đã gặp lại vợ con, con trai chàng nối nghiệp 
cha trị vì thiên hạ, trở thành vua Bharata nổi tiếng. Đặc sắc nghệ 
thuật của vở kịch đã khiến nó trở thành nguồn cảm hứng vô tận 
cho sáng tạo nghệ thuật. Văn học Ấn Độ thời hiện đại cũng đạt 
những thành tựu lớn. Nổi bật là R.Tago, tác giả của 42 tập thơ xuất 
sắc trong đó có “Thơ Dâng”, nhận giải thưởng Nobel Văn học thế 
giới năm 1913. 

3.3. Tôn giáo 

Ấn Độ là đất nước của tôn giáo, nơi chung sống hoà hợp 
của hầu hết các tôn giáo thế giới. Từ thuở bình minh của lịch sử, 
tôn giáo đã có vai trò quan trọng trong đời sống, chỉ phối sâu sắc 
xã hội Ấn Độ, đặc biệt là đạo Bà la môn, về sau phát triển thành 
đạo Hindu. Ngày nay ở Ấn Độ có 2 dòng tôn giáo chính: 

- Tôn giáo bản địa: Bà la môn - Hinđu, Phật, Jain, Sikh. 

- Tôn giáo ngoại nhập: Hồi, Thiên chúa, Do Thái, Bái hỏa giáo. 

Từ những tôn giáo chính trên lại phát sinh những giáo 
phái khác khiến Ấn Độ thành quê hương của hàng “trăm đạo, 
mỗi đạo có hình tượng, giáo chủ và nghi lễ riêng” rất phong phú 
và phức tạp. Tôn giáo thấm vào mọi mặt đời sống, đăng sau đó là 
chính trị, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, lễ hội, những cuộc hành 
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hương, những truyền thuyết, những món ăn đặc trưng. Hiện nay 
hơn 80% dân số Án Độ theo đạo Hinđu, tôn giáo lớn thứ 2 ở Ấn 
Độ là Hồi giáo; đứng thứ 2 trên thế giới, sau Indonesia. 

Đạo Bà la môn - Hin đu (Ấn Độ giáo) khởi nguồn từ tín 
ngưỡng dân gian, nền móng của tôn giáo lớn nhất này được đắp 
xây từ thời Vệ Đà. Vệ Đà chính là kinh điển sớm nhất của tôn 
giáo đa thần này. Đạo Bà la môn là tôn giáo không người sáng 
lập, không có tô chức giáo hội chặt chẽ, giáo lý dựa vào chế độ 
Vacna và luật Manu, thể hiện qua 3 cặp phạm trù chính: Atman - 
Brahman, Kama - Samsara, Đharma - Moksha. Khái niệm Atman, 
Brahman là nền tảng vũ trụ quan, đề cập đến mối quan hệ giữa 
bản ngã và đại ngã vốn đồng nhất nhưng khác nhau về hình thể. 
Phạm trù Karna - Samsara là học thuyết thể hiện nhân sinh quan 
mang tính triết lý sâu sắc. Đó chính là học thuyết nghiệp báo - 
luân hồi, điểm tựa của tôn giáo. Đharma - Moksha là một thuật 
ngữ đa nghĩa quan trọng, bị chỉ phối bởi đẳng cấp và những 
giai đoạn đời của con người. Con đường dẫn đến giải thoát là tri 
thức, hành động, sùng tín 

Người ta cho rằng Hinđu là bảo tàng của các tôn giáo bởi 
sự đa dạng trong nền tảng lý thuyết và thực hành. Vì sự phôn 
vinh của thế giới nên thần Brahman đã tạo ra các đẳng cấp khác 
nhau để duy trì sự sống. Lẽ Đharma theo tỉnh thần Ấn Độ một 
mặt bị chỉ phối bởi chế độ đẳng cấp hà khắc, mặt khác chịu ảnh 
hưởng bởi sự phân chia các giai đoạn trong đời người. Người ta 
chia một cuộc đời ra 4 giai đoạn và gắn với nó là 4 nghĩa vụ con 
người phải tuân thủ. Đầu tiên là tích lũy tri thức, giai đoạn sau là 
tích lũy của cái và lập gia đình để tận hưởng hạnh phúc. Đây là 
giai đoạn thể hiện giáo lý sâu sắc của đạo Hinđu. Giai đoạn thứ 
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ba buộc con người phải công hiến cho xã hội để cuối cùng được 
quyền đi tới sự giải thoát, sau khi đã hoàn thành bổn phận trần 
thế của mình. 

Lẽ Đharma giải thích vì sao đạo Bà la môn đã bị đạo Phật 
lấn át trong khoảng 10 thế kỷ, đến khoảng thế kỷ VIII mới lấy lại 
vị trí của mình dưới tên gọi mới là đạo Hinđu và trở thành tôn 
giáo quan trọng nhất. Đối tượng sùng bái chủ yếu vẫn là 
Brahman, Vishnu và Shiva. Vẫn dựa vào giáo lý đạo Bà la môn 
và bổ sung, thích ứng, Hinđu giáo đã thành Ấn Độ giáo với 2 
giáo phái chủ yếu thờ thần Vishnu và Shiva. Đạo Hinđu ảnh 
hưởng sâu rộng tới văn minh Đông Nam Á trong tổ chức thiết 
chế nhà nước, đời sống tâm linh, phong cách nghệ thuật... Nhiều 
lễ hội phổ biến của đạo Hinđu tăng thêm sức lôi cuốn bí ân của 
tôn giáo này. 

Đạo Phật với quan niệm thế giới do nhân duyên tạo nên 
chứ không có đắng sáng tạo Brahman. Người sáng lập đạo Phật 
là hoàng tử Gautama (Gôtama), mục đích là tìm nguyên nhân và 
phương thức giải thoát nỗi khổ cho con người. Phật giáo ra đời 
vào thế kỷ VI TCN, chủ trương đề cao đạo đạo đức, tư tưởng bác 
ái, hướng tới xã hội bình đẳng, hòa đồng. 

Học thuyết của Phật giáo kết tỉnh trong Tứ điệu đế. Bản 
chất nỗi khổ trên đời là Khổ để. Sinh, lão, bệnh, tử, không được 
thoả mãn ham muốn... tất thảy đều là đau khổ. Phật giáo đưa 2 
nội dung quan trọng để hiểu khổ đế: Thuyết vô ngã, vô thường. 
Không có gì là vĩnh hằng, bất biến. 7ổp đề là chân lý về nguyên 
nhân nỗi khổ. Vòng quay thập nhị nhân duyên là cơ chế luân hồi. 
Nguyên nhân chủ yếu là đục vọng dẫn đến hành động tạo nghiệp 
do vô minh. Ham muốn còn khiến nghiệp không dứt, luân hồi 
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mãi mãi. Diệr để là chân lý về sự chấm dứt nỗi khổ. Phải trừ bỏ 
gốc rễ nỗi khô năm ngay trong bản thân con người là ái đục và vô 
minh, từ bỏ tham - sân - sĩ để đạt tới Niết bàn. Chân lý về sự giải 
thoát, cùng với vô thường - vô ngã tạo nên tam pháp ấn của Phật 
giáo. Đạo đế là chân lý về con đường diệt khổ, đạt tới sự giải 
thoát. Con đường ấy nhiều ngả, thường được gọi là bát chính đạo 
mà chung quy là suy nghĩ, nói năng, hành động đúng đắn, là sự 
tự tu dưỡng, tự giải thoát cho mình, đạt đến trạng thái tĩnh tâm 
tuyệt đối. Sức mạnh của Phật giáo là ở phương diện đạo đức. 

Phật giáo vào Việt Nam từ đầu công nguyên, biến đổi để 
phù hợp với văn hóa bản địa, kết hợp với tín ngưỡng dân gian. 
Trung tâm Luy Lâu là bảo tàng Phật giáo của Việt Nam với vô số 
các công trình nghệ thuật mang phong cách Phật giáo. Thời Lý 
Nam Đề, ngôi chùa Khai Quốc được xây dựng đã cho thấy vị trí 
của đạo Phật. Cùng với thời gian, Phật giáo càng thâm nhập sâu 
vào đời sống, được suy tôn là quốc giáo thời Lý - Trần, làm thay 
đổi hắn bộ mặt đời sống văn hóa Việt Nam. Chùa chiền được xây 
dựng khắp nơi, sư sãi đông vô kể. Các tông phái chủ yếu là Tịnh 
độ tông thờ đức Phật Adiđà, chú trọng lễ thức lên chùa lễ Phật, 
mang tính chất bình dân. Mật tông chịu ảnh hưởng của Đạo giáo. 
Thiền tông chủ trương Phật tại tâm, là tông phái chú trọng thiền 
định tư tưởng. Thiền tông có hai phái chính là Thảo Đường do 
Lý Thánh Tông sáng lập, nơi trụ trì chính là chùa Trấn Quốc và 
phái Trúc Lâm do Trần Nhân Tông sáng lập, nơi trụ trì chính là 
cụm chùa ở núi Yên Tử linh thiêng. 

Đạo Phật đã trở thành tôn giáo thế giới, ảnh hưởng rất sâu 
rộng tới Đông Nam Á. Vượt qua cao nguyên Tây Tạng, Phật giáo 
xâm nhập vào Trung Quốc, Mông Cỏ, Triều Tiên, Nhật Bản... 
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hoặc nguyên dạng, hoặc đã phân nhánh Tiểu thừa - Đại thừa, 
hoặc dưới hình thức đạo Latma, thờ tượng Phật và rao giảng lỗi 
sống tu hành. Về căn bản, tư tưởng bình đẳng bác ái của đạo Phật 
không phù hợp với xã hội Ấn Độ vốn bị quan niệm đẳng cấp và 
tín ngưỡng đa thần ăn sâu vào tiềm thức, nhưng lại phù hợp với 
khát vọng chung của các dân tộc trên thế giới. Phật giáo là một 
cống hiến lớn của Ấn Độ cho văn minh tỉnh thần của nhân loại. 

Cùng khoảng thời gian ra đời của đạo Phật, ở Ấn Độ xuất 
hiện đạo Jain. Người sáng lập tôn giáo này là giáo chủ 
Mahavira'. Triết lý của tôn giáo này là ở sự hy sinh những ham 
muốn trần tục, chủ trương ăn chay và tu khổ hạnh, chiến thắng 
chính bản thân mình nhằm đạt sự thông thái, khai trí khai tâm. 
Đạo Jain không công nhận giáo lý của đạo Bà la môn, phủ nhận 
quyền uy của Kinh Vệ Đà, chủ trương không tế lễ, coi vạn vật 
vừa có vật chất vừa có linh hồn. Tín đồ đạo Jain đặc biệt tuân thủ 
luật bất tổn sinh. Giới luật khắt khe đến kỳ quặc khiến tôn giáo 
không được truyền bá rộng. Đạo Jain hiện tồn tại hai giáo phái: 
phái Lõa thể và phái Bạch y. Tín đồ đạo Jain ở Ấn Độ hiện nay 
có khoảng 3 triệu người. 

Bái hỏa giáo là tôn giáo được hình thành ở Iran cùng thời 
gian ra đời của đạo Phật ở Ấn Độ. Nó du nhập vào Ấn Độ vào 
thế kỷ X, dần khẳng định vị trí của mình trong đời sống tôn giáo 
Ấn Độ. Giáo lý của nó dựa trên triết lý nhị nguyên, tôn thờ sự 
sáng tạo của Thượng để, giáo dân có nhiệm vụ phải chọn lựa 
giữa thiện và ác. Người theo Bái hỏa giáo có thể cầu nguyện ở 


! Vị tổ thứ 24, Mahavira, là một nhân vật lịch sử, sống cùng thời đại với Đức Phật 
vào cuối thế kỷ 6 tới đầu thế kỷ 5 TCN. 
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đền thờ hoặc ở nhà, trước một đồng lửa được coi là biểu tượng 
của sự thật, lẽ phải và trật tự. 

Đạo Sikh xuất hiện ở Ấn Độ vào thế kỷ XVI, nơi phát 
tích là bang Punjáp, người sáng lập là hiền nhân Nanak. Xuất 
thân vốn là người theo đạo Hinđu, chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
đạo Hồi, Nanak nhận thấy giáo lý cơ bản của cả hai tôn giáo này 
đều giống nhau. Nanak đã thuyết giảng về quan niệm chỉ thờ 
phụng một Thượng đế, không công nhận chế độ đẳng cấp, chủ 
trương mọi người đều bình đăng. Nhiều nghỉ thức của đạo Sikh 
giống với đạo Hinđu song vẫn có những nét riêng, biểu thị rõ ở 5 
biểu tượng: không cắt tóc, luôn mang theo bên mình một chiếc 
lược gỗ, một vòng sắt để bảo vệ cổ tay, một thanh kiếm hoặc dao 
găm, mặc quần ống túm. Tín đồ đạo Sikh chiếm 2% dân số Án 
Độ, sự có mặt của cộng đồng này đã làm cho văn hóa xã hội Ấn 
Độ thêm đa dạng và phong phú. 

3.4. Nghệ thuật 

Ấn Độ có nên nghệ thuật phong phú. Các công trình nghệ 
thuật Án Độ trong suốt lịch sử vừa là trung tâm hoạt động tôn 
giáo, vừa là trung tâm văn hóa xã hội của cả cộng đồng. Nghệ 
thuật Ấn Độ là sự chung đúc của những tỉnh hoa âm nhạc, hội 
họa, điêu khắc, kiến trúc. Âm nhạc xuất hiện từ rất sớm, xâm 
nhập vào các loại hình nghệ thuật, tạo nên linh hồn cho hội họa, 
kiến trúc, điêu khắc vốn thấm đượm tinh thần tôn giáo. Bắt đầu 
từ Thánh ca, gắn với nghỉ lễ, múa hát là nhu cầu tâm linh, là hình 
thức để con người hòa mình vào vũ (rụ. Nhà hiền triết và là nhà 
âm nhạc đầu tiên của Ấn Độ là Bharata sống vào đầu Công 
nguyên đã tổng kết những nguyên tắc cơ bản của âm nhạc. Ông 
cho rằng âm nhạc phải gợi lên chín cung bậc tình cảm làm căn 
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bản cho mỹ học, đó là: Yêu thương, hài hước, bi ai, giận đữ, sự 
anh hùng, sự kinh ngạc, sự ghê sợ, sự kinh hoàng, và sự bình 
thản. Từ đó âm nhạc Ấn Độ luôn có tính chất suy ngẫm, sự tập 
trung, sự thờ phụng. Tính chất dân gian truyền khẩu và biến tấu 
của những làn điệu múa hát khiến âm nhạc Ấn Độ rất linh hoạt 
và hấp dẫn, không đơn điệu và buồn tẻ như âm nhạc Ả Rập. 

Gắn liền với âm nhạc là sân khấu được bắt đầu từ múa, 
múa cũng là khởi đầu của kịch. Truyền thống sân khấu dân gian 
Ấn Độ có từ cổ xưa với hai loại hình tôn giáo và thế tục. Từ thế 
kỷ II TCN, Ấn Độ đã có kịch bản sân khấu với những quy định 
rõ về cách hóa trang, đạo diễn, diễn xuất. Hội họa ở Ân Độ xuất 
hiện từ thời đồ đá mới, thể loại đa dạng, nét vẽ tỉnh xảo. Bích họa 
gồm những bức vẽ lớn trong đền chùa, trên vách đá, trong hang. 
Tế họa là những họa phẩm vẽ các nhân vật thần thoại, nhân vật 
sử thi bằng bút lông. Nghệ thuật vẽ chân dung phát triển ở triều 
Mogul (Môgôn). Xuất hiện sách lý luận nghệ thuật Ấn họa lục 
chỉ, Quy luật về mỹ học... ghì chép những luật lệ, quy tắc của mỗi 
ngành nghệ thuật, tạo nên chuẩn mực thống nhất. Miền Bắc Ấn 
chịu ảnh hưởng của phong cách Hy Lạp rõ nét hơn, nhưng tựu 
trung nghệ thuật Án Độ đều bị chỉ phối bởi tôn giáo. Có 3 phong 
cách chính đưới tác động của 3 tôn giáo chính: 

+ Nghệ thuật theo phong cách Phật giáo 

Tháp Phật (Stupa) - loại hình kiến trúc đặc trưng, đối 
tượng của sự thờ phụng và tôn kính, nơi để xá lị của đức Phật. 
Bắt đầu chỉ là núi đất để mai táng, hiển linh từ thời Ashôka. 
Sanchi I (Đại Stupa) được xây vào thế kỷ II TCN lúc đầu bằng 
gạch, sau ốp đá, cao 1,5 mét, gồm 4 bộ phận chính: Bán cầu - quả 
trứng vũ trụ; vọng cầu đáy hình vuông, xây trên bán cầu trên là 3 
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phiến đá lớn hình đĩa tạo thành chiếc dù lớn; hàng rào đá 120 cột 
bao quanh bán cầu, xá lị của đức Phật đặt trong quan tài pha lê, 
trong vọng lầu; 4 cổng lớn - kỳ quan điêu khắc, phù điêu sống 
động, tính xảo, tôn nghiêm. Nói đến Phật giáo là nói đến những 
ngôi chùa cô kính. Phức hợp Ajanta gồm 30 ngôi chùa, xây dựng 
từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ IX với hơn 500 bức bích họa nổi 
danh. Những bức bích họa lớn chạm khắc trên đá, những bức phù 
điêu thể hiện những tích Phật sống động khiến Ajanta trở thành 
kho báu của nghệ thuật Ấn Độ. Nó không hề bị phá hủy khi Phật 
giáo đã mắt chỗ đứng trên quê hương của mình. Phức hợp Ajanta 
được đánh giá là Thánh địa Phật giáo của Án Độ cổ đại, là kiến 
trúc tiêu biểu cho các hang đá Phật giáo ở phương Đông, trong 
đó Điện Phật Vũ trụ là điện Phật đẹp nhất. Kiến trúc của Ajanta 
chia làm 2 phần là những tháp điện và những ngôi chùa được 
trang trí bởi những bức phù điêu và những bức bích họa, kể lại 
câu chuyện lớn trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca. Trình độ sử 
dụng màu sắc, diễn tả ánh sáng, hình thể, bối cảnh một cách tài 
tình mà sau đó hàng nghìn năm mới thấy ở hội họa châu Âu đã 
khiến kho tàng nghệ thuật này trở thành di sản văn hóa thế ĐIỚI, 
bởi đó vừa là vật báu nghệ thuật hiếm có vừa là những tư liệu 
lịch sử phản ánh đời sống văn hóa xã hội đương thời. 

Tượng Phật xuất hiện từ đầu công nguyên, chịu ảnh 
hưởng của nghệ thuật Hy Lạp, chủ yếu được tạc từ đá trắng và đá 
xanh. Tượng Phật gồm ba tư thế: Đứng (quyền lực), ngồi (thiền 
định) và nằm (nhập cõi Niết bản). Trong quá trình lịch sử, tượng 
Phật bị chỉ phối bởi nhiều phong cách nghệ thuật khác. Miền Bắc 
Ấn đường nét tượng Phật thanh thoát và gần với phong cách của 
Hy Lạp hơn, còn ở miền Nam quan niệm truyền thống vẫn chỉ 
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phối diện mạo các pho tượng, với nét mặt tròn trịa phúc hậu và 
phong thái ung dung tĩnh tại. 

+ Nghệ thuật theo phong cách Himẩu giáo 

Đền đài là loại hình nghệ thuật phổ biến nhất, đó là những 
đền nổi, được xây bằng đá, chức năng chủ yếu là thờ thần. Có sự 
khác biệt theo hai phong cách Arian ở miền Bắc và Đravidan ở 
miền Nam. Palitana là một trong những điểm hành hương đẹp 
nhất ở Ấn Độ, một kỳ quan nghệ thuật được xây dựng trên đồi 
cao. Nơi đây có gần 900 ngôi đền thờ được chạm trổ rất tỉnh vi 
trên đá cẩm thạch, xây dựng cách đây gần ngàn năm. Quản thẻ 
đền đài này là nơi ở của các vị thần, những ngôi đền thờ có kiến 
trúc đẹp nhất Ấn Độ đều quy tụ tại đây. 

Nghệ thuật tạc tượng thần linh của Ấn Độ rất độc đáo, tính 
hiện thực bị phủ mờ trong khói sương tôn giáo. Các vị thần được 
thể hiện gắn với chức năng xã hội trong mỗi kiếp giáng trần. Thần 
Shiva có 4 tay, 4 chân, 3 mặt gắn với 3 chức năng sáng tạo - bảo 
vệ - hủy diệt. Nhưng không phải ở bất kỳ đâu Shiva cũng mang 
điện mạo như nhau. Biểu tượng chung của thần là đa trắng, 4 cánh 
tay là 4 phương biểu thị chức năng thống trị, 3 mắt của thần chỉ 
mặt trời, mặt trăng và ngọn lửa thế gian khiến thần có khả năng 
nhìn được quá khứ, hiện tại, tương lai. Mái tóc rối bời của thần là 
hình ảnh của thần gió Vaiyu hùng đũng lao vút khắp bầu trời trên 
cỗ xe bằng vàng, mạnh mẽ và quyển uy. Tượng thần Vishnu lúc 
đầu được biểu đạt với chức năng là thần lực khiến mặt trời vượt 
qua 7 tầng vũ trụ, dần dần cùng với sự phát triển của đạo Hinđu, 
Vishnu thành thần bảo vệ với hàng chục kiếp hóa thân trong cối 
trần. Krixna là vị thần được yêu mến nhất trong các vị thần Ấn Độ, 
được quan niệm là tượng trưng cho vẻ đẹp thần thánh, cho niềm 


54 


vui và tình yêu của tuổi thơ... Những pho tượng, những bức phù 
điêu vừa khô hạnh tôn nghiêm, vừa siêu thoát điệu đàng, phản ánh 
rất rõ bản chất tỉnh thần của xã hội Ấn Độ. Đi liền với các tượng 
thần quyền uy là hình ảnh các tiên nữ Apsara say nồng trong vũ 
điệu thoát tục. Tất cả làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của nền nghệ 
thuật theo phong cách Hinđu. 

+ Nghệ thuật theo phong cách Hồi giáo 

Phê phán thờ phụng ngẫu tượng, Hồi giáo hầu như không 
có điêu khắc, hội họa nhưng lại rất phát triển giáo đường lăng tâm. 
Giáo đường là kiến trúc lối mái vòm, bên cạnh thường có tháp 
giáo đường - những cột đá khổng lồ. Người Hồi không hỏa thiêu 
xác chết như người Hinđu, mà mai táng, xây lăng tâm. Taj Mahah 
là viên ngọc trân châu của những đền đài Ấn Độ, là giấc mơ tiên 
hiện thành đá trắng. Ngôi đền được xây từ năm 1632 đến năm 
1654 mới hoàn thành, với công sức của gần 24 nghìn lao động, kết 
tỉnh trí tuệ của người Ba Tư, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ialia, Ấn Độ... 
Kiến trúc ngôi đền thật lộng lẫy, xứng đáng với sự bình chọn là 
một trong bảy kỳ quan thể giới. Sự hiện điện của nó khiến thành 
phố Agra nổi tiếng thế giới. Năm bên sông Jumna, cách Đêli 200 
km, nằm trên khoảng đất dài 580m, rộng 304m, tòa lâu đài xây 
trên nên cao bằng câm thạch và sa thạch đỏ, mái vòm bằng đá 
trắng muốt như một quả đào thanh thoát, sắp sửa bay vào trời xanh 
bao la. Toàn bộ công trình cao 80m. Mẫu vật rất tỉnh xảo, chữ 
khắc trước cửa chính có đính ngọc lấp lánh: “Những tâm hồn 
thanh tịnh, xin hãy vào vườn địa đàng”. Ngọc thạch tạo vườn hoa, 
ở tầng 2 là 2 quan tài bằng đá hồng, được bao phủ bằng lưới cẩm 
thạch chạm trô tỉnh vi cùng hoa văn cây cỏ, nơi trú ngụ linh hồn 
Mahah và Jahan, còn đi hài thật nằm ở tầng đưới. 
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Lăng Taj Mahah là một kỳ tích trong lịch sử kiến trúc Ấn 
Độ, ngày nay đã trở thành một trong bảy kỳ quan thế giới. Lăng mộ 
dài 576m rộng 293m, được hợp thành từ tiền đình, cửa chính, vườn 
hoa, lăng mộ chính và hai đền Muslim. Trước lăng mộ có suối nước 
phun hình chữ thập, nghiêng mình soi bóng xuống mặt hồ, Taj 
Mahah thực tạo nên vẻ đẹp huyền ảo bởi bóng dáng lung linh như 
trong cô tích. Tổng thể kiến trúc của Taj Mahah liên quan mật thiết 
tới số 4 như 4 mặt của lăng đều có 4 tòa tháp, vườn hoa được phân 
chia thành 4 hình vuông giống nhau. Số 4 linh thiêng của Hồi giáo, 
tượng trưng cho thần thánh và hòa bình nên có 4 mái vòm nhỏ 
quanh vòm chính, ở 4 góc có 4 tháp nhọn vươn cao 40 mét như cây 
sáo thôi lên trời tình khúc mê say, có 4 hồ nước, 4 hoa viên bao 
quanh. Tòa lăng ngọc bồng bènh trôi trên biển tình yêu. Khi công 
trình xây xong, vua Jahah bị con trai Aurangzeb cướp ngôi, giam 
vào ngục, suốt 9 năm trông ngóng sang tòa lăng ngọc trắng toát, đến 
chết vẫn mở to mắt trông sang. Vì thế Aurangzeb đã đưa cha về bên 
mẹ, khiến Taj Mahah trở thành biểu tượng cho sự vô tận của nghệ 
thuật, sự bất diệt của tình yêu và cuộc sống. Agra là thành phố của 
vương triều Mogul hoàng kim, ngoài Taj Mahah huyền thoại còn 
những công trình kiến trúc, những lâu đài tráng lệ, những nhà thờ 
Hồi giáo xây bằng đá cẩm thạch nạm ngọc. 

Nghệ thuật Ấn Độ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của 
nghệ thuật Đông Nam Á. Một đất nước Campuchia với hùng vĩ 
Angkor Wat (Ăngcovát), nguy nga tráng lệ là ngôi đền Bayon với 
rừng nụ cười bao quanh 54 ngọn tháp. Một Myanmar xử sở chùa 
vàng với đền tháp cổ Shwedagon (Suê Đa gôn) trong quần thể kiến 
trúc Pagan được coi là kỳ quan thứ 8 của nghệ thuật thế giới. Khu 
rừng thiêng Mỹ Sơn được coi là thánh địa tôn giáo chính trị, là di 
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sản văn hóa thế giới ở Việt Nam. Ngôi đền Borobudur 
(Bôrôbuđua) nổi tiếng là bài ca trên đất về sự giải thoát ở 
Indonesia. Chịu ảnh hưởng của tôn giáo Ấn Độ, nhưng những kỳ 
quan nghệ thuật ở Đông Nam Á trước hết vẫn là sáng tạo của văn 
hóa Đông Nam Á, những nghệ nhân dân gian đã gửi gắm tình 
cảm, thể hiện tài năng và quan niệm mỹ học của mình vào các 
công trình nghệ thuật, để chúng trở thành di sản văn hóa thế giới, 
thành chứng nhân lịch sử. 
3.5. Khoa học tự nhiên 

Là đất nước tôn giáo huyền bí, Ấn Độ đồng thời cũng là 
trung tâm khoa học tự nhiên tiêu biểu với những phát minh quan 
trọng. Liên quan đến tế lễ thần thánh nên thiên văn học được 
nghiên cứu từ rất sớm. Từ thời cỗ đại họ đã có niên lịch chia 1 
năm ra 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày 30 giờ. Họ đã giải 
thích được hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, biết được quỹ đạo 
mặt trăng. Từ thế kỷ thứ V TCN, xuất hiện công trình thiên văn 
học quan trọng Xitđanta (Siddhantas). 

Ấn Độ có nhiều đóng góp về toán học. Họ đã phát minh 
ra 10 chữ số mà ngày nay nhân loại đang dùng. Tư liệu sớm nhất 
về những chữ số này có trong Xitđanta, trên bia đá thời Ashôca 
vào thế kỷ thứ III TCN. Về sau Arập địch Xitđanta, nên truyền hệ 
chữ số này sang phương Tây. Vật lý học, y được học, hóa học... 
cũng có nhiều thành tựu quan trọng. Nền khoa học kỹ thuật lâu 
đời của Ấn Độ đã có quan hệ giao lưu văn hóa với các trung tâm 
khoa học của thế giới cỗ đại. Triết học thần bí không ngăn cản sự 
phát triển của khoa học tự nhiên. Phát mỉnh ra số 0, Án Độ trở 
thành cái nôi của số học hiện đại. Hệ số thập phân là một đóng 
góp lớn của Ấn Độ cho toán học thế giới. 
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CHƯƠNG IH 
VĂN MINH TRUNG QUỐC 


I. Tông quan về Trung Quốc 

1. Địa lý tự nhiên và dân cư 

Trung Quốc là một trong những trung tâm rực rỡ nhất của 
lịch sử văn minh thế giới, có ảnh hưởng rất lớn đối với văn hóa 
khu vực và văn hóa toàn cầu. Trung Quốc là lục địa lớn nhất nằm 
ở phía Đông Á với núi cao, sông dài, biển rộng, hồ lớn, đồng 
bằng màu mỡ phì nhiêu, địa hình cảnh quan đa dạng. Hai con 
sông lớn là Hoàng Hà dài 5.464 km và Dương Tử dài 6.300 km 
đã bồi đắp phù sa màu mỡ tạo nên vùng Trung Nguyên rộng lớn, 
giàu có, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Hoàng Hà và 
Dương Tử là biểu tượng của chí khí, bản lĩnh, lòng bao dung dân 
tộc trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Những dòng sông 
góp phần làm nên đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam, tạo 
nên những cao nguyên thoáng đạt như Thanh Tạng, Nội Mông, 
Hoàng Thổ, Vân Quý... và cả những thác nước hùng vĩ, những 
danh thắng tuyệt vời, những cảnh quan kỳ thú. 

Trung Quốc có nhiều núi nhưng không đơn thuần là thiên 
tạo danh sơn, mà còn là những kỳ quan văn hóa. Núi Thái Sơn 
được coi là cái nôi của đất nước Trung Quốc, một bảo tàng thu 
nhỏ lịch sử văn hóa truyền thống với 6600 bậc đá dẫn lên đỉnh 
trời trong ngút ngàn mây trắng và rừng cây đại thụ. Trên núi có 
rất nhiều di tích lịch sử, có cả một rừng bia đá nay chỉ còn lại 
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1500 mảnh, bia đá cô nhất và cũng lớn nhất là bút tích của Tần 
Thủy Hoàng gồm 222 chữ. Tác phẩm độc đáo nhất là bộ Kinh 
Kim cương của Phật giáo gồm 2799 chữ khắc trên 2064m vuông 
đá. Trên vách núi dựng đứng là tác phâm thời Đường, một tắm 
bia gồm 996 chữ cắt từ vách đá. Thái Sơn lưu dấu tích con người 
từ thuở xưa với hàng trăm chùa chiền, đền đài, miễu mạo. Công 
trình cổ xưa nhất là đền thờ Thượng đế, một trong những tòa lâu 
đài đứng đầu Trung Quốc với diện tích 96400 m”, bao chứa hàng 
ngàn biểu tượng nghệ thuật: điêu khắc, kiến trúc, hội họa. Trên 
núi Thái Sơn người ta đã tìm ra đấu vết của con người cách đây 
40 vạn năm, dấu tích của một nền văn hóa thời đại đồ đá 6000 
năm TCN cũng còn in lại. Đây là nơi ngàn xưa các vị Hoàng để 
Trung Quốc tiễn hành đại lễ tế trời đất, cầu quốc thái dân an, cầu 
Thiên Địa Nhân hợp nhất. 

Khí hậu Trung Quốc vô cùng phức tạp, tạo nên thảm thực 
vật và quần thể động vật phong phú, nhưng cũng gây không ít khó 
khăn, thiên tai thường xuyên đe dọa đời sống con người. Địa lý tự 
nhiên ấy góp phần quan trọng định hình tính cách tâm lý dân tộc 
Trung Hoa, ảnh hưởng đến lối sống của cư dân vùng đất này. 


Thời kỳ cổ đại, địa bàn Trung Quốc chỉ mới là một vùng 
nhỏ ở lưu vực Hoàng Hà. Lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng 
dần. Từ cuối thế ký HI TCN Trung Quốc trở thành một nước 
phong kiến thống nhất. Cư dân đầu tiên của Trung Quốc cư trú ở 
lưu vực Hạ Thủy dưới chân Hoa Sơn. Đó là tiền thân của Hán tộc 
sau này. Cư dân ở phía Nam Dương Tử khác hắn cư dân ở vùng 


Hoàng Hà về ngôn ngữ và phong tục tập quán. Đến thời Xuân 
Thu, các tộc này cũng bị Hoa Hạ đồng hóa. 


59 


Trong lịch sử văn minh Trung Quốc, tên nước được gọi 
theo tên triều đại phong kiến. Khi triều Thanh bị lật đổ, Đại 
Thanh bị xóa bỏ, Trung Quốc mới thực sự có quốc hiệu riêng 
mình, cho đến tận ngày nay. 

2. Các giai đoạn lịch sử Trung Quốc 

2.1. Thời kì cô đại 

Lịch sử Trung Quốc được coi là bắt đầu từ thời Tam 
Hoàng - Ngũ Đế. Bắt đầu là Phục Hy và Nữ Oa, sau đó là Thần 
Nông. Đến đầu TNK III TCN, ở vùng Hoàng Hà xuất hiện 
Hoàng Đề và được coi là thủy tổ của người Trung Quốc. Lăng 
Hoàng Đề hiện nay nằm ở một ngôi đền cỗ nhất phương Đông, 
đó là một ngôi mộ nhỏ nằm trong khu rừng tùng bách cỗ kính với 
hàng ngàn năm tuổi ở thành phố Tây An. Người tạo nên sự rực rỡ 
huy hoàng của một nền văn minh lớn thời cỗ đại, thủy tổ của các 
dân tộc Trung Hoa không phải là thần linh mà là con người. 
Quan niệm này có ý nghĩa lớn đối với vùng đất được coi là cái 
nôi của triết học phương Đông này. 

Sau Hoàng đề Hiên Viên là Đế Cốc, Đế Cao Dương, Đế 
Nghiêu, Đế Thuấn. Nghiêu, Thuần tuy chỉ là những thủ lĩnh liên 
minh bộ lạc, đời sau cho họ là những ông vua tốt nhất trong lịch 
sử Trung Quốc. Tương truyền vào thời Nghiêu Thuần có trận đại 
hồng thủy. Cháu của Hoàng Đề là Côn đã lấy tức nhưỡng về trị 
thủy. Vũ là con của Cổn, tiếp tục thay cha, trở thành người phụ tá 
cho Đế Thuấn. Sau khi Vũ chết, con của Vũ là Khải được tôn lên 
làm vua, Trung Quốc bắt đầu bước vào xã hội có nhà nước văn 
minh phát triển độc lập với văn minh vùng Địa Trung Hải. Có 3 
vương triều nối tiếp nhau là: Hạ, Thương, Chu, nên thời kỳ này. 
được gọi là Tam đại. Đó là thời kỳ của chế độ chiếm hữu nô lệ và 
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phong kiến sơ kỳ, bắt đầu từ TNK II TCN đến khi nhà Tần được 
xác lập vào năm 221 TCN. 

Thời kỳ đầu người ta đã biết dùng đồng đỏ, kinh tế nông 
nghiệp khá phát triển. Triều Hạ bị diệt vong bởi vua Kiệt. Thời 
Thương, người Trung Quốc đã biết sử dụng đồng thau, chữ viết 
ra đời. Đến thời vua Trụ, một bạo chúa nổi tiếng, nhà Thương bị 
nhà Chu tiêu diệt. Nhưng văn minh Trung Quốc thời Thương có 
ý nghĩa rất lớn, đây là giai đoạn chế độ nô lệ được xác lập vững 
chắc, nghề trồng trọt chăn nuôi phát triển. Người ta đã phát hiện 
ra quần thể kiến trúc cung điện, khu lăng mộ Hoàng gia, khu sản 
xuất thủ công nghiệp với những đồ dùng bằng đồng, bằng ngọc 
chế tác rất tỉnh xảo. Vỏ sò và mai rùa là đơn vị tiền tệ trong kinh 
tế thương mại. Một số vỏ sò đúc băng đồng được phát hiện trong 
mộ cô cho thấy Trung Quốc đã có đồng tiền bằng kim loại từ rất 
sớm. Đặc biệt trên xương thú, mai rùa là chữ tượng hình ghi chép 


về mọi sinh hoạt xã hội đương thời. Đây là nguồn thư tịch cổ 
quan trọng đề hiểu thêm văn minh cổ đại Trung Quốc. 

Triều Chu là kết quả của biến đổi lịch sử bắt đầu từ cuộc 
khởi nghĩa của tộc Chu ở miền Tây lật đỗ vua Trụ. Khi thành lập 
nước, triều Chu đóng đô ở Cảo Kinh nên gọi là Tây Chu. Đây là 
thời kỳ xã hội Trung Quốc tương đối ổn định. Nhà Chu đặt ra các 
thiết chế, lễ nghi sẽ là chuẩn mực cho xã hội phong kiến sau này. 
Nhưng vua lại say đắm tửu sắc, mê tín quỷ thần nên loạn lạc điễn ra 
khắp nơi. Chu U Vương mê Bao Tự mà mất nước. Từ năm 770 TCN, 
vua Chu đời đô sang Lạc Ấp ở phía Đông, từ đó mở ra một thời 
kỳ lịch sử mới, thời Đâng Chu với hai giai đoạn. Xuân Thu là tên 
bộ biên niên sử ra đời sớm nhất ở Trung Quốc cổ đại, được 
Không Tử san định, ghi chép lịch sử nước Lỗ. Đây là thời kỳ 
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biến động, ruộng đất từ chỗ là tài sản của vua thành tài sản của 
địa chủ phong kiến. Tầng lớp trí thức hình thành. Đồ sắt được sử 
dụng rộng rãi. Chiến Quốc là thời của các chư hầu lớn mạnh, có 
lực lượng quân sự hùng hậu, thiện chiến, nổi danh là chiến quốc 
thất hùng Ngụy - Tẻ - Tần - Yên - Sở - Hàn - Triệu. Đây cũng 
chính là thời Bách gia tranh minh với những thành tựu về mọi 
mặt: Y học, thiên văn, triết học, văn học, nghệ thuật. 

2.2. Thời kỳ trung đại 

Đây là thời kỳ thống trị của các vương triều phong kiến 
trên đất nước Trung Quốc thống nhất, bắt đầu từ năm 221 TCN, 
khi Tần Thủy Hoàng thành lập triều Tần. Năm 1840 xảy ra cuộc 
chiến tranh thuốc phiện giữa Trung Quốc và Anh, khiến Trung 
Quốc từ một nước phong kiến trở thành một nước nửa phong 
kiến nửa thuộc địa. Trong gần 2000, năm đó Trung Quốc đã trải 
qua nhiều triều đại, trong đó nỗi bật là nhà Tần, Hán, Đường, 
Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Thời Tần là một giai đoạn lịch sử 
quan trọng. Tần Thủy Hoàng nhờ thực hiện đường lối canh tân 
theo Pháp gia đã chấm dứt chiến tranh, xây dựng quốc gia phong 
kiến trung ương tập quyền thống nhất theo tinh thần “thư đồng 
văn, xa đồng quỹ”, chia đất nước ra 36 quận, đặt ra luật lệ thống 
nhất. Những quy định của Tần Thủy Hoàng có tác dụng quan 
trọng trong hoạch định thể chế chính trị của các triều đại phong 
kiến sau này. Văn minh Trung Quốc thời Tần Thủy Hoàng cũng 
để lại nhiều kỳ quan văn hóa như: Vạn Lý Trường Thành, hệ 
thống cung A Phòng và 700 hoàng cung khắp nơi, nhiều cung 
điện ngầm đưới đất, khu lăng mộ với những pho tượng độc đáo. 

Thời trung đại Trung Quốc, Hán, Đường, Tống, Minh, 
Thanh là những vương triều lớn, đó cũng là thời kỳ Trung Quốc 
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rất cường thịnh và phát triển về mọi mặt. Triều Hán đã tái thống 
nhất Trung Quốc sau thời kỳ hỗn chiến khi nhà Tần sụp đô. Các 
vua thời Hán đã đưa Trung Quốc bước lên đỉnh cao của sự phát 
triển cả về kinh tế lẫn chính trị và văn hóa. Luật pháp hà khắc 
thời Tần được nới lỏng, sản xuất được khôi phục, văn hóa được 
chú trọng phát triển, kết tỉnh ở thành tựu đặc sắc trong lĩnh vực 
sử học. Tác phẩm nỗi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc và của 
cả thế giới là Sử lý của Tư Mã Thiên. Trung Quốc thời kỳ Tùy 
Đường - đặc biệt là ở giai đoạn Đường Thái Tông, là thời kỳ 
hoàng kim với sự phát triển về mọi mặt, thành tựu nồi tiếng nhất 
là thơ Đường - đỉnh cao ngôn ngữ thơ ca thế giới. Nguyên và 
Thanh cũng là hai triều đại lớn. Triều Thanh tồn tại đến năm 
1911, sau đó Trung Quốc lâm vào nội chiến liên miên, mặt khác 
bị tác động bởi chiến tranh xâm lược, xã hội trở nên rối loạn, 
Trung Quốc đã phải mất Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan. Cách 
mạng Trung Quốc thành công năm 1949. Năm 1997, Hồng Kông 
trở về Trung Quốc, sau đó là Ma Cao vào năm 1999, Trung Quốc 
thực sự là một nước mạnh với số dân đông nhất thế giới, tốc độ 
phát triển kinh tế cũng vào hàng mạnh nhất thế giới hiện nay. 

$. Những thành tựu văn mình cơ bản 

3.1. Chữ viết 

Phát minh chữ viết được coi là tiêu chí đầu tiên của lịch sử 
văn minh. Chữ viết ở Trung Quốc ra đời từ rất sớm. Loại chữ viết 
đầu tiên này viết trên mai rùa, xương thú, được phát hiện lần đầu 
tiên vào năm 1899 và được gọi là chữ Giáp cốt. Cho đến nay đã 
phát hiện được hơn 100.000 mảnh mai rùa và xương thú có khắc 
chữ Giáp cốt với tổng số gần 5.000 chữ, trong đó đã đọc được 
1.700 chữ. Người ta đã ghép được những đoạn văn tương đối dài, 
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có đoạn trên 100 chữ, mang những thông điệp trọn vẹn. Số lượng 
chữ ngày càng nhiều và cách viết càng đơn giản. Vào thời Chu, 
chữ viết Trung Quốc đã có một bước tiến đáng kể với 3 kiểu là 
Kim văn, Chung đỉnh văn, Thạch văn. Chữ viết được khắc trên 
trống, đá, thẻ tre, đồ đồng, được gọi chung là chữ Đại triện. 

Nhưng bước phát triển thật sự của chữ viết lại thuộc về 
thời Tần. Chữ viết có chuẩn mực thống nhất đầu tiên của Trung 
Quốc, đó là chữ Tiểu triện. Đến thời Hán xuất hiện kiểu chữ viết 
mới gọi là chữ Lệ, biến các nét cong tròn thành ngang băng, số 
thẳng ngay ngăn. Chữ Lệ có ý nghĩa quan trọng vì đó là giai đoạn 
quá độ để phát triển thành chữ chân, tức chữ Hán ngày nay, đưa 
văn tự Trung Quốc đến sự hoàn thiện, bổ sung ý nghĩa thâm mỹ, 
là cội nguồn của môn nghệ thuật viết chữ đẹp, thê hiện thần sắc 
và tinh hoa văn hóa Trung Quốc. 

Đặc trưng chữ viết Trung Quốc là ở sức sống mãnh liệt 
của nó. Giữa chữ tượng hình thời Ấn Thương với chữ Hán ngày 
nay không có nhiều thay đổi về kết cấu, chỉ có tăng trưởng về số 
lượng, điều chỉnh về hình thể cho đẹp hơn. Vì là chữ tượng hình 
nên bản thân hình thể đã biểu đạt ý nghĩa và âm vực, mối quan hệ 
giữa chúng rất chặt chẽ. Do cách viết như vậy nên Trung Quốc 
có một cống hiến lớn, đó là tạo nên một ngành khoa học mang 
tính nghệ thuật rất cao, phố biến khắp thế giới: Thư pháp học. 
Nhờ có chữ viết xuất hiện sớm nên Trung Quốc có một nguồn 
thư tịch cỗ đồ sộ, phong phú vào bậc nhất thế giới. Lịch sử Trung 
Quốc có sự thống nhất bền vững. Chữ viết Trung Quốc có ảnh 
hưởng sâu rộng tới hệ chữ viết Đông Nam Á, và các nước Nhật 
Bản, Triều Tiên. Việt Nam tiếp nhận chữ Trung Quốc cả trên 
phương diện ngữ dụng học và mỹ học. 
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3.2. Văn học 

Trong các thành tựu của văn minh Trung Quốc, văn học 
là một thành tựu lớn. Ngay từ thời cỗ đại, văn học Trung Quốc đã 
phát triển. Những thể loại tiêu biểu của văn học Trung Quốc là 
thơ, từ, phú, kịch, tiểu thuyết... trong đó tiêu biểu là Kinh Thị, 
Sở Từ, thơ Đường và tiểu thuyết Minh - Thanh. 

Kinh Thi là tuyên tập thơ ca dân gian đầu tiên, cổ nhất với 
hình thức nghệ thuật trong sáng, ra đời vào thời Xuân Thu. Lúc 
đầu tác phẩm có tên là Thi, đến khi Nho gia được đề cao, Thi 
được gọi là Kinh Thị, trở thành một trong 5 cuốn sách của Đạo 
Nho, gọi là Ngũ kinh (Kinh Thi, Kinh Lễ, Kinh Nhạc, Kinh Xuân 
Thu, Kinh Dịch). Kinh Thi vốn đo các nhạc quan và nhạc sử sưu 
tập để hát trong tế lễ hiếu hỷ, vì thế rất giàu nhạc điệu. Có tất cả 
khoảng gần 3000 bài nhưng Khổng Tử chỉ chọn trên 300 bài. 
Kinh Thi đã bị đốt ở thời Tần, nhưng nó đã được khôi phục lại 
nương theo trí nhớ của nhiều nhà Nho. Ngày nay, Kinh Thi là 
một tác phẩm chỉnh thể gồm 305 bài. Phần Phong gồm 160 bài 
dân ca của các nước được sưu tầm biên soạn, là phần tỉnh hoa 
giàu tính nghệ thuật nhất. Phần N# là thơ sáng tác gồm 105 bài, 
phản ảnh những sinh hoạt quý tộc chốn cung đình, phong cách 
diễn đạt nhẹ nhàng tỉnh tế. Phần 7g gồm 40 bài là thơ tán tụng 
công đức các triều vua thời Chu - Lỗ - Thương. 

Sở Từ là tác phẩm tiêu biểu cho văn hóa phương Nam, tập 
dân ca nước Sở do Khuất Nguyên (340-278 TỒN) tập hợp, chính 
biên, sáng (ác. Kết cầu Sở Từ gồm 5 phần. Cửu Ca là những bài 
ca tôn giáo lấy từ cơ sở ca đao, thần thoại, đề tài vì thế rất phong 
phú, đằm thắm trữ tình. Chiêu hôn chứa đựng tắm lòng yêu nước 
của Khuất Nguyên khi tha thiết kêu gọi hồn Sở Hoài Vương trở 
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về. Thiên vấn gồm 130 câu hỏi về thiên văn, địa lý, lịch sử, đạo 
đức. Cửu chương là chín bài thơ trữ tình. Tập Ly 7øo gồm 373 
câu thơ được đánh giá là viên ngọc quý trong kho tàng văn học 
cổ đại Trung Quốc, vẻ đẹp của ngôn từ thơ ca. Khuất Nguyên 
được coi là nhà thơ đầu tiên của Trung Quốc, bắt đầu từ ông là 
bắt đầu một nhận thức mới trong lịch sử văn học. Nho gia sẽ coi 
trọng văn chương bởi “văn dĩ tải đạo, thi ngôn chí”. Thơ ca ngày 
càng được đánh giá cao, thành tiêu chí lựa chọn chốn quan 
trường, thành thước đo tài năng, thành phương tiện để lập nghiệp 
và để thể hiện niềm say mê. 

Thơ Đường là đỉnh cao của thơ ca thế giới, là thời kỳ huy 
hoàng nhất của thơ ca Trung Quốc. Trong gần 300 năm tồn tại, 
thời Đường là một giai đoạn lịch sử ôn định và huy hoàng, để lại 
tên tuổi của trên 2300 nhà thơ với hơn 60.000 thi phẩm đặc sắc. 

Thơ Đường có giá trị rất cao về tư tưởng và nghệ thuật. 
Thơ Đường có hai loại chính là thơ ngũ ngôn và thơ thất ngôn. 
Trong mỗi loại đó lại có 3 thể: Cổ phong, luật thi và tứ tuyệt. 
Trong số các thi nhân đời Đường còn lưu tên tuổi đến ngày nay 
thì Lý Bạch, Đỗ Phủ và Bạch Cư Dị là ba nhà thơ tiêu biểu nhất. 

Đương thời Bạch Cư Dị đã viết hơn 30.000 bài thơ, thơ 
Bạch Cư DỊ chia ra làm ba thể loại chính. Thơ Phúng dụ là kiểu 
thơ trị bệnh cứu người, bổ khuyết thời thế, tính hiện thực rất cao. 
Loại thơ Nhàn thích, Cảm thương lại hướng tới vui thú ruộng 
vườn, hưởng lạc vui chơi. Hay nhất trong thơ Bạch Cư Dị phải kế 
đến 7} bà hành, Trường hận ca... Lý Bạch được tôn vinh là Tiên 
Thi, vốn là người học rộng tài cao nhưng lận đận chốn quan 
trường, một phần đo tính cách mạnh mẽ, là người tự do chí lớn 
như đại bàng, nhưng không thích làm quan chốn kinh đô mà chỉ 
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thích ngao du sơn thủy, giao du rất rộng với mọi hạng người. Đề 
tài rong thơ Lý Bạch phong phú: Vịnh cảnh, thưởng hoa, tình 
bạn, nỗi đau khổ của người phụ nữ xa chồng, nỗi cô đơn trước vũ 
trụ, nỗi đắng cay vì có tài mà không được sử dụng... Cảm hứng 
chủ đạo trong thơ ông là cảm hứng lãng mạn, ngôn ngữ tráng lệ, 
trau chuốt, hoa mỹ. Lý Bạch đương thời sáng tác khoảng 18.000 
bài thơ. Đỗ Phủ là Thánh Thị, là nhà thơ của lịch sử tâm hẳn, lịch 
sử dân tộc. Ông sống trong nghèo khổ, gần gũi với nhân dân, thơ 
Đỗ Phủ tái hiện chân thực nỗi cơ cực bần hàn của người dân 
lương thiện trong xã hội phong kiến. Đó là những câu thơ đẫm 
máu và nước mắt. Đỗ Phủ có những chùm thơ hay như: Tam lại, 
Tam biệt... Bên cạnh họ là lớp lớp nhà thơ bởi ở thời Đường, 
người người làm thơ, nhà nhà làm thơ, vua quan khanh tướng và 
kỹ nữ kiếm khách đều là nghệ sĩ. Thơ Đường đã đặt cơ sở nghệ 
thuật phong cách và luật thơ cho nền thi ca Trung Quốc các thời 
kỳ sau, thành khuôn vàng thước ngọc mang tính cổ điển, ảnh 
hưởng lớn đến thơ ca các nước, trong đó có thơ ca Việt Nam. 


Thơ Đường có nội dung phong phú, hình thức đa dạng, 
ngôn từ hoa mỹ, “Ý tại ngôn ngoại” (ý tại ngoài lời) là nguyên tắc 
chủ đạo của thơ Đường, nhưng độc đáo lại ở cách lý giải hiện thực 
hay là cái tứ của bài thơ. Đó là cách đồng nhất các hiện tượng mà 
giác quan cho là mâu thuẫn, cân đối chặt chẽ. Thơ Đường là sản 
phẩm của tư duy Trung Quốc ở một giai đoạn lịch sử đặc biệt khi 
con người có nhu cầu thấy mình thống nhất với ngoại giới. Thơ 
Đường chiêm hữu hiện thực băng cách nêu mà không miêu tả, mỗi 
bài thơ là một chỉnh thể được xây dựng theo nguyên tắc đặc thù, 
câu kết đóng vai trò quyết định. Trong thơ Đường không có từ ngữ 
trực tiếp của tư duy suy lý mà vẫn thúc đẩy người đọc hướng tới 
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suy luận theo các mối quan hệ. Giống như tục ngữ của Việt Nam: 
“Ở hiền gặp lành” là luật nhân quả; Tay làm hàm nhai là mối quan 
hệ điều kiện; “Ngồi mát ăn bát vàng” là quan hệ tương phản, 
nghịch lý... Tư duy ấy tạo nên hình thức câu đối thơ, hình thành 
một hệ thống suy luận chặt chẽ và phong phú. Lấy bài thơ rất được 
yêu thích của Lý Bạch là Tĩnh dạ tứ làm ví dụ, ta sẽ thấy rõ đặc 
sắc nghệ thuật của Đường thi. 

Tiểu thuyết bắt đầu từ chuyện kế truyền khâu để mua vui, sau 
dần trở thành một loại hình văn học với một lớp người chuyên làm 
nghề kể chuyện. Khởi đầu là truyền khâu nhưng kết thúc lại là thể 
loại phát triển nhất của văn học viết thời nay. Thời Minh - Thanh để 
lại hơn 300 bộ tiểu thuyết, trong đó nỗi tiếng nhất là: 

+ Thủy hử (Thi Nại Am) là tiểu thuyết lịch sử phản ánh 
quá trình tụ nghĩa và tan rã của các anh hùng Lương Sơn Bạc. 
Chuyện xảy ra vào thời vua Tống Huy Tôn, vị vua chỉ mê hai thứ 
trên đời là đá cầu và sưu tầm kỳ hoa dị thạch. Xã hội loạn lạc, 
dịch bệnh lan tràn. Vua sai người lên núi Long Hỗ mời thiền sư 
Trương Chân Nhân về làm lễ. Khi lên núi, người ta thấy một 
cung điện với đạo kim quang sáng rực, đó là Phục ma chi điện, 
nơi giam giữ 72 ngôi sao Địa sát và 36 ngôi sao Thiên cang vốn 
bị Thiền sư Lão tổ bắt trấn giữ trong điện. Sau này họ sẽ đầu thai 
thành 108 vị hảo hán chốn Lương Sơn, thực hành đại nghiệp “thế 
thiên hành đạo”. Cảm hứng chủ đạo của 7y hử là cảm hứng sử 
thi ngợi ca tài trí và đũng khí của những anh hùng nhân dân từ 
góc nhìn lịch sử. Vì thế tác phẩm có tác dụng cổ vũ tỉnh thần đấu 
tranh của nhân dân Trung Quốc, và rất được yêu chuộng. 

+ Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung): Lịch sử thời 
Tam quốc được tái hiện sinh động qua các hình tượng nghệ thuật 
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đã trở thành điển hình văn học thế giới: Tào Tháo, Lưu Bị, Quan 
Vũ, Trương Phi, Khổng Minh... Mỗi nhân vật đảm nhận một 
chức năng lịch sử, là một tính cách vừa nhất quán vừa phức tạp. 
Là tiểu thuyết lịch sử nhưng không chỉ tái hiện lịch sử dân tộc, 
mà còn miêu tả lịch sử tâm hồn, nên 7ø quốc điễn nghĩa trở 
thành sách gối đầu giường của rất nhiều thế hệ bạn đọc. 

+ Tây du ký (Ngô Thừa Ân) là tác phẩm rất được mến mộ 
bởi hình thức nghệ thuật đặc sắc kết tỉnh trong hình tượng nhân vật 
bất hủ là Tôn Ngộ Không. Truyện khai thác từ truyền thuyết dân 
gian về đạo Phật chống lại những thần tượng tôn giáo và giai cấp 
thống trị, đồng thời ca ngợi trí thông minh của nhân dân lao động, 
phản ánh lý tưởng tự đo, bình đăng trong xã hội. Sự kiện làm nòng 
cốt là sự thật lịch sử: hơn 17 năm liền nhà sư Huyền Trang cùng 
các đồ đệ tìm đường sang Ấn Độ lấy kinh Phật, trải qua rất nhiều 
gian nan nguy hiểm ở trên đường đi thỉnh kinh, cuối cùng đã đạt 
được mục đích. Nhưng lịch sử được che đấu sau vỏ bọc hoang 
đường, ẩn chứa rất nhiều tư tưởng sâu sắc về đời và đạo. 

+ Hồng lâu mộng (Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc) là tiểu 
thuyết chương hồi được đánh giá cao nhất trong kho tàng văn học 
cô điển Trung Quốc. Nó vừa là tiểu thuyết lịch sử chân thực, vừa 
là tiểu thuyết tâm lý xã hội sâu sắc. Với tựa đề là Thạch đầu ký, 
cốt truyện vừa bi vừa hài thực chất là bức tranh hiện thực đau 
buồn của xã hội Trung Quốc buổi suy tàn. Hồng lâu mộng là bảo 
tàng của những chân dung tâm lý đặc sắc trong dòng văn xuôi 
tâm lý thế giới thời cận hiện đại. 

3.3. Sứ học 

Trung Quốc là nước rất chú trọng việc chép sử. Trong các 
minh văn bằng chữ Giáp cốt thời Ân Thương có chứa đựng nhiều 
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tư liệu lịch sử quý giá. Trong cung đình thời Tây Chu thường 
xuyên có những viên quan chuyên chép sử. Trong số các sách 
lịch sử, giá trị nhất là quyển sử biên niên của nước Lỗ. Sách 
Xuân Thu của Khổng Tử là quyển sử do tư nhân biên soạn sớm 
nhất ở Trung Quốc. Nhưng sử học Trung Quốc chỉ bắt đầu trở 
thành một lĩnh vực độc lập với Tư Mã Thiên - cho ra đời tác 
phẩm Sử ký, bộ thông sử đầu tiên của Trung Quốc. 

Tư Mã Thiên đã dành cả cuộc đời để quan sát, phân tích, 
ghi chép lịch sử 3000 năm của Trung Quốc từ thời Hoàng Đề đến 
thời Hán. Toàn bộ tác phẩm bao gồm 130 quyền, chia thành 5 
phần, trong đó có 12 bản kỷ, 10 biểu, 8 thư, 30 thế gia, 70 liệt 
truyện, ghi lại mọi mặt trong xã hội như chính trị, kinh tế, quân 
sự, văn hóa, ngoại giao... của lrung Quốc. Bản kỷ là phần ghi 
chép sự tích các đế vương, đánh giá các sự kiện, miêu tả các nhân 
vật lịch sử thông qua tính cách, biến sử học ghi chép khô khan 
thành tác phẩm văn họa sử. Biểu chính là 10 bản đối chiếu các sự 
kiện lịch sử căn cứ vào niên đại, được viết với tính khoa học và 
chính xác tới mức người đời sau coi đây là căn cứ tin cậy nhất để 
tái hiện lịch sử đời sống. Thư là 8 cuốn sách: Lễ Thư, Nhạc Thư, 
Luật Thư, Lịch Thư, Thiên Quan Thư, Phong Thiện Thư, Hà Cừ 
Thư, Bình Chuẩn Thư. Đây thực sự là một thư viện thu nhỏ, một 
bách khoa toàn thư về văn hóa học, luật pháp, thiên văn địa lý, 
phong tục lối sống, thủy lợi, kinh tế... Trong 30 thiên của phần 
Thế gia viết về lịch sử các nước chư hầu và những người được 
phong tước phong hầu, đáng quý là có 2 người không hề có một 
tắc đất phong, đương thời không có vị trí xã hội nếu xuất phát từ 
góc nhìn của sử quan phong kiến, đó là Không Tử và Trần Thiệp. 
Điều này cho thấy cách nhìn khác lạ của Tư Mã Thiên, trân trọng 
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những người có vai trò đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc từ góc 
nhìn nhân đân. Cách nhìn này cũng thể hiện trong 70 thiên truyện 
ký trong phần //¿/ (ruyện: Thích khách liệt truyện, Du hiệp liệt 
truyện, Khốc lại liệt truyện... 

Với phong cách giản dị, khúc chiết nhưng rất sinh động, 
Sử ký là tác phẩm mở đầu cho một thể loại văn học mới, đó là 
truyền kỳ lịch sử. Đây là tác phẩm văn học sử đầu tiên, là công 
trình sử học lớn nhất của Trung Quốc, là tập Ly Tao không vần 
như đánh giá của Lỗ Tấn. Đây là bách khoa toàn thư về đời sống 
văn hóa và các thiết chế xã hội cô đại, chứng tỏ trí tuệ uyên bác và 
tư duy khoa học sâu sắc của người viết. Hiểu biết sâu rộng của Tư 
Mã Thiên khiến người đời sau căn cứ vào sử ký để chỉnh sửa 
những sai sót, thiếu hụt. Tư Mã Thiên không chỉ chép sử bằng 
cách viết chính xác, trong sáng, giàu tính nghệ thuật, mà còn trình 
bày và phê phán các hệ phái tư tưởng, các nhân vật lịch sử theo 
quan điểm nhân dân. Những giá trị tiêu biểu của Sử ký khiến nó 
thành đề tài khoa học, khơi nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ 
thuật, tác phẩm được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới. 

3.4. Nghệ thuật 

Trung Quốc có một nền nghệ thuật đồ sộ với những công 
trình thế kỷ như Vạn Lý Trường Thành, hàng trăm lâu đài, cung 
điện, vô số những lăng tâm, trong đó khu đi sản lăng mộ đời Tần 
nằm cách Tây An 160 ki lô mét vốn là một kinh đô tráng lệ và 
huyền bí, với vô số binh mã, chiến xa, binh khí cũng được coi là 
kỳ quan thứ 8 của thế giới. Vạn Lý Trường Thành là kiến trúc dài 
nhất thế giới do con người tạo ra, được bình chọn là một trong 7 
kỳ quan của thế giới mới, là kỳ quan đứng đầu với số phiếu bình 
chọn cao nhất. Vạn Lý Trường Thành được bắt đầu xây dựng 
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bằng đất và đá từ thế kỷ V TCN. Khi Tần Thủy Hoàng thống 
nhất Trung Quốc, Trường Thành được củng cố, kéo dài hơn vạn 
dặm và cái tên Vạn Lý Trường Thành ra đời từ đó. Sau đời Tần, 
kỳ quan này được nhiều lần sửa chữa, xây mới và trở thành thắng 
địa để du khách tham quan, thành nhân chứng của những thăng 
trầm lịch sử. 

Khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm ở chân núi Ly Sơn, 
vùng Thiểm Tây, bắt đầu được xây dựng vào năm 246 TCN, 
trước khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi Hoàng đề. Đây là một trong 
những lăng mộ đế vương có quy mô lớn nhất, kết cầu đặc biệt 
nhất và có nhiều ý nghĩa nhất trong số các lăng mộ trên thế giới. 
Đây thực sự là hoàng cung dưới lòng đất, trông giống như một 
ngọn núi, cao 120 m, đài 2167 m. Nhìn một cách tổng thẻ, nó gồm 
có địa cung, thành trong, thành ngoài và phía bên ngoài tường 
thành với vô số công trình kiến trúc. Địa cung nằm sâu dưới lòng 
đất giống với cung điện của Tần Thủy Hoàng, thành trong được bố 
trí rất nhiều kiến trúc phục cụ các nghỉ lễ chốn cung đình, thành 
ngoài là nơi phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí. 

Trong Sử ký, Tư Mã Thiên viết về khu lăng mộ của Tần 
Thủy Hoàng: “Xuyên qua ba con suối, đồng được đỗ xuống cái 
quách với hàng trăm quan quân kỳ quái tay cầm vũ khí, lệnh cho 
thợ làm nỏ, cung tên để bắn thử, dùng thủy ngân tạo ra hàng trăm 
con sông, ao hồ để tiện cho việc tưới tiêu, trên có thiên văn, dưới 
có địa lý, dùng dầu cá làm nến, sẽ cháy được lâu”. Sự tỉnh xảo trong 
việc rèn đúc thiết bị vũ khí trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng khiến 
nhân loại vô cùng kinh ngạc. Những cễ chiến xa là căn cứ cho việc 
nghiên cứu văn hóa trang phục, văn hóa giao thông thời nhà Tần. 
Những danh nhân lịch sử được tạc tượng, xây miếu thờ. Miếu 
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Không Tử là một quần thể kiến trúc lớn với diện tích khoảng 4 héc 
ta, gồm 460 gian điện, trong đó điện chính gồm 9 gian, có 66 cột đá 
chạm rồng tỉnh xảo và rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, hơn 2000 bia 
đá. Kiểu kiến trúc Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo khiến nghệ thuật 
Trung Quốc rất phong phú. Trung Quốc có những tượng Phật vào 
hàng lớn nhất hành tỉnh. Từ thế kỷ V đến XV, rất nhiều chùa, chùa 
hang, tượng Phật được xây dựng. 

Một kiệt tác hoành tráng vào hàng bậc nhất thế giới là 
pho tượng Phật Di Lặc cao 71 m, rộng 28 m, ngôi lộ thiên, lưng 
tựa vào vách Lăng Vân Sơn ở tỉnh Tứ Xuyên. Đây là bức tượng 
khắc đá lớn nhất thế giới, nghệ thuật tạo hình mang đậm sắc thái 
văn hóa Trung Quốc. Tượng Phật có phong thái trang trọng, khí 
thế hùng vĩ, thần thái ung dung, ngồi ở hướng Đông nhìn về 
hướng Tây với vẻ mặt trang nghiêm. Kiệt tác này được tạo ra sau 
90 năm với bao tài năng và công sức của con người, các đường 
nét điêu khắc tỉnh xảo, tỷ lệ vóc dáng cân đối, thể hiện đầy đủ 
sức mạnh văn hóa tinh thần của thời Đường - thời đại hoàng kim 
trong lịch sử Trung Quốc. Xung quanh có vô số tượng Phật, miếu 
mạo, chùa chiền đồ sộ nguy nga. Nét mặt từ bi điềm tĩnh thể hiện 
tư tưởng thái bình, nụ cười thuần hậu là vẻ đẹp hài hòa hoàn mỹ. 
Tượng Phật là để cứu nhân độ thế. Hang Mạc Cao, tức Thiên 
Phật Động được đào từ thế kỷ V đến XV. Hàng nghìn hang nhỏ 
trong lòng núi, vách hang được trang điểm bằng vô số phù điêu, 
bích họa, các pho tượng lấy đẻ tài từ kinh Phật, từ đời thường, 
đến nay còn bảo tồn được 496 hang. Các bức bích họa trong hang 
Mạc Cao không chỉ phản ánh tiến trình phát triển của nghệ thuật 
Phật giáo mà còn tái hiện rõ nét diện mạo lịch sử Trung Quốc 
trong ngàn năm lịch sử, cung cấp những tri thức phong phú về 
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các lĩnh vực kinh tế, chính trị, lịch sử, tôn giáo, nghệ thuật, trang 
phục, lối sống... Dựa vào những nét đặc sắc của các bức tượng 
màu ở trong hang, có thể khăng định bước phát triển mạnh mẽ 
của văn minh Trung Quốc trong lịch sử. Việc phát hiện ra hang 
Mạc Cao ở thành Đôn Hoàng - kho tàng nghệ thuật Phật giáo 
được bảo tồn hoàn chỉnh nhất và có quy mô lớn nhất trên thế giới 
- đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Trung Quốc không 
phải là quê hương của đạo Phật, nhưng sự phát triển của nghệ 
thuật Phật giáo ở Trung Quốc thực sự là một kỳ tích. 

Đặc trưng của văn minh Trung Quốc là chữ viết gắn với 
một loại hình nghệ thuật đặc sắc, đó là thư pháp, chứa đựng minh 
triết sâu xa. Những công trình nghệ thuật này vừa ấn chứa quan 
niệm mỹ học, vừa phản ánh bản lĩnh chí khí của dân tộc Trung Hoa. 
Tư tưởng triết học cổ đại của Trung Quốc căn bản đặt trên sự 
khai ngộ về đạo. Vì thế họa đạo Trung Hoa là một quan niệm 
nghệ thuật, một thành tựu văn minh. Hội họa Trung Quốc được 
bắt đầu từ những yếu tổ trang trí hoa văn trên đồ gốm, từ nghệ 
thuật chạm khắc đồ đồng xa xưa. Bức tranh lụa cổ nhất Trung 
Quốc được phát hiện ở Hồ Nam năm 1949 chứng tỏ hội họa có từ 
thời Chiến Quốc - thế kỷ V TCN. Đây là bức tranh cỡ nhỏ miêu 
tả người và rồng phượng bằng nét bút lông tỉnh xảo, vẽ người 
phụ nữ đứng tư thế hơi nghiêng, tay chắp lại phía trước, trên đỉnh 
núi là chim phượng đang bay, giương móng vuốt oai phong lẫm 
liệt kiêu hùng. Nét bút lông mềm mại thanh thoát có mối quan hệ 
chặt chẽ với thư pháp học bởi họa - thư - thi trong văn minh 
Trung Quốc sinh ra cùng một lúc, thư họa đồng nguyên. Ngọn 
bút lông xuất hiện từ TNK II TCN, kết hợp với mực đen sinh ra 
nghệ thuật tranh thủy mặc độc đáo với nét phong cách đặc thù. 
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Lớp lớp núi non hùng vĩ, thiên nhiên kỳ ảo làm nền cho vẻ đẹp 
của con người, rất nghệ thuật mà cũng rất khoa học. Hội họa 
Trung Hoa có ảnh hưởng lớn tới nghệ thuật phương Đông, đặc 
biệt là dòng tranh thủy mặc, tranh lụa... Những dòng tranh này ở 
Nhật Bản cũng mang hồn cốt họa đạo Trung Hoa - đặc trưng 
phong cách nghệ thuật phương Đông. 

3.5. Khoa học tự nhiên 

Trung Quốc là đất nước của những phát minh rất quan 
trọng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Kỹ thuật của Trung Quốc 
cô đại truyền sang phương Tây thành những cống hiến lớn cho 
lịch sử văn minh thế giới. Đây là xứ sở của đồ gốm sứ, của kỹ 
thuật làm đồ giả ngọc, của lụa tơ tắm, của vô số phát minh sớm 
hơn rất nhiều so với phương Tây. Phép đếm của Trung Quốc lấy 
10 làm cơ sở xuất hiện từ thế kỷ II TCN, kiến thức về lịch pháp, 
thiên văn, toán học ngày càng sâu sắc. Trong số chữ Giáp cốt của 
thời Ấn Thương có minh văn ghi lại hiện tượng nhật thực, nguyệt 
thực. Phát hiện này còn được ghi trong sách Xuân Thu, Hán Thư. 
Người Trung Quốc từ rất sớm đã có lịch. Dương lịch xuất hiện từ 
thời Ân Thương, âm lịch có từ thời Hạ. Đến thời Hán chúng 
được chỉnh sửa thống nhất, được sử dụng cho đến ngày nay. 
Trung Quốc nỗi tiếng thế giới về y được học. Sách y học xuất 
hiện từ thời Chiến Quốc với những phát hiện, kiến giải sâu sắc. 
Thây thuốc nổi tiếng sớm nhất ở Trung Quốc cũng sống ở thời 
này, đó là Biển Thước. Tiếp đến, Hoa Đà nổi danh là người có 
bàn tay vàng và bộ óc bác học. 

Nhưng nói đến sự phát triển của khoa học tự nhiên ở 
Trung Quốc phải nói đến những phát minh lớn như: giấy, nghề 
in, la bàn và thuốc súng. Lúc đầu chữ tượng hình của Trung 
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Quốc được viết trên đá, trên kim loại, thẻ tre và lụa. Đến đời 
Hán, người Trung Quốc phát minh ra phương pháp làm giấy từ 
xơ gai, vỏ cây, vải cũ, kỹ thuật sản xuất ngày càng được cải tiến. 
Tổ sư của nghề giấy là Thái Luân, sau này người Trung Quốc suy 
tôn và tưởng nhớ ông bằng cách gọi sản phẩm trí tuệ này là giấy 
Thái Hầu. Tuy nhiên lúc đầu chất lượng giấy chưa cao nên nó chỉ 
được dùng trong nghệ thuật và trang trí, trong tế lễ hội hè, 
trong vệ sinh y tế. Dần dần nó được dùng để viết. Năm 751, 
những người thợ làm giấy của Trung Quốc bị quân Ả Rập bắt, bí 
mật nghề giấy bị tiết lộ và được truyền sang Tây Ban Nha, sau đó 
truyền khắp châu Âu. Đến năm 1800, kỹ thuật làm giấy được cơ 
khí hóa khi một người Pháp sáng chế ra chiếc máy làm giấy đầu 
tiên, mở đầu cho thời kỳ công nghiệp sản xuất giấy. 

Gắn với việc truyền bá văn hóa viết bằng giấy là phát 
mình kỹ thuật in. Bắt đầu từ con dấu in trên đất sét sau đó là chữ 
in trên đá, trên lụa, trên giấy. Nghề in đã manh nha xuất hiện từ 
thời Tần, khi Tần Thủy Hoàng thống nhất chữ viết, chữ Triện ra 
đời. Thời Đường huy hoàng cũng là thời kỹ thuật in khá phát 
triển, ấn phẩm cổ nhất của thế giới thuộc về Trung Quốc là bộ 
Kinh Đalani, in năm 704. Đó là kỹ thuật in bằng ván khắc. Đến 
giữa thế kỷ X xuất hiện kỹ thuật in chữ rời bằng đất nung của Tắt 
Thăng. Từ đó kỹ thuật in không ngừng được cải tiến, con chữ 
bằng đất sét được thay bằng gỗ, bằng kim loại. Phương Tây đã 
tiếp nhận và sáng tạo phát minh này để làm nên cuộc cách mạng 
trong công nghệ in ấn. Cuốn sách đầu tiên của thế giới được in 
bằng công nghệ gần với ngày nay là cuỗn Kinh Phúc Âm 42 
dòng, nó ra đời ở nước Đức trong cuộc cải cách tôn giáo, gắn với 
sự ra đời của đạo Tĩn Lành. 
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Thuốc súng được những người luyện đan theo Đạo giáo 
tìm thuốc trường sinh phát hiện ra năm 682. Đến thế kỷ X, thuốc 
súng dần được dùng trong chiến tranh, dẫn đến sự ra đời của hỏa 
khí. Cũng như số phận của giấy và nghề in, thuốc súng và la bàn 
đến với phương Tây trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
thời cận đại. Phát minh la bàn gắn với sự phát hiện đá nam châm 
vào thế kỷ II TCN, đến thế kỷ VI, người Trung Quốc đã chế 
tạo ra nam châm nhân tạo băng sắt, dùng để xác định phương 
hướng trên cạn và trên biển. Phát minh này được thế giới đón 
nhận và pháp triển, đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Trường 
Đại học Hàng hải đầu tiên trên thế giới được thành lập vào năm 
1415 tại Bồ Đào Nha, phát minh la bàn đã được ứng dụng. Kết 
quả là nhân loại có 3 phát kiến địa lý vĩ đại cuối thời Phục hưng, 
mở ra một cuộc hội nhập văn hóa toàn cầu giữa thế giới cũ và thế 
giới mới vừa được khám phá, giữa phương Đông và phương Tây. 

3.6. Các hệ phái tư tưởng triết học 

Trung Quốc là cái nôi của triết học phương Đông, nền 
triết học phát triển không thua kém triết học Hy Lạp cổ đại, nội 
dung xuất phát từ quan hệ thiện - ác trong phạm trù luân lý, gắn 
liền với các giải pháp chính trị nhằm mục đích tu thân, tễ gia, frỊ 
quốc, bình thiên hạ. Thời kỳ phát triển nhất của triết học Trung 
Quốc chính là thời loạn lạc binh đao Xuân Thu - Chiến Quốc, 
thời Bách gia tranh minh. Trong số hàng trăm nhà tư tưởng 
đương thời, có 4 hệ phái tư tưởng quan trọng nhất, ảnh hưởng sâu 
sắc đến văn hóa truyền thống Trung Quốc và văn hóa V itệt Nam. 
Đó là Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Pháp gia. 

Nho gia là hệ phái quan trọng nhất, là cội nguồn nhân đạo 
của văn hóa Trung Quốc, ảnh hưởng sâu sắc tới kết cấu văn hóa, 
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đặc tính tâm lý và luân lý của nhân dân Trung Quốc. Người sáng 
lập nên hệ phái này là Khổng Tử, người kế thừa và phát triển là 
Mạnh Tử và Đồng Trọng Thư. Tư tưởng của Khổng Tử gồm triết 
học, đạo đức, chính trị và giáo dục, trong đó đạo đức được 
Khổng Tử hết sức coi trọng, vì đó là chuẩn mực để duy trì trật tự 
xã hội. Nội dung quan điểm đạo đức của Khổng Tử bao gồm 
nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, trong đó quan trọng nhất là nhân. Nhân là một 
phạm trù rất rộng, gốc của nhân là hiếu đễ. Nhân là gốc, là nội dung, 
còn lễ là biểu hiện của nhân. Lễ không chỉ là biểu hiện của nhân, 
mà lễ còn điều chỉnh đức nhân cho đúng mực, bởi đó là lễ nghỉ 
thể hiện các quy phạm đạo đức, các quan hệ tốt đẹp giữa người 
và người. Xuất phát từ quan niệm “nhân chỉ sơ tính bản thiện”, 
Không Tử đưa ra giải pháp đức trị, làm cho dân cư đông đúc, 
kinh tế phát triển và dân được học hành. Không Tử đồng thời đưa 
ra lý tưởng về một thế giới đại đồng, thiên hạ của chung, yêu 
thương nhân ái. 
Tuy giải pháp để có nhân là khôi phục lễ nhà Chu mang 
tính không tưởng, xa rời thực tiễn, song Khổng Tử vẫn có những 
- cống hiến lớn lao. Đó là tư tưởng công bằng xã hội, an dân, bởi 
dân là gốc. Thuyết chính danh, tam cương, ngũ thường là hệ thống 
quy phạm của Nho gia để trị quốc bình thiên hạ. Tam cương là ba 
mối quan hệ giường cột trong xã hội. Quan hệ vua tôi dẫn tới chữ 
“Trung”, quan hệ cha con dẫn tới chữ “Hiếu”, quan hệ vợ chồng 
dẫn tới chữ “Nghĩa”. Đó là trật tự để duy trì ồn định xã hội. Chuẩn 
mực Nho gia soi mình vào nghệ thuật, nghệ thuật sẽ có nguyên tắc 
tứ bình: Tùng, trúc, cúc, mai, người phụ nữ sẽ có công, dung, 
ngôn, hạnh... Không Tử có những đóng góp quan trọng về 
phương diện giáo dục. Ông là người đầu tiên sáng lập chế độ giáo 
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dục tư thục ở Trung Quốc. Và cũng là người đầu tiên mở trường 
dạy học ở phương Đông. Mục đích của giáo dục là uốn nắn nhân 
cách và bồi dưỡng nhân tài, vì vậy phương châm giáo dục quan 
trọng của Không Tử là học lễ trước học văn sau, học đi đối với 
hành, coi trọng phương pháp giảng dạy. Với quan niệm “hữu giáo 
vô loài”, Khổng Tử khẳng định giáo dục không phân biệt giới tính 
tuổi tác, giáo dục đem đến đạo đức và tri thức cho tất cả mọi 
người. Với mục đích đào tạo chính nhân quân tử cho nhà nước 
phong kiến, nội dung dạy học của Không Tử thiên về đạo đức xã 
hội, ít chú trọng đến khoa học tự nhiên. Nhưng nội dung và 
phương pháp giáo dục mà Khổng Tử r đề r ra đã đi suốt hơn 2000 
năm lịch sử Trung Quốc. vi 

Mạnh Tử đã hoàn thiện thêm hc tuyế Khổng Tử bằng 
ư tưởng dân bản, thuyết tính thiện và lương tri: “Dân vị quý, xã 
tắc thứ chi, quân vi khinh”. Dân là gốc bền của nước, để an dân 
phải chăm lo phát triển kinh tế, chấm dứt chiến tranh. Thời Hán, 
Trung Quốc “bãi truất bách gia, độc tôn Nho thuật”. Từ đó Nho 
gia ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành hệ tư tưởng chính 


thống trong đời sống xã hội Trung Quốc. Nho gia tác động đến 
văn hóa Việt Nam trên mọi lĩnh vực: Thể chế chính trị, đạo đức, 
giáo dục, văn học, nghệ thuật, phong tục... | 

Đạo gia còn gọi là đạo Lão Trang vì người sáng lập là Lão 
Tử và người phát triển học thuyết này là Trang Tử. Theo Hêgphen, 
Lão Tử mới thật là đại biểu tính thần của thế giới cổ đại phương 
Đông. Dạo gia cung cấp cơ sở triết học cho văn hóa Trung Quốc. 
Hạt nhân chủ yếu của hệ phái tư tưởng này nằm trong tác phẩm 
của Lão Tử: “Đạo đức kinh”. Đạo là nguồn gốc chung của thế 
giới, là quy luật tự nhiên, là bản nguyên vũ trụ, khởi thủy của sự 


79 


sống. Đức là đặc tính của các sự vật, là sự thể hiện của đạo, là quy 
luật biến hóa tự thân của sự vật. Lão Tử dùng đạo và đức để giải 
thích tính đa dạng và thống nhất của vũ trụ, nguyên nhân hình 
thành và biến hóa của các hiện tượng tư nhiên. Yếu tố duy vật 
trong tư tưởng Lão Tử bắt đầu từ quan niệm vũ trụ không có từ 
Thượng đế mà khởi nguồn từ đạo. Mọi sự vật đều bao gồm hai 
mặt đối lập nhưng thống nhất, đó là chính và phản. Chúng đấu 
tranh và nhờ đó sự vật phát triển. Đây là nguyên tắc cơ bản của 
phép biện chứng. Lão Tử nhìn thấy mâu thuẫn xã hội nhưng không 
chủ trương giải quyết mà muốn giữ nguyên hiện trạng. Quan điểm 
của Lão Tử là đạo thường vô vi nên không áp đặt, không can thiệp, 
thuận lẽ tự nhiên. Trong xã hội, con người nên tự biết mình mà 
giảm bớt dục vọng, thay đổi hiện thực đen tối bằng cách quay về 
đời sống giản dị thuần phác, gần gũi thiên nhiên. Giải pháp chính 
trị là áp dụng chính sách nước nhỏ dân ít, sống đạm bạc, ít học 
hành. Đó là sai lầm chính trị, nhưng phép biện chứng của Lão Tử 
vẫn là một đóng góp lớn. Tư tưởng thiên nhân hợp nhất, coi đạo 
người cũng như đạo trời, theo đuổi cuộc sống hài hòa với thiên 
nhiên là khởi phát trường phái nghệ thuật lãng mạn, sáng tạo ra 
những phạm trù thẩm mỹ, những thú chơi tao nhã, những đạo sĩ 
thâm sâu. Họa đạo Trung Hoa, thú chơi Bonsal... đều bắt đầu từ 
đây và lan truyền ra thế giới. 


Trang Tử là người hiền tài nhưng không ra làm quan, ông 
đã thần bí hóa học thuyết Đạo gia bằng những luận thuyết của 
mình. Về mặt thế giới quan, Trang Tử kế thừa học thuyết đạo 
pháp tự nhiên, không thừa nhận Thượng đề. Dần dẫn, Trang Tử 
đi đến phủ nhận tri thức, phủ nhận khách quan, không coi đạo là 
bản thể ngoài ý muốn của con người như Lão Tử mà là do chủ 
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quan con người tưởng tượng ra. Trang Tử đã sa vào quan niệm 
duy tâm chủ quan. Quan điểm sống rong chơi tự vui, tiêu dao 
ngày tháng của Trang Tử có mặt tích cực là không để công danh 
phú quý ràng buộc, nhưng tiêu cực ở chỗ trỗn tránh cuộc đời. 

Từ Đạo gia Trung Quốc có một học thuyết đáng lưu tâm 
là Đạo giáo, do những hình thức mê tín như cúng tế quỷ thần, 
phù phép đồng bóng, bói toán, đặc biệt là tư tưởng tin vào thần tiên 
kết hợp với học thuyết Đạo gia. Đạo giáo có hai phái: Đạo Thái 
Bình và đạo Năm Đấu Gạo. Đạo Thái Bình được truyền bá khá 
rộng, tín đồ lên tới mấy trăm ngàn người. Năm 184, tín đồ đạo Thái 
Bình nổi đậy khởi nghĩa, nhưng đã bị đàn áp đẫm máu, đạo Thái 
Bình tan rã. Đạo Năm Đấu Gạo do Trương Lăng thành lập ở Tứ 
Xuyên vì những người theo đạo phải nộp 5 đấu gạo. Đạo Năm 
Đấu Gạo tôn Lão Tử làm giáo chủ, gọi là “Thái thượng lão 
quân”, lấy sách Lão Tử làm kinh điển. Sau khi đạo Thái Bình và 
đạo Năm Đấu Gạo bị đàn áp, Đạo giáo bắt đầu phân hóa: Một bộ 
phận vẫn lưu truyền trong dân gian, một bộ phận khác thì biến 
thành Đạo giáo chính thống. Những người có vai trò quan trọng 
trong việc cải biến các hình thức Đạo giáo đầu tiên thành Đạo 
giáo chính thống là Cát Hồng, Khấu Liêm Chỉ, Lục Tu Tĩnh... 
sống vào thời Tấn, Nam Bắc triều. Đối tượng thờ cúng của Đạo 
giáo chính thống là Lão Tử và các vị tiên. Mục đích tu luyện của 
tín đồ Đạo giáo là trở thành các vị tiên trường sinh bất tử. 
Phương pháp tu luyện là luyện khí công, nhịn ăn, luyện đan. Đạo 
giáo có ảnh hưởng lớn đối với văn hóa Trung Quốc, nhất là việc 
phát minh ra thuốc súng, phép dưỡng sinh và văn học nghệ thuật, bởi 
chủ nghĩa lãng mạn ra đời từ đây, các ân sĩ, đạo sĩ cũng ra đời từ đây. 
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Pháp gia là trường phái chủ trương dùng pháp luật để trị 
nước, xuất hiện từ thời Xuân Thu, về sau phát triển và được gọi là 
hệ phái tư tưởng của Hàn Phi Tử. Chủ trương pháp trị được áp 
dụng lâu trong lịch sử Trung Quốc, người sử dụng đạt kết quả nhất 
là Thương Ưởng, tướng quốc nước Tần thế kỷ IV TCN. Hàn Phi 
đã tổng hợp và trình bày thành hệ thống trong bộ sách được coi là 
tác phẩm kinh điển của Pháp gia: Hàn Phi Tử. Nội dung chính của 
hệ phái này đề cập đến 3 phạm trù: Pháp, thuật, thế. Pháp là pháp 
luật, pháp lệnh quốc gia, là phương pháp cai trị hiệu quả nhất, 
dùng người theo tài năng, thưởng phạt công minh. Thuật là thủ 
đoạn chế ngự thần dân của bậc quân chủ, quyền mưu của kẻ bề 
trên, là phương pháp điều hành chính sự. Thế là quyền uy thế lực, 
pháp thuật thế chính là nghệ thuật chính trị tổng hợp dựa trên sức 
mạnh của luật pháp và quyền uy. Điểm xuất phát của Hàn Phi là 
thuyết phi thiện, coi bản tính con người là ích kỷ vụ lợi, nên không 
thể dùng đức trị mà phải dùng pháp trị. Để xã hội ổn định, chỉ cần 
chăm lo sản xuất và xây dựng lực lượng hùng hậu, tiễn hành chiến 
tranh, thống nhất thiên hạ. Xã hội chỉ cần canh - chiến, tức nông 
dân và binh lính, còn lại là sâu mọt cần được quản lý và nghiêm 
trị. Các hoạt động văn hóa, giáo dục bị cấm, ngay Không - Mặc 
cũng bị cấm, dù Hàn Phi Tử cho rằng: “Hiển học đời nay Nho và 
Mặc”. Pháp gia cung cấp nội lực cho văn hóa Trung Quốc tự 
cường. Nhưng trong lịch sử Trung Quốc và cả Việt Nam, các nhà 
cầm quyền hoàn toàn không theo Pháp gia như Tần Thủy Hoàng 
mà luôn sử dụng chính sách “âm Pháp dương Nho”, kết hợp đức 
trị của Nho gia và pháp trị của Pháp gia. 

Mặc gia là hệ phái do Mặc Tử, vốn là học trò của Không Tử, 
một nhà kỹ nghệ tinh thông, xuất thân từ tầng lớp dưới sáng lập nên. 
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Mặc Tử cũng mở trường dạy học, học trò tổ chức thành đoàn thể với 
kỷ luật rất nghiêm, sống chết vì nhau. Xuất phát từ lập trường 
giai cấp, cho rằng lễ nhạc của Nho gia xa xỉ, vô dụng, Mặc gia đề 
xướng 10 điều, trong đó quan trọng nhất là kiêm ái, phi công. 
Kiêm ái là yêu thương mọi người như nhau, không phân biệt 
đẳng cấp, khác với chữ nhân của Nho gia nhằm duy trì xã hội lễ 
trị đời Chu. Pji công là phản đối chiến tranh, nhưng là chiến 
tranh phi nghĩa, tranh giành quyền lực, thôn tính quốc gia, chứ 
không phải phản đối sự phòng thủ chính nghĩa trừ bọn vô đạo. 
Tám điều còn lại của Mặc gia là thượng hiển (quý trọng và đề cử 
người hiền tài, không phân biệt sang hèn), thượng đồng (trăm họ 
đều ngang Thiên tử), fiết dụng, tiết táng, phi nhạc, phi mệnh, chủ 
trương tiết kiệm, không nghe nhạc xa hoa, phản đối mệnh trời 
nhưng đồng thời Mặc tử cũng tin /biên chí, minh quỷ, coi ý chí 
của Trời là thương yêu tất cá và thừa nhận có quỷ thần. Mặc gia 
rất coi trọng khoa học tự nhiên, coi trọng lao động, dù thuyết 
kiêm ái mang tính lý tưởng, không được xã hội phong kiến Trung 
Quốc sử dụng, song tư tưởng của Mặc Tử có ảnh hưởng lớn tới 
lịch sử và văn hóa Trung Quốc. 

Nhìn chung, Trung Quốc có một nền văn minh rực rỡ, ảnh 
hưởng sâu rộng đến lịch sử văn minh thế giới. 
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CHƯƠNG IV 
VĂN MINH ĐÔNG NAM Á 


I. Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á 

1. Cơ sở tự nhiên và dân cw 

Khu vực Đông Nam Á năm ở Đông Nam lục địa Á - Âu, 
nơi tiếp giáp giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và gần kề với 
châu Úc. Với diện tích khoảng 4 triệu ki lô mét vuông, Đông Nam 
Á được hợp thành bởi nhiều bán đảo, đảo, quần đảo, các biển, vịnh 
biển xen kẽ phức tạp. Địa hình đa dạng, gồm núi, cao nguyên, đồng 
bằng, thêm lục địa thuộc hai vùng biển Thái Bình Dương và Ấn Độ 
Dương. Bởi vậy, Đông Nam Á là cửa ngõ trên tuyến đường biển 
quốc tế nối liền Đông Á với Tây Âu và châu Phi qua eo Malắcca 
khiến cho Đông Nam Á trở thành một khu vực quan trọng có ý 
nghĩa chiến lược về cá kinh tế và quân sự. Đông Nam Á năm trên 
các đới khí hậu nóng, chịu ảnh hưởng của gió mùa và khí hậu biển, 
tạo nên hai mùa rõ rệt, mùa khô lạnh - mát, mùa mưa nóng và ẩm, 
hệ sinh thái động thực vật đa dạng, phong phú. 

Đông Nam Á có mạng lưới sông ngòi dày đặc, chế độ 
nước của các sông chủ yếu phụ thuộc vào chế độ mưa, thường có 
mực nước lớn vào mùa hè, cạn vào mùa đông. Các sông thường chảy 
theo hướng Bắc - Nam, phụ thuộc vào địa hình. Các con sông lớn: 
Sông Salween (Saluen), sông Ayeyarwady, (trước đây viết là sông 
Irrawaddy), sông Mê Nam (Menam Chao Phraya), sông Hồng, 
sông Đà... Sông Mê Kông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, 
chảy qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, vào Việt Nam 
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rồi đồ ra biên Đông với chiều đài 4.500 km. Các con sông tạo ra 
nhiều đồng băng châu thổ màu mỡ, thuận lợi cho canh tác lúa 
nước, tạo nên các vựa lúa trù phú của Đông Nam Á, song cũng 
thường gây ra lũ lụt ở phía hạ lưu. 

Đông Nam Á là một vùng đất giàu khoáng sản, đặc biệt là 
đầu mỏ với trữ lượng khá lớn, tạo thành một vành đai dầu lửa và 
khí đốt dọc bờ biển Bruney, Saba, Sarawak cho đến tận miền 
Nam Việt Nam. Thiếc của Đông Nam Á chiếm 70% trữ lượng 
của thế giới và có hàm lượng cao; riêng Malaysia chiếm 40% sản 
lượng thiếc khai thác hàng năm của thế giới, ngoài ra trong các 
mỏ thiếc còn có một số kim loại quý hiếm khác như chì, kẽm, 
vàng, vonfram ... Điều kiện tự nhiên nóng ầm, chế độ mưa, chế 
độ nhiệt cao, lượng nước ngọt dồi dào, thảm thực vật phong phú, 
xanh tươi quanh năm, vị trí nằm trên ngã ba đường, giao thương 
trên biển thuận lợi... khiến cho Đông Nam Á trở thành một trong 
những nơi sinh tụ sớm của loài người; văn minh nông nghiệp lúa 
nước hình thành sớm, găn với nó là văn hóa xóm làng, tồn tại 
trong nhiều ngàn năm, tạo nên một văn hóa bản địa Đông Nam Á 
với nhiều đặc điểm chung thống nhất trong toàn khu vực. 

Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, tại Đông Nam Á người ta 
tìm thấy nhiều dấu vết của quá trình chuyển biến trực tiếp và liên 
tục từ vượn người thành người. Các nhà khảo cô học đã tìm thấy 
dấu vết hóa thạch của người vượn bậc cao ở Myanmar - cách ngày 
nay khoảng 40 triệu năm. Di cốt, mảnh di cốt, công cụ đá được tìm 
thấy ở nhiều nơi trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Malaysia, 
Việt Nam. Sự xuất hiện của người tỉnh khôn (Homo Sapiens) cũng 
diễn ra tại vùng đất này với nhiều bằng chứng khảo cổ học xác 
thực: ở hang Na trên đảo Boocnêô (Bornéo), niên đại 396.000 
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năm, hang Tabon (Philippines) có niên đại 30.500 năm là những 
niên đại Homo Saplens sớm nhất hiện nay trên thế giới. Ngoài ra 
còn nhiều địa điểm khác ở Đông Nam Á cũng tìm thấy dấu tích 
Homo Saplens như Lạng Sơn, Ninh Bình (Việt Nam), Sumatra 
(Xu-ma-tơ-ra) (Indonesia), Maros và Puso (Xulavêdi)... Sự xuất 
hiện của người tỉnh khôn (Homo Saplens) kết thúc quá trình tiến 
hóa sinh học từ vượn người thành người và gắn với quá trình ấy 
là sự hình thành các chủng tộc ở Đông Nam Á. Đồng thời, trong 
lịch sử của mình, vùng đất này luôn tiếp nhận thêm cư dân của 
nhiều vùng trên thế giới như người Ấn, người Hồi, người Hoa, 
người phương Tây... khiến cho bức tranh chủng tộc vùng Đông 
Nam Á càng phức tạp. 

2. Các giai đoạn lịch sử 

2.1. Sự ra đời của các vương quốc 

Đến khoảng giữa TNK II TCN, trên cơ sở phát triển của đồ 
đồng và sơ kỳ đồ sắt, các dân tộc ở Đông Nam Á bắt đầu đứng 
trước ngưỡng cửa của xã hội có giai cấp và nhà nước, trong đó cư 
dân sông Hồng có điều kiện phát trin nhanh và sớm nhất, nhà nước 
Văn Lang với nền văn hóa Đông Sơn nỗi tiếng ra đời vào khoảng 
thế kỷ VII TCN. Văn hóa Đông Sơn với kỹ thuật chế tác đồng thau 
đạt tới đỉnh cao, có sức lan tỏa ra cả vùng Đông Nam Á. Hiện nay 
đã tìm thấy 26 địa điểm trong khu vực Đông Nam Á có trồng 
đồng Đông Sơn. Hàng loạt quốc gia sơ kỳ được hình thành và 
phát triển ở phía Nam khu vực Đông Nam Á lục địa. Có tới 30 
tiểu quốc ra đời trong thời kỳ này: Vương quốc Champa, Phù 
Nam, Chân Lạp, Kalinga... Sự phát triển liên tục từ thời đại 
nguyên thủy cho tới khi xuất hiện nhà nước sơ khai đã khẳng 
định tính bản địa của văn minh Đông Nam Á. Tuy sau này chịu 
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ảnh hưởng khá sâu sắc của văn minh Án Độ và Trung Hoa cả về 
chữ viết, tôn giáo, văn chương, nghệ thuật... song đối với văn 
minh khu vực này, ở tầng sâu vẫn là một cơ tầng chung của văn 
minh Đông Nam Á với tất cả những cá tính riêng độc đáo của nó. 
Từ nửa sau thế kỷ X đến thế kỷ XV là thời kỳ phát triển thịnh đạt 
của các quốc gia phong kiến dân tộc ở Đông Nam Á. Mỗi quốc gia 
có nòng cốt là một tộc người đa số, một nền kinh tế nông nghiệp 
vững chắc, một nền văn hóa dân tộc hình thành và phát triển trên cơ 
sở văn minh nông nghiệp lúa nước và bản địa hóa các yếu tố văn 
hóa Ấn - Hoa cũng như sự tương tác, học hỏi lẫn nhau giữa các 
nước trong khu vực, tìm lại giá trị vốn có của bản thân mình, khẳng 
định ý thức dân tộc và tạo dựng nền văn hóa ở một tẦm cao mới 
giàu bản sắc riêng. 

Cư dân sông Hồng đấu tranh tự giải phóng, kết thúc hơn 
một ngàn năm Bắc thuộc, bắt tay xây dựng quốc gia dân tộc độc 
lập. Văn hóa Đại Việt được tái cấu trúc dựa trên cơ sở của văn 


hóa Hùng Vương, cơ tầng văn hóa Đông Nam Á và bản địa hóa 
các yếu tô văn hóa Ấn - Hoa, phát triển lên đỉnh cao ở thế kỷ XV. 
Cư dân văn hóa Sa Huỳnh lần lượt lập ra các tiểu quốc, đến cuối 
thế kỷ VI, trên cơ sở các tiểu quốc này, Vương quốc Chămpa ra 
đời và bước vào giai đoạn thịnh đạt đưới vương triều Indrapura. 
Nhà nước Campuchia sau giai đoạn tích lũy đã bắt đầu bước vào 
thời kỳ Ăngko huy hoàng (802 - 1434). Người Miễn từ thế kỷ IX đã 
tạo nên vương quốc Pagan, phát triển cực thịnh vào thế kỷ XI, XII 
cho tới trước khi bị quân Nguyên xâm lược và tàn phá. Pagan là 
một trung tâm Phật giáo nỗi tiếng với hàng ngàn ngôi chùa, đặc 
biệt là ngôi chùa Vàng tráng lệ. Hiện nay, chùa Vàng vẫn là niềm 
tự hào, biểu tượng của đất nước Myanmar giàu đẹp. 
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Trong khoảng thế kỷ XHI - XIV, sau những biến động bởi 
sự xâm lược của quân Mông Cổ vào khu vực Đông Nam Á, một bộ 
phận người Thái vốn sinh sống ở thượng nguồn sông Mê Kông đã 
dần đi chuyển xuống phía Nam và định cư ở lưu vực sông Mê Nam 
lập nên nhiều tiểu quốc, sau thống nhất lại và trở thành vương quốc 
Ayuthaya của người Thái, một bộ phận khác của người Thái xuống 
định cư ở vùng trung lưu sông Mê Kông, hòa nhập với cư dân bản 
địa, lập ra vương quốc Lan Xang của người Lào. Tại vùng Đông 
Nam Á hải đảo, trên vùng đất Indonesia hiện nay, từ năm 907 
vương quốc Mataram ra đời thay thế cho Kalinga ở giai đoạn trước. 
Với một lãnh thổ rộng lớn gồm các đảo Giava, Xu-ma-tơ-ra, phần 
lớn Kalimantan, đảo Sulawesi (Xulavêdi), bán đảo Mã Lai và quần 
đảo Moluccas (Môlucu), Mataram là một vương quốc giàu có, quan 
hệ buôn bán với nhiều nước như Ấn Độ, Khơ me, Ả Rập... Trong 
khoảng thế kỷ X - XV, các quốc gia phong kiến dân tộc ở Đông 
Nam Á đã lần lượt được hình thành và phát triển ổn định. Sự lớn 
mạnh của các quốc gia khiến cho Đông Nam Á trở thành một khu 
vực kinh tế riêng biệt, cung cấp nhiều sản phẩm hàng hóa cho các 
nước ngoài khu vực như: thóc gạo, gỗ trầm hương, hồ tiêu, đồ 
gia vị, đá quý, ngọc trai, các sản phẩm thủ công. Đây cũng là thời 
kỳ Phục hưng văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á. Trên nền 
tảng của một cơ tầng chung, cùng chịu ảnh hưởng của văn hóa Án 
Độ và Trung Hoa, mỗi dân tộc đã tạo dựng cho mình một nền văn 
hóa giàu bản sắc riêng. 

2.2. Đông Nam Á thời cận hiện đại 

Sau hơn 5 thế kỷ phát triển cực thịnh, chế độ phong kiến đã đi 
hết đoạn đường lịch sử tích cực của nó và bắt đầu trở nên lỗi thời. 
Đông Nam Á không đủ sức chống lại sự xâm lược của chủ nghĩa 
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tư bản phương Tây. Việt Nam, Campuchia, Lào bị thực dân Pháp 
xâm lược, Indonesia bị Bồ Đào Nha, tiếp sau là Hà Lan xâm nhập, 
Philippines bị Tây Ban Nha đánh chiếm, Malaysia trở thành thuộc 
địa của Anh, Thái Lan thực chất bị phụ thuộc tư bản nước ngoài, 
nhất là Anh và Pháp... 

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ, 
tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời có sức 
cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong 
chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á lần lượt bị Nhật 
Bản chiếm đóng. Sau chiến tranh, các nước tư bản phương Tây tái 
chiếm Đông Nam Á đưới những hình thức khác nhau. Tình trạng đó 
khiến nhân dân các nước Đông Nam Á lại phải tiếp tục đấu tranh, 
phong trào giải phóng dân tộc lên cao và lần lượt giành được thắng 
lợi ở tất cả các nước: Philippines (1946), Myanmar (1948), Indonesia 
(1950), Malaysia (1957), Sinhgapore (1965), Brunei (1985)... Sau khi 
giành được hoàn toàn độc lập, trước những biến đổi phức tạp của tình 
hình thế giới, để bảo vệ quyền lợi của mỗi nước và nâng cao vị thế 
của khu vực trên diễn đàn chính trị - kinh tế thế giới, Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được chính thức thành lập ngày 
8/8/1967 với năm nước thành viên ban đầu gồm: Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Sinhgapore và Thái Lan. Việt Nam là thành 
viên chính thức của ASEAN từ 1995, tiếp sau đó là Lào và 
Myanmar (1997), Campuchia (1999)... vị thế của khu vực Đông 
Nam Á ngày càng được nâng cao trên toàn thế giới. 


$. Những thành tựu văn mình cơ bản 

Đông Nam Á thống nhất trong sự đa dạng và khác biệt. 
Văn minh lúa nước hình thành rất sớm và tổn tại lâu dài là mẫu 
số chung, là nền tảng của sự phát triển văn hóa, tạo nên nét tương 
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đồng trong cái riêng nhiều vẻ của mỗi dân tộc, trước khi tiếp xúc 
với văn minh Ấn Độ, Trung Hoa và văn hóa phương Tây. Bởi 
vậy, các thành tựu văn hóa Đông Nam Á còn là sự sàng lọc và 
bản địa hóa các yếu tố văn hóa ngoại sinh để tạo nên những sản 
phẩm văn hóa riêng của mỗi dân tộc. 

3.1. Chữ viết 

Quá trình tiếp nhận và sáng tạo chữ viết của các dân tộc 
Đông Nam Á diễn ra không đồng nhất. Các loại chữ cổ của Ấn Độ 
(chữ Sanskrit, chữ Pali, chữ Brami) du nhập vào Đông Nam Á khá 
sớm (khoảng thế kỷ II - IV) là cơ sở trực tiếp hoặc gián tiếp tạo nên 
chữ Chămpa cổ, chữ Thái cô, chữ Khơme cổ, chữ Lào... Trong quá 
trình sử dụng chữ viết để ghi chép kinh Phật, sáng tạo văn hóa, 
các loại chữ này không ngừng được biến đổi và hoàn thiện, trở 
thành chữ viết riêng của mỗi dân tộc, nhất là trong thời kỳ xây 
dựng quốc gia phong kiến độc lập. Trong hơn một ngàn năm Bắc 
thuộc, người Việt đã Việt hóa tiếng Hán, tạo nên lớp từ Hán - 
Việt, sáng tạo ra chữ Nôm, dùng chữ Nôm để sáng tạo văn hóa 
và hoàn thiện, phát triển tiếng Việt. Thế kỷ XVI, bộ chữ cái 
Latinh ghi âm tiếng Việt ra đời để phục vụ mục đích truyền giáo 
của các cố đạo phương Tây. Đến đầu thế kỷ XX, chữ Latinh 
được sử dụng rộng rãi thay cho chữ Nôm, chữ Hán, sau này được 
Hiến pháp công nhận là chữ viết chính thức, trở thành Quốc ngữ 
của Việt Nam và được cải tiến, hoàn thiện liên tục cho tới hiện 
nay. Xét về vùng văn hóa, Việt Nam cùng với Nhật Bản, Triều 
Tiên được xếp vào nhóm nước thuộc vùng ảnh hưởng của văn 
hóa Hán, song Việt Nam lại là thành viên trong cộng đồng Pháp 
ngữ. Đó cũng là một hiện tượng độc đáo do lịch sử tạo nên. 
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Trước khi tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc và văn hóa 
Ấn Độ, cư dân vùng Đông Nam Á hải đảo đều dùng ngôn ngữ 
bản địa Melayu (ngôn ngữ Nam đảo), trừ Philippines dùng ngôn 
ngữ Tagalog. Các quốc gia này đều là những quốc gia đa tộc 
người, đa ngôn ngữ và đều chịu sự đô hộ kéo dài của thực dân 
phương Tây. Bởi vậy, bức tranh ngôn ngữ ở các nước này đều vô 
cùng phức tạp và dấu ấn của ngôn ngữ phương Tây rất đậm nét, 
nhất là tiếng Anh. Chẳng hạn, ở Malaysia, tuy Hiến pháp công 
nhận Melayu là ngôn ngữ thứ nhất, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 
hai, song trên thực tẾ, tiếng Anh lại có vị trí quan trọng nhất. 

3.2. Văn học 

Trên cơ sở nền văn minh lúa nước và cơ cấu làng xã, văn 
học dân gian đã nảy nở, phát triển và tồn tại lâu đài, là ngọn 
nguồn của văn học dân tộc khu vực này. Khi đã có văn học viết, 
văn học dân gian vẫn phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò chủ 
yếu. Có thể nói, văn học dân gian bao trùm lên toàn bộ quá trình 
phát triển của văn học Đông Nam Á. Khi tiếp xúc với văn hóa Ấn 
Độ và Trung Hoa, các dân tộc ở Đông Nam Á đã dựa trên văn 
hóa bản địa để tiếp thu, chắt lọc, bản địa hóa các yếu tố văn hóa 


ngoại sinh, đổi mới và làm giàu thêm vốn văn hóa của mình, đặc 
biệt là việc tạo dựng các nền văn học dân tộc. Văn học viết ra 
đời muộn do các quốc gia cô ở Đông Nam Á chưa có chữ viết. 
Khi đạo Bà la môn - Himẩu, đạo Phật, đạo Nho thâm nhập vào 
khu vực này thì chữ Pali, chữ Sanskri, chữ Hán cũng được du 
nhập và truyền bá. Các loại chữ này không chỉ đóng vai trò 
truyền giáo mà còn trở thành ngôn ngữ văn học ở các quốc gia 
Đông Nam Á. Ban đầu, các quốc gia Đông Nam Á vay mượn 
trực tiếp các loại chữ viết của Ấn Độ và Trung Hoa, sau đó dựa 
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trên các loại chữ viết này, mỗi dân tộc tự sáng tạo cho mình một 
văn tự phù hợp hơn và dùng nó để sáng tạo văn học. 

Tiếp thu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây bằng nhiều 
con đường khác nhau, từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, văn học 
các nước Đông Nam Á bắt đầu biến đổi theo hướng biện đại hóa. 
Từ đầu thế kỷ XX đến nay, văn học Đông Nam Á bước sang thời 
kỳ hiện đại, với ưu thế của văn xuôi trên văn đàn các nước (tiểu 
thuyết, truyện vừa, truyện ngắn), thơ ca được đổi mới và phát triển, 
song không còn giữ vị trí trung tâm như những giai đoạn trước. Tiểu 
thuyết là thể loại tiêu biểu trong những năm 20 - 30 của thế kỷ XX. 
(Philippines có tác phẩm: Đừng đựng vào tôi viết bằng tiếng Tây 
Ban Nha - 1877, Indonesia: Bất hạnh và đau khổ - 1921, Việt Nam: 
TỔ Tâm của Hoàng Ngọc Phách - 1925...). Truyện ngắn ra đời 
muộn hơn nhưng là một thể loại trẻ trung, sung sức, phát triển 
mạnh từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai và luôn là một thể loại 
thường trực trong văn học hiện đại Đông Nam Á hiện nay. Nội 
dung chính của văn học thời kỳ này là phản ánh phong trào đầu 
tranh giải phóng dân tộc và nhiều vấn đề chính trị - xã hội khác 
gắn với yêu cầu thực tiễn của mỗi nước cũng như những vấn đề 
chung của khu vực và nhân loại. Ngoài những nét chung, văn học 
Đông Nam Á còn hình thành một số vùng có những đặc điểm riêng. 

3.3. Tín ngưỡng và tôn giáo 

Trước khi tiếp nhận đạo Phật, đạo Kitô, đạo Hồi, tín 
ngưỡng bản địa Đông Nam Á là tín ngưỡng thuần phác của cư 
đân nông nghiệp lúa nước, sống gần gũi với thiên nhiên, vừa lệ 
thuộc vừa gắn bó với tự nhiên. Trước hết là việc tôn thờ các hiện 
tượng tự nhiên, sức mạnh tự nhiên (Bái vật giáo) như trời, đất, 
mưa, gió, sắm, chớp, sông, núi, cây rừng... Đây là tín ngưỡng của 
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nhiều cư dân trên thế giới và được biểu hiện rất đa đạng trong các 
dân tộc. Việc thờ cúng các hiện tượng tự nhiên lại gắn với tín 
ngưỡng vạn vật hữu linh khiến cho việc thờ cúng này càng trở 
nên thiêng liêng, huyền bí. 

Quan niệm về linh hồn và thể xác ở con người hình thành 
rất sớm và bắt rễ sâu trong tâm thức người dân Đông Nam Á. 
Người Việt quan niệm con người có 3 hồn 7 vía với nam, 9 vía 
với nữ; người Khơ me cho rằng mỗi người có 9 hồn chính, người 
Thái đen ở Việt Nam cho là có 120 hồn, người Thái ở Bắc Lào 
tin rằng mỗi người có 32 - 34 hồn... Khi một vài linh hỗn rời thể 
xác đi đâu đó thì con người bị ốm đau, bệnh tật, phải cúng gọi 
hồn về. Khi người ta chết đi thì hồn lìa khỏi xác nhưng vẫn tồn 
tại và luôn ở bên người sống để phù trợ. Tín ngưỡng phôn thực 
tôn thờ sự sinh sôi dưới nhiều hình thức: Thờ sinh thực khí Limga 
- Yoni ở người Champa, quan niệm về âm dương và thờ hành vi 
giao phối ở người Việt, thờ Linga tượng trưng cho sức mạnh của 
Vương triều trong tín ngưỡng thờ Thần Vua ở Campuchia... 
Nhiều phong tục, trò chơi dân gian ở các dân tộc Đông Nam Á 
thể hiện tín ngưỡng này (ném còn, chơi đu, đánh trống...). Tín 
ngưỡng thờ cúng Tổ tiên bắt nguồn từ tín ngưỡng vạn vật hữu 
linh và quan niệm về linh hồn đặc biệt sâu sắc ở người Việt, trở 
thành đạo lý trong cuộc sống, phát triển, mở rộng thành tín 
ngưỡng thờ người có công với làng, với nước, thờ Thành Hoàng 
làng, thờ Vua Tổ. 

Sự du nhập tôn giáo từ Ấn Độ, Á Rập, phương Tây diễn 
ra rất sớm trong lịch sử và có nhiều biến đổi ở mỗi dân tộc khiến 
cho bức tranh tôn giáo Đông Nam Á hết sức đa dạng, vừa có 
những đặc điểm chung của khu vực vừa có những sắc thái riêng ở 
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mỗi dân tộc. Tại Ấn Độ, vào thế kỷ III TCN, đạo Phật trở thành 
quốc giáo, vua Asôka thực hiện chính sách mở rộng phạm vi của 
đạo Phật ra toàn cõi Án Độ và các khu vực xung quanh. Đạo Phật 
được truyền bá vào Đông Nam Á bằng hai con đường. Đường bộ 
từ Ấn Độ qua Tây Tạng, Trung Á và lục địa Trung Hoa rồi vào 
bán đảo Đông Dương và lan tỏa sang các nước khác. Đường biển 
từ Án Độ truyền thắng vào Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á 
hải đảo. Đạo Phật có nhiều tông phái, truyền vào Đông Nam Á 
sớm và qua nhiều giai đoạn lịch sử, băng con đường trực tiếp 
hoặc gián tiếp, khiến cho Phật giáo trong mỗi quốc gia Đông 
Nam Á cũng như toàn khu vực hết sức đa dạng về sắc thái: Tiểu 
thừa, Đại thừa, Mật tông, Vô Ngôn tông, Thảo Đường. 
Campuchia và ban đầu tiếp nhận đạo Bà la môn. Thế kỷ VII, đạo 
Phật du nhập vào Campuchia bị Shiva giáo đàn áp. Thế kỷ VII — 
XI, Phật giáo Đại thừa phát triển hưng thịnh. Thế kỷ XI, Phật 
giáo Tiểu thừa được truyền vào qua con đường Xiêm thay thế 
dần Phật giáo Đại thừa và phát triển cho đến ngày nay. Vương 
quốc Lan Xang tiếp nhận Phật giáo Tiểu thừa gián tiếp qua con 
đường Campuchia. Thế kỷ XIV, sau khi thành lập Vương quốc Lan 
Xang, Châu Phà Ngừm đã rước một phái đoàn cao tăng cùng 
tượng phật từ Campuchia sang để hoăng dương Phật pháp ở Lào. 
Đạo Bà la môn - Hinđu truyền bá vào Đông Nam Á từ 
những thế kỷ đầu công nguyên và đóng vai trò quan trọng trong 
việc tổ chức xã hội, khăng định vương quyền, đồng thời Ấn Độ 
giáo lại được bản địa hóa cho phù hợp với tín ngưỡng của cư dân 
bản địa. Nhiều tu sĩ Bà la môn được trọng dụng ở các tiêu quốc 
Đông Nam Á. Nhiều vị vua bản địa được các tu sĩ Bà la môn ban 
phước, trở thành dòng dõi của các triều đại Mặt Trời, Mặt Trăng 
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hoặc của nhiều vị thần linh trong tôn giáo Ấn Độ (theo các Bi ký ở 
Mỹ Sơn, Đồng Dương thuộc văn hóa Chămpa hoặc ở Campuchia 
thế kỷ X...). Ấn Độ giáo hòa nhập với tín ngưỡng bản địa tạo nên 
diện mạo mới và đi sâu vào đời sống tâm linh, tổ chức xã hội, 
củng cố vương quyền. Chẳng hạn, việc đồng nhất thần trời, thần 
núi bản địa với thần Shiva ở vương quốc Phù Nam, tín ngưỡng 
thờ Thần Vua ở Campuchia, dựng tượng nhà vua theo hình ảnh 
thần Vishnu ở Inđônêxia.... 

Việt Nam tiếp nhận đạo Phật từ rất sớm. Từ thế kỷ II đã 
có sư tăng từ Ấn Độ, Trung Hoa tới truyền đạo ở Giao Chỉ. 
Những thế kỷ đầu công nguyên, Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc 
Ninh) là một trung tâm Phật giáo lớn trong khu vực. Thế kỷ VI, 
hình thành Thiển phái đầu tiên, đầu thế kỷ IX, Thiền phái Vô 
Ngôn tông ra đời, thế kỷ X xuất hiện những yếu tố Mật Tông ở 
Hoa Lu, thế kỷ XI - đời Lý, Thiền phái Thảo Đường được thiết 
lập, đầu thế kỷ XI, vua Trần Nhân Tông sáng lập dòng Thiền 
Trúc Lâm... Tỉnh thần bao dung, bác ái của đạo Phật khiến cho 
tôn giáo này nhanh chóng thâm nhập vào Đông Nam Á, và tổn tại 
cho đến ngày nay. Việt Nam không tiếp nhận Án Độ giáo một cách 
toàn diện, một số yếu tố của tôn giáo này được hóa thân trong văn 
hóa Lý - Trần, hỗn dung với đạo Phật và thể hiện trong nghệ thuật 
điêu khắc: Hình tượng Phạm Thiên (Brahma), Đề thiên (Indra), tiên 
nữ Apsara, chim thần Kimari, Garuđởa, rắn thần Naga... 

Quá trình du nhập đạo Hồi vào Đông Nam Á cho đến nay 
còn nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ. Hồi giáo có thể bắt đầu du 
nhập vào Đông Nam Á vào khoảng thế kỷ VII, VII, đặc biệt 
phát triển vào thế ký XI, qua con đường buôn bán với các 
thương gia Ả Rập, Ba Tư, Trung Hoa chủ yếu tại khu vực Đông 
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Nam Á hải đảo. Các cộng đồng Hồi giáo cũng đã được thiết lập 
tạ Đông Nam Á lục địa (Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, 
Campuchia), song chỉ chiếm bộ phận nhỏ dân cư bởi lực cản của 
Phật giáo, Ấn giáo. Tuy du nhập muộn, song đạo Hồi lại nhanh 
chóng trở thành tôn giáo thống trị ở nhiều nước Đông Nam Á hải 
đảo và Chămpa lục địa bởi nhiều nguyên nhân chính trị - kinh tế 
- văn hóa. Hiện nay, Hồi giáo trở thành một vấn đề phức tạp 
trong đời sống chính trị của nhiều quốc gia Đông Nam Á như 
Malaysia, Philippines, Indonesia, và phía Nam Thái Lan... 

So với các tôn giáo khác, đạo Kitô xuất hiện ở Đông Nam Á 
muộn hơn (khoảng thế kỷ XVJ) khi đạo Phật và đạo Hồi đã đứng 
chân vững chắc ở nhiều quốc gia. Lịch sử truyền đạo Kitô vào Đông 
Nam Á gắn liền với cuộc xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương 
Tây vào khu vực này, sự phát triển của nó diễn ra chậm chạp trừ 
Philippines - vùng đất này vốn là món quà của F. Magellan 
(Magienlăng) đâng nhà vua Tây Ban Nha Phiíppin năm 1565. 
Philippines hiện có hơn 90% dân số là tín đề Kitô giáo, tiếp đến 
là Việt Nam với khoảng 7 triệu giáo dân, còn các nước khác do 
đã lấy đạo Phật, đạo Hồi làm quốc giáo hoặc do nhiều lý do khác 
nữa khiến đạo Kitô khó thâm nhập và phát triển. 

3.4. Nghệ thuật 

Nghệ thuật trong nền văn hóa cô truyền của cư dân Đông 
Nam Á có một số nét chung cơ bản. Nghệ thuật dân gian hình 
thành sớm và đóng vai trò chủ đạo trong đời sống cư dân với 
nhiều loại hình đặc sắc như âm nhạc, múa, kiến trúc, điêu khắc... 
Nghệ thuật cổ truyền chưa tách ra thành những loại hình độc lập 
với nhiều trường phái và trào lưu qua các giai đoạn lịch sử như 
trong văn hóa phương Tây. Nghệ thuật thường gắn với nhu cầu 
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thực tế của đời sống, gắn với tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội dân 
gian. Trên nền tảng văn minh nông nghiệp, các dân tộc Đông 
Nam Á đã sáng tạo cho mình một nền nghệ thuật bản địa đặc sắc, 
trên cơ sở đó tiếp nhận ảnh hưởng của nghệ thuật Án Độ, Trung 
Hoa và các khu vực khác để phát triển nghệ thuật dân tộc và hiện 
đại hóa nó trong giai đoạn hiện nay. 

Âm nhạc như một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian 
phổ biến, vừa có nét chung tiêu biểu cho cả khu vực vừa có 
những nét riêng đặc sắc của mỗi dân tộc. Âm nhạc dân gian luôn 
găn với lời ca, đó là các làn điệu dân ca do nhân đân các dân tộc - 
những nghệ sĩ vô danh sáng tạo nên. Cụ thể như các điệu Lăm, 
Khắp của người Lào, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù của người 
Việt; hát trường ca theo âm điệu cây đàn Sađiêu xinh xắn của 
người Campuchia... Trong nền văn hóa cổ truyền của cư dân 
Đông Nam Á, các sinh hoạt mang tính cộng đồng như lễ hội, lễ 
tết, lễ cưới, lễ tang... chính là không gian tồn tại của loại hình 
nghệ thuật này. Sự gần gũi về nhạc cụ dân gian như chiếc khẻn, 
cây sáo trúc, cái trống cơm, dàn cồng chiêng... cũng là nét thú vị 
trong sinh hoạt âm nhạc của cư dân Đông Nam Á. Điều đó có thể 
do cơ tầng văn hóa chung, cũng có thể đo quá trình giao lưu, tiếp 
xúc lâu đời của cư dân trong khu vực tạo nên. Song sự gần gũi 
này không làm mất đi tính đa sắc đa thanh của âm nhạc và nhạc 
cụ trong âm nhạc dân gian các dân tộc Đông Nam Á. Không ai 

_ phủ nhận được tính độc đáo của múa rỗi nước, của cây đàn đá, 
đàn bầu Việt Nam, cây đàn sape của người Malaysia hay bộ nhạc 
cụ kulintang và kubing của người Philippines... 

Các thê loại sân khẩu dân gian như kịch múa, kịch hát, 
múa rối cũng được biểu diễn trong địp lễ hội ở các làng quê hay 
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lễ hội lớn mang tầm quốc gia, tương tự âm nhạc. Các thể loại này 
vừa có dấu ấn bản địa vừa thể hiện sự học hỏi lẫn nhau trong khu 
vực cũng như sự tiếp thu từ các nền văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa. 

Kịch Zat của người Myanmar dựa trên 550 Jataka, tức là 
những truyện kể về Đức Phật thường được trình diễn từ nửa đêm 
cho đến sáng trong dịp lễ chùa với sân khấu dựng ngoài trời, 
người xem rải chiếu ngồi xung quanh tương tự nghệ thuật chèo 
sân đình ở các làng quê Việt Nam, Kịch múa Khon và Lakon của 
người Thái Lan có cốt truyện là những trích đoạn từ bản trường 
ca Rama kiên phóng tác theo Ramayana của Ấn Độ, song đã 
được biến đổi nhiều chỉ tiết và thể hiện bằng một một lối trình 
diễn đầy ngẫu hứng nhưng gần gũi với cuộc sống của người Thái. 
Tuồng, chèo, múa rỗi nước là những môn nghệ thuật dân tộc đặc 
sắc của người Việt. 

Kiến trúc: Hiện nay, còn lại rất ít tư liệu về nền kiến trúc 
bản địa Đông Nam Á trước khi chịu ảnh hưởng của kiến trúc Ấn 
Độ và các khu vực khác. Tuy nhiên, dựa vào những gì mà lịch 
sử để lại cho thấy có thể thấy rằng kiếm trúc Đông Nam Á đã 
sớm hình thành một phong cách riêng. Đó là kiểu kiến trúc nhà 
sàn với hai cánh mái cong tựa con thuyền hoặc mái tròn hình 
mui rùa, cùng với tư duy nghệ thuật hoành tráng và hướng tâm 
trong nghệ thuật Đông Sơn. Sự du nhập của các trường phái tôn 
giáo từ bên ngoài kéo theo ảnh hưởng của nhiều yếu tố văn hóa 
ngoại sinh, trong đó có kiến trúc tôn giáo. Cư dân Đông Nam Á 
đã tiếp nhận các phong cách kiến trúc Phật giáo, Ấn giáo, Hồi 
giáo, Kitô giáo phương Tây rồi bản địa hóa chúng để tạo nên 
nền kiến trúc mang dấu ấn dân tộc đặc sắc như nền kiến trúc cổ 
Chămpa, kiến trúc xứ Ăng co, kiến trúc xứ Chùa Vàng 
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Myanmar, nền kiến trúc lava - Indonesia. Mỗi nền kiến trúc tạo 
nên một phong cách riêng vô cùng đặc sắc và mang đậm đấu ấn 
riêng của các dân tộc Đông Nam Á như Pagan và chùa Vàng ở 
Myanmar, khu đền Ängco ở Campuchia, Thạt Luồng ở Lào, tổ 
hợp Barabodur (Bôrôbudua) ở Indonesia, tháp Chăm, Thánh 
địa Mỹ Sơn cùng nhiều công trình kiến trúc tôn giáo khác ở 
Việt Nam. 

Kiến trúc Phật giáo ở Myanmar nổi tiếng với Pagan và 
Chùa Vàng. Người Myanmar nói rằng, ai tới đất nước này mà 
chưa tới Pagan thì giống như người khát chưa tìm tới được 
nguồn nước. Được xây dựng trong vòng 300 năm (TK I1 -13) 
gắn với thời kỳ hoàng kim của lịch sử Myanmar, Pagan có gần 
5000 công trình đền, chùa, tháp, miếu với những kiểu dáng, 
màu sắc đa dạng. Theo các nhà nghiên cứu, ở Pagan hội tụ tất 
cả các kiểu đáng chùa, tháp trên đất nước Myanmar, hội tụ số 
lượng bằng toàn bộ số chùa tháp ở Myanmar được xây dựng 
trước và sau vương triều Pagan cộng lại Chùa Vàng 
Shwedagon là một kiến trúc Phật giáo tráng lệ của đất nước 
Myanmar. Theo truyền thuyết, hơn 2000 năm trước đây, ở gần 
làng chài Dagon từng có một tòa tháp dát vàng cao 20 m. Theo 
cứ liệu lịch sử, từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVIII, tòa tháp được 
tu bổ nhiều lần, mỗi lần lại được nâng cao thêm, tráng lệ thêm 
bởi vàng được dát đi, dát lại nhiều lần. Chiều cao hiện nay là 99 
- sau khi tu sửa vào năm 1774. Trên thế giới hiếm có một công 
trình kiến trúc nào vượt được Shwedagon về lượng vàng và đá 
quý dùng cho công trình. Toàn bộ bề mặt tòa tháp được mạ 
vàng, đỉnh tháp được phủ kín bằng 9.300 lá vàng với tổng trọng 
lượng gần 500 kg; nơi đỉnh tháp được gắn một lá cờ đuôi nheo 
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bằng vàng, một búp sen vàng có đường kính 25 cm với hệ thống 
trục đỡ làm bằng hợp kim bạc; cả ba bộ phận này lại được khảm 
kín bởi 5.448 viên kim cương và 2.317 viên đá quý; đỉnh tháp 
còn được treo 1065 chuông vàng, 421 chuông bạc... Đúng như 
tên gọi của nó, Shwedagon là “niềm vinh quang bằng vàng” của 
đất nước Myanmar. 

Nền văn minh Angkor (Angkor) (802 - 1432) của 
Campuchia đã sáng tạo nên nền kiến trúc cổ Angkor độc đáo - 
kiến trúc Đền Núi với chức năng chủ yếu để thờ Thần Vua. 
Kiến trúc Angkor vừa hùng vĩ vừa trang nghiêm, kỳ bí mà tiêu 
biểu nhất là Angkor Wat và đền Bayon ở Angkor Thom. 
Angkor Wat thực sự ra đời vào nửa cuối thế kỷ XI là kết tinh 
của hơn 300 năm phát triển của loại hình đền núi Khơ me. Nằm 
trong khu đồi thiêng có điện tích 1500 m x 1300 m, Angkor Wat 
là một kiến trúc dạng kim tự tháp ba tầng, trung tâm ngôi đền là 
tổ hợp năm tháp - tháp chính cao nhất ở giữa, bốn tháp nhỏ hơn 
ở bốn góc quy tụ về trung tâm; mỗi tầng đều có hồi lang vây kín 
và được những bàn tay tài hoa chạm khắc lên đó hình ảnh của 
các vị thần Ấn Độ giáo, những đề tài trong thần thoại, sử thị, 
các tiên nữ Apxara... Năm 1177, Angkor Wat bị quân Chămpa 
tàn phá nặng nề, sau đó đức vua Giayavacman VII 
(Giaiavácman VII) đã phục hưng đất nước, Angkor Wat được 
phục hồi, song chẳng bao lâu sau lại bị chìm trong quên lãng. 
Cuối thế kỷ XIX, Angkor Wat được tái sinh và trở thành một kỳ 
quan của nhân loại. Angkor Thom là đô thành mới, được đức 
vua Giayavacman VII xây dựng sau chiến thắng quân Chămpa 
và lên ngôi vào năm 1181. Ban đầu, công trình này phỏng theo 
phong ách Angkor Wat; sau đó, được sáng tạo theo lối độc đáo: 
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tháp mặt người và lan can với với những cụm tượng vật chất 
hóa chủ để “khuấy biển sữa” tìm thuốc trường sinh. Đền Bayon 
năm ở trung tâm Angkor Thom - ngôi đền với “nụ cười Bayon” 
bí ân từng gây rất nhiều tranh cãi. Cho đến 1925, sau phát hiện 
của H.Parmentier, hình tượng Bồ tát và tính chất Phật giáo của 
ngôi đền mới được khăng định. Bằng ngôn ngữ kiến trúc kết 
hợp với điêu khắc, ngôi đền và quân thẻ kiến trúc Angkor Thom 
đã thể hiện thành công ý tưởng về sức mạnh hồi sinh của đất 
nước và sự kỳ diệu của đức Phật. 

Tổ hợp Barabodur ở Indonesia là một công trình tưởng 
niệm của Phật giáo - tháp Phật (Xtupa). Tinh thần Phật giáo được 
thể hiện bằng một ngôn ngữ kiến trúc kết hợp với điêu khắc cực 
kỳ sinh động, vừa hoành tráng, vừa gần gũi, vừa cụ thể, vừa khái 
quát. Trông xa, Barabodur giống như một trái chín khổng lồ nằm 
giữa tán lá xanh. Toàn bộ ngôi đền cao 42 m; chiều đài mỗi mặt 
ở chân đền là 123 m; tổng chiều đài các bậc và hồi lang là 5.000 
m. Công trình có kiến trúc 3 lớp tương ứng với khái niệm Tam 
giới của đạo Phật - từ chân đền lên tới đỉnh là con đường dẫn 
người ta từ thế giới trần tục đến thế giới của lý tưởng và cuối 
cùng là sự dứt bỏ mọi ràng buộc để hòa vào Đại Ngã vô biên... 
Gắn với các công trình này là nghệ thuật điêu khắc tôn giáo và 
mỗi dân tộc lại tìm đến một cách thể hiện đầy tính sáng tạo, 
không lặp lại ở dân tộc khác. Gần 2.000 hình Apxara ở Angkor 
Wat là gần 2.000 tác phẩm điêu khắc tuyệt diệu, nụ cười Bayon 
bí Ân là một trong những hình ảnh tuyệt vời nhất của nghệ thuật 
kiến trúc và điêu khắc hoành tráng Khơme. Phật Bà nghìn mắt 
nghìn tay là một tác phẩm điêu khắc mà ở đó có sự hòa hợp hoàn 
hảo giữa tư tưởng Phật giáo đậm sắc thái Việt Nam với ý tưởng 
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thẩm mỹ và kỹ thuật. Hàng trăm pho tượng thể hiện các vị thần 
trong đạo Bà la môn, những bức phù điêu, tượng vũ nữ trang trí khu 
đền tháp Mỹ Sơn là minh chứng cho sự tài hoa của những nhà 
điêu khắc vô đanh trong nền văn hóa Chămpa. 

Đông Nam Á đang trong quá trình hội nhập và phát triển 
theo xu hướng hiện đại. Nền văn hóa truyền thống của các dân 
tộc tất yếu phải biến đổi, song phải là sự biến đổi trong sự tôn 
trọng những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc và lựa 
chọn một cách khôn ngoan những tỉnh hoa văn hóa nhân loại. 
Đông Nam Á đang vận hành theo khuynh hướng dân tộc - hiện 
đại để hội nhập, phát triển như một khu vực ổn định về chính trị, 
năng động về kinh tế, thống nhất và đa dạng về văn hóa. 
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CHƯƠNG V 
VĂN MINH HY LẠP VÀ LA MÃ 


I. Tổng quan về Hy Lạp 

1. Địa lý tự nhiên và dân cư 

Ph.Ăngghen từng nhận xét: “Không có văn minh Hy Lạp, 
không có để quốc La Mã, không có châu Âu ngày nay”. Văn 
minh Hy Lạp là gốc rễ của văn hóa phương Tây với những thành 
tựu rực rỡ, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi phương diện, khuynh 
hướng và hình thái văn minh nhân loại. Văn minh Hy Lạp tiêu 
biểu cho sức sống của phương Tây trong thời kỳ bình minh của 
lịch sử. Đó là sự khởi đầu, là kho điển tích, là nguồn tư liệu vô 
tận về sự phát triển của văn minh phương Tây. Hy Lạp thời kỳ 
phát sinh và tồn tại của nền văn minh cô đại ấy rộng hơn nhiều so 
với Hy Lạp ngày nay, bao gồm miền Nam bán đảo Ban Căng, tức 
là Hy Lạp ngày nay, vùng Tây Á và các đảo thuộc biển Egiê với 
những hòn đảo lớn nhỏ nằm chỉ chít, với nhiều vịnh và hải cảng. 
Địa lý cảnh quan đa dạng, đất đai màu mỡ, tài nguyên khoáng 
sản phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát sinh, phát triển 
của kinh tế công thương nghiệp. 

Điều kiện tự nhiên của Hy Lạp không thuận tiện cho sự 
phát triển nông nghiệp như những nền văn minh phương Đông, 
nhưng Hy Lạp có những đồng bằng và những bình nguyên bao la 
như Beoxi (Bêôxi), Peloponedo... thuận tiện cho chăn nuôi. 
Trong lòng đất ở lục địa và trên đảo có nhiều khoáng sản quý 
như sắt, đồng, vàng, bạc... Biển có ý nghĩa rất lớn đối với người 
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dân Hy Lạp, đó là con đường giao thông nối liền các đảo, là nơi 
cung cấp thức ăn, là cửa ngõ giao thương, là môi trường định 
hình tâm lý tính cách và văn hóa lối sống của cả cộng đồng dân 
tộc. Con người đến cư trú ở đây từ rất sớm. Những đợt thiên đi 
của các bộ lạc từ phương Bắc xuống đã làm xáo trộn và hình 
thành các khu vực của các tộc người Eolien (Êôliêng), Acheen 
(Akêan), Dorien (Đôrien)... đem theo văn minh cung điện Crete - 
Misen, trải rộng khắp thế giới Hy Lạp. Tất cả các bộ tộc hợp 
thành dân tộc Hy Lạp thống nhất nói cùng một thứ tiếng chung là 
ngôn ngữ Hy Lạp, gọi vùng đất của mình là Acaios rồi Dolanaos, 
đến khi La Mã xuất hiện, vùng đất Hy Lạp được gọi là Hella, dân 
Hy Lạp được gọi là Hellenes. Thủ đô của Hy Lạp là Aten, gọi theo 
tên nữ thần Athena trí tuệ, vị thần đã đem đến cho người dân Hy 
Lạp nghề sản xuất dầu ôliu và nghề dệt. 

Dân tộc Hy Lạp thể hiện sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực 
đời sống, mở đường cho nghệ thuật phát triển, họ là những triết 
gia sâu sắc, những đô vật phi thường và là những chiến binh 
tuyệt vời. Tinh thần sáng tạo đưa người Hy Lạp lên tầng cao trí 
tuệ, in đấu ấn lên mọi lĩnh vực đời sống, thắp sáng chủ nghĩa 
nhân văn, đề cao nhân cách và dân chủ, biến Hy Lạp thành quốc 
gia hùng mạnh và văn minh nhất thế giới đương thời. 

Hy Lạp ngày nay là nước Cộng hòa, có diện tích 131.940 
km, dân số 11,3 triệu người (năm 2011), trong đó người Hy Lạp 
chiếm 98%, số còn lại là người Thổ Nhĩ Kỳ và Macedonia. Khí hậu 
Hy Lạp là kiêu khí hậu đặc trưng của vùng Địa Trung Hải, ôn hòa 
và thuận lợi cho kinh tế du lịch. Với vai trò là khởi nguồn của văn 
minh phương Tây, Hy Lạp trở thành bảo tàng văn hóa nghệ thuật, 
thành kho điển tích khơi nguồn cho sáng tạo vô tận của con người. 
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2. Các giai đoạn lịch sử 

2.1. Văn mình Crete — Misen (Crete — Mycenea) 

Trong thần thoại Hy Lạp có câu chuyện về vị vua Minos và 
kinh thành Knossos huyễn thoại, nơi Minos đã thuê một kiến trúc 
sư là Daedalus xây cung điện cho mình, xây cả một mê cung dưới 
lòng đất để nuôi đứa con trai mình người đầu bò tót. Kinh thành 
Knossos thuộc đảo Crete, và huyền thoại là có thật. Thời kỳ Crete - 
Misen với cơ sở xã hội là nhà nước chiếm hữu nô lệ quân chủ 
chuyên chế, định hình từ TNK II TCN, còn được gọi là nền văn 
mỉnh Egie (Ê-giê), văn minh Minos. Đây là văn minh cung điện 
khởi phát từ đảo Crete, dưới thời vị vua thần thoại Minos, theo 
truyền thuyết là con của Dớt và Europe. Văn minh Crete - Misen 
ban đầu được gọi là văn minh Minoan theo tên của vua Minos. 

Khám phá ra phế tích của cung điện Knossos vào năm 
1900 là một trong những thành tựu rực rỡ nhất của ngành khảo 
cô học. Cung điện được trang trí bằng những bích họa kỳ thú 
nhiều màu sắc, tràn đầy Sự sống và niềm vui, có sức chứa 100 
nghìn người, điện tích 20 nghìn kmỶ, có 1300 căn phòng lộng lẫy, 
với 18 kho ủ rượu, xưởng thợ, nhà ngục, hệ thống dẫn nước đến 
phòng tắm, sân khấu 500 chỗ ngồi... Người Minos đóng tàu vượt 
biển có đội chiến thuyền và thương thuyền mạnh, biết làm đồ 
gốm, đồ sành, đồ trang sức vàng bạc trang nhã. Trong cung điện 
người ta tìm thấy những tắm bảng đất sét với văn tự bí ẩn chưa 
được giải mã triệt để, nhưng qua những gì khám phá được cũng 
cho thấy đó là những văn bản chính thức kê khai các khoản thuế 
mà người dân phải nộp, các loại thuế hải quan đành cho các nhà 
buôn. Thương mại thời kỳ ấy đã phát triển, và Knossos là một 
trung tâm buôn bán với các thương gia Ai Cập. Qua các tác phậm 
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nghệ thuật tạo hình, bức tranh đời sống bộc lộ khá rõ ràng: 
Những chàng trai, cô gái trong trang phục lộng lẫy, phong cảnh 
thiên nhiên lấp lánh, những trò thể thao biểu dương sức mạnh và 
tài năng con người. Phụ nữ tự do tham dự mọi trò chơi: Tục tôn 
thờ phụ nữ được thể hiện trong cuộc sống thường ngày, trong cả 
nghỉ lễ tôn giáo, đặc biệt tôn thờ Nữ thần với vẻ đẹp hoàn mỹ. 

Người Acheen đã chiếm Crete lập nên nền văn minh 
Misen cũng rất huy hoàng, với những lăng mộ mái vòm nỗi 
tiếng, những đài tháp uy nghỉ, những đô thị được bao quanh bằng 
lũy đá. Đồ đồng được sử dụng trong đời thường cũng như chiến 
tranh. Những môn thi đấu được tổ chức như đua ngựa, đấu bò, ném 
lao, bắn cung, săn bắn... Việc buôn bán trên biển Egie cũng phát 
triển. Trong thành Troia (Tơ-roa) người ta đã tìm được những kho 
chứa khoáng sản và những đồ thủ công mỹ nghệ tinh tế, những 
miếng đất sét khắc chữ, những tác phẩm nghệ thuật, những bức 
tường là dấu tích của những tòa nhà rất lớn và cả một kho vàng 
được chôn dưới chân một cổng thành, cho thấy sự giàu có của Hy 
Lạp đương thời. 

Văn minh Misen lụi tàn dần vào thế kỷ XII TCN - khi 
quyền lực bị suy yếu bởi sự kiểm soát của thành Troia- một thành 
tháp và hải cảng cường thịnh ở Tiểu Á. Cuộc chiến tranh thành 
Troia đã tạo điều kiện cho các bộ lạc người Dorien xâm lược Hy 
Lạp, kéo lùi xã hội trở lại thời kỳ công xã thị tộc thời Hôme. 
Diện mạo lịch sử thời kỳ này được phản ánh chân thực trong hai 
bản trường ca nỗi tiếng là Jiad và Odyssey, kể về lịch sử xa xưa 
nhất của người Hy Lạp, ca ngợi những chiến công của các vị thần 
và các anh hùng Hy Lạp. Những phát hiện của khảo cỗ học về sự 
tồn tại của thành Troia đã minh chứng cho sự tồn tại của một giai 
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đoạn lịch sử mà trước đó người ta cho rằng chỉ là kết quả của trí 
tưởng tượng. Nền văn minh Crete - Misen bị điệt vong, nhưng di 
sản phong phú của nó không bị mất đi, mà được tương lai đón 
nhận. Nó là sự khởi đầu tuyệt diệu nhất của văn minh Hy Lạp. 

2.2. Văn mình Aten (Athens) 

Nhưng Aten đã là trường học của nhân loại từ TƠN với 
quảng trường Hội nghị công dân nổi tiếng, nay là Quảng trường 
Hiến pháp, trung tâm hành chính Hy Lạp. Aten thế kỷ VIII TCN là 
một trong số những thành bang lớn nhất, có vai trò quan trọng 
nhất, thúc đây sự phát triển mọi mặt của xã hội với kinh tế hàng 
hải, mậu dịch rộng khắp, đời sống phát triển. Hải cảng Aten trở 
thành trung tâm thương mại lớn nhất thế giới cổ đại, được trang 
hoàng bằng những đền đài lộng lẫy, những công viên có đài phun 
nước, những pho tượng tuyệt mỹ, những cuộc thi sáng tác và biểu 
diễn thu hút rất đông văn nghệ sĩ tài năng. Đây là thời kỳ phát 
triển cao tư tưởng chính trị của nhà nước chiếm hữu nô lệ, điển 
hình với nền dân chủ đặc thù, thể chế mà quyền lực do đông đảo 
nhân dân năm, quyết định thuộc cộng đồng bằng con đường bỏ 
phiếu tập trung bầu ra các pháp quan, thông qua Hội đồng nhân 
dân để giải quyết các vấn đề quan trọng như chiến tranh và hòa 
bình, phân phối ngân khố của Aten và của Hội hàng hải... Dù còn 
nhiều hạn chế nhưng đó là nền dân chủ đầu tiên trên thế giới, 
nơi quyền lực thuộc về Hội đồng của những công dân tự do. 
Nhà chính trị lỗi lạc toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân là 
Perikles (Pericles), 490 - 429 TƠN. Luật Drakon (Đrakông) là một 
bước tiến quan trọng lịch sử pháp chế của nhân loại, cơ sở của 
luật 12 bảng ở La Mã sau này. 
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Cuộc giao tranh giữa thành bang Aten đã đây Hy Lạp tới 
diệt vong. Đế quốc Macedonia xâm chiếm Hy Lạp, Ba Tu, 
Phoenicia (Phênixi), Palestine, Ai Cập, Ấn Độ... Ánh sáng văn 
minh Hy Lạp trải rộng khắp nơi, bắt đầu thời kỳ Hy Lạp hóa. 
Những thành tựu của văn minh Hy Lạp có thêm đời sống mới khi 
nó được người La Mã tiếp thu và phát triển. Trong lịch sử văn 
minh thế giới, người ta gọi chung một thuật ngữ chỉ hai nền văn 
minh khởi phát của phương Tây là văn minh Hy - La. 

3. Những thành tựu văn mình cơ bản 

3.1. Chữ viết 

Trong quá trình phát sinh, phát triển của văn minh Hy 
Lạp, chữ viết là một thành tựu chiếm vị trí quan trọng trong kho 
tàng văn hóa thế giới. Không có chữ viết thì không có nền văn 
minh hiện đại, bởi đó là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất 
của con người. Thông tin giao tiếp cỗ xưa là vẽ hình diễn ý, tức 
là chú ý ghi lại nội dung ý nghĩa chứ chưa quan tâm đến vỏ bọc 
âm thanh của ngôn từ. Chữ viết đã trải qua những thăng trầm lịch 
sử, sửa đổi bổ sung để thích nghi, dần hoàn thiện mình. Những 
hệ thống chữ viết nối tiếp nhau xuất hiện trên cơ sở kế thừa, cải 
biến và nâng cao, trong đó hệ thống chữ viết mà người Hy Lạp 
tạo ra là nguồn gốc bảng chữ cái Latinh được dùng phô biến nhất 
trên thế giới. Đó là hệ các chữ cái dựa trên âm vị chứ không phải 
dựa trên hệ chữ tượng hình gồm 22 ký hiệu ghỉ lại toàn bộ tiếng 
nói con người, đáp ứng yêu cầu truyền thông tin, vừa đễ đọc vừa 
chính xác của những người đi biển và xâm chiếm thuộc địa. Chữ 
phải được viết nhanh, đễ đọc, được tiêu chuẩn hóa thống nhất. 

Thời Hy Lạp cổ đại, chữ viết đã xuất hiện ở văn minh Cret - Misen. 
Hàng trăm tắm bảng bằng đất sét đã được nung chín lấy ra từ một 
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phần phế tích cung điện Knox là những cuốn sách đầu tiên được 
viết bằng chữ Hy Lạp. Khi văn minh Crete lụi tàn, chữ viết sơ khai 
ấy được những cư dân thành Misen tiếp nhận. Đến khi thành 
Misen bị phá hủy, người Hy Lạp đường như quên mất chữ viết 
của chính mình. Các sử gia và các nhà khảo cô học ngày nay hầu 
như không phát hiện được chữ viết của Hy Lạp thời kỳ này. 
Những tác phẩm văn học chủ yếu là truyền khâu, kể cả những tác 
phẩm hùng biện sau này được ghi chép lại, cả Jñad và Odbssey. 
Các thành phố của Hy Lạp cô đại lấy lại sức mạnh, phát triển lên 
tầm cao mới trong thời kỳ thành bang, đặc biệt là Aten dân chủ 
được coi là trường đại học vĩ đại của thế giới đương thời. Thế kỷ VI 
TCN xuất hiện kiểu chữ Lapiđarivi với đường nét khỏe khoắn, 
hài hòa, giống chữ viết hoa ngày nay. Từ kiểu chữ viết đứng đồ sộ 
Oai VỆ Ấy, ra đời chữ Xirn được sử dụng rộng rãi tại các nước 
Xlavơ, được tiêu chuẩn hóa. Cơ sở của mọi chữ Latinh là chữ 
Cadrát vuông vức, sau được tiễn hóa theo dạng chữ tròn - Unxian. 
Đến thế kỷ IX, chữ viết thống nhất ở dạng thường là 
Caroline (Carôlin), là kiểu chữ chủ đạo ở phương Tây cho đến thế 
kỷ XV, bên cạnh kiểu chữ Gothique góc cạnh, gãy khúc và hẹp 
theo hình Gutenberg sử dụng để in cuốn sách đầu tiên: Kinh Phúc 
âm 42 dòng. Những cộng sự của Gutenberg truyền bá kỹ thuật in 
đi khắp nơi, những nghệ sĩ không ngừng sáng tạo để chữ viết 
ngày càng đẹp hơn, trong sáng và chuân xác hơn: chữ Roman 
viết đứng, chữ Aldin viết nghiêng, chữ Anh tao nhã... Văn minh 
nhân loại nhờ chữ viết là cầu nối phát triển lên một giai đoạn 
mới, sâu sắc và trí tuệ hơn. Sự thống nhất của văn hóa bắt đầu từ 
sự thống nhất ngôn ngữ, đó là cống hiến của Hy Lạp cho phương 
Tây và thế giới. 
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3.2. Thân thoại 

Thần thoại đóng vai trò quan trọng trong đời sống tỉnh 
thần của xã hội Hy Lạp, tác động sâu sắc đến triết học, khoa học, 
là nguồn cảm hứng vô biên cho văn học và nghệ thuật Hy Lạp. 
Người Hy Lạp dùng trí tưởng tượng để giải thích và chỉnh phục 
tự nhiên, bản chất của thần thoại là hiện thực - triết lý - nhân văn, 
thể hiện sức sáng tạo kỳ diệu và trình độ tư duy chặt chẽ. Đó là 
Mithôlôgox - truyền thuyết mang tính khoa học, được tạo nên từ 
thực tế cuộc sống, phản ánh tình cảm và nguyện vọng của nhân 
dân trong cuộc đấu tranh với tự nhiên. Mỗi vị thần đều được gắn 
với một công cụ sản xuất là hình tượng của cuộc sống sôi động, 
rất gần gũi với con người, với những buồn vui muôn thuở. Mọi 
hiện tượng tự nhiên và xã hội đều được phản ánh thông qua các 
vị thần. Thần thoại của Hy Lạp bao gồm gia hệ thần linh phản 
ánh sự phát triển của thế giới; thần thoại về thành bang giải thích 
nguồn gốc, phản ánh phong tục tập quán, ca ngợi những người 
con ưu tú của dân tộc; thần thoại về các anh hùng ca ngợi chiến 
công phi thường của những con người sánh tựa thần linh. 

Bến gia hệ thần linh theo quan niệm của Hy Lạp phản ánh 
quá trình đấu tranh đữ dội của thế giới, cuối cùng lực lượng trẻ 
tích cực hơn đã chiến thắng. Đó là sự phát triển của vũ trụ từ thấp 
đến cao, từ cõi hỗn mang đến trật tự hoàn thiện. Hai nguyên lý 
đầu tiên tạo nên sự sống là đất mẹ Gaïia và thần tình yêu Eros, sau 
đó đất mới sinh ra trời, đó là triết lý mộc mạc nhưng mang tính 
duy vật sâu sắc. Trong thần thoại Hy Lạp, tính hiện thực, tính 
triết lý và tính nhân văn lấn át chất thơ. Khác với phương Đông 
với thái độ sùng kính linh thiêng, người Hy Lạp chọn lựa một 
thái độ khác trong ứng xử với thần linh, đó là sự tôn kính suồng 
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sã. Thần linh không cách biệt, không huyền bí mà rất gần gũi, rất 
đời thường. Họ có sức mạnh siêu nhiên, có phép thần thông biến 
hóa, nhưng họ cũng ghen tuông thù hận, cũng đỗ ky, trả thù. 

Tính nhân văn trong thần thoại Hy Lạp thể hiện trong 
việc ngợi ca con người với những phẩm chất tốt đẹp, năng lực và 
trí tuệ có khi vượt cả thần linh. Cuộc tranh tài giữa thần biển 
Poseidon (Pôzâyđông) và nữ thần Athena sinh ra từ đầu của thần 
Dớt là một minh chứng về uy quyền tuyệt đối của con nEƯỜI, con 
người quyết định xem vị thần nào đem lại lợi ích thiết thực cho 
họ thì sẽ được bình chọn làm vị thần bảo trợ cho đất nước Hy 
Lạp. Nữ thần Athena đã chiến thắng nhờ đem đến cho người dân 
Hy Lạp cây ôliu, may mắn được trao tên mình cho thủ đô của đất 
nước Hy Lạp giàu có xinh tươi. Thần Dớt uy quyển tối thượng 
nhưng không toàn quyền mà phân công quản lý rất khoa học. Cai 
quản biển Egiê là thần biển Poseidon, trông coi mùa màng sinh 
sôi là nữ thân Demeter (Đêmêtê), thần Hades toàn quyền chốn 
âm cung. Các vị thần thật đông đúc: Thần thợ rèn Hephaistos, 
thần thông tin và thương mại Hecmec, thần hôn nhân Hera, thần 
săn bắt Artemis, thẦn nghệ thuật và chân lý Apollo, thần công lý, 
ánh sáng, bất hòa... Các anh hùng dân tộc đều có nguồn gốc từ 
thần thoại, có vẻ đẹp và sức mạnh của thần linh. Thần thoại Hy 
Lạp mang đến cho văn hóa nhân loại vô số điển tích, cung cấp 
cảm hứng sáng tạo cho các ngành nghệ thuật. 

3.3. Thơ 
Homer (Hômero) là những kiệt tác của văn học thế giới, trong đó 
con người được giao cảm với thần linh, nâng tầm vóc lên ngang 
thần thánh bởi những chiến công phi thường. Homer đã huyền 
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thoại hoá cuộc chiến tranh thành Tơroa trong suốt 10 năm lưu lạc 
nơi đất khách quê người của Uylixơ trên hành trình trở về quê 
hương sau chinh chiến. 7//ađ và Odyssey là kho sử liệu chân thực 
về một thời kỳ lịch sử Hy Lạp - thời kỳ Homer. Đề tài của /ad 
khai thác từ thần thoại, từ quả táo bất hòa và cuộc thi hoa hậu 
hoàn vũ đầu tiên trên thế giới giữa Hera, Atena, Aphrodite. Thần 
Dớt bất lực trong phân xử đã trao cán cân công lý cho chàng trai 
Parit. Chỉ vì chiếc thắt lưng bằng vàng mẫu nhiệm mà Aphrodite 
trở thành nữ thần sắc đẹp, còn Hy Lạp bị trừng phạt bởi cơn giận 
của Hêra. Chiến tranh kéo đài 10 năm đã trở thành đề tài sử thi để 
Homer ngợi ca tầm vóc và vẻ đẹp siêu phàm của những chiến 
binh kiêu hùng như Asin, Hecto... Ødÿssey là sự tiếp nối cảm 
hứng ngợi ca của sử thi, ngợi ca vẻ đẹp văn hóa của người anh 
hùng Uylixơ trong hành trình chinh phục thiên nhiên, bảo vệ 
cuộc sống. Cả hai sử thi của Homer đều nằm trong danh sách 
những kiệt tác văn học thế giới. 

Thơ trữ tình dần trở nên phong phú, đa đạng và tỉnh tế 
hơn, thể hiện rõ nét màu sắc tâm hồn. Những đại biểu xuất sắc là 
Aeschylus (Acsilocuf), Solon (Sôlông), Theomt, Pinda... và đặc 
biệt "nàng thơ thứ mười" nữ sĩ Sapho (Xaphô), một hiện tượng 
kỳ diệu của thơ ca nhạc họa. Bà là nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, 
từng mở trường đạy con cái quý tộc âm nhạc, thơ ca. Bà là người 
trần đầu tiên đứng sau 9 nàng Muyzơ tài hoa con của thần Dớt, 
biểu trưng 9 loại hình nghệ thuật tiêu biểu của Hy Lạp cô đại: sử 
học, bi kịch, hài kịch, âm nhạc, vũ đạo, thơ trữ tình, anh hùng ca, 
thiên văn học, hùng biện. 

3.4. Kịch 

Kịch chiếm vị trí đặc biệt trong đời sống của người dân 
Hy Lạp, đặt nền móng cho kịch thế giới, bắt nguồn từ lao động 
trồng nho - một trong những ngành công nghiệp quan trọng của 
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Hy Lạp. Là một vị thần bình dân, trải qua vô vàn gian truân khổ 
ải, Dionysus có đoàn tùy tùng vui nhộn thể hiện niềm hoan lạc 
vui sống. Khi mùa vụ bội thu, trong lễ tế thần Dionysus vang rộn 
tiếng ca vui, đó là hài kịch. Lời ca buồn nói về cuộc đời đau khổ 
của thần thể hiện sự nhọc nhằn một sương hai nắng của người lao 
động, đó là nguồn gốc của bi kịch. Hình thức ca múa hóa trang 
làm xuất hiện sân khấu với sức chứa 44 nghìn người, và những 
cuộc thi sáng tác, thi biểu diễn. Thân thoại chính là nền tảng của 
kịch, nhưng tư tưởng được chuyên tải lại là vấn đề số phận và tài 
năng của con người, vấn đề đạo đức và lối sống, những luận đề 
mang tính xã hội sâu sắc, được nghệ thuật hóa tới mức mẫu mực, 
cổ điển. Những kịch gia lỗi lạc Sophocle (Xôphốclơ), Euribide 
(Ơripít), Eschyle (Etsilơ) đã viết hơn 300 vở kịch, từ khối đi sản 
đồ sộ đó nay chỉ còn 33 tác phẩm. 

- Ersilơ: Được xem là ông tô của bi kịch, sinh ra trong gia 
đình quý tộc nhưng lại sống trong bầu không khí dân chủ với 
những tư tưởng tiến bộ. Bản thân ông là anh hùng chiến trận bảo 
vệ đất nước với lòng dũng cảm. Etsiơ sáng tác khoảng 90 vở 
kịch, ngày nay còn lại 7 vở đó là: Quân Ba tư, Người thiếu nữ 
cầu xin, Bảy tướng thành Thebes (Tebơ), Prometheus (Prômêtê) 
bị xiêng, bộ ba vở Oresteia (Ôrexte). 

Vở kịch Prômêrê tràn đầy tính thần lạc quan, thấm đẫm 
tính nhân văn. Prômetê vốn là thần tiên tri thế hệ trước của thần 
Dớt, được thần Dớt giữ lại như là sự kế thừa biện chứng, được 
trao cho nhiệm vụ vinh quang là sáng iạo ra muôn loài. Thế 
nhưng tỉnh hoa của sự sống là con người lại được Prômêtê sáng 
tạo ra sau cùng, yếu đuối nhỏ nhoI, bị đe dọa bởi muôn loài thú 
dữ. Thần Prômêtê đã tình nguyện đứng về phía con người, ăn cắp 
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lửa của thần thợ rèn Hephaistos, đem lại ánh sáng văn minh và 
sức mạnh cho con người. Vì hành động phạm thượng đó, 
Prômêtê đã bị thần Dớt xiềng xích trên núi, ngày ngày bị một con 
đại bàng lớn đến mổ nát buồng gan nhưng đêm về buồng gan của 
thần Prômêtê lại tự lành. Kết quả là trong cuộc thi gan giữa 
Prômêtê đại điện cho con người với thần Dớt uy quyền đầy sức 
mạnh, con người đã chiến thắng. Thần Prômêtê được giải phóng 
đã khẳng định sức mạnh chiến thắng của chính con người. 

- Xôphóclơ: Là "Homer của nghệ thuật kịch", tác phẩm 
của ông phản ánh thời hoàng kim của Hy Lạp dân chủ - thời 
Périclès (Pêriclét). Là con cưng của hạnh phúc bởi tài năng sáng 
chói, sáng tác thơ - kịch - điễn xuất, hiểu biết sâu sắc vũ - nhạc, 
hoạt động chính trị có uy tín lớn. Khi mất, ông được xây đền thờ 
như một vị anh hùng. Xôphốclơ sáng tác 123 vở kịch, nhưng nay 
chỉ còn lại 7 vở. Không chỉ sáng tác, Xôphốclơ còn tham dự các 
cuộc thi và ông luôn đạt giải nhất khi thi sáng tạo, biểu diễn. Là 
nhà thơ, nhà viết kịch, Xôphốclơ đồng thời là nhà hoạt động 
chính trị có uy tín. Vào tuổi 80, ông vẫn được công nhận là một 
trong 10 bậc hiền tài của nhân dân, tham gia Hội đồng để giải 
quyết những vấn đề cấp thiết của đất nước. Khi Xôphốclơ qua 
đời, ngay cả kẻ thù của Aten dân chủ cũng trang trọng để tang 
ông. Cái chết của Xôphốclơ đã khiến cuộc chiến tranh giữa các 
thành bang chấm dứt, đem lại hoà bình cho đất nước. Đề tài kịch 
của Xôphốclơ lấy từ thần thoại, nhưng nội dung lại phản ánh hiện 
thực xã hội sâu sắc, chú trọng tới xung đột đạo đức trong hành vị, 
ứng xử của con người, ca ngợi ý chí, nghị lực của con người cao 
quý biết trọng danh dự, tình nghĩa, quyết vươn tới chân lý, vượt 
lên số phận bi thảm trong ánh sáng nhân phẩm, tiêu biểu như vở 
Eudipe (Eđïn) làm vua, Antigone (Ăngtigôn),... 
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Edíp là Hoàng tử, sinh ra và lớn lên với mặc cảm là sẽ 
giết cha, lấy mẹ và làm vua. Eđip đã trốn khỏi định mệnh, nhưng 
số phận của chàng vẫn là bi kịch lịch sử. Chàng đã vô tình giết 
cha, lấy mẹ đúng như sự an bài của định mệnh nghiệt ngã. Nhưng 
khi vương quốc của chàng gặp nạn và khi biết đại dịch được khơi 
nguồn từ tội lỗi của chính chàng, Êđíp đã dũng cảm từ bỏ quyền 
lực, đối diện với chính mình, chọc mù đôi mắt để lấy ánh sáng 
lương tri dẫn đường trong sám hối, cùng với con gái Ăngtigôn 
vào rừng sâu. Eđíp là biểu tượng của những người bị áp bức, có 
sức mạnh và khả năng, tự mình có thể làm nên tất cả nhưng lại 
phải chịu bất hạnh. Vở kịch Eđíp làm vua được coi là chuẩn mực 
về mọi mặt của nghệ thuật kịch. 

- Ớipír: Là người uyên bác, sinh ra trong thời kỳ đân chủ 
suy tàn, bị coi là lập đị vì hay giao du với những bậc hiển triết. 
Sáng tác của Ơripít được coi là bách khoa toàn thư của Hy Lạp 
cô đại, nhưng vinh quang chỉ đến với ông sau khi ông qua đời. Là 
người sáng tạo ra kịch tâm lý, là họa sỹ vẽ sắc màu tâm hồn, sáng 
tác khoảng 92 vở kịch nhưng nay chỉ còn 18 vở bị kịch và 1 hài 
kịch. Ơripít có ảnh hưởng rất lớn đến Shakespeare, cả về nguyên 
tắc sáng tác và cảm hứng nghệ thuật. Cái bi kết hợp với yếu tố 
hài trong kịch của Ơripít đã giúp ông phơi bày cuộc sống một 
cách chân thực, đưa con người với những mặt xấu tốt lên sân 
khấu như nó vốn có trong đời sống. Vở bị kịch nổi tiếng của 
Ơripít là A2đê. 

3.5. Nghệ thuậi 

Khi con người xuất hiện, con người đã tự tạo đựng cho 
mình nơi ở, đó là khi kiến trúc đã manh nha. Để đáp ứng nhu cầu 
tỉnh thần ngày càng cao, những công trình thờ cúng đầu tiên ra 
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đời, kiến trúc kết hợp với điêu khắc và hội họa. Nghệ thuật xuất 
hiện đáp ứng nhu cầu thưởng thức của chính những người đã sản 
sinh ra nó. Nghệ thuật AI Cập cổ đại thiên về các công trình quy 
mô lớn, kích thước đồ sộ, cách bố trí tôn nghiêm thần bí gây áp 
lực đối với con người. Nghệ thuật Lưỡng Hà song song phát triển 
với Ai Cập, có phần uyên chuyên và tỉnh xảo hơn. 

Hy Lạp là quê hương của nghệ thuật phương Tây với tính 
nhân văn, tính triết lý, tính hiện thực sâu sắc. Vào thế kỷ II TCN, 
người ta đã đưa ra một danh mục 7 kỳ quan thế giới gồm: 

- Quần thê Kim tự tháp Ai Cập; 

- Vườn treo Babilon; 

- Tượng thần Dớt; 

- Đền thờ Acthemis; 

- Đền thờ Athena; 

- Lăng mộ vua Mausole ở Halicácnat; 

- Ngọn hải đăng Alexandria; 

Trong đó, Hy Lạp vinh dự cống hiến cho nhân loại 5 kỳ 
quan. Đáng tiếc là những kỳ quan ấy ngày nay chỉ còn được ngợi 
ca qua sách vở, được phục dựng nhờ công nghệ hiện đại, chỉ còn 
Kim tự tháp được bảo tồn nguyên vẹn. Nhưng qua những mảnh 
vụn đã trở thành di ảnh, thế giới vẫn kinh ngạc trước sức sáng tạo 
phi thường của những nghệ nhân Hy lạp xưa. Bởi vậy, nói đến 
nghệ thuật cổ điển của nhân loại là nói đến nghệ thuật Hy Lạp, 
bởi đây là ngọn nguồn của nghệ thuật thế giới. 

Nghệ thuật Hy Lạp trở thành di sản vô giá của nhân loại 
bởi các nghệ nhân khi sáng tạo đã đem cảm xúc thâm mỹ hiện 
thực lấn át cảm xúc tôn giáo huyền bí, sáng tạo cái đẹp để giải 
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thích thế giới, lẫy vẻ đẹp trí tuệ của con người làm thước đo sự 
vật, làm nền tảng thế giới quan cũng như nghệ thuật: “Trên thế 
giới có nhiều sức mạnh vĩ đại, nhưng không gì mạnh hơn con 
người” (Socrates). Nghệ thuật Hy Lạp nỗi bật về tính chính xác 
của thiết kế và sự hài hòa tuyệt đối. Đền thờ thần Dớt ở Olympia, 
đền thờ Parthenon ở Acropolis Aten - quần thể kiến trúc, điêu 
khắc kỳ diệu do Phidias (Phiđiát) tạo nên dưới thời Periclét, được 
đánh giá là những “sáng tạo vĩ đại nhất của nghệ thuật thế giới”, 
là đỉnh cao chói lọi và mẫu mực của nghệ thuật thế giới. Phiđiát 
và Praxiten là những thiên tài trong sáng tạo. Bản thân Phiđiát 
sống cuộc đời ngắn ngủi, nhưng kiệt tác nghệ thuật mà ông để lại 
đã thuộc về tương lai. Ông là tác giả của 3 trong 7 kỳ quan của 
thế giới cô đại. 

Aten lộng lẫy với những công trình nghệ thuật nổi tiếng 
như đền, miếu, rạp hái, sân vận động, những pho tượng trầm tư 
mang hơi thở và sự sống con người. Và không chỉ Aten, Olympia 
- thánh địa của đất Hy Lạp, nơi diễn ra rất nhiều lễ hội mà nổi bật 
là lễ hội thể thao Olimpic chính là trung tâm tôn giáo - nghệ thuật 
lớn, nơi chứa đựng nhiều quần thể kiến trúc - điêu khắc nổi bật, 
là đi sản văn hóa thế giới: khu thể thao Olympic, đền thờ Nữ thần 
Hera, Rea, thần Dớt với pho tượng rất lớn do Phiđiat tạo nên 
bằng ngà voi và vàng. Đáng tiếc là những công trình nghệ thuật 
này đã bị tàn phá bởi thiên tai và chiến tranh . 

3.6. Triết học 

Sự ra đời và phát triển của Aten dân chủ là cơ sở cho sự 
phát triển rực rỡ của triết học Hy Lạp với những quan sát tự nhiên 
kết hợp tư duy sâu sắc nhằm giải thích thế giới. Người Hy Lạp đặt 
ra những vấn để muôn thuở mang tính nhân loại vĩnh hằng: cuộc 
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đấu tranh giữa chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật về bản chất 
của tồn tại, về quan hệ của con người với thế giới... 

Triết học tự nhiên của Hy Lạp là một đóng góp rất quan 
trọng cho nền triết học thế giới. Những triết gia lỗi lạc như 
Thales (Talét), Anaximen, Heraclit, Leucipe (Lơxíp) và 
Democritos... cho rằng 4 nguyên tố đầu tiên của sự sống là lửa, 
không khí, nước và đất, rằng mọi vật đều cấu tạo từ những hạt 
nguyên tử rất nhỏ liên tục chuyển động. Câu nói nổi tiếng của 
Heraclit: “Không thể hai lần cùng tắm trên một dòng sông” cho thấy 
quan niệm về vũ trụ thường xuyên thay đổi, tính thống nhất của thế 
giới nằm trong sự muôn màu muôn vẻ của chính nó. Những luận 
điểm này là cơ sở cho chủ nghĩ duy vật trong khoa học tự nhiên, đối 
lập với các học thuyết duy tâm về nguồn gốc tỉnh thần của vũ trụ do 
thượng để sáng tạo ra. Những cuộc tranh luận của các triết gia 
làm nảy sinh các nhà ngụy biện, thuật hùng biện của Hy Lạp 
cũng ra đời từ đây. 

Cái lớn lao của triết học Hy Lạp là cách đặt vẫn đề. Câu 
hỏi mà triết học Hy Lạp đặt đến nay vẫn chưa có câu trả lời dù 
nhân loại đã tiến thêm 2 thiên niên kỷ về phía tương lai. Đó là 
mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, khả năng nhận thức của con 
người. Những tiền đề hợp lý về mối liên hệ phổ biến và sự vận 
động, nội dung các quy luật biện chứng đã có trong các công 
trình của Anaximăngdrơ, Anaximen, Heraclit, đặc biệt là 
Democrit mà Mác và Ăngghen mệnh danh là bộ óc bách khoa 
toàn thư của những nhà hiền triết phương Tây. 

Socrates (Xô-crát) là chúa tế của triết học Hy Lạp, người 
khai sinh ra phép biện chứng với tư cách là phương pháp tìm tòi 
chân lý bằng cách đối thoại, đó là phương pháp Socrates. Platon 
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(Platông) là người học trò xuất sắc, đã xây dựng học thuyết chính 
trị trong tác phẩm Nhà nước vờ pháp luật cho rằng quyền lực nhà 
nước phải thuộc về các triết gia - trí tuệ của xã hội. Sự thông thái 
lên ngôi, một vương quốc triết học sẽ là vương quốc lý tưởng. 
Platon là người đã sáng lập Học viện triết học ở Aten (tồn tại 200 
năm, sau bị Hoàng đế La Mã đóng cửa), đề cao tư duy biện chứng, 
nghiên cứu sâu sắc mọi vấn để cuộc sống. Hegel (Hêghen) coi 
Platon là người thầy của nhân loại. Aristote là bộ óc bách khoa 
toàn thư vĩ đại, là người đặt nền móng cho văn hóa phương Tây. 
Về mặt triết học, Aristote là nhà nhị nguyên luận, vừa duy vật 
vừa duy tâm. Quan điểm triết học của Aristote rất phức tạp 
nhưng những khám phá của ông là cống hiến lớn lao cho khoa 
học thế giới. Sách của ông đã từng được đánh giá bằng kim 
cương, khi văn minh Ả Rập cho dịch cuốn Nghệ thuật thi ca ra 
ngôn ngữ Ả Rập, sau này trở thành kinh điển cho các ngành khoa 
học xã hội trên thế giới. 

3.7. Khoa học tự nhiên 

Nền khoa học của Hy Lạp lúc đầu gắn với triết học, sau 
đó thời Hy Lạp hóa phát triển độc lập, đạt nhiều thành tựu rực rỡ 
trên nhiều lĩnh vực như: toán học, vật lý học, thiên văn học, y 
học... Lý tưởng khoa học không vụ lợi, ham thích bản thân tri 
thức là động lực phát triển của khoa học tự nhiên, trung tâm là 
thủ đô Aten và thành phố Alechxandra, với tên tuổi của các nhà 
khoa học nỗi tiếng. Thales là một trong 7 nhà hiền triết của Hy 
Lạp. Ông chính là người fìm ra phương pháp đo chiều cao Kim 
tự tháp căn cứ vào bóng của nó theo tỉ lệ thức. Thales đã tiên liệu 
đúng hiện tượng nhật thực xảy ra vào ngày 28/5/585 TCN. Ông 
là nhà triết học, thiên văn học và là nhà toán học thiên tài, ở lĩnh 
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vực nào cũng có những đóng góp xuất sắc. Ngày nay, trong nền 
toán học thế giới, tên tuổi của Thales, Euclide (Ơclít), Pitago gắn 
liền với những định lý quan trọng. 

Bản thân từ toán học cũng bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với 
nghĩa điều hiểu biết được đưa ra giảng dạy, đã thể hiện vai trò 
của toán học Hy Lạp đối với thế giới. Archimedes được mệnh 
danh là nhà toán học vĩ đại của mọi thời đại, nhà cơ học, tác giả 
của rất nhiều phát minh trong đó có nguyên lý đòn bẩy, nguyên 
lý về thủy lực học. Archimedes đã dùng gương lớn hội tụ tia 
nắng mặt trời thu năng lượng để đốt cháy tàu của quân La Mã. 
Sáng kiến này chỉ được 'kiểm nghiệm sau 2.000 năm, khi một nhà 
toán học đã dùng 168 chiếc gương lấy ánh năng mặt trời làm 
nóng chảy chì đặt cách xa 45 mét vào năm 1777. 

Lĩnh vực y học của Hy Lạp ghi danh Hippocrates 
(Hipôcrát) mà lời thề noi gương ông đã trở thành tiêu chí của y học 
hiện đại. Thiên văn học của Hy Lạp nỗi tiếng với thuyết địa tâm của 
Pioleme, những dự báo về thuyết nhật tâm của 
Aristarchus (Arixtaco) từ thế kỹ II TCN với câu nói còn lưu truyền 
tới ngày nay: “làm chuyển động hệ thống hành tỉnh này còn dễ hơn 
giải thích sự chuyển động của nó”. 

Alechxandra rất nỗi tiếng với thư viện chứa 700 nghìn 
cuộn sách về mọi tri thức cổ, tỉnh hoa của nhân loại. Đây là trung 
tâm khoa học lớn nhất của thế giới đương thời, tích hợp tỉnh hoa 
văn minh Ai Cập - Lưỡng Hà và được phát triển bởi kỳ tích Hy 
Lạp. Thư viện gồm những tắm xương đã có ở Babilon khoảng 
3000 năm TCNM. Thư viện ở Hy Lạp rất được chú trọng: các tu 
viện kết hợp các trường triết học sưu tầm, bảo quản. Thư viện 
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Alechxandra bị thiêu hủy năm 48 TCN khi Caesar (Xêda) truy 
kích Pompey (Pômpe) sang tận Ai Cập. 

H. Tổng quan về La Mã 

1. Địa lý tự nhiên và dân cư 

La Mã là một quốc gia văn minh cổ đại, được hình thành 

từ một bán đảo dài và hẹp ở Nam Âu, vươn ra Địa Trung Hải, có 
nhiều đồng cỏ bao la, nhiều kim loại quý, nhiều vịnh và hải cảng - 
thuận tiện cho sự phát triển kinh tế, thương mại du lịch. La Mã có 
nhiều đồng bằng màu mỡ ở đảo Xixin, khí hậu ấm áp, mưa nhiều 
thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp và thương mại du lịch. 
Bờ biển có nhiều vịnh tạo thành hải cảng tốt, thúc đây giao lưu 
kinh tế văn hóa. La Mã đã tiếp thu những sáng tạo của văn minh 
vùng Địa Trung Hải, vùng Tây Á Bắc Phi để làm nội lực cho sự 


phát triển của mình. 

La Mã đặc biệt kế thừa văn minh Hy Lạp, trở thành nơi 
lưu giữ những sáng tạo của Hy Lạp, sau này trở thành nền móng 
cho cuộc cách mạng văn hóa ở phương Tây thời Phục hưng. Đó 
chính là chủ nghĩa nhân văn. La Mã có quan hệ với Hy Lạp từ rất 
sớm, có thể coi văn minh La Mã là sự phát triển cuối cùng của 
văn minh Hy Lạp cổ đại, sự phát triển hoàn hảo và sáng tạo. Văn 
minh Hy Lạp được La Mã tiếp thu và gìn giữ với cách cảm thụ 
đặc biệt: quan điểm shiện thực đối với thực tại. Có chung một 
phong cách, nhưng La Mã cũng có nhiều cống hiến đặc sắc cho 
thế giới, nhất là trong lĩnh vực văn minh tỉnh thần. 


Những cư dân có mặt sớm nhất ở La Mã là người Italia, 
những người sống ở vùng Latium được gọi là người Latinh, dựng 
nên thành La Mã. Chung sống với họ còn có người Gaulois 
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(Gôloa), người Hy Lạp... La Mã xưa chính là Italia ngày hôm 
nay, vùng đất lý tưởng của văn hóa du lịch và phát triển kinh tế. 

2. Các giai đoạn lịch sử 

Lịch sử văn minh La Mã bắt đầu từ thế kỷ VIH TCN, qua 
2 thời kỳ trải đài hơn 12 thế kỷ hưng thịnh. Ban đầu, đế quốc La 
Mã hình thành bằng cách hợp nhất bảy ngọn đồi thành vùng đất 
Roma. La Mã bành trướng bằng những cuộc chiến tranh, chỉnh 
phạt các quốc gia vùng Địa Trung Hải, mở rộng lãnh thổ, trở 
thành một đế quốc hùng mạnh, một trung tâm văn minh lớn của 
nhân loại. Thời kỳ cộng hoà với Viện nguyên lão và Đại hội nhân 
dân là thời kỳ văn minh La Mã đạt những thành tựu rực rỡ đây 
cũng là thời điểm ra đời của bộ luật 12 bảng. Thời kỳ này, La 
Mã không ngừng mở rộng lãnh thô bằng những cuộc chiến tranh 
giành quyền bá chủ vùng Địa Trung Hải. Gắn với sự củng cố nhà 
nước và sự lớn mạnh của thể chế chính trị là sự phát triển toàn 
điện của kinh tế, văn hóa. Thủ công nghiệp phát triển, ngành 
luyện kim được chú trọng, chế tạo công cụ sản xuất, chế biến dầu 
ôliu và rượu nho. 

La Mã chiếm trọn bán đảo Italia giàu đẹp, chiếm Địa 
Trung Hải và chiếm luôn rất nhiều quốc gia vùng Tiểu Á như 
Xiri, Phoenicia, Palestin, Ai Cập. Hy Lạp cũng bị sát nhập vào 
lãnh thổ La Mã thời kỳ Hy Lạp hóa. Song do chiến tranh kéo dài, 
kinh tế La Mã bị chỉ phối, xã hội nảy sinh nhiều rối loạn, đây lịch 
sử La Mã sang trang mới. 

Thời kỳ quân chủ với các thủ lĩnh chính trị độc tài: Xida, 
Cratsut (Crátxut), Pompe, Xêda, Marcus Anionius (Antôniút), 
Octavinutt (Ôctavinút)... tranh giành quyền lợi gây chiến tranh liên 
miên, kinh tế kém phát triển, sự nổi dậy của tầng lớp nô lệ... đã 
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đây La Mã tới suy tàn. Khởi nghĩa Spartacus là cuộc khởi nghĩa 
nỗi tiếng nhất trong lịch sử, kéo theo rất nhiều cuộc khởi nghĩa 
làm rung chuyên đế quốc La Mã. Sự khủng hoảng của nhà nước 
La Mã từ bên trong tạo điều kiện cho các quốc gia bên ngoài tới 
xâm lược. La Mã bị suy vong bởi sự chia cắt thành 2 quốc gia. 
Tây La Mã thành thuộc địa của người Giecmanh vào thế kỷ V, 
Đông La Mã bị sát nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ XV. 

$. Những thành tựu văn mình cơ bản 

3.1. Văn học 

La Mã chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ từ những 
thành tựu văn học Hy Lạp theo cách của riêng mình, góp vào kho 
tàng văn học thế giới những thành tựu mới. Vay mượn kho thần 
thoại vô giá của Hy Lạp, nhưng chất thơ diệu kỳ bị lấn át bởi tính 
thực tiễn. Không chỉ thay tên đổi họ cho các vị thần linh, mà còn 
thay đổi chức năng, hành động. Bởi người La Mã quan niệm: văn 
hóa trước hết là phương thức tô chức đời sống hợp lý. Thần thoại 
Hy Lạp vốn đã rất giàu giá trị triết lý và nhân văn, tính hiện thực 
cũng rất cao. Đến La Mã, các vị thần được sống với hình thể và 
bản chất con người được xã hội hóa. Thần Dớt trở thành J UpI€T, 
Hera thành Heron, Aphrodie thành Venus, Poseidon thành 
Neptuyn, thần tình yêu Eros của Hy Lạp là chú bé ngây thơ biến 
tình yêu thành trò chơi của thần tình ái nhưng sang La Mã đã vụt 
lớn thành chàng trai Quypits sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành 
vi của chính mình... Thơ ca khá phát triển, thấm đẫm tư tưởng 
triết học: Về bản chất của sự vật là trường ca nổi tiếng của 
Lucretius, Virgilius Maro nỗi tiếng với Những bài ca của người' 
chăn gia súc, Khuyến nông và nhất là Eneide (Ênê¡/), tác phẩm vĩ 
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đại mà nhờ nó, văn học Phục hưng sẽ chọn Phublius Virgilius 
làm người dẫn đường. 

3.2. Nghệ thuật 

Thời đại hoàng kim của nghệ thuật La Mã bắt đầu từ 
triều vua Augustơ, người đã “nhận một Roma bằng gạch và để 
lại một Roma bằng cắm thạch” với những công trình nguy nga, 
lộng lẫy, với rất nhiều tượng và phù điêu. Trên vòm Khải Hoàn 
môn, trên các cột đá vạm vỡ có những bức phù điêu tỉnh xảo dài 
hơn 200m. Kiến trúc tiên phong của La Mã là quảng trường 
hoành tráng với sừng sững những cây cột đá bên cạnh Khải 
Hoàn môn tráng lệ. Đền Parthenon cũng là một công trình nổi 
tiếng của La Mã. Đấu trường Colosseum (Côlisê) là công trình 
đồ sộ chứa 50 nghìn người ngày nay đã được bình chọn là kỳ 
quan thế giới. Những đền thờ hùng vĩ, những bức tượng nỗi 
tiếng, những bức tranh trang trí... tất cả là đi sản văn hóa đặc 
sắc mà La Mã cống hiến cho nhân loại. Những phế tích của các 
thành phố cỗ, những con đường lát đá, những cây cầu cong soi 
mình trên sông nước, những nhà tháp gỗ công cộng Têrem... 
đều là niềm tự hào của La Mã. 

3.3. Luật pháp 

Hệ thống nhà nước La Mã được củng cố vững chắc nhờ 
bộ luật nổi tiếng đã trở thành hình mẫu cho pháp luật hậu thế. Ở 
Hy Lạp đã có những cải cách xã hội, những nhà hoạt động nhà 
nước soạn thảo luật pháp nhưng chưa có một hệ thống pháp luật 
cơ bản, thống nhất như La Mã, quốc gia trong suốt lịch sử tồn tại 
luôn chú trọng cho việc soạn thảo những chuẩn mực luật pháp, 
pháp điển hóa các tục lệ và truyền thống cổ xưa. 
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La Mã đã kế thừa những pháp lệnh của Hy Lạp, nhất là 
Sau khi xem xét thấy 10 bảng chưa tập hợp hết mọi quy phạm 
nên Ban biên soạn luật tiếp tục bổ sung thành Luật 12 bảng, đề 
cập đến nhiều mặt trong đời sống xã hội, công nhận nguyên tắc 
cộng đồng sở hữu lao động (đất đai được coi là sở hữu của người 
sử dụng nó 2 năm), bảo vệ tính mạng cho con người (cắm sát hại 
phi pháp bất kể ai), bảo vệ đặc quyền cho người đàn ông trong 
gia đình (có thể bán con, đuôi vợ). Luật La Mã có một phần quan 
trọng đề cập đến vấn đề chính trị, đó là điều luật xử tử hình kẻ 
xúi giục quân thù của nhân dân La Mã tấn công nhà nước La Mã, 
kẻ bắt một công dân La Mã nộp cho kẻ thù. Một phần lớn của bộ 
luật đành để báo vệ quyền lợi chủ nô, nhưng dù sao bộ luật này 
cũng là một bước phát triển của xã hội dân chủ, một thăng lợi của 
tầng lớp bình đân. Luật 12 bảng của La Mã có ý nghĩa rất lớn, có 
ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển của luật pháp nhân loại, ví dụ 
như: tính chất công khai của tòa án, vấn đề sở hữu đất đai, tính 
chất pháp lý của chiến tranh và hòa bình... Sau này được nhiều 
lần bổ sung sửa chữa bằng các pháp lệnh, luật pháp La Mã ngày 
càng phong phú và sâu sắc hơn. Đó là pháp lệnh xóa nợ cho bình 
dân nếu đã trả lãi đủ trong 3 năm, quy định tối đa số đất công các 
nhà quý tộc có quyền sở hữu. Pháp lệnh thủ tiêu chế độ nô lệ đối 
với công dân La Mã được ban hành năm 326 TCN. Nếu so với 
sắc lệnh giải phóng nông nô của nước Nga năm 1861 mới thấy 
được bước đột phá trong lịch sử tư tưởng - chính trị của La Mã. 

3.4. Tôn giáo 

Khi chiếm Hy Lạp, La Mã chiếm luôn tôn giáo đa thần, 
nâng cấp lên thành nghỉ lễ nhà nước do các giáo chức cử hành. 
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Vì thế, tuy kế thừa nhưng tôn giáo đa thần La Mã khác xa tôn 
giáo đa thần Hy Lạp bởi thần linh của họ thường không có sự 
sống, cứng nhắc, tượng trưng cho khái niệm đạo đức (Phidét: 
lòng trung thành với lời thể; Hônor: lòng tôn kính; Virtus: lòng 
dũng cảm...). Chất thi vị trong huyền thoại về đời sống tình cảm 
của gia đình trong thần thoại Hy Lạp bị che mờ bởi quyền lực và 
hoạt động thực tiễn của thần linh La Mã. Tôn giáo La Mã gần với 
Ai Cập - Lưỡng Hà ở đặc điểm: thần thánh hóa các Hoàng đế, 
sùng bái Xêda (dòng dõi Venus). Nhưng khác ở nguồn gốc và 
chức năng: phong thần cho Hoàng đề (Apollon, Jupitơ, Hécquyn, 
Marx...) là để tạo cơ sở tư tưởng thống nhất và nhờ đó củng cố 
sức mạnh nhà nước bởi sự đoàn kết nhân dân. Đạo Kitô ra đời ở 
trong lòng đạo Do thái, khi La Mã chỉnh phục Palestin vào năm 
63 TCN, lấy Kinh thánh của đạo Do thái (luật pháp + tiên trị + 
ghi chép thánh tích) làm Kinh Cựu ước, sáng tạo thêm Kinh Tân 
ước (Kinh thánh thực sự của đạo Kitô, gồm 4 phần: Kinh Phúc 
âm, Hoạt động của các sứ đồ, Thư tín và Khải thi lục). 

Kinh Cựu ước kế lại quá trình tạo nên thế giới và con 
người, đó là Adam và Eva, là trận đại hồng thủy và ông già Nôê 
(Noah) nổi tiếng. Kinh Tân ước thuyết giảng về sự ra đời và hoạt 
động của chúa Giêsu gồm những cuốn thánh thư phong phú và 
sâu sắc. Kitô giáo ngày càng phát triển, trở thành quốc giáo của 
La Mã năm 313, trở thành tôn giáo lớn và phổ biến trên thế giới, 
có nghỉ lễ tổ chức chặt chẽ trên cơ sở chọn lọc, tổng hợp những 
tư tưởng triết học duy tâm của Hy Lạp, La Mã, thần học của các 
nước phương Đông. Kitô giáo rao giảng điều thiện, tình yêu và 
sự bình đẳng của mọi người trước Chúa trời. Ngay từ lúc khởi 
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nguyên nó đã mang tính chất chủ nghĩa đại đồng, phương diện 
đạo đức chính là điều sâu sắc, mới mẻ của Kitô giáo. 

Kitô giáo ra đời trước hết đáp ứng nhu cầu của đế quốc 
La Mã cần thống nhất các khuynh hướng tư tưởng để thống trị. 
La Mã cần đạo Kitô vì nó không đụng chạm tới các cơ sở giai 
cấp xã hội, nó nhân danh Thượng để để thần thánh hóa sự áp 
bức. Quần chúng bị trị và tầng lớp cần lao hướng tới đạo Kitô 
với hy vọng được hạnh phúc ở cõi vĩnh hằng, bởi với họ chúa 
Giêsu giáng trần là để cứu vớt chúng sinh bằng tình yêu thương 
chứ không phải sự thống trị hay nỗi khiếp sợ. Theo quan niệm 
của đạo Kitô, con người không chỉ là kẻ được cứu rỗi mà là con 
của Chúa. Kitô giáo có 7 nghỉ lễ quan trọng: rửa tội, thêm sức, 
thánh thẻ, giải tội, xức dầu, truyền chức, hôn phối. Cuối thế kỷ 
IV, trong toàn La Mã có 5 trung tâm giáo hội Kitô: Jerusalem, 
Antiochia, Alechxandra, Constanunople (Cônxtantnôp) và 
Roma do Tổng giám mục đứng đầu. Năm 1054, đạo Kitô phân 
chia thành hai nhánh, đó là giáo hội Thiên chúa Rôma và giáo 
hội chính thống phương Tây. Quyền lực của Roma ngày càng 
lớn. Năm 1929, thành Vatican được tách ra thành nhà nước thần 
quyền độc lập, và trở trung tâm tôn giáo - tư tưởng lớn nhất của 
giáo hội Thiên chúa. 


127 


CHƯƠNG VI 
VĂN MINH PHƯƠNG TÂY THỜI PHỤC HƯN 


1. Điều kiện lịch sử và tính chất cách mạng 

1. Điều kiện lịch sử 

Trên cơ sở nền văn hóa cô đại, phương Tây thời Trung 
đại từ thế kỷ IV đến XIV đã xây dựng nền văn hóa với yếu tố chủ 
đạo là tư tưởng Kitô giáo, ngôn ngữ Latinh là phương tiện giao 
lưu tiếp biến văn hóa. Đây là thời kỳ nhiều quốc gia mới xuất 
hiện ở Tây Âu như vương quốc Phrăng, Đông Gốt, Lômbad... 
Lãnh thổ Phrăng lại bị chia cắt thành 3 nước là Đức, Pháp, Italia. 
Vương quốc Anh ra đời từ sự thống nhất của nhiều tiểu quốc. Bồ 
Đào Nha, Tây Ban Nha cũng xuất hiện trên cơ sở hợp nhất các 
quốc gia Caxtila, Aragon. 

Các quốc gia Tây Âu bắt đầu quá trình phát triển của chủ 
nghĩa phong kiến. Các lãnh chúa phong kiến và các nhà quý tộc 
xuất hiện. Họ chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, biến nông dân 
thành nông nô. Kinh tế không còn mang tính tự cung tự cấp, kinh 
tế hàng hóa đã xuất hiện. Tầng lớp thị dân ra đời gắn với các 
trung tâm đô thị mới hình thành mà thực chất là những nước 
cộng hòa thành thị độc lập như enecia, Phirenxi, Milano, 
Pida... ở vùng đất La Mã xưa. Sự xuất hiện của tầng lớp thị dân 
đã làm thay đổi đời sống văn hóa xã hội bởi họ có những nhu cầu 
mới, thị hiểu mới và những khát vọng mới. Văn học thị dân ra 
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đời, đó là những tiểu thuyết hiệp sỹ ca ngợi đạo đức, ca ngợi 
hành động hiệp nghĩa diệt trừ cái ác, bất công. Thơ trữ tình 
hướng vào đời sống nội tâm để khám phá bí ân bên trong của con 
. người, để trân trọng những cảm xúc và khát vọng tâm hồn. 

Nghệ thuật cũng có thêm sức sống mới, những lâu đài 
được xây dựng theo kiến trúc Gothic (Gôtíc), vươn lên chiếm 
lĩnh chiều cao, khăng định niềm kiêu hãnh của con người. Những 
lâu đài là công trình nghệ thuật, nó hợp nhất sức mạnh sáng tạo 
của điêu khắc, kiến trúc, hội họa - nhất là nghệ thuật vẽ chân 
dung để trang trí cho các lâu đài. Tầng lớp thị dân và tầng lớp 
quý tộc tổ chức cuộc sống theo cách của riêng mình, đó là văn 
hóa quý tộc với tỉnh thần thượng vỡ, trọng danh dự, giữ chữ tín 
làm đầu. Họ lấy việc chiến đấu làm nghề nghiệp, trò tiêu khiển là 
săn bắn, giải quyết những xích mích và mâu thuẫn cá nhân bằng 
những cuộc đấu kiếm có trọng tài. Kinh tế hàng hóa phát triển 
nhanh, đáp ứng nhu cầu vật chất của xã hội. Chủ nghĩa phong 
kiến đang dần bị đây lùi bởi sự lớn mạnh của chủ nghĩa tư bản. 

Trong giai đoạn này, tầng lớp giáo sỹ được đảm bảo bởi 
vai trò của giáo hội. Xét ở bình điện văn hóa, nửa đầu thời trung 
đại, phương Tây chìm trong bóng tối của thần quyền bởi sự lũng 
đoạn của giáo hội. Kinh thánh là tri thức tối thượng, là hiến pháp. 
Nội dung giáo dục chủ yếu là thần học và bảy môn nghệ thuật tự 
đo là: ngữ pháp, tu từ học, lôgíc học, số học, hình học, âm nhạc 
và thiên văn học. Môn ngữ pháp đóng vai trò quan trọng với 
nhiệm vụ là đạy tiếng Latinh để dùng trong các nghỉ thức của nhà 
thờ và để đọc Kinh thánh. Văn hóa giáo dục thời kỳ này khác hẳn 
với nửa sau thời kỳ trung đại, bắt đầu vào khoảng thế kỷ X. Văn 
hóa phương Tây bắt đầu hồi sinh, tương ứng với quan hệ sản xuất 
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và lực lượng sản xuất, lẫy đô thị làm trung tâm. Khi Hoàng để La 
Mã Justinian đóng cửa Học viện Triết học Platon ở Aten (529) và 
Thánh Benoit thành lập tu viện ở Monte - Catxinô, Kitô giáo trở 
thành quốc giáo La Mã, thống trị phương Tây, nền khoa học cổ 
đại chấm dứt, bắt đầu một quá trình nhận thức mới về thế ĐIỚI. 
Nhưng từ thế kỷ X trở đi, tu viện trở thành trung tâm phát triển 
văn hoá, giáo dục, thủ công mỹ nghệ... Kinh tế phát triển, xuất 
hiện các đô thị lớn, làm biến đổi gương mặt xã hội phương Tây. 
Các trường đại học ra đời, đến thế kỷ XIV đã có 60 trường, là 
những trung tâm văn hóa - giáo dục - khoa học lớn. Trường đại 
học ra đời sớm nhất ở Tây Âu là trường đại học Bôlôna của 
Italia, sau đó là trường đại học Paris, Cambridge, Oxford... 
Trường đại học Paris nhanh chóng trở thành trung tâm khoa học 
lớn đương thời với 4 khoa: nghệ thuật là khoa sơ cấp, khi tốt 
nghiệp sẽ được cấp bằng cử nhân, được tiếp tục học ở các khoa y 
học, luật học, thần học và nhận bằng thạc sỹ hay tiến sỹ, có khả 
năng trở thành giáo sư giảng dạy ở trường. Phương pháp giảng 
dạy của trường đại học Paris đã rất tiến bộ so với đương thời, lấy 
người học làm trung tâm, chú trọng phương pháp thảo luận để 
phát huy tính chủ động tích cực của sinh viên. Như vậy là giáo 
dục của phương Tây đã dần tách rời Giáo hội, tích cực chuẩn bị 
cho sự hình thành và phất triển của những thành tựu khoa học 
thời Phục hưng. 

Trong các trường đại học lúc bấy giờ, môn triết học đặc 
biệt được đề cao. Đó là triết học Kinh viện dựa trên những tiền đề 
triết học cỗ đại, nhưng lại áp dụng phương pháp tư duy trừu 
tượng để đạt đến chân lý. Các nhà triết học Kinh viện đã chia ra 2 
phái: phái Duy danh cho rằng khái niệm chung do tư duy con 


130 


người sáng tạo ra, đó là tên gọi các vật thể riêng lẻ và các vật thể 
riêng lẻ có trước khái niệm chung. Phái Duy thực lại cho rằng 
trước khi có một vật thể nào đó thì khái niệm về vật thể Ấy đã tồn 
tại, nghĩa là khái niệm có trước. Phái Duy thực chính là chủ 
nghĩa duy tâm, phái duy danh chứa đựng hạt nhân của chủ nghĩa 
duy vật. Đại diện tiêu biểu của phái Duy danh là Giáo sỹ Thomas 
Von Aquin (Tô mat Đa canh) với tác phẩm 7hẩn học toàn thư, 
cho rằng vũ trụ chia làm nhiều đăng cấp và luôn vận động để 
vươn lên đăng cấp cao hơn, mục đích cuối cùng của vũ trụ là 
hướng về Chúa trời. Nhà triết học Rôdơ Bâycơn có nhiều đóng 
góp cho khoa học tự nhiên, lại rất coi trọng phương pháp thí 
nghiệm đã đưa ra những kiến giải về các hiện tượng như cầu 
vông, từ tính của nam châm, đặc biệt là đề cao toán học, coi toán 
học là chìa khóa vàng đem đến cho con người mọi tri thức. 

Sự ra đời của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa với những 
đòi hỏi mang tính lịch sử là động lực quyết định. Italia với những 
trung tâm kinh tế phồn thịnh (Florencia, Venecia, Genova...) vốn 
là quê hương của văn minh Hy - La, trở thành nơi khởi phát của 
ánh sáng văn minh thời Phục hưng. Các nghệ sĩ đã nhận được sự 
bảo trợ của tầng lớp giàu có hảo tâm và cả từ phía nhà nước, trí tuệ 
và tài năng của họ được giải phóng triệt để cho sáng tạo nghệ thuật 
- khoa học. Phương Tây thời trung đại cũng là thời kỳ của giả kim 
thuật khi họ tìm cách biến các kim loại thành vàng. Mục tiêu ấy 
không đạt được nhưng công sức con người bỏ ra không hề vô ích 
bởi họ đã thu được nhiều hiểu biết thực tế, hoàn thiện nhiều kỹ - 
thuật ở phòng thí nghiệm, khám phá ra nhiều hiện tượng để từ đó 
tích luỹ tri thức, thúc đây hóa học phát triển. Những thành tựu này 
là tiền đề cho văn hóa Phục hưng xuất hiện. 
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2. Tính chất cơ bản của phong trào văn hóa Phục hưng 


Phong trào văn hóa Phục hưng chính là cuộc cách mạng 
văn hóa vĩ đại mà người cầm đầu là giai cấp tư bản tiến bộ đang 
lên với nội dung làm sống lại những truyền thống tốt đẹp của văn 
minh Hy - La, phát huy những truyền thống đó cho phù hợp với 
yêu cầu của lịch sử hiện tại, trân trọng đề cao con người, đấu 
tranh cho tự do của con người. Hướng về cô đại để học tập ánh 
sáng nhân văn cao cả và tinh thần khoa học dân chủ, biểu dương 
những khả năng và khát vọng của những con người khổng lồ, phê 
phán chế độ cường quyền và thần quyền miệt thị, coi rẻ con 
người. Đây chính là thời kỳ chuyên từ văn hóa thái ấp và lâu đài 
hiệp sĩ sang văn hóa thành thị, là cuộc cách mạng văn hoá tư 
tưởng mang tính lịch sử văn hóa toàn cầu. 

Văn hóa phương Tây thời Phục hưng là sản phẩm của một 
bước ngoặt lịch sử được Mác và Ăng ghen đánh giá “là bước 
ngoặt tiến bộ, vĩ đại nhất từ trước đến nay”. Đây là thời đại của 
những người khổng lồ về khát vọng, về nhân cách, về sức mạnh 
và trí tuệ. Những người khổng lồ ấy trong đời thường và trong cả 
những kỳ tích do con người tạo ra. Mặc dù phong trào văn hóa 
Phục hưng là cuộc cách mạng không triệt để, còn nhiều hạn chế, 
nhưng nó vẫn là bước ngoặt tiến bộ vĩ đại nhất của lịch sử, 
chuyên đổi làn sóng văn minh nông nghiệp sang văn minh công 
nghiệp. Với hệ tư tưởng chủ đạo là chủ nghĩa nhân văn, phong 
trào cách mạng này chống lại những quan niệm lỗi thời và phản 
động nhằm đấu tranh cho quyền được sống hạnh phúc của con 
người nơi trần thế, chứ không phải chốn thiên đường xa xăm. Đó 
là tính chất cách mạng cơ bản của phong trào văn hóa Phục hưng. 
Con người trở thành trung tâm của văn học, nghệ thuật, khoa học 
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với vẻ đẹp và trí tuệ vô song, sánh tựa thần linh. Phong trào này 
chống lại những quan điểm sai lầm của khoa học, ví như thuyết 
địa tâm ngự trị ở phương Tây hơn 1.000 năm. Ca ngợi tỉnh thần 
dân tộc, tình yêu Tổ quốc và nhân dân là một nội dung tích cực 
của các nhà nhân văn chủ nghĩa. Mặt khác họ cũng cảnh báo về 
sự hủy diệt của đồng tiền đối với các giá trị đạo đức, dù chủ 
nghĩa tư bản mới chỉ bắt đầu. 

Bước chuyển cách mạng của phong trào văn hóa Phục 
hưng thẻ hiện rõ trong mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị xã hội, tôn 
giáo, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật... Những sáng chế 
và phát minh được đưa vào ứng dụng, những tổ chức kinh tế mới 
xuất hiện, ngân hàng ra đời thúc đây thương nghiệp, công nghiệp 
phát triển. Xuất hiện những tổ chức kinh tế mới như các sở giao 
dịch, nghiệp đoàn thương mại, các thương đoàn... không chỉ 
trong phạm vi một quốc gia. Khi ngân hàng ra đời cũng là lúc 
kinh tế tiền tệ trở thành mũi nhọn, một mặt khiến tốc độ phát 
triển của xã hội gia tăng, mặt khác nhanh chóng làm sâu sắc thêm 
mâu thuẫn xã hội. Chủ nghĩa tư bản tất nhiên không phải là hình 
thái kinh tế chính trị lý tưởng của nhân loại bởi nó không triệt 
tiêu mâu thuẫn xã hội, nhưng không thể không thừa nhận những 
đóng góp vô cùng to lớn của phong trào văn hóa Phục hưng vào 
kho tàng văn hóa nhân loại. Những thành tựu ấy đặt cơ sở vững 
chắc cho sự phát triển của văn minh thế giới với tốc độ phi 
thường những thế kỷ sau, khi văn minh công nghiệp rồi lần lượt 

zăn mình hậu công nghiệp, văn minh trí tuệ ra đời, đưa con người 
lên vũ trụ, nơi ở của thân linh trong huyền thoại xưa. 

$. Những thành tựu văn nữnh cơ bản 

3.1. Văn học 


133 


Phong trào văn hóa Phục hưng ở Italia bắt đầu từ việc 
phục hưng tài hùng biện cổ tức là sự hoàn thiện của con người, 
bởi thế những nhà cầm quyền Italia rất cần bút sắc lời khôn, cần 
văn chương tôn vinh uy quyển và sức mạnh. 

Nhà thơ nổi tiếng nhất của Italia, người mở đường cho 
văn học Phục hưng chính là thiên tài Dante (Đantê) (1265 - 
1321). Đantê sống tại Florencia vào thời châu Âu bị địch bệnh 
hoành hành, toà thánh bị kết án bởi cái chết của 25 triệu người. 
Bản thân toà thánh sống trong xa hoa lộng lẫy, quyền lực cũng bị 
chia sẻ thành nhiều phái. Mâu thuẫn tôn giáo, quyền lực, buôn 
bán lừa đảo... đây cuộc sống con người vào ngục tối. Florencia, 
quê hương của Đantê - chính là lò lửa của mâu thuẫn tôn giáo, 
quyền lực, nội chiến triền miên, xã hội rối loạn. Bản thân Đantê 
cũng tham gia hoạt động chính trị và cuối cùng bị lưu đày biệt 
xứ, chết tứ cỗ vô thân khi tha phương. Đantê đã dành cả cuộc đời 
mình để viết nên một kiệt tác nghệ thuật bằng tiếng Italia, tiếng 
nói dân tộc mà Đantê đã dày công trau chuốt biến thành thứ ngôn 
ngữ tỉnh xảo rất giàu giá trị biểu cảm. 

Thân khúc với 100 ca khúc được Đantê viết rất công phu 
trong suốt 20 năm. Cầu trúc của Thân khúc được chia làm 3 phần 
đồng đều, mỗi phần 33 ca khúc, trừ khúc mở đầu. Bắt đầu là Địa 
ngục, sau đó đến Luyện ngục (nghĩa là Tĩnh thổ giải oan), và cuối 
cùng là 7iên đường. Đó là hành trình đến hạnh phúc của con 
người với sức mạnh lý trí và tình yêu, dưới ánh sáng thần thánh. 
Nhân vật trung tâm của Thân khúc chính là Đantê trong tình cảnh 
bị đe dọa, bị lạc trong rừng, bị bủa vây bởi thú dữ là báo, sư tử và 
chó sói. Rừng rậm là tình trạng tội lỗi của người đời, là rối loạn 
của xã hội, thú dữ là biểu thị của ghen tị, kiêu căng và keo kiệt. 
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Tiên nữ Bêatrít nhìn thấy đã gọi Virgilius đến giúp Đanfê vượt 
qua địa ngục, qua cạm bấy chốn trần gian. 

Phublius Virgilius (Viếcghin) là tác giả thiên anh hùng ca 
Eneide (Enêi), tượng trưng cho lý trí, cho năng lực trí tuệ, được 
Đantê coi là bậc thầy bởi ông chính là biểu tượng của sức mạnh 
con người. Đantê phong Virgilius là vị chúa tế dẫn đường cho 
nhà thơ đi tìm chân lý. Virgilius đã đưa Đantê đi qua 9 tầng địa 
ngục khủng khiếp, sau đó 7 tầng luyện ngục nơi con người ăn 
năn hối cải. Việc Đantê đã đặt các nhân vật trong lịch sử vào địa 
ngục hoàn toàn trái với quan điểm của Giáo hội. Với sự dẫn 
đường của lý trí và sự hiểu biết, Đantê đã thấy các giáo sỹ của 
Chúa bị lưu đày ở địa ngục, vĩnh viễn chịu đọa đày, thậm chí 
người đương thời là giáo hoàng Bôniphaxơ cũng đã được Đantê 
dành cho một chỗ sẵn trong lò lửa ở tầng địa ngục thứ sáu. 
Virgilius chia tay Đantê ở chốn Tĩnh thổ giải oan và sau đó 
Bêatrít tự mình đưa Đantê lên thiên đường trong chói lòa hạnh 
phúc. Trên đường đi tìm chân lý, thầy trò Đantê đã gặp lại những 
người mà tên tuôi của họ từng vinh quang lẫy lừng khắp cõi 
dương gian, đó là các nhà thơ như Homer, Ôvit; anh hùng của 
thành Tơroa là Hécto vĩ đại; các nhà hiển triết nổi danh như 
Hêraclit, Xôcrat, Platông, Aristot, Đêmôcrít... Tại thành phố địa 
ngục, Đantê nhìn thấy cảnh tra tấn khủng khiếp những kẻ đã từng 
tự xưng là ông vua vĩ đại nhưng lòng dạ độc ác bất nhân, những 
kẻ cho vay nặng lãi, lừa đảo, giả dối. Tất cả đều bị giam cầm, bị 
tra tấn để đày xuống tầng địa ngục thắm sâu. Chến tĩnh thổ giải 
oan được gọi là núi Tĩnh Ngọc nằm giữa bầu trời đầy sao. Nơi 
đây có các thiên thần chèo thuyền đưa những linh hồn lầm lỗi 
nhưng đã biết ăn năn sám hối lên chốn thiên đường với hoa lá 
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xanh tươi, hương thơm ngào ngạt. Đantê đã đi đến tận cùng của 
những vì tỉnh tú, dạo chơi qua vùng mặt trăng và các hành tỉnh 
như sao Mộc, sao Kim, sao Thủy, sao Hỏa, sao Thỏ. Vầng mặt 
trời chói lọi là nơi dành cho các bậc triết gia, hiền giả và các nhà 
thần học, nơi ánh sáng chân lý vĩnh hằng. Đantê cuối cùng đã đến 
được chốn cực lạc, gặp đắng cứu thế trong hào quang là bởi 
Đantê song hành cùng lý trí và tình yêu. Đắng cứu thế trong quan 
niệm của Đantê là sự kết tinh, thăng hoa của chân, thiện, mỹ. Đó 
chính là sự huyền diệu của Thân khúc. Hành trình đó thể hiện 
niềm tin mãnh liệt vào tình yêu và trí tuệ của con người, trái hắn 
quan niệm của giáo hội Kitô đương thời. 

Đại diện của văn học Pháp thời Phục hưng là Ph.Rabơle 
(Ph. Rabelais). Tiểu thuyết Gargantua và Pantagruel gồm 5 tập 
được đánh giá là bách khoa bất hủ của nền Phục hưng Pháp, vạch 
nối vĩ đại giữa 2 thể loại sử thi và tiểu thuyết bằng tiếng cười tài 
trí. Rabơle chính là người khổng lồ của mọi thời đại bởi khát 
vọng đấu tranh cho con người được tự do, hạnh phúc, được 
hưởng giáo dục toàn diện, được giải phóng hoàn toàn. Bản thân 
Ph.Rabơle vốn là một tu sĩ nhưng lại trở thành nhà bác học nhân 
văn trên mặt trận văn hóa tư tưởng, chống lại xã hội phong kiến 
thời trung cổ, chống lại giáo hội, nhà thờ. Ông đã trở thành một 
tiểu thuyết gia, một nhà sinh vật học, một tiến sỹ y khoa, một nhà 
luật học, nhà thiên văn học, nhà ngôn ngữ học, thông thạo hàng 
chục ngoại ngữ... 

Khi Ph.Rabole viết tác phẩm Gargantua và Pantagruel ông 
đã bị nhà thờ kết án, phải trốn sang Italia, nhưng tác phẩm của ông 
vẫn ra đời như một sự thách thức đầy bán lĩnh. Gargantua là con 
của vua Pantagruel không lồ, vừa ra đời đã khóc đòi ăn, phải 
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uống sữa của 17.913 con bò mới giải tỏa được cơn đói khát của 
đứa trẻ. Ph.Rabơle báo hiệu về sự ra đời của người không lồ thời 
Phục hưng với nhu cầu lớn về thụ hưởng vật chất. Ăn không đủ 
no, mặc không đủ che thân, trường đại học chật chội không đáp 
ứng được nhu cầu đòi hỏi trí tuệ của con người thời đại Phục 
hưng. Gargantua đã may mắn có được một người thầy áp dụng 
phương pháp mới nhằm phát triển con người toàn diện cả trí, 
đức, thể, mỹ, có lao động, có học tập, có vui chơi. Đang lúc rất 
say mê với thầy Giăngtômơ thì đất nước có chiến tranh, 
Gargantua trở về đời thường, tham gia chiến trận. Các tu sỹ chỉ 
biết cầu nguyện hoặc trốn chạy, riêng thầy Giăngtômơ thì một 
mình xông trận đã giết được 13.622 tên giặc khiến Gargantua 
thưởng công cho thầy bằng một tu viện mới, đó là tu viện Têlem. 
Ra vào tu viện không phải là bóng dáng câm lặng của thầy tu mà 
à nam thanh nữ tú tuổi từ 10 đến 20 đến đây tự do sống theo sở 
thích, “muốn làm øì thì làm” là khẩu hiệu treo trước cửa tu viện. 


Đây là thế gIỚI tự do, nơi con người được sống vui vẻ, hạnh 
phúc, nó ngược hắn với quan niệm ép xác khổ hạnh của thần 
quyên. Tu viện được trang hoàng lộng lẫy, có nhà hát, bể bơi, có 
trường đua ngựa, vườn hoa, có trường học nơi con người được 
tiếp nhận nền văn hóa toàn diện, được giao tiếp với nhau bằng 
hàng chục ngoại ngữ. Tu viện không có hàng rào bao quanh, tu 
sỹ có thê rời tu viện, có thể lập gia đình. 

“Tu viện Têlem” hay “Lọ nước thần” trở thành điển tích 
văn hóa thế giới. Gácgăngtoa là nhân vật khẳng lề, nhưng đến 
đời con là Păngtaguyen thì ý tưởng của Ph.Rabơle trở nên rõ rằng 
và vô cùng sâu sắc, khi ông để nhân vật tự nhân đôi sức mạnh 


bằng cách kết giao cùng Panuyczo. Các nhân vật của ông phát 
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ngôn cho tư tưởng lớn của thời đại thông qua những câu hỏi 
tưởng chừng vô nghĩa, ví như “có nên lấy vợ không?”. Câu trả 
lời sẽ có khi thế giới làm một cuộc cách mạng tôn giáo, đạo Tin 
lành ra đời. Chủ nghĩa nhân văn trong sáng tác của Ph.Rabơle 
không chỉ chủ trương cho con người được quyền hưởng thụ mọi 
lạc thú trên đời mà còn lên án, đả kích một cách gay gắt sự tàn 
bạo dốt nát, sự giả nhân giả nghĩa của tầng lớp giáo sỹ và quý tộc 
phong kiến. Ph.Rabơle đã mượn hình ảnh những loài chim ăn xác 
thối ở những hòn đảo nơi các nhân vật của ông đi qua, để kết án 
thần quyền và cường quyền. Có những đảo là nơi ở của giống 
mèo hoang lông xù chuyên sống bằng cách ăn của đút lót, có 
những giống chim lạ màu đen suốt ngày chỉ biết ăn no rồi hót. Rõ 
ràng Ph.Rabơle đã tạo nên một thế giới nửa hư nửa thực bằng 
quyền năng sáng tạo để đưa ma thế giới lỗi thời, xây dựng một 
thiên đường trên mặt đất, nơi con người được sống một cuộc 
sống đích thực hạnh phúc. 

Tiểu thuyết Đônkihôiê£ (Don Kijote), của Xécvantéc 
(Cervantes) gồm 126 chương, dựng lại đầy đủ cuộc sống xã hội 
Tây Ban Nha thế kỷ XVI, một xã hội ồn ào, náo nhiệt, đầy mâu 
thuẫn và biến động của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa phong kiến 
lên chủ nghĩa tư bản, biểu đương chính nghĩa và đạo đức trong 
sáng, đòi công lý và lẽ phải. Từ trang sách của Xécvantéc, nhân 
vật đã bước ra cuộc đời như con người thật, trở thành điển tích 
văn hóa thế giới. Đó là một người xuất thân trong gia đình quý 
tộc, được nuôi dưỡng bằng tiểu thuyết hiệp sĩ nên sống trong ảo 
mộng, sống bằng quá khứ. Thế giới trong tưởng tượng của 
Đônkihôtê toàn là các tòa lâu đài tráng lệ, những tiêu thư đài các, 
những hiệp sĩ tỉnh thông võ nghệ cứu nguy cho những công 
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nương mỹ miều. Đônkihôtê muốn trở thành một hiệp sĩ lang 

thang đơn thương độc mã, chu du khắp thiên hạ để cứu nhân độ 

thế. Chuẩn bị cho mình những hành trang cũ kĩ và cả một ý trung 

nhân là nàng Đuynxinêa (Dulcinea) kiều diễm, Đônkihôtê lên 

đường, đến một quán trọ và sau khi được làm lễ phong tước hiệp 
_ sĩ, chàng thực sự tin vào quyết định của mình. 

Nhưng hành động thực tế lại không như ý muốn của 
Đônkihôtê, nhân vật đã phải hứng chịu một trận đòn, mang 
thương tích trở về nhà. Vẫn chưa tỉnh ngộ khỏi cơn mê, 
ĐônKihôtê lại ra đi, lần này có thêm bác giám mã Xanchô Panxa 
(Sancho Panza). Chuỗi chiến tích liên tiếp của Đônkihôtê là đánh 
nhau với cối xay gió, là giải thoát cho một thiếu phụ xinh đẹp đi 
thăm chồng mà chàng tưởng là nàng công chúa đang bị phù thủy 
bắt cóc; đánh nhau với một đàn cừu mà chàng tưởng là đoàn 
quân hùng dũng của bọn tà đạo đang chuẩn bị tấn công đoàn 
quân của nhà vua; đánh nhan với những người nông dân đang 
chăn ngựa trên đường; đánh nhau với những tu sĩ đi đưa tang một 
nhà quý tộc mà Đônkihôtê tưởng là có một hiệp sĩ nào đó vừa bị 
tử thương, rồi đánh nhau với đám cai tù và giải thoát cho tù nhân 
để rồi được nhận một trận đòn nhừ tử. Những người thân quanh 
chàng phải tìm cứu cánh là nhờ người bạn Caraxcô Sa 
(Carrasco), đóng giả làm hiệp sĩ Gương Soi để giao tranh với 
Đônkihôtê, điều kiện là người thua sẽ tuân lệnh người chiến 
thăng. Không may là hiệp sĩ Gương Soi bị ngã ngựa, Đônkihôtê 
lại tiếp tục hành trình. Lo lắng cho số phận bi thảm của chàng, 
Caraxcô một lần nữa lại đóng giả làm hiệp sĩ Vầng Trăng Bạc để 
thách đấu và lần này đã may mắn chiến thắng ngọn giáo cùn của 
Đônkihôiê. Chàng hiệp sĩ thất trận đã phải trở về nhà, kiệt quệ vì 
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những trận giao tranh, nhận ra mình đã suy kiệt bởi tiểu thuyết 
hiệp sĩ. Trong chúc thư của Đônkihôtê, chàng đã chia đôi tài sản 
cho cô cháu gái và bác giám mã Xantrô. Nhà văn Xécvantéc qua 
Đônkihôtê đã gửi gắm những ý nghĩ rất sâu sắc, khi Đônkihôtê 
khuyên Xantrô rằng “phải lấy nguồn gốc nghèo nàn của mình 
làm vinh dự vì thà rằng nghèo mà có đạo đức còn hơn quyền quý 
mà gian ác”. Đối với Đônkihôtê làm hiệp sĩ là muốn khôi phục 
công lý và lẽ phải cho đời. Xécvantéc viết trong lời tựa cuốn tiêu 
thuyết rằng tác phẩm này là một lời thóa mạ dài đối với tiểu 
thuyết hiệp sĩ đã làm trí tưởng tượng của con người bị méo mó, 
thị hiểu thâm mỹ bị lệch lạc. Thông qua sự mê muội điên rỒ của 
Đônkihôtê, Xécvantéc tổ cáo xã hội Tây Ban Nha đương thời và 
khẳng định lịch sử vẫn tiến lên, chân lý và lẽ phải luôn chiến 
thắng. Đó là niềm tin của nhà văn gửi gắm trong tác phẩm. 

Văn học Anh cất cánh nhờ thiên tài Shakespeare (1564 - 
1616). Sáng tác của ông đã đi vào kho tàng văn hóa thế giới và 
giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử tính thần nhân loại. 
Shakespeare đã đưa kịch lên đỉnh cao của sự hoàn mỹ, giúp con 
người hiểu sâu sắc chính bản thân mình, sáng tạo nên kiểu người 
cần có cho đương thời và cho cả mai sau, ngợi ca con người 
"trong hành động giống như thiên thần, về trí tuệ ngang tài 
Thượng đế, thật là vẻ đẹp thế gian, kiêu mẫu của muôn loài". Mặt 
khác, Shakespeare đặt ra những vấn đề lớn như bản chất và ý 
nghĩa của sự sống, thái độ sống của con người khi phải đương 
đầu với thế lực đen tối. Shakespeare đã sớm nhận thấy sức mạnh 
hủy diệt của đồng tiền. Khi tình yêu bị ngăn trở, Rômêo đã uống 
thuốc độc tự tử, ngôn ngữ đối thoại của chàng mang đầy kịch 
tính: “Này vàng của anh đây, cầm lấy đi. Trên thế giới đáng 
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thương này, cái chất này còn độc bằng mấy chất độc mà anh 
không dám bán. Nó giết hại bao nhiêu tâm hồn con người. Đây ta 
bán cho anh thuốc độc ấy đây chứ nào có phải anh bán cho ta 
đâu”. Đồng tiền có thế lực lớn lao tới mức đổi trắng thay đen, 
biến con người tự do thành nô lệ, đó là cảnh tỉnh của Shakespeare 
đối với tương lai. 

Cống hiến lớn nhất của Shakespeare là 81Úp con người tự 
mô xẻ chính mình để khám phá về bản chất và ý nghĩa của cuộc 
sống, thể hiện niềm tin mãnh liệt vào bản chất tốt đẹp của con 
người, vào sự chiến thắng của chân, thiện, mỹ. Shakespeare bước 
vào kịch trường trong bối cảnh nước Anh đăng quang lên địa vị 
cường quốc của châu Âu, hạm đội biển đang tung hoành khắp đại 
dương, giai cấp tư sản tiến bộ đang bước lên vũ đài chính trị. Cả 
đất nước đắm mình trong không khí hội hè, lòng tự hào dân tộc 
được bộc lộ một cách cuồng nhiệt. Nước Anh vui vẻ đương thời 
được Shakespeare hình tượng hóa bằng nhân vật mà ngày nay đã 
trở thành điển tích văn hóa thế giới - Đó là F anxtáp, một người. 
vui nhộn kỳ quái, rất thông minh, sống chỉ với một mục đích là 
săn tìm và tận hưởng khoái lạc. Tài năng và sáng tạo của 
Shakespeare bộc lộ sâu sắc qua nhân vật này: đẳng sau Fanxtáp 
là xã hội Anh quốc vào buổi hoàng hôn của chế độ phong kiến 
đang lóe sáng trước khi lụi tàn. Shakespeare mượn lịch sử để rút 
ra bài học, để nhắc nhở những kẻ quyền cao chức trọng rằng nếu 
đam mê tửu sắc sẽ chuốc họa diệt vong. Shakespeare đã nhìn 
thấy sức mạnh của nhân dân, chính nhân đân sẽ làm nên lịch sử. 
Chủ đề xuyên suốt trong kịch của Shakespeare chính là khắng 
định sức mạnh vô biên của tình yêu, tình yêu là chất men sống, là 
hạnh phúc tuyệt vời của con người chốn trần gian. Cho nên hài 
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kịch của Shakespeare là hài kịch lãng mạn, bị kịch của 
Shakespeare là bi kịch lạc quan. Vở kịch 7eo đuổi tình yêu vô 
hiệu chế giễu vua tôi sống trái với lẽ tự nhiên khi hủy diệt tình 
yêu để làm khoa học bằng những lời ngợi ca bất tử: “không có 
dung nhan người phụ nữ thì không có tỉnh túy của sự học. Vì 
rằng, không có nhà sáng tạo nào trên trái đất có thể giảng giải về 
cái đẹp bằng khóe mắt người phụ nữ, đôi mắt chói lọi không bao 
giờ tắt như chính ngọn lửa của Ptoleme. Đôi mắt ấy là tất cả sách 
vở, tất cả nghệ thuật, tất cả viện hàn lâm, đôi mắt ấy dạy dỗ, 
thống trị và nuôi dưỡng toàn thể loài người”. Với 20 năm cầm 
bút, người nghệ sĩ tự học thành tài để lại 40 vở kịch, 2 bản trường 
ca, 154 bài thơ. Những vở kịch tiêu biểu là: Romeo và JuÏliet, 
Hăm lét (Hamlet), Ôtenlô (Othello), Vua Lia (King Lear), Người 
lái buôn thành Wenice, ... 

3.2. Nghệ thuật 

Thời Phục hưng, nghệ thuật phát triển rực rỡ hơn bao giờ 
hết, đủ sức tách ra thành 3 bộ môn độc lập là: kiến trúc, điêu 
khắc, hội họa. Trung tâm đời sống tỉnh thần Phục hưng là 
Phlorenxia của Italia, nơi đây thực sự đã trở thành bảo tàng nghệ 
thuật, quy tụ rất nhiều tài năng: Donatello (Đônatenlô), Masaccio 
(Maxasiô) Bomicelli (Bốtixenl).. và nhất là "tam kiệt 
Michelangelo (Mikenănggiêlô), Leonardo da Vinci, Raphael. 

Mikenănggiêlô là nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư, nhà 
thơ... Ông là danh nhân toàn điện, bậc thầy lớn của lịch sử nghệ 
thuật nhân loại, người khổng lồ với khát vọng “làm cho kiến trúc 
Hy Lạp, La Mã phải mờ nhạt”. Những tác phẩm để đời của ông là: 
Tượng Maria và chúa Giêsu, tượng David với lòng tin tuyệt đối vào 
con người đã trở thành biểu tượng của Florencia. Gương mặt đức mẹ 
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Maria biểu đạt quan niệm thẩm mỹ của thời Phục hưng, David trong 
thần thoại Hy Lạp là một thiếu niên, trong sáng tác của Michelangelo 
đã thành người không lồ với nét mặt cương nghị, với lòng tin vào sức 
mạnh của chính mình. Đó chính là con người cần có của thời đại 
Phục hưng, lực sĩ đầy sức mạnh và khát vọng. Bức tranh Sáng tạo thế 
giới rộng 13 m, dài 40 m, gồm 343 nhân vật, vẽ trong 4 năm. Tác 
phẩm nghệ thuật này diễn tả quá trình sinh thành của sự sống dưới 
ánh sáng của chủ nghĩa nhân văn. Trung tâm của bức tranh là đức 
Chúa trời bay trong không gian bằng một phép màu nhiệm, 
không dùng đôi cánh như các thiên thần khác. Đó cũng không 
phải là đức chúa Giêsu tuần kiệt, mà là một người cao tuổi quắc 
thước và đường bệ, giống với chân dung tự họa của chính tác giả. 
Adam với nét mặt đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt u buồn nhìn về 
phía Chúa như thể đoán trước nỗi đau khổ của kiếp người. Adam 
và Eva bị đuổi khỏi thiên đường, bước chân ngập ngừng và cái 
nhìn ngoái lại như băn khoăn oán trách. Phải chăng Michelangelo 
muốn gửi gắm ý tưởng: đức Chúa trời tạo ra con người và rồi 
cũng chính Chúa trời lại đọa đày con người trong đau khô, tội lỗi 
và căn nguyên nỗi khổ ấy là do đâu. Những con người trong nét vẽ 
của Michelangelo luôn được thể hiện bằng cảm hứng ngưỡng 
mộ, bằng vẻ đẹp tuyệt mỹ của cơ thể. Tài năng và dũng khí của 
nhà nghệ sĩ trong bức tranh Sáng tạo thế giới làm người đương 
thời kinh ngạc. 

Bức Phán xét cuối cùng dài 17 m, cao 13 m, vẽ trong 7 
năm. Đây là bức vẽ lớn và là tác phẩm cuối cùng trong đời 
Michelangelo. Đức chúa Giêsu lần đầu tiên được nghệ sỹ miêu tả 
toàn thân với vẻ đẹp tráng kiện, vung tay quyết liệt chỉ về phía 
những linh hồn tội lỗi, đưa ra lời phán xét: các ngươi hãy tránh 
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xa ta ra. Sau lưng Chúa là đức mẹ Maria đang hoảng hốt nép vào 
mình con. Những linh hồn thoát ra, người tốt lên thiên đường, kẻ 
xấu bị quỷ đưa xuống địa ngục, một cảnh tượng đau đớn được 
diễn tả bằng sắc màu và đường nét tỉnh xảo. Sự giận dữ của Chúa 
Giêsu ẩn chứa thái độ của Michelangelo trước sự thoái hóa của 
giáo hội đương thời. Trong bức tranh Phán xét cuối cùng, hình 
thể con người được phô diễn với vẻ đẹp tuyệt mỹ bởi 
Michelangelo quan niệm con người là sáng tạo của Chúa thì 
không việc gì phải xấu hỗ mà che giấu mình. 

Leonardo đa Vinci là lĩnh hồn của thời Phục hưng, nhà 
bác học vĩ đại và là nghệ sĩ lỗi lạc, nhà phát minh của khoa học 
tự nhiên. Khao khát giải phóng cho con người khỏi sự yếu đuối 
và bất lực, Leonardo da Vinci đã tạo ra đôi cánh cho con người 
bay bằng những chiếc dù, thiết kế máy bay với 500 bản vẽ chỉ 
tiết kèm theo. Là nghệ sĩ, tranh của Leonardo da Vinci ghi lại 
những phát hiện rất khoa học về con người, nghiên cứu chiều sâu 
tâm linh và cấu tạo cơ thể để tìm ra nguồn gốc sự sống, dùng 
nguyên tắc tác động của ánh sáng soi chiếu vẻ đẹp huyền bí của 
nội tâm con người. Leonardo da Vinci dùng hội họa để nói lên trí 
tuệ và khả năng vô tận của con người một cách chính xác và đầy 
chất thơ, đem lại vinh quang cho nghệ thuật muôn đời. 

Là họa sĩ, tác phẩm của Leonardo da Vinci cũng đồng 
thời là những công trình khoa học. Những tác phẩm chính của 
Leonardo da Vinci còn lưu giữ khá trọn vẹn đến ngày nay là: 
Nàng Mona Lisa, Bữa tiệc cuối cùng, Đức mẹ đồng trinh trong 
hang đá. Đây là những, đi sản trong kho tàng nghệ thuật thế giới. 
Bức tranh Bữa tiệc cuối cùng tưởng chỉ là ghi lại bữa ăn tối của 
Chúa Giêsu cùng 12 thánh tông đồ, nhưng lại là tình huống mà 
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sự phân bội ân giấu như một đợt sóng ngầm nguy hiểm, qua điện 
mạo của Chúa để biết kẻ phản bội Chúa là ai. Với cách phân bố 
họa tiết linh hoạt, đặc biệt là cách thể hiện những xung đột nội 
tâm, bức tranh chứa đựng những nội dung tư tưởng lớn, cảnh tỉnh 
con người trước mọi hoàn cảnh. Bức tranh Nàng Mona Lisa là 
bức chân dung đạt nhất, được lưu lại hoàn hảo nhất và cũng là 
bức tranh gây nhiều tranh luận nhất. Trên nền phong cảnh tự 
nhiên với đá núi và con suối mơ màng, một cái gì vô định thoảng 
qua trong tâm hồn đã được Leonardo đa Vinci nắm bắt và ghi lại 
thành vĩnh cửu. 

Raphael là nghệ sĩ vẽ chân dung tài hoa. Nếu Leonardo 
da Vinci là thiên tài với những tìm kiếm phát minh trong hội họa, 
Michelangelo là tác giả của những công trình khống lồ về cái bi 
thương nhưng hùng tráng, thì Raphael tổng hợp các phong cách 
đương thời để tạo nên diện mạo và chiều sâu của nghệ thuật Phục 
hưng. Tên tuổi Raphael sáng chói nhờ những hình tượng nghệ 
thuật là biểu tượng của sự hoàn mỹ, đầy tính trữ tình sâu sắc và 
sự hài hòa nội tâm, dù đó là cô gái làm vườn xinh đẹp hay các 
tượng Đức mẹ. Raphael được Giáo hoàng mời tới làm việc tại 
Roma và tài năng của ông tỏa sáng thể hiện ở các tác phẩm 
hoành tráng trong phòng đại lễ nỗi tiếng của Vatican, trong công 
trình nhà thờ Thánh địa ở Roma, trong các biệt thự nỗi tiếng 
Madama, Farnesina... Bức tranh 7rường 4ren là một kiệt tác nghệ 
thuật - tư tưởng, hiện diện tại nơi ngự trị của Kitô giáo thời trung 
đại, nhưng trung tâm bức tranh lại là những triết gia lỗi lạc của 
Hy Lạp cổ đại, đó là hai nhà hiền triết Platon và Aristoteles đang 
luận bàn cùng 50 nhà khoa học. Đấy mới thực sự là giá trị lớn. 


3.3. Triết học và khoa học tự nhiên 
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Triết học thời Phục hưng được tách ra khỏi thần học, 
nghiên cứu con người và tự nhiên đạt được những tiến bộ như: 
quan niệm trái đất không phải là trung tâm vũ trụ mà chỉ là một 
vì sao giống như các vì sao khác, luôn chuyển động, vũ trụ là vô 
tận. Hồng y giáo chủ Nicôlai Kuzan (Đức), Jacob 
Burckhardt (Thụy Sĩ) phát hiện ra con người trong thế giới và "cả 
một thế giới trong con người". Francis Bacon (Anh) đề cao triết 
học duy vật của Đêmôcrít, đả phá chủ nghĩa kinh viện Trung cỗ. 

Triết học mở đường cho các ngành khoa học khác, đặc 
biệt là thiên văn học. Nhà toán học, thiên văn học Nicolaus 
Copernicus (Nicôlai Côpécních) đã đưa ra thuyết Nhật tâm, chấm 
dứt thuyết Địa tâm của Ptoleme đã tồn tại suốt 14 thế kỷ. Đó là 
bước ngoặt quan trọng trong sự hiểu biết về cấu trúc vũ trụ, đánh 
đổ quan niệm sai lầm của Giáo hội và khoa học thời Trung cổ. 

Nicôlai Côpécních là nhà thiên văn học vĩ đại người Ba 
Lan, sang Italia học y học, luật học, kinh tế học, nhận bằng tiễn sĩ 
luật. Côpécních đã đề xuất một bức tranh vũ trụ mới, thay thế 
quan niệm vũ trụ của Aristote, Ptoleme: thuyết Nhật tâm. Ông đã 
nghiên cứu và cho ra đời công trình khoa học quan trọng đó là: 
Về sự chuyển động của các thiên thể hình câu trên bẩu trời gồm 
8 cuốn, biên soạn rất công phu trong 18 năm, Côpécních chỉ kịp 
nhìn thấy nó vào lúc sắp qua đời. Trên ngôi mộ của nhà bác học 
vĩ đại ghi dòng chữ: "Người đã giữ lại mặt trời và đây trái đất 
chuyên dịch". 

Giócäano Brunô (Giordano Bruno) là linh mục nhưng lại 
nghi ngờ Kinh thánh, ông là người phát triển học thuyết của 
Côpécních, đưa học thuyết này nổi tiếng khắp thế giới đương 
thời. Brunô bị bắt giam 8 năm trong ngục tối, bị thiêu sống ở La 
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Mã ngày 17 tháng 02 năm 1600, lúc này ông mới 52 tuổi, trước 
đó ông đã bị cắt lưỡi, bị hành hạ đã man. Tỉnh thần bất khuất, 
kiên cường của Brunô đã làm cả châu Âu rung động. Năm 1889, 
người ta đã cho xây đài kỷ niệm tại nơi Brunô bị hành hình. 
Galileo Galile: Giáo hội đã giết Brunô nhưng học thuyết 
vĩ đại của ông vẫn tiếp tục sống trong các công trình mới của 
Galilê: Sứ giả của các vì sao; Cuộc đối thoại về hai hệ thống... 
Giáo hội đã cấm cử hành tang lễ khi Galilê mù lòa qua đời, 
nhưng nhân loại mãi ghi nhớ những đóng góp quan trọng của ông 
cho tiễn trình văn minh thế giới. 
Học thuyết trái đất quay của Côpécních được các nhà 
khoa học dũng cảm bảo vệ và phát triển. Brunô, Gahilê... đã bất 
chấp nhà ngục và giàn lửa thiêu, chứng minh rằng vũ trụ là vô 
tận, vật chất luôn biến đổi và tổn tại vĩnh hằng, mặt trăng cũng là 
một hành tỉnh giống như quả đất... Đó thực sự là những phát kiến 
khoa học, làm suy sụp thần học và triết học kinh viện, mở đường 


cho sự phát triển của văn minh công nghiệp trong tương lai gần. 

3.4. Cải cách tôn giáo 

Là một tôn giáo được xây dựng trên cuộc đời và giáo lý 
của Giêsu Krít, Kitô giáo đã thành tôn giáo có ảnh hưởng sâu 
rộng nhất trên thế giới. Nhưng cùng với sự phát triển sâu rộng, 
Kitô giáo đã mất đi sự thuần khiết của đạo đức ban đầu. Năm 
1054, trong Kitô giáo đã diễn ra sự tuyệt giao giữa nhà thờ 
phương Đông chính giáo (gồm nhiều giáo phái ở Đông Âu và 
Cận Đông) và nhà thờ phương Tây Công giáo, công nhận quyền 
lực tối cao của giáo hoàng Roma. Giáo hội có thế lực kinh tế 
hùng hậu, uy quyền chính trị cũng lớn lao, thực sự là một thế lực 
phong kiến lớn, lững đoạn kinh tế, cản trở văn hóa. 
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Cải cách tôn giáo là đáp ứng nhu cầu lịch sử, dù bị ngăn 
cắm và chống trả quyết liệt từ phía Giáo hội. Được bắt đầu từ 
nước Anh, Thụy Sĩ, Đức... cải cách tôn giáo lan nhanh ra toàn thế 
giới, một loạt giáo phái mới tách ra khỏi Công giáo Roma, ra đời 
Tân giáo Cơ đốc hay Đạo Tin lành, đơn giản hóa các nghỉ lễ, 
tuyên bố bỏ chế độ độc thân cho các mục sư, cho phép tín đồ 
được tham gia quản lý giáo hội, lấy Kinh Phúc âm là điểm tựa, 
làm giáo lý căn bản. Cải cách tôn giáo là một cuộc cách mạng 
văn hóa, thắng lợi của nó buộc nhân loại phải trả giá bằng những 
tổn thất. Chiến tranh tôn giáo ở Pháp kéo dài suốt mấy chục năm 
đã phá hoại các thành tựu văn minh Pháp. Những người theo phái 
Tin lành và những người theo Kitô giáo chính thống đã xung đột 
khốc liệt, chiến tranh tôn giáo xảy ra ngay trong dòng tộc Hoàng 
gia. Hủy diệt là để tái sinh, nước Pháp sẽ vươn lên từ tro tàn để 
xây dựng kỷ nguyên ánh sáng. Cải cách tôn giáo góp phần tích 
cực làm trong sạch đạo đức xã hội chính là sự đổi mới tư tưởng, 
tạo đà cho sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật. 
Khoa học tự nhiên cận đại cũng như toàn bộ lịch sử cận đại bắt 
đầu từ thời kỳ vĩ đại - thời kỳ Phục hưng. 

3.5. Những phát kiến địa lý 

Phong trào văn hóa Phục hưng làm thay đổi mọi mặt cuộc 
sống, như kinh tế, chính trị xã hội, tôn giáo, khoa học kỹ thuật, 
văn học nghệ thuật... Xuất hiện những tổ chức kinh tế mới như 
nghiệp đoàn thương mại, thương đoàn, ngân hàng ra đời thúc đây 
kinh tế tiền tệ, công nghiệp khai thác, hàng hải, kỹ nghệ sản xuất 
len dạ, giấy, kỹ nghệ in... phát triển với tốc độ cao. Những sáng 
chế và phát minh được đưa vào ứng dụng. Nhu cầu mở rộng hoạt 
động thương mại đã thúc đây con người tìm ra vùng đất mới, 
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những con đường mới nối từ Đông sang Tây. Nhưng đường sang 
phương Đông thời Ấy là con đường tơ lụa nổi tiếng đang bị người 
Ả Rập, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ khống chế, buộc phương Tây 
phải tìm con đường biển. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những 
nước đi đầu trong phát kiến địa lý bởi họ nằm ven biển Đại Tây 
Dương, có thương mại phát triển, kỹ thuật hàng hải và những đội 
thuyền mạnh, tầng lớp quý tộc thượng võ hiếu chiến. Triều đình rất 
chú trọng đến việc tô chức các đoàn thám hiểm vượt đại dương. 
Năm 1452, C.Côlômbô (Cristoforo Colombo) đã thực 
hiện một chuyến đi vĩ đại nhằm đi tìm con đường biển ngắn nhất 
tới Án Độ. Nhưng ông đã phát hiện ra lục địa mới, lúc đó được 
gọi là Tân thế giới hay Tây Án Độ. Năm 1497, 
America Vespucci sau 4 lần hành trình đến Tân thế giới, đã gọi 
châu lục mới được khám phá bằng tên của mình. Đó là Amerlca - 
lục địa vàng châu Mỹ. Các nhà thám hiểm đã khám phá ra hòn 
đảo thịnh vượng Xanvađo, tiếng Tây Ban Nha nghĩa là Thánh 
cứu thế. Đảo Haiti và đất nước Cuba cũng được phát hiện. Cùng 
thời gian đó Gama đi theo đường biển vượt qua Ấn Độ Dương 
đến Ấn Độ vào 1498, đến Trung Quốc năm 1517, đến Nhật Bản 
năm 1542. Con đường thông thương từ Âu sang Á, từ Tây sang 
Đông đã khai thông. Mũi cực nam châu Phi được phát hiện, lúc 
đầu đặt tên là Bão táp, sau đổi thành mũi Hi vọng, mang theo bao 
khao khát của nhân loại trong hành trình chỉnh phục tự nhiên. 
Trong 3 năm (1519 - 1522), đoàn thám hiểm của thuyền 
trưởng Mazenlăng (Magcllan) cắm cờ Tây Ban Nha đã có chuyến 
thám hiểm vòng quanh trái đất. Đó là sự kiện đầu tiên chứng 
minh trái đất hình cầu. Thái Bình Dương được phát hiện trong 
chuyến đi này. Những nhà chinh phục Tây Ban Nha cũng là 
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những người phương Tây đầu tiên đi sâu vào Tân thế giới, xâm 
chiếm những quốc gia giàu có, khai thác vàng, bạc và các nguyên 
liệu, hương liệu quý giá. Những nền văn mình Maya, Inca, Aztec 
kỳ bí cũng được phát hiện từ đây. 

Những phát kiến đã đưa đến thay đổi quan trọng về kinh 
tế và văn hóa của nhân loại. Những cuộc di dân tăng cường giao 
lưu văn minh giữa các châu lục, hoạt động buôn bán được mở 
rộng trên toàn thế giới, thúc đây sự phát triển của lịch sử, tạo tiền 
đề cho sự lớn mạnh của chủ nghĩa tư bản ở phương Tây. Tại 
vùng bờ biển Mêhicô miền Trung nước Mỹ, đã từng tồn tại 
những nền văn minh phát triển cao. Đại dương bao la ngăn cách 
lục địa châu Mỹ với châu Âu, châu Á, châu Phi, vì thế văn minh 
Trung Mỹ tồn tại độc lập, và khi được phát hiện nó đã làm phong 
phú thêm cho kho tàng văn minh thế giới bằng những đóng góp 
lớn lao của mình. 

Văn mình Maya tồn tại từ khoảng thế kỷ V TCN, lãnh thổ 
của các bộ tộc Maya là vùng Mêhicô, Goatamêla, Hônđurát và 
Xanvađo ngày nay. Nền văn minh này có rất nhiều thành tựu 
trong xây dựng nhà nước, trong nghệ thuật và đặc biệt trong thiên 
văn học. Khoa học đã làm sống dậy diện mạo của nền văn minh 
cổ đại này qua những công trình bằng đá rất đồ sộ có khắc văn 
bia, các tác phâm nghệ thuật khắc trên vách hang, trên núi đá, 
qua công cụ lao động của người xưa. Nhiều đền đài, cung điện bị 
tàn phá, những cuốn sách cổ bị đốt khi người Tây Ban Nha đến 
xâm lược Trung Mỹ. Những gì còn sót lại cho ta thấy kinh tế 
Maya xưa chủ yếu trồng ngô, đậu, cà chua, ca cao, bí đỏ... Cây 
bông và cây gai dùng để đệt vải, chăn nuôi phát triển với nhiều 
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loại động vật phong phú. Thủ công nghiệp đạt trình độ cao với 
nghề dệt, nghề mộc, sản xuất đồ gồm, làm đỗ trang sức. 

Tôn giáo đóng vai trò lớn trong đời sống. Họ cũng thờ 
nhiều thần tự nhiên, nhưng hai vị thần được đặc biệt coi trọng là 
thần Mưa và thần Mặt trời. Kiến trúc kim tự tháp hoành tráng 
nhưng đơn giản, dáng vẻ hùng vĩ của kim tự tháp - đền thờ nằm 
ở thế vươn lên kiêu hãnh, kích thước đồ sộ, ốp bằng hàng chục 
nghìn phiến đá có khắc văn bia và các tác phẩm điêu khắc. Chữ 
viết Maya là văn tự viết duy nhất trong hệ thống văn tự cổ của 
người Anhđiêng ở châu Mỹ. Họ là những người phát minh ra 
chữ viết cho những nền văn minh châu Mỹ, nay chỉ còn 4 bản 
chép tay (dài khoảng 3m) cũng là 4 bộ luật của người Maya, 
viết chữ tượng hình, giấy được chế tạo từ vỏ sung đại, phủ một 
lớp vôi mỏng. Văn bia trên đá được khắc từ 200 năm TCN - văn 
bia cuối cùng là năm 799. Họ là những nhà kiến trúc tài ba, 
những nhà thiên văn, từng xây dựng hàng trăm thành phố là 
những trung tâm văn hóa tôn giáo, nhà cửa xây bằng đất nung, 
chạm trô rất đẹp. 

Người Maya đã quan sát chuyên động của các thiên thể 
để đạt tới độ chính xác phi thường: năm mặt trời dài 365,242129 
ngày, tháng mặt trăng dài 29,53020 ngày (hiện tại năm mặt trời 
dài 365242198 ngày, tháng mặt trăng dài 29,53059 ngày). Các 
kim tự tháp cũng là công trình khoa học, đỉnh tháp là đài quan sát 
thiên văn, bậc thang cuối cùng của đỉnh tương ứng với ngày cuối 
cùng 365 của năm, đó là nơi thờ cúng linh thiêng được chạm trổ 
công phu. Văn minh Maya bị tàn phá bởi chiến tranh và sự khốc 
liệt của thiên nhiên vào thế kỷ IX - X. Động đất, núi lửa đã chôn 
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vùi lâu đài và cung điện, mang theo nhiều bí ân của nền văn minh 
rực rỡ Maya mà ngày nay nhân loại đang kiếm tìm để giải mã. 
Văn minh Inca (hay văn minh Andes) thuộc Nam Mỹ, 
ngày nay là Pêru, Bolivie, Colombia, Chilê, Argentina, giữa bờ 
biển Thái Bình Dương và dãy núi Andes, khí hậu khắc nghiệt, 
cao nguyên và rừng lấn át đồng bằng. Quốc gia Inca rất giàu 
đá quý. Người Inca tổ chức đời sống giống người Maya. Chữ 
viết đã xuất hiện từ thời tối cổ, được viết trên đồ gỗ, thêu trên 
tắm vải như hoa văn trang trí. Kim tự tháp được xây để lưu giữ 
thi hài vua và vô số hiện vật có giá trị, chứng tỏ họ cũng có 
những tri thức khoa học rất đáng trân trọng như người Ai Cập 
cổ đại. Đây là nền văn minh cổ đại, lâu đời nhất trên lục địa 
châu Mỹ: khởi phát từ TNK IH TCN. Từ xa xưa, họ đã biết 
trồng đậu, bí ngô, dưa chuột, ngô, bông, biết gia công kim loại, 
xây dựng hệ thống thủy lợi và dựng các đền thờ bằng đá, dệt 
vải từ lông thú và bông, làm đồ gốm với những trang trí rực rỡ. 
Khảo cô học đã phát hiện ra những công trình kiến trúc tuyệt 
diệu đỗ nát trong hoang tàn, những thành phố được xây dựng 
từ đầu thế kỷ II TCN, những mảnh vải có độ tuổi 5000 năm, 
những củ khoai tây có niên đại 5000 năm, những rãnh đá kỳ lạ 
trên mặt đất vẽ hình các loài động vật, có hình rộng hơn 200 
mét. Thời Inca (thế kỷ XIV - XV) là thời kỳ phát triển cao 
nhất. Đế quốc Inca rộng lớn tương đương Roma cô đại, những 
con đường lát đá chẳng chịt nối liền mọi miền đất nước, những 
đền thờ, cung điện bằng đá đẽo gọt rất công phu, được trang trí 
bằng vàng, bạc. Người Inca đặc biệt tôn thờ thần Mặt trời, 
Sấm sét và Mặt trăng. Nổi tiếng nhất là ngôi đền thờ thần Mặt 
trời ở Cuzco có tên gọi là Coricancha, ghép từ những phiến đá 
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nặng xấp xi 200 tấn và những lá vàng. Tượng thần có khuôn 
mặt tròn bằng vàng, đôi mắt bằng ngọc quý. Đây là trung tâm 
tôn giáo - chính trị văn hóa của Inca. Bên cạnh ngôi đền là một 
khu vườn có chim hót trên cây lá xinh tươi được làm bằng 
vàng. Đó thật sự là một kỳ quan của văn minh Trung Mỹ, cho 
thấy sự giàu có và trình độ kỹ thuật phát triển rất cao. 

Văn minh Aztec là văn minh của một bộ tộc người da đỏ 
từ vùng Bắc Mỹ di cư xuống Trung Mỹ, định cư ở thung lũng 
Mêhicô, xây dựng quốc gia hưng thịnh thủ đô 
Tenochtiilan (Tenôtrilan) mang tên vị thủ lĩnh Tenot anh hùng. 
Cố đô của văn minh Aztec là một bảo tàng thu nhỏ với những 
công trình kiến trúc như đền tháp, những họa tiết được trang trí 
bằng vàng rất sinh động. Những kim tự tháp hùng vĩ, đền thờ 
hoành tráng, những thành phố được quy hoạch hợp lý, những 
tranh ghép nhiều màu sắc, sản phẩm kim hoàn, đá quý tỉnh 
xảo... đó là những đóng góp vô giá của người Aztec vào kho 
tàng văn hóa thế giới. Tiêu biểu là kim tự tháp Môteaban mà về 
diện tích và khối lượng đá ghép vượt xa Kim tự tháp Ai Cập, 
chứng tỏ một trình độ khoa học tự nhiên rất cao. Hiện nay ở 
Mêhicô lưu giữ một tắm lịch bằng đá nặng 20 tấn của người 
Aztec cổ xưa, trên đó ghỉ năm mặt trời có 365 ngày, nhưng 
tháng là 18, mỗi tháng có 20 ngày. Chu kỳ lịch này được tính 
theo phong tục của người Trung Mỹ. Lịch mặt trăng cũng có 
trên bia đá, chứng tỏ người Aztec có nhiều thành công trong 
nghiên cứu chuyển động của các hành tỉnh. Trong danh sách 
bảy kỳ quan của thế giới mới được bình chọn, có ba kì quan văn 
minh Trung Mỹ, đó là thành phố Machu Pichu (Peru), kiến trúc 
Chichen Itza (Mêhicô), kiến trúc Petra (Jordan (Gioócđam))). 
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Phong trào văn hóa Phục hưng là thời đại của những con 
người không lồ cả về nhân cách và trí tuệ, khát vọng và bản lĩnh, 
khổng lồ trong đời thường và trong khoa học nghệ thuật. Con 
người đã vươn lên chiếm lĩnh ánh sáng trí tuệ, tạo nên một bước 
ngoặt vĩ đại trong lịch sử văn minh phương Tây nói riêng và thế 
giới nói chung. _ 


154 


CHƯƠNG VH 
VĂN MINH PHƯƠNG TÂY THỜI CẬN ĐẠI 


I. Sự xuất hiện nền văn minh công nghiệp 

1. Điều kiện ra đời 

Văn minh thế giới trải qua hai chặng đường lịch sử cơ 
bản, đó là văn mình nông nghiệp và văn minh công nghiệp. Bước 
chuyển biến đó bắt đầu từ quan hệ sản xuất tư bản thúc đây 
những phát minh trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, sau đó là Cuộc 
cách mạng trong sản xuất. Năm 1769, James Watt phát minh ra 
máy hơi nước, mở đường cho sự hình thành và phát triển kinh tế 
tư bản. Đến năm 1781, phát minh này được đưa vào ứng dụng, 
động cơ nhiệt vạn năng chạy bằng than và hơi nước đã khởi động 
cỗ máy công nghiệp khổng lồ của phương Tây. Trí tuệ con người 
lên ngôi, sức mạnh con người được nhân lên gấp bội. 

Những tiến bộ kỹ thuật trong ngành đệt, trong nghề khai 
mỏ và luyện kim, trong lĩnh vực vũ khí kỹ thuật quân sự... cùng 
với sự thăng lợi của phong trào cách mạng tư sản đã dẫn đến sự 
ra đời của các quốc gia tư bản chủ nghĩa, tạo tiền đề về cơ sở vật 
chất và tư tưởng chính trị cho lịch sử văn minh nhân loại bước 
sang trang mới. Khoa học có bước phát triển vượt bậc. Tư tưởng 
đúng đắn của thuyết Nhật tâm mà Côpécních, Galilê, Brunô đã 
đưa ra được chứng minh bởi phát minh "Quy luật về chuyển 
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động của các hành tỉnh, xung quanh mặt trời, trong đó có trái 
đất" năm 1609 (T.Kếple). Tiếp đó G.Galilê phát minh ra kính 
thiên văn quan sát được chuyên động của các hành tỉnh. Định 
luật vạn vật hấp dẫn của Niutơn được công bố năm 1687. Những 
phát minh khoa học được đưa vào ứng dụng thực tiễn, quá trình 
cơ khí hóa phương Tây bắt đầu như một cuộc cách mạng lớn lao, 
hình thành cơ cấu công nghiệp nặng sản xuất máy móc và công 
nghiệp nhẹ phục vụ tiêu dùng. Nguồn động lực mới là máy hơi 
nước thúc đây sự phát triển giao thông vận tải: tàu thủy, xe lửa 
đầu máy hơi nước xuất hiện, tuyến đường sắt xuất hiện lần đầu 
tiên ở Anh năm 1825 nhanh chóng lan sang Pháp, Mỹ, Nhật... 

Nền văn minh công nghiệp ra đời còn bởi những nguyên 
nhân quan trọng khác. Đó là hệ quả của 3 phát kiến địa lý vĩ đại, 
là thắng lợi của cải cách tôn giáo, là những cuộc cách mạng tư 
sản. Mở đầu là cách mạng Hà Lan diễn ra vào tháng 8/1566, đòi 
được tự do thương mại. Tiếp đó là cách mạng tư sản Anh mà kết 
quả là nước Anh có hệ thống thuộc địa ở khắp nơi, tới mức tự 
cho răng mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước mình. Cách 
mạng tư sản Anh đã tấn công vào thành trì của chế độ cũ, lật đỗ 
quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu, mở đường cho quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa phát triển. Cuộc cách mạng ở nước Anh 
được chuẩn bị bằng những tiền đề kinh tế mà trước hết là sự phát 
triển công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, dẫn tới sự thay đổi 
trong lòng xã hội, quan hệ sản xuất mới ra đời. Tiếp đó là sự 
phân hóa trong hàng ngũ quý tộc, tầng lớp quý tộc tư sản hóa ra 
đời, thế lực kinh tế của họ rất mạnh. Sự liên minh giữa tầng lớp 
quý tộc mới và giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh cách mạng là 
đặc điểm nỗi bật ở nước Anh. 
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Cùng với sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa là 
những tiền để tư tưởng quan trọng. Cuộc đấu tranh giữa Thanh 
giáo và Anh giáo về bản chất là cuộc đấu tranh giữa tư tưởng tư 
sản đang lên và tư tưởng phong kiến đang suy tàn. Trên cơ sở của 
Thanh giáo, những lý luận chính trị ra đời, tiêu biểu là bản Công 
ước xã hội xác định quyền lực tối cao của nhà vua là do nhân dân 
uỷ nhiệm, cho nên nhà vua phải hành động cho phù hợp lợi ích 
của nhân dân. Trong cuộc đấu tranh quyết liệt với thế lực phong 
kiến lạc hậu, giai cấp tư sản Anh đã giành thắng lợi. Nước Anh 
đã có những chuyển biến căn bản, cuộc cách mạng công nghiệp 
tư bản chủ nghĩa bước sang giai đoạn mới. Chế độ quân chủ 
chuyên chế phong kiến bị lật đổ tạo nên sự chuyển biến căn bản 
trong chế độ ruộng đất, kết quả là kinh tế trang trại ra đời, làm 
xuất hiện một lực lượng công nhân đông đảo phục vụ cho cỗ máy 
công nghiệp. Tiếp đó là sự chuyển biến trong phương thức sản 
xuất. 

Khởi điểm của cách mạng công nghiệp chính là sự xuất 
hiện của máy móc, là sự thay đổi căn bản từ lao động thủ công 
sang lao động băng máy móc. Công cụ lao động cũng được cải 
tiến và chuyên môn hóa. Ngành công nghiệp phát triển và lâu đời 
nhất ở nước Anh là công nghiệp dệt. Ngành luyện kim và khai 
thác mỏ tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp nặng phát triển, 
Cùng với sự phát triển về kinh tế, sự thay đổi lực lượng sản xuất 
là những chuyển biến sâu sắc trong quan hệ xã hội. Giai cấp tư 
sản trưởng thành, giai cấp vô sản ra đời, sự phân hóa giữa các 
giai cấp đối lập ngày càng rõ rệt. Do địa vị kinh tế và ý thức 
chính trị khác nhau nên đấu tranh giai cấp trong lòng xã hội ngày 
càng gay gắt. Sau cách mạng tư sản Anh, một cuộc biến động 
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chính trị xã hội to lớn đã diễn ra ở nước Mỹ, chịu ảnh hưởng trực 
tiếp của cách mạng Anh, nhưng lại vì mục đích giành độc lập cho 
miền Bắc Mỹ, chống lại ách đô hộ của thực dân Anh. Các ngành 
công nghiệp của vùng Bắc Mỹ dưới ảnh hưởng tích cực của cách 
mạng tư sản Anh cũng ngày càng phát triển. Nhưng chính trong 
quá trình phát triển ấy đã nảy sinh mâu thuẫn cạnh tranh, dẫn tới 
việc can thiệp của nước Anh nhằm hạn chế sự phát triển công 
thương nghiệp ở Bắc Mỹ. Trong khi đó Bắc Mỹ lại muốn tách 
khỏi sự ràng buộc của chính quốc, không băng lòng với vai trò là 
thị trường tiêu thụ hàng hóa hay là vùng cung cấp nguyên liệu và 
thực phẩm cho nước Anh. Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc đã dẫn 
tới chiến tranh. Bắc Mỹ ngày càng phát triển một cách tự chủ bởi 
sự lớn mạnh về kinh tế và tiềm năng phát triển về mọi mặt. 

Cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát vùng Bắc Mỹ đã 
diễn ra vào năm 1756 với sự tham gia của Anh và Pháp, Canada, 
Tây Ban Nha. Kết quả là nước Anh hoàn toàn xác lập chế độ cai 
trị chuyên chế ở vùng đất giàu có này. Nhưng châu Mỹ là vùng 
đất của những nền văn minh trong lịch sử không dễ dàng bị khuất 
phục, giai cấp tư sản đã dựa vào phong trào nhân dân để đấu 
tranh giành độc lập. Căn nguyên là từ việc nước Anh nhập chè 
vào nước Mỹ với giá thấp bị người Mỹ phản đối quyết liệt, hàng 
trăm thùng chè đã bị ném xuống biển. Sự kiện đó đã châm ngòi 
cho một cuộc chiến tranh, mà kết quả là Tuyên ngôn độc lập của 
nước Mỹ đã được các đại biểu của Hội nghị lục địa long trọng 
tuyên bố vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tuyên ngôn độc lập của 
nước Mỹ là bước tiễn lớn trong lịch sử tư tưởng thế giới, lần đầu 
tiên xác lập những nguyên tắc cơ bản về nhân quyền. Bản Tuyên 
ngôn nêu rõ: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. 
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Tạo hóa đã ban cho họ những quyên không thể tước bỏ. Trong 
những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu 
hạnh phúc”. Văn kiện lịch sử có tính chất dân chủ tự do, mang 
tỉnh thần tiến bộ thời đại này là một kỳ tích của nước Mỹ và của 
nhân loại, nó nêu cao nguyên tắc chủ quyền của nhân dân, khăng 
định chỉ có nhân dân mới có quyển thiết lập chính quyển và 
chính quyền sẽ bị hủy bỏ khi nó đi ngược lại với quyền lợi của 
nhân dân. Nó không chỉ ghi nhận những mong muốn dân chủ của 
nhân dân Mỹ, mà còn ghi nhận khát vọng của nhân loại cần lao. 
Cách mạng tư sản ở nước Mỹ xuất phát từ yêu cầu phát 
triển kinh tế tư bản chủ nghĩa, thực chất là một cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc do giai cấp tư sản lãnh đạo. Nó là cuộc cách 
mạng tư sản đầu tiên gắn liền với yêu cầu giải phóng dân tộc, nêu 
cao ý tưởng độc lập tự do, mở ra con đường phát triển cho một 
nước tư bản trẻ là nước Mỹ. Cuộc cách mạng này ảnh hưởng lớn 
đến phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước trên thể giới 
ở cả phương Đông và phương Tây. Khi nước Anh tiến hành cách 
mạng tư sản thì Pháp vẫn là một nước phong kiến nghèo nàn, bị 
suy kiệt bởi chiến tranh tôn giáo triỀn miên. Xã hội phân chia 
thành tầng lớp tăng lữ, quý tộc và bình dân. Tầng lớp bình dân 
gồm các nhà tư sản, thợ thủ công, nông dân... chiếm số đông, rất 
muốn phát triển kinh tế nhưng lại bị đè nén bởi tầng lớp tăng lữ 
và quý tộc. Tuy nhiên đến thế kỷ XVII, các ngành công nghiệp 
đã phát triển tương đối mạnh, mầm mống tư bản chủ nghĩa đã 
xuất hiện rõ nét ở nước Pháp. Tình hình thương nghiệp cũng phát 


triển nhanh chóng, việc buôn bán với các nước thuộc địa chiếm 
vị trí quan trọng. Những tiến bộ kỹ thuật đã thúc đây sự phát triển 
của kinh tế, máy đệt, máy kéo sợi, máy hơi nước... được sử 
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dụng. Nước Pháp bước vào kỷ nguyên ánh sáng. Các nhà triết 
học, sử học, văn học đã hợp sức tấn công vào thành trì quân chủ 
chuyên chế, chuẩn bị những tiền đề tư tưởng cho đột biến lịch sử. 
Chế độ tư hữu bị coi là nguồn gốc của mọi sự bất bình đẳng trong 
xã hội, bị lên án, những cải cách xã hội được đặt ra nhằm hướng 
tới một xã hội lý tưởng. Chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến 
lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Cách mạng Pháp 
khởi đầu ở Pari vào ngày 14 tháng 7 năm 1789, bắt đầu bằng việc 
phá ngục Baxti. Tòa thành kiên cố sừng sững biểu trưng của nền 
quân chủ chuyên chế hà khắc đã thuộc về nhân dân. Ngày 14 
tháng 7 đã trở thành một mốc son trong lịch sử vinh quang của 
nước Pháp, trở thành ngày quốc khánh của dân tộc Pháp. Cách 
mạng Pháp năm 1789 tiếp tục cho ra đời Tuyên ngôn nhân quyền 
và dân quyền là hồi chuông báo tử của chế độ phong kiến trên 
phạm vi rộng. Quốc ca Pháp chính là bài hát nổi tiếng của quân 
đoàn Mácxây, ra đời trong cuộc cách mạng này. Ảnh hưởng của 
cách mạng Pháp đối với thế giới là rất lớn, nó thổi ánh sáng vào 
xã hội Trung Quốc trì trệ, nó tác động vào nước Nhật và nó lan 
sang châu Phi và châu Mỹ. Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 
thể hiện rõ tính chất tiến bộ và cách mạng, kết tinh trong ba chữ: 
Tự do, Bình đẳng, Bác ái. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp 
và châu Âu, quyền lực của nhà vua cùng chế độ đẳng cấp trong 
xã hội phong kiến bị bãi bỏ, chủ quyền tối cao thuộc về nhân dân. 
Trong cuộc cách mạng này, giai cấp tư sản là người lãnh đạo 
nhưng sức mạnh của quần chúng nhân dân mới là yếu tố quyết 
định. Cách mạng tư sản Pháp cũng như những cuộc cách mạng tư 
sản khác không tránh khỏi những hạn chế nhất định, không hoàn 
toàn giải phóng người lao động khỏi áp bức bóc lột, không triệt 
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tiêu mâu thuẫn giai cấp. Dù vậy thắng lợi của những cuộc cách 
mạng tư sản vẫn là tiền đề quan trọng dẫn đến sự ra đời của văn 
minh công nghiệp. 

2. Đặc điểm của văn mình công nghiệp 

Máy móc ra đời, con người chuyên từ lao động chân tay 
sang lao động bằng máy móc. Quá trình cơ giới hóa tạo nên sự 
đột biến trong quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Giai cấp 
vô sản thay thế nông dân, các lãnh chúa phong kiến nhường bước 
cho giai cấp tư bản. Sản xuất công nghiệp phải tuân theo những 
nguyên tắc cơ bản trong tô chức và quản lý lao động. Đây là nền 
sản xuất được cơ giới hóa bằng máy móc, quá trình sản xuất 
không tách chia mà liên kết thành một dây chuyển theo quy trình 
công nghệ cao. Khi cỗ máy khởi động là nó liên kết sức lao động 
của rất đông người theo một trình tự nhất định. Đặc điểm của văn 
minh công nghiệp gắn 4 nguyên tắc cơ bản : 

Tiêu chuẩn hóa từ trình độ và năng lực người thợ đến 
trang thiết bị và sản xuất lao động. 

Chuyên môn hóa là đòi hỏi bắt buộc của văn minh công 
nghiệp dẫn đến sự phân công lao động cụ thể, đòi hỏi nỗ lực và 
trách nhiệm từng người. 

Đồng bộ hóa yêu cầu người lao động phải tạo nên sự phối 
hợp chặt chế với nhau tạo trên cơ sở thi hành đúng chức năng và 
nhiệm vụ của mình. 

Tập trung hóa làm xuất hiện các tr ung tâm công nghiệp 
lớn: tập trung người lao động, công cụ và nguyên liệu lao động 
để công tác quản lý lao động đảm báo, nguồn vốn được tập trung. 
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Văn mỉnh công nghiệp đã sản xuất ra khối lượng vật chất 
đồ sộ, như Mác và Ăngghen đánh giá trong Tuyên ngôn Cộng 
sản (1848): “Trong vòng chưa đầy một trăm năm, giai cấp tư sản 
đã phát triển lực lượng sản xuất nhiều hơn, mạnh mẽ hơn tất cả 
các thế kỷ trước cộng lại”. Kinh tế thị trường ngày càng phát 
triển, nhịp điệu cuộc sống bị chỉ phối bởi phong cách sống công 
nghiệp khẩn trương, chính xác đã được tiêu chuẩn hóa. Các thành 
phố lớn xuất hiện, bộ mặt đời sống trở nên nhộn nhịp, sằm uất. 
Dân số bùng nổ vì tăng nhanh, gia đình hạt nhân phù hợp với lối 
sống công nghiệp chiếm ưu thế, văn hóa đạo đức lối sống dần 
thay đổi. Những quy tắc cơ bản của sản xuất công nghiệp cũng 
chính là những đặc điểm của văn minh công nghiệp, là những 
tiêu chí tạo nên sự khác biệt giữa văn minh công nghiệp sôi động 
và văn mỉnh nông nghiệp chủ yếu dựa trên sức lao động cơ bắp, 
lao động thủ công. Sự khác biệt đó thể hiện trên mọi phương diện 
của đời sống, từ văn minh tỉnh thần đến văn minh vật chất. 

Trong văn minh nông nghiệp, người ta chọn phương thức 
sống hòa đồng, thuận lẽ tự nhiên, hướng nội, trọng fĩnh. Trong 
quan hệ ứng xử, tính cộng đồng được đề cao, phương thức tư duy 
nghiêng về tổng hợp đậm màu sắc duy linh. Văn minh công 
nghiệp lại nghiêng về phân tích duy lý, coi trọng quyền lợi cá 
nhân, chọn phương thức sống hướng ngoại, trọng động và cởi 
mở. Thiên nhiên trong cảm quan của văn minh phương Tây trở 
thành đối tượng để con người chỉnh phục, khai thác những lợi 
thế, làm giàu cho chính mình mà không tôn trọng sự hài hòa dẫn 
đến phá vỡ sự cân bằng sinh thái. Lối sống duy tình không phải 
là sự lựa chọn của văn minh công nghiệp mà chính là chủ nghĩa 
lý tính, khách quan đến mức lạnh lùng. Tiêu chuẩn hóa và 
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chuyên môn hóa vốn xa lạ với văn minh nông nghiệp, nơi người 
sản xuất tiêu thụ ngay chính sản phẩm họ làm ra. 

Trong văn minh công nghiệp, kinh tế thị trường phân tách 
giữa sản xuất và tiêu dùng, kinh tế ngày càng bị thị trường hóa 
khiến mọi hoạt động sản xuất ngày càng được xã hội hóa, thúc 
đây sự phát triển của thương nghiệp. Tất cả mọi lĩnh vực của xã 
hội đều phải được tiêu chuẩn hóa thì mới đủ khả năng đáp ứng 
những đòi hỏi khe khắt của xã hội công nghiệp, một xã hội bị chi 
phối sâu sắc bởi nhịp điệu khân trương chính xác của thời gian. 
Người phương Đông vốn có quan niệm thời gian là vòng tuần 
hoàn, tác phong làm việc mang tính chất đại khái, chậm chạp bởi 
lao động mang tính chất nông nhàn. Thời gian trong văn minh 
công nghiệp bao giờ cũng mang tính chất giờ cao điểm, nó buộc 
con người tạo cho mình tác phong nhanh nhẹn, tâm thế chủ động 
tự tin. Yếu tố thị trường không chỉ chỉ phối kinh tế mà còn tác 
động sâu sắc vào nếp sống của con người. Mặt trái của kinh tế thị 
trường là sức mạnh đồng tiền làm nghiêng cán cân công lý, là hỗ 
ngăn cách giàu nghèo, là những biểu hiện suy thoái đạo đức xã 
hội. Nhưng nhìn một cách tổng thể, không thể không ghi nhận 
bước tiễn của nhân loại khi văn minh công nghiệp ra đời. 

$. Những thành tựu văn mình cơ bản 

3.1. Văn minh thế kỷ XVII 

Thành tựu nỗi bật của văn minh phương Tây thời cận đại 
thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và những học thuyết chính trị 
xã hội, kế tục tỉnh thần chủ nghĩa nhân văn Hy - La và tư tưởng 
Phục hưng, chống lại thần quyền và phong kiến hà khắc, phản 
ánh nguyện vọng của giai cấp tư sản tiến bộ, đề cao khoa học và 
lý tính, đòi hỏi tự do, bình đăng, bác ái cho con người. 
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Phương Tây thời kỳ này có những phát minh quan trọng 
như: kính hiển vi, kính thiên văn, khinh khí cầu, cột thu lôi, pin 
điện... Nhà vật lý học Isaac Newton đưa ra Định luật vạn vật hấp 
dẫn, mở ra giai đoạn phát triển cho ngành cơ học thế giới như 
một lĩnh vực khoa học độc lập. Nhà thiên văn học Halley (Halây) 
là người đầu tiên tính toán và nghiên cứu quỹ đạo chuyên động 
của sao chổi mang tên ông. Giáo sư Linne trong công trình tổng 
quan về phân loại động vật và thực vật đã trình bày những hiểu 
biết sâu sắc về đời sống tự nhiên. Hai anh em nhà Huntơ người 
Scotland là những nhà khoa học xuất sắc, đem ánh sáng trí tuệ 
soi vào sự phát triển của y học thế giới, nhất là ngành giải phẫu 
học. Nhờ họ mà con người ngày nay biết tiêm chủng phòng bệnh, 
biết khắc phục và chữa khuyết tật bẩm sinh, biết bản chất răng 
người, biết cách chữa nhiều bệnh. 

Thế kỷ XVIHI được coi là thế kỷ của văn minh Pháp với 
các nhà khai sáng nổi danh, với sự ra đời của Viện Hàn lâm Pháp. 

Montesquieu (Môngtecxkiơ) là nhà triết học, kinh tế học, 
xã hội học, sử học, nhà văn, nhà tư tưởng khai sáng kỷ nguyên 
Khai sáng. Ông là Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp, từng giữ chức 
Chủ tịch toà án Boócđô khi chưa đến tuổi 30 trong suốt 10 năm, 
nên rất am hiểu luật pháp và bản chất xã hội. Phê phán chế độ 
phong kiến và thể chế độc tài, phê phán thần học, chủ trương xây 
dựng nước Pháp quân chủ lập hiến như nước Anh, tách biệt ba 
quyền lực: quyền lập pháp (do Nghị viện nắm giữ), quyền hành 
pháp (do Vua), và tư pháp (do Tòa án). Nguyên tắc này được 
thực hiện sau cách mạng tư sản Pháp 1789 và là định hướng cho 
nhiều nhà nước tư sản trên thế giới sau này. Những tác phẩm chính 
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của Montesquieu là: Những l4 thư Ba Tư, Khảo sát về sự lớn 
mạnh và suy tàn của La Mã; Tình thần luật pháp. 

Mari Arue (Vônte) đi vào lịch sử văn minh như một nhà 
triết học, nhà văn, nghiên cứu thành công có khả năng hiểu biết 
sâu rộng sử học và nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên với Những 
bức thư triết học, Can đích hay chủ nghĩa lạc quan, Chất phác... 
Vonte phê phán gay gắt cường quyền và thần quyền, kêu gọi con 
người hãy tin vào lý trí và hãy sống bằng vị tha, nhân ái, tự do. 
Đóng góp của Vonte lớn tới mức người ta gọi thế kỷ XVII là thế 
kỷ Vônte. Trong những tác phẩm của mình, Vonte kịch liệt lên án 
tính chất đã man, phản động và lạc hậu của chế độ chuyên chế và 
giáo hội đương thời. Niềm tin mãnh liệt vào sự thắng lợi của con 
người đối với những trở lực của xã hội phong kiến đã đưa Vônte 
lên vị trí nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, các công trình của ông là 
những đóng góp xuất sắc vào kho tàng kiến thức của nhân loại. 

Jean-Jacques Rousseau (Giănggiắc Ruxô) nỗi tiếng với 
những tác phẩm Sự tiễn bộ của khoa học và nghệ thuật có làm 
cho phong tục thuần khiết không?. Nội dung tác phẩm lên án sự 
băng hoại đạo đức; Luận về nguồn sốc và những cơ sở của sự bắt 
bình đẳng của con người do chế độ tư hữu tài sản, Khế ước xã 
hội đề cao con người tự nhiên, đấu tranh cho một nền giáo dục tự 
do, dân chủ, lên án bất công: “Con người ta sinh ra vốn đã tự do, 
vậy mà đâu đâu con người cũng bị cùm, bị xích”. Điểm nổi bật 
trong tư tưởng của Jean - Jacques Rousseau là quan niệm về chế 
độ nhà nước, trong khi Montesquieu đặt niễm tin vào nhà nước 
quân chủ lập hiến, Vonte cũng chủ trương cải cách xã hội từ trên 
xuống và trông chờ vào một đắng minh quân, thì Jean-Jacques 
Rousseau đã đưa ra một tư tưởng tiến bộ. Ông chủ trương thiết 
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lập một nhà nước cộng hòa bảo đảm quyền-tự do bình đăng và tư 
hữu tài sản, bảo đảm chủ quyền của nhân dân. 

Các học giả nổi tiếng đương thời đã hợp nhất sức mạnh 
dù có những quan điểm chính trị khác nhau, chĩa mũi nhọn vào 
chính quyền quân chủ chuyên chế để kết án mạnh mẽ. Cho dù 
một chế độ xã hội mới còn mang tính chất không tưởng, nhưng 
cuộc đấu tranh của các nhà Khai sáng Pháp đã tác động sâu sắc 
đến mọi lĩnh vực của xã hội từ triết học, văn học, nghệ thuật, 
khoa học... Các nhà khoa học thế kỷ Khai sáng đã biên soạn 
Bách khoa toàn thư, giải thích các hiện tượng tự nhiên, xã hội 
dưới ánh sáng của khoa học duy vật. Các nhà tư tưởng cũng đồng 
thời là các nhà triết học, kinh tế học. Nhà kinh tế học nỗi tiếng 
của Anh là Adam Smith với tác phẩm Nguôn tài nguyên quốc 
gia, triết gia lỗi lạc người Đức I.Kant với Lý thuyết phổ biến về 
thiên tạo mặt trời... là những đóng góp rất quan trọng cho sự phát 
triển văn minh nhân loại. Mác và Ăngghen đánh giá rất cao học 
thuyết của Adam Smith, kế thừa nó để xây dựng học thuyết khoa 
học của mình, gọi Adam Smith là nhà kinh tế tông hợp, nhà tư 
tưởng tiên tiến của giai cấp tư sản. Những tác phẩm đáng chú ý 
nhất của Adam Smith là Lý thuyết về các tình cảm luân lý, 
Nghiên cứu về bản chất và những nguyên nhân của sự giầu có 
của các quốc gia... Trong học thuyết của mình, Adam Smith 
thừa nhận quy luật khách quan, xác định quy luật kinh tế là vô 
địch và chủ nghĩa tư bản là sự tồn tại hợp quy luật. Adam Smith 
đã đưa ra những lập luận khoa học và sâu sắc về kinh tế hàng 
hóa, coi học thuyết về giá trị là cơ sở của hệ thống kinh tế chính 
trị tư bản chủ nghĩa. Ông khăng định tiền công, lợi nhuận và địa 
tô là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi thu nhập cũng như mọi giá 
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trị trao đối. Phân tích kỹ nguồn gốc giá trị thặng dư, Adam Smith 
khăng định giá trị ấy chỉ được tạo ra từ lao động mà người công 
nhân nhập thêm vào vật liệu. 

Thế kỷ Khai sáng cũng ghi nhận những thành tựu xuất sắc 
của con người trên lĩnh vực văn học - nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp 
hài hòa của con người mang lý tưởng thời đại. Văn học Pháp nỗi 
tiếng với tên tuổi Pierre Corneille (Coocnây), jean - Baptiste 
Poquelin (Molière), Voltaire (Vonte)... 

Coocnây là một luật sư, một nhà thơ đã bước sang địa hạt 
của kịch và trở thành Viện sỹ viện Hàn lâm Pháp, được xem là 
ông hoàng của sân khấu. Vở kịch nổi tiếng của ông là “lơ xử”, 
ngay từ khi ra mắt công chúng đã tạo nên một chân động bởi sự 
khâm phục của người xem. Molière là bút đanh của nhà viết kịch 
Jean - Baptiste Poquelin, người đã dành cả cuộc đời mình cho 
nghệ thuật sân khấu. Ông đã xây dựng một đoàn kịch trình diễn 
những sáng tác của mình, đó là những tác phẩm nỗi tiếng như: 
Người bệnh tưởng, Những bà câu kì dởm, Tì rường học làm vợ 
trường học làm chông, Lão hà tiện, Đông Joăng (Don Juan), 
Tactuyp (TartHfe), Arpagông (Harpagon)... đặc biệt là Tacfuyp. 
Trong vở kịch này, Molière đã vạch trần bản chất đê tiện của một 
tên đạo đức giả núp đưới bóng Chúa để lừa dối, làm bậy, chiếm 
đoạt gia tài của chủ nhà. 

Nước Đức lưu danh tên tuôi Gotthold Ephraim Lessing 
(Lét xinh), Schiller, Goethe - văn hào vĩ đại nhất của nền văn học 
cổ điển Đức. Goethe là người có trí tuệ sắc sảo, xuất thân trong gia 
đình trí thức, là tiễn sỹ luật nhưng lại dành nhiều thời gian nghiên 
cứu khoa học và sáng tác nghệ thuật. Goethe đã chịu ảnh hưởng từ 
nhà văn nỗi tiếng Lét xinh, sau đó gặp Schiller và kết thành tri kỷ, 
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hai thiên tài đã cùng sáng tác nhiều tác phẩm nỗi tiếng. Goethe đã 
để lại cho hậu thế 133 tập sách, trong đó tác phẩm vĩ đại nhất là 
Faust (Phaoxtơ), tác phẩm được đánh giá là kinh thánh cuộc đời 
của nước Đức. Phaoxtơ là giáo sư tiến sỹ, đã đi tận cùng kiến 
thức thế gian, mong muốn làm một điều gì đó có giá trị để lại cho 
đời, mong muốn tạo cho mình một thế giới vĩnh hằng linh thiêng. 
Các vị thần đã xuất hiện, sau đó là cuộc đối thoại về câu đầu tiên 
trong Kinh Phúc Âm: khởi thủy là lời, còn Phaoxtơ thì khẳng 
định: khởi thủy là hành động. Quỷ Mêphixtô xuất hiện, dùng quỷ 
thuật và mưu đồ quyến rũ. Hai bên ký giao kết bằng máu với nội 
dung Mêphixtô sẽ giúp Phaoxtơ thoả mãn khát vọng tìm được 
tuyệt độ cao siêu, dò đến tận cùng bí mật của trần gian với cái giá 
là Phaoxtơ phải bán chính linh hồn của mình cho quỷ. Phaoxtơ 
đã vượt qua muôn vàn gian truân thử thách, cuối cùng bị quỷ 
Mêphixtô làm mù đôi mắt nhưng đầu óc Phaoxtơ vẫn luôn luôn 
sáng suốt. Dũng khí và trí tuệ đã đưa ông đến quyết định từ bỏ 
quỷ Mêphixtô, đoạn tuyệt với các trò ma quỷ, sống trong nguồn 
hạnh phúc là lao động và dựng xây cuộc sống tốt đẹp cho con 
người. Linh hồn của Phaoxtơ cuối cùng đã được các vị thần đưa 
lên Thiên đường trong hào quang chân lý. 


Văn học Anh lưu đanh tên tuôi của Daniel Defoe (D.Điphô) 
với những tác phẩm để đời: Rôbinsơn Crutxô, Đại uý Xingơniơn, Cô 
Rôxana... Cuộc đời và những chuyện phiêu lưu kỳ lạ của Rôbinsơn 
Crutxô đã trở thành huyền thoại về kỳ tích của con người trong 
cuộc chỉnh phục tự nhiên, khẳng định cuộc sống. Dưới hình thức 
tự truyện, tác phẩm phân tích cơ sở của sự phát triển xã hội là 
hoạt động sản xuất, là lao động. Đó là xuất phát điểm của lịch sử 
nhân vật. Rôbinsơn Crutxô (Robinson Crusoe ) vốn là người có 
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nhiều hoài bão, say sưa với những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, coi 
thường mọi gian nguy. Rồi một lần sau cơn bão biển, trơ trọi một 
mình trên đảo hoang, Rôbinsơn Cruixô vẫn không ngã lòng, 
chàng bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt với hoàn cảnh để tự 
cứu mình. Chàng đã sống gần 30 năm đằng đẵng trên đảo hoang 
khắc nghiệt, và cuối cùng trở về với cuộc sống trong niềm vui 
chiến thắng như một anh hùng. 

Nghệ thuật Barốc (Baroque) xuất hiện, chỉ phối sắc màu 
hội hoạ, kiến trúc, điêu khắc, để lại những công trình tuyệt mỹ. 
Cung Vécxây (Versailles) của nước Pháp là biểu tượng vinh 
quang của vua Louls XIV, người bảo trợ cho nghệ thuật và văn 
học Pháp đã trở thành di sản thế giới. Viện Hàn lâm kiến trúc, 
Viện Hàn lâm khoa học ra đời không chỉ ở nước Pháp. Đây cũng 
là thời kỳ hoàng kim của hội họa Tây Ban Nha, Hà Lan. 

Nghệ thuật Barốc một mặt chịu ảnh hưởng của nghệ thuật 
Phục hưng, mặt khác lại kế thừa tính hoa nghệ thuật cổ điển, 
nhắn mạnh những cảm xúc cao độ, tạo nên những chuyên động 
cao trào đầy kịch tính, hướng tới nắm bắt sự vật trong trạng thái 
chuyển động. Nhiều trường phái nghệ thuật ra đời sau đó như 
Tân cô điển, Lãng mạn, Ấn tượng, Biểu hiện, Siêu thực... 

3.2. Văn mình thế kỷ XIX 

Khoa học kỹ thuật phát triển với tốc độ phi thường đã đưa 
đến một kỷ nguyên mới cho nhân loại, giải phóng con người khỏi 
quyền lực của thiên nhiên, thổi bùng lên ngọn lửa sáng tạo trong 
con người. Tiếp sau định luật Niutơn là bước ngoặt của khoa học. 
Sáclơ Đácuyn đưa ra thuyết tiến hóa về nguồn gốc các loài bằng 
con đường chọn lọc tự nhiên, làm nên cuộc cách mạng trong 
khoa học. Công trình này đã làm bùng nỗ những cuộc tranh luận 
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gay gắt, nhưng cho đến nay nó vẫn là một trong những tác phẩm 
vĩ đại nhất của lịch sử với tính chất là một bản tuyên ngôn về 
nguồn gốc loài người. Khoa học thực nghiệm là cơ sở của học 
thuyết Đácuyn (Darwin). G.Menđen phát minh ra Định luật di 
truyền. Bắt đầu từ khoa học thực nghiệm, G.Menđen đã tổng kết 
những nghiên cứu của mình trong một công trình có tên Mội số 
thực nghiệm lai thực vật. G.Menđen trở thành ông tổ của ngành 
đi truyền học và công trình nghiên cứu của ông được xem là 
bước ngoặt đánh dấu sự ra đời của ngành khoa học này. Hiệu 
trưởng trường Đại học Tổng hợp Viuxbuốc (Wurzburg) là Cônrát 
Rônghen (Conrad Röntgen) phát minh ra những tia mang tên 
ông. Ông bà Mari Quyri phát hiện ra chất phóng xạ, mở đường 
cho khoa học hạt nhân, Anhxtanh với thuyết Tương đối mở ra 
quá trình hiện đại hoá vật lý. L.Pastơ (Louis Pasteur) là nhà bác 
học có cống hiến lớn khi phát hiện ra vi khuẩn, nguyên nhân gây 
bệnh cho con người và cho muôn loài, đồng thời ông cũng chế 
tạo ra vácxin phòng bệnh, trong đó có bệnh chó dại. Đầu tiên 
L.Pastơ nghiên cứu về quá trình lên men rồi từ đó chuyển sang 
nghiên cứu về bệnh của con tằm để giải quyết một vấn đề có ý 
nghĩa đối với ngành tơ lụa của nước Pháp. Ông đã làm nên một 
cuộc cách mạng trong y học, mở đường cho sự phát triển của y 
học hiện đại, không còn dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm mà đã 
được phát triển trên cơ sở khoa học thực nghiệm. 

A.Nobel đi vào lịch sử bằng 350 bằng sáng chế phát 
mỉnh, bằng bản đi chúc bất thường để từ đó những giải thưởng 
Nobel ra đời, bắt đầu từ năm 1901. Khoa học kỹ thuật làm thay 
đổi đời sống con người. Lần đầu tiên đèn khí đốt được thắp sáng 
ở Luân Đôn vào lễ Giáng sinh năm 1813 và từ năm 1877, điện đã 
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soi sáng thành phố Paris, năm 1881 lần đầu tiên xe điện chạy trên 
đường phố Berlin, năm 1861 chuông điện thoại reo vang và 2 
năm sau, tàu điện ngầm xuất hiện ở Luân Đôn. Những chiếc ô tô 
bắt đầu chạy trên đường phố. Đó là nhờ những phát minh về điện 
và điện tín, chúng liên kết loài người lại với nhau. 

Lĩnh vực khí tài quân sự cũng rất phát triển. Hỏa khí thay 
cho vũ khí lạnh, những con thuyền gỗ thời cổ đại được thay thể 
và cải tiến dần bằng tàu ngầm vỏ bọc kim loại. Tàu ngầm đầu 
tiên xuất hiện ở Luân Đôn năm 1620 do một kỹ sư Hà Lan thiết 
kế, bây giờ có thêm ngư lôi, thủy lôi... Lần đầu tiên tàu ngầm vỏ 
bọc đồng xuất hiện trong cuộc cách mạng tự sản Mỹ, được quân 
đội Mỹ sử dụng mang theo một quả thủy lôi hẹn giờ nặng 70kg 
để đánh tàu chiến Anh đang phong tỏa bờ biển vùng Bắc Mỹ. 
Tàu cánh ngầm hiện đại được sản xuất và thử nghiệm thành công 
lần đầu tiên ở nước Pháp vào năm 1891, đến nay thế giới đã có 
hàng ngàn chiếc hoạt động ở nhiều quốc gia. Năm 1492, 
Côlômbô đã vượt đại dương bằng thuyền gỗ để tìm ra châu Mỹ. 
Năm 1519 Magienlăng cũng bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh 
thế giới cũng bằng thuyền. Bây giờ thì những con tàu hiện đại đã 
vượt trùng dương bằng sức mạnh chinh phục của con người. 

Trong lĩnh vực triết học, phép biện chứng của Hegen 
(Hêghen) là thành tựu xuất sắc, có ảnh hưởng lớn đến nhận thức 
của con người. Hêghen được coi là triết gia lớn nhất của thế kỷ 
XI%X, những công trình nghiên cứu của ông tập hợp trong Tuyền 
lập Hêghen gồm 18 tập là tác phẩm kinh điển của triết học thế 
giới. Trong lịch sử tư tưởng chính trị thế giới, ít có công trình 
triết học nào gây ra những cuộc tranh luận sôi động như tác phẩm 
của Hêghen. Quan điểm triết học của Hêghen sau này được tiếp 
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nhận dưới hai góc độ, một là trường phái Hêghen cổ điển chủ 
trương thuyết có thần, hai là trường phái Hêghen trẻ chủ trương 
thuyết vô thần mà đại biểu xuất sắc là Feuerbach (Phơ bách), 
Karl Marx (Các Mác). 

Nhà duy vật nỗi tiếng của triết học cổ điển Đức chính là 
Phơ bách với những tác phẩm triết học nỗi tiếng: Những nguyên 
lý của triết học tương lai, Về bản chất của đạo Cơ đốc... Theo 
Phơ bách, nhận thức con người là nền tảng và chìa khóa để nhận 
thức thế giới, con người cũng như xã hội loài người là sản phẩm 
của tự nhiên. K.Mác đã tích cực kế thừa và phê phán tư tưởng 
triết học của Phơ bách, Hêghen, những học thuyết về chủ nghĩa 
xã hội không tưởng của Saint Simon (Xanh Ximông), Phurle, 
Owen. Học thuyết chủ nghĩa xã hội của C.Mác và Ph.Ănghen là 
học thuyết nhận thức và cải tạo thế giới. Họ là những người sáng 
lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, chủ nghĩa duy vật biện 
chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, kinh tế chính trị khoa học... với 
nhiều tác phẩm bất hủ: Gia đình thân thánh và hệ tư tưởng Đức, 
Luận chứng về Phơ bách, Phê phán phái Hêghen trẻ, Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản, bộ Tư sản đồ sộ.... Trên cơ sở tiếp thu thuyết 
duy vật của Phơ bách, thuyết biện chứng của Hêghen và những 
thành tựu khoa học khác, chủ nghĩa Mác là câm nang cho phong 
trào cách mạng của công nhân và nhân dân lao động trên thế giới. 
Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. Giai cấp vô sản bước lên vũ 
đài chính trị để xây đựng nhà nước của toàn thể nhân dân, quản 
lý xã hội vì lợi ích của toàn thể xã hội. 

Bức tranh văn học phương Tây thế kỷ XIX khá sinh động 
và hấp dẫn. Hai trào lưu văn học là chủ nghĩa hiện thực và chủ 
nghĩa lãng mạn song song tồn tại và chuyển hóa lẫn nhau. 
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Khuynh hướng lãng mạn là sự phản ứng đầu tiên với cách mạng 
Pháp và tư tưởng Khai sáng gắn liền với cuộc cách mạng đỏ. Đại 
biểu xuất sắc của dòng văn học này là Chateaubriand 
(Satôbriăng) - từng là Đại sứ ở nước Anh, Bộ trưởng Ngoại giao, 
Viện sĩ Viện Hàn lâm nước Pháp. Tiếp theo là nhà thơ Lamartine 
(Lamactin). Victor Hugo trong 60 sáng tác đã để lại 20 vở kịch, 
10 tiểu thuyết lớn nhỏ, 15 tập thơ, nhiều tác phẩm lý luận trữ 
tình, gần 3.000 tranh vẽ. Những tiểu thuyết lớn của Victo Hugo 
nổi tiếng khắp thế giới là Những người khốn khổ, Nhà thờ Đức 
Bà Paris. Stendhal (Xtăngđan) với tác phâm Đỏ và đen, Tu viện 
thành Parme (Pácmơ). Tác phẩm của Xtăngđan vẽ nên bức tranh 
hiện thực của xã hội quý tộc tư sản Pháp, nơi quyên thống trị là 
tiền tài và đanh vọng, còn những người có tài năng nghị lực thì 
hoặc phải sống giả đối để tiến thân hoặc nếu muốn sống trung 
thực thì phái rơi đầu đưới máy chém lạnh lùng. Honoré de Balzac 
H.Banzắc) với Tấn trò đời như tắm gương phản chiếu lịch sử kỳ 
diệu, tác phâm của ông trở thành bộ thông sử đồ sộ về lịch sử 


nước Pháp đương thời. Gustave Flaubert (Phlôbe) có tác phẩm 
Bà Bovary (Bôvari), Sự cám dỗ của thánh Ẩngtoan (Antoine)..., 
Phiôbe đã tố cáo xã hội tư bản làm méo mó nhân cách, chà đạp 
lên nhân phẩm, đây con người vào bước đường cùng. Con người 
bị bao bọc trong cuộc sống chật hẹp tỉ tiện mà nhìn bề ngoài thì 
cuộc sống đó rất thơ mộng. Maupassant (Môpaxăng) đóng góp 
thêm vào kho tàng văn học Pháp bằng những tác phẩm nỗi tiếng 
như Pie và Jăng, Núi Ôriôn, Một cuộc đời... 

Văn học Đức lưu danh tên tuổi nhà thơ Heimich Heine 
(Hemích Hamơ), nước Anh sinh ra Byron (Bairơn), Dickens 
(Đíchken), Thackeray (Tháccorây), Charlotte Bronte (Sáclốt Brônh). 
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Đíchken trong hơn 40 năm sáng tác đã thành công trong rất nhiều 
thể loại, nhưng thành công hơn cả là trong lĩnh vực tiểu thuyết 
hiện thực. Tác phẩm tiêu biểu của ông như: Truyện phiêu lưu của 
Pie Uých, Ôlivơ Tuýt, Nicôlai Nicôbai, Đêvít Copơphin, Ngôi nhà 
lạnh lẽo, Thời buổi khó khăn, Những ước vọng lớn lao, Người bạn 
chung của chúng ta... Tác phẩm của Đíchken miêu tả tài tình bức 
tranh xã hội rộng lớn, tố cáo bản chất đạo đức giả của giai cấp tư 
sản Anh, ca ngợi tình yêu thương của con người. Chị em nhà 
Brônti là những người đã được K.Mác nhiệt thành ca ngợi và liệt 
vào trường phái xuất sắc của các nhà tiểu thuyết Anh. Ngòi bút 
của các nữ văn sỹ hướng tới ca ngợi phẩm chất tốt đẹp và tỉnh thần 
đấu tranh dũng cảm của những người nghèo, chống lại những bắt 
công trong xã hội tư sản. Tác phẩm nỗi tiếng của họ là: Người thầy 
giáo, Jen Erơ, Sácli, Vilét, Đồi gió hú. Nhà văn Tháccorây đã trải 
qua một cuộc đời đầy sóng gió nhưng vẫn dồn hết tâm sức vào 
những tác phẩm để đời nhằm vạch trần bộ mặt chuyên quyền tỉ 
tiện của giai cấp thống trị nước Anh đương thời. Đó là những tác 
phẩm: Những kẻ thời thượng nước Anh, Một truyền thuyết sông 
Gianh, Những kí ức của Barylyn đơn từ vương quốc Ailen, Truyện 
Phenđennix, Gia đình Niucơm, Những cuộc phiêu lưu của Philíp, 
Những người Viếcgimni, Hội chợ phù hoa... Nước Mỹ có Mark 
Twain với phong cách nổi bật là giọng điệu châm biếm, trào 
phúng đã ghi lại những tấn thảm kịch đau đớn về số phận con 
người, phản ánh chân thực bức tranh đời sống xã hội Mỹ. Tác 
phẩm nổi tiếng đầu tiên là Con ếch nhảy trứ danh của hạt 
Calevoras. Tiếp đó là những tiểu thuyết trào phúng lừng danh: 
- Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer kê về những chuyện ly kỳ 
của hai đứa bé khi ra bãi tha ma chôn một con mèo chết, tiểu 
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thuyết Những cuộc phiêu lưu của Huekleberyy Phin kể và hai chú 
bé da trắng và da đen đã vượt qua hành trình gian nan khổ ải để 
đến được thiên đường hạnh phúc, nơi không còn chế độ nô lệ. 
Ngoài ra còn những tập du ký trào phúng và những tiểu thuyết đặc 
sắc như Những người ngây thơ ở nước ngoài, Đời sống vất vả, 
Thời đại hoàng kim, Hoàng tử và người ăn xin... Văn học Nga lần 
đầu tiên giới thiệu trên văn đàn thế giới với những tên tuổi lẫy 
lừng: Puskin, Tolstoy (Tônxtôi), Dosioevsky (Đôxtôiepxki), 
Turgenev (Tuốcghênhep), Gogol (Gôgôn)... Đây là một nền văn 
học cổ điển đã đóng góp vào kho tàng văn hóa nhân loại những 
kiệt tác: Chiến tranh và hòa bình, Anna Karênina, Phục sinh, Tội 
ác và trừng phạt, Anh em nhà Karamadốp, Mối tình đầu, Những 
linh hồn chết, Chiếc áo khoác... 

Nghệ thuật thế kỷ XIX có sự phát triển hài hòa của kiến 
trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc. Trung tâm lớn của nghệ thuật 
là nước Pháp. Và không chỉ có nước Pháp, khắp thế giới thế kỷ 
XIX là sự bừng nở của các bộ môn nghệ thuật đặc sắc. Âm nhạc 
xuất hiện từ trong thần thoại Hy Lạp, lúc đầu khúc điệu còn đơn 
giản, dần dần nhạc cụ ngày càng tình xảo: đàn Oócgan, Piano, 
Măngđôlin, Ghita, Viôlông... Thế kỷ XVII ghi lại tên tuổi của 
nhiều nhạc sĩ lừng danh, tiêu biểu là Mozart , Bách 
(Johann Sebastian Bach )... Sang thế kỷ XIX, chủ nghĩa lãng mạn 
đã khiến âm nhạc thăng hoa. Nhạc sĩ thiên tài Beethoven (1770 - 
1827) vừa là nhà dương cầm, là nhạc trưởng đã đưa âm nhạc lên 
đỉnh cao bởi sự hoàn mỹ (giao hưởng anh hùng, giao hưởng số 3, 
giao hưởng số 9...). Nhạc sỹ Sôpanh (Chopm) của Ba Lan với các 
dạ khúc nổi tiếng, những khúc nhạc chiều tỉnh tế, lắng sâu đã thể 
hiện độ phong phú vô tận của tâm hồn. Và còn Franz Liszt (1811- 
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1886) của Hunggari, Richard Wagner (1813 - 1883) của nước 
Đức, Gilinka (Glinca) và Matuxốpxki của nước Nga... Biết bao 
tài năng âm nhạc đã làm giàu cho kho tàng văn hóa, văn minh 
nhân loại bằng những nhạc phẩm để đời. 

Trong lĩnh vực kiến trúc và điêu khắc, thế kỷ XIX chịu 
nhiều ảnh hưởng của các phong cách khác nhau. Nhiều quốc gia 
xây dựng những tòa nghị viện, cơ quan, tòa án, bảo tàng, nhà hát, 
các trường đại học... thành biểu tượng quốc gia, phong phú, tỉnh 
tế, có xu hướng ngày càng với tới chiếm lĩnh chiều cao, đó là đặc 
điểm kiến trúc - điêu khắc cận hiện đại với phong cách tổng hợp. 
Chủ nghĩa cỗ điển được tái sinh, chủ nghĩa ấn tượng ra đời và sau 
khi khai thác hết khả năng của mình, nó được thay thế bằng chủ 
nghĩa hậu ấn tượng. Kiến trúc cổ điển kết hợp hài hòa với kiến - 
trúc Gôtích, kiến trúc Barốc... khiến những công trình nghệ thuật 
của thế giới thời kỳ này rất khó xác định phong cách riêng. 

Năm 1886, tượng thần Tự do vừa là kiệt tác nghệ thuật 
vừa là công trình khoa học kỹ thuật được nước Pháp sáng tạo, 
tặng cho nước Mỹ, thành biểu tượng nước Mỹ với cái tên đầy 
đủ: "Tượng thần tự do soi sáng thế giới". Công trình cao 46 mét, 
không kể phần đế, tương đương tòa nhà 12 tầng, bộ khung bằng 
sắt do tổng công trình sư Effel tính toán, được lắp ghép bằng 
những lớp đồng, nặng 120 tấn, riêng số đinh tán các lá đồng đã 
nặng 80 tấn. Tượng được lắp thử ở Paris, tháo ra và chở bằng tàu 
biển sang New York. Chính phủ Mỹ đã dựng tượng thần Tự do 
trên đảo Beideluo, hòn đảo sau đó được đổi tên thành đảo Tự do. 
Quan sát vẻ hào hùng bên ngoài tượng thấy toát lên khí thế hiên 
ngang, thần thái cương nghị, vẻ đẹp phúc hậu giống như vẻ đẹp 
của nữ thần Ai Cập. Trên đầu của tượng thần Tự do là vương 
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miện có tia sáng tỏa ra bốn hướng, tay phải cầm một ngọn đuốc 
dài 12 mét tượng trưng cho ánh sáng và tự do, tay trái cẦm một 
cuốn sách băng gỗ là biểu tượng của bản Tuyên ngôn độc lập nỗi 
tiếng của nước Mỹ, mặt trên cuốn sách có ghi dòng chữ: Ngày 4 
tháng 7 năm 1776. Dưới chân tượng thần là một đoạn xiểng xích 
bị chặt đứt, tượng trưng cho sự thống trị tàn bạo đã bị lật đổ. 

Và nước Pháp cũng có biểu tượng của mình. Nước Pháp 
bắt đầu kỷ nguyên công nghiệp với nền văn minh duy vật, lấy 
máy móc, sắt thép làm biểu tượng cách mạng, đánh dấu bằng sự 
ra đời của thấp Effel ở quảng trường Tháng Ba bên bờ 
sông Seine (Xen) (1889). Lúc đầu người ta sợ nó sẽ là vết đen 
trên bầu trời Paris, chỉ cho phép nó tổn tại trong 20 năm. Nhưng 
giờ đây nó là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo nghệ thuật, là 
“máy ¡n tiền” cho nghành công nghiệp du lịch, phục vụ cho vô 
tuyến viễn thông quốc tế, là nơi nghiên cứu khí tượng, hàng 
không... Từ năm 1985, tháp được lắp hệ thống đèn chiếu sáng, 
càng làm nổi bật vẻ đẹp kỳ vĩ của mình. 

Tháp Effel đã trở thành trung tâm phát thanh truyền hình 
của nước Pháp và là một trong những tháp ăng ten cao nhất thế 
giới. Tổng chiều cao của tháp là 325 mét, tổng điện tích là 10.000 
mét vuông, toàn bộ thân tháp là khung bằng thép được lắp đặt bởi 
2.500.000 chiếc đỉnh tán và 18.000 bộ phận linh kiện. Tính cả 
trọng lượng của cột ăngten truyền hình thì tổng trọng lượng của 
tháp Effel là 9.757 tấn thép. Đứng trên tầng 3 của tòa tháp có thể 
thu vào tầm mắt toàn cảnh thủ đô Pari tráng lệ, từ Khải hoàn 
môn, Tu viện Paris đến giáo đường nổi tiếng Satêit nằm cách 
Paris gần 100m về phía Đông Nam của thành phố. 
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Sự phát triển với tốc độ chóng mặt của khoa học kỹ thuật 
đã tạo ra bước ngoặt trong công nghiệp. Những phát minh được 
đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, máy móc thay thế con người, 
mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử. Nhân loại thôi bùng lên 
ngọn lửa trí tuệ, cháy sáng khắp trời Tây - Âu: năm 1811 điện tín 
được hai nhà vật lý người Italia phát minh ra, loài người từ đó 
được liên kết thành khối thống nhất, các khoảng cách đường như 
bị thu hẹp lại. Con người nhờ vậy mà nắm bắt thông tin khoa học 
rất nhanh, trí tuệ được giải phóng triệt để. Làn sóng văn minh 
công nghiệp cuốn hút cả nhân loại tiến lên phía trước, thúc đây cả 
nước Nga vừa bừng thức sau giấc ngủ đông dài trở thành một 
trong những trung tâm văn minh lớn của thời hiện đại. 

Văn minh công nghiệp với nhiều ưu thế nổi trội, song mặt 
trái cũng không ít của nó. Nạn buôn bán nô lệ, khủng hoảng kính 
tế (thiếu và thừa), hố sâu ngăn cách giàu nghèo, sự lên ngôi của 
đồng tiền đầy lùi đạo lý... Những cuộc cạnh tranh khốc liệt biến 
thương trường thành chiến trường, gây nên bao thảm họa. Nhưng 
dù sao, cách mạng công nghiệp cũng là một thắng lợi, một bước 
tiễn mới trong lịch sử văn minh nhân loại. 
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CHƯƠNG VIH 
VĂN MINH NGA 


I. Tổng quan về nước Nga 

1. Địa lý tự nhiên và dân cư 

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, Liên bang Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Xô Viết đã tan rã sau 74 năm là thành trì hoà bình thế 
giới nhưng nền văn minh Nga thì mãi là những trang vàng trong 
lịch sử nhân loại. Nga vốn là nước cộng hòa lớn nhất của Liên 
Xô, ngày nay đang chuyển mình sang nền kinh tế mở dựa trên cơ 
chế thị trường với những cơ hội và thách thức lớn. Trên bản đề 
thế giới, nước Nga vẫn chiếm hơn 10% diện tích toàn cầu (Liên 
Xô chiếm 1/6 diện tích thế giới), nằm trên cả 2 châu lục Á, Âu. 
Đất nước rộng lớn nhất thế giới này có núi cao, sông đài, biển 
rộng, có những đồng bằng màu mỡ và thảo nguyên bao la. Phía 
Tây cao nguyên Xibêni là dãy Uran, phía Đông là đấy Chơski và 
bán đảo Camchatca. Phía Nam hồ Baican là dãy Altai (Anta!), 
giữa biển Đen và biển Caspi là dãy Capcadơ (Caucasus) với đỉnh 
Enbrus (Enbrớt) nỗi tiếng cao 5462 m, chúng tạo nên những thảo 
nguyên bao la. Những khu rừng thông ở phía Bắc có rất nhiều thú 
quý. Nga hiện có 140 khu bảo tồn thiên nhiên quốc gla với những 
chương trình hoạt động rất hiệu quả. 

Sự phân bố lãnh thổ này đưa lại cho nước Nga nhiều dạng 
khí hậu chênh lệch lớn: vùng cực Bắc là bình nguyên giá lạnh 
băng tuyết quanh năm, vùng rừng Taiga ở miền Nam khắc nghiệt 
với đông lạnh, hè nóng, vùng thảo nguyên và miền Trung nước 
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Nga mùa hè lại khô và nóng. Vùng biển Đen, biển Caspi và 
Kaliningrad (nằm giữa Ba Lan và Litva) có khí hậu ôn hòa. 

Cây trồng chính ở nước Nga là lúa mạch, lúa mì, yến 
mạch, khoai tây, củ cải đường và cây ăn quả. Nga có tiềm năng 
lớn về tài nguyên thiên nhiên: trữ lượng than lớn nhất thế giới, 
khí đốt chiếm khoảng 1/3 và có 1/3 diện tích rừng thế giới: các 
mỏ vàng, kali, niken, chì, đồng, kẽm... đủ cho cỗ máy công 
nghiệp mạnh nước Nga vận hành hiệu quả. Với gần 150 triệu 
người dân, nước Nga có 89 khu vực lãnh thổ hành chính gồm 21 
nước Cộng hòa, 49 tỉnh, 6 vùng, 1 khu tự trị, 2 thành phố trực 
thuộc Trung ương là Mátxcơva và Leningrad (Sankt-Peterburg). 
Bức tranh ngôn ngữ khá phong phú: tiếng Nga chiếm 83%, tiếng 
Tácta 4%, tiếng Ucraina 3%, tiếng Truvác 1% và hơn 100 thứ 
tiếng khác. Thời kỳ xa xưa, lãnh thổ Nga là nơi cư trú của rất 
nhiều người nhập cư từ những vùng đất khác nhau. 

2. Quá trình phát triển 

Nước Nga cô đại có tên gọi là Kiép Ruxi, bao gồm nước 
Nga và Ucraina ngày nay. Bắt đầu từ vùng chân núi phía Bắc 
dãy Carpat (Cácpát) ở Ucraina, trong TNK I TCN diễn ra những 
cuộc đi cư của người Slavơ xuống thung lũng sông Dnepr 
(Đơnhép). Vùng thảo nguyên phía Bắc biển Đen là nơi cư ngụ 
của các bộ lạc du mục Mông Cổ, Samati, Ava, Saythi... Người 
Slavơ trở thành cư dân đông nhất của nước Nga cô đại. Năm 
988, nước Nga lấy Cơ đốc giáo chính thống làm quốc giáo thần 
quyền, kết hợp uy quyền của các công quốc, nước Nga luôn 
phải chống trả những cuộc chiến tranh chỉnh phục từ bên ngoài. 
Năm 1230, các công quốc của nước Nga cô bị quân Tácta tiêu - 
diệt. Nhưng từ năm 1147, thành phố Mátxcơva đã tuyên bố chủ 
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quyền đối với vùng đất của nước Nga cổ và lập nên nhà nước 
độc lập. Dưới thời Ivan đệ tam (nắm quyển từ 1452 - 1505) 
nước Nga giành độc lập, Ivan lên ngôi, lấy tước hiệu Sa hoàng, 
mở đầu một giai đoạn lịch sử huy hoàng của nước Nga. Lãnh 
thổ nước Nga ngày càng được mở rộng, đầu tiên là trung tâm 
thương mại Novgord (Nốpgôrốt) ở phía Tây, sau đó là cao 
nguyên rộng lớn Xibêri, rồi một phần Ucraina chuyên sang bản 
đồ địa lý nước Nga. Người có công lớn nhất trong lịch sử nước 
Nga là Pie Đại đề, lên ngôi từ 1682 - 1725. 

Pie Đại để đã biến nước Nga nông nô lạc hậu thành một 
quốc gia hùng mạnh bằng chiến thắng trong chiến tranh Nga — 
Thụy Điển, lập ra thủ đô mới của vùng Ban Tích rộng lớn: 
Sankt-Peterburg. Pie Đại để đã đưa ra những cải cách xã hội 
táo bạo để xây dựng nước Nga, mở rộng dần lãnh thổ, kiểm soát 
nhiều con sông lớn tiến đến biển Ban tích và biển Đen. Sự phát 
triển của kinh tế mậu dịch thương mại diễn ra sôi động. Triều đại 
của Pie Đại để là bước ngoặt trong lịch sử nước Nga. 46§.000 km 
vuông đất của Ba Lan được chuyên vào bản đồ địa lý Nga, tiếp 
đến là những vùng đất phía Nam Ucraina. Sức mạnh của nước 
Nga được biểu thị bằng những cuộc chỉnh chiến mở rộng bờ cõi, 
mang lại nhiều đặc quyền cho quý tộc Nga, mở mang quan hệ 
thông thương kinh tế. Những cải cách xã hội cũng không ngừng 
diễn ra trong lòng nước Nga. Năm 1861, chế độ nông nô chuyên 
chế bị bãi bỏ, vua Alexandria đệ nhị là người giải phóng nô lệ 
cũng chính là người đàn áp rất đã man cuộc nỗi đậy của người Ba 
Lan trong những năm 1863 - 1864. Nước Nga tiếp tục mở rộng 
ảnh hưởng của mình xuống vùng Trung Á, Viễn Đông, thu phục 
Cápcadơ. Trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đế quốc Nga đã 
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có điện tích gần 1/6 quả địa cầu. Phần đất chính của đề quốc Đại 
Nga nằm ở quanh vùng Mátxcơva. Thành phần dân tộc chính 
cũng là người Nga. Tính cách Nga được hoàn thiện, tiếng Nga 
được sử dụng để giảng dạy và giao tiếp hành chính, thay cho 
tiếng Pháp vốn được giới quý tộc ưa dùng. Bản sắc văn hóa Nga 
định hình. Mặt khác, nước Nga tiếp nhận ảnh hưởng của phương 
Tây tiến hành công nghiệp hóa đất nước mạnh mẽ. 

Văn minh công nghiệp đã xâm nhập sâu vào nước Nga, 
tạo nên những dư chắn đữ dội. Bắt đầu từ khởi nghĩa tháng Chạp 
năm 1825 đến Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười 
vĩ đại năm 1917, nước Nga đã khai sinh ra một thời đại mới trong 
lịch sử văn minh nhân loại: văn minh Xô Viết. Thành tựu đó 
không chỉ thuộc về nhân dân Nga. Nhà nước công nông đầu tiên 
của nhân loại bắt đầu công cuộc công nghiệp hóa, tập thê hóa 
nông nghiệp và điện khí hóa toàn quốc. Nước Nga trở thành một 
quốc gia phát triển về kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự. Trong 
chiến tranh thế giới lần thứ 2, nước Nga có công rất lớn trong 
việc bảo vệ hòa bình thế giới. Lịch sử nước Nga những năm 80 - 
90 của thế kỷ trước là những trang sử buôn. Từ sau khi Stalin qua 
đời (năm 1953) nhà nước Xô Viết đầu tiên của nhân loại bắt đầu 
rơi vào khủng hoảng chính trị. Brezhnev (Brêgiơnhép) lên lãnh 
đạo (1964 - 1982) và sau đó là Yuri Andropov (Anđrôpốp), 
Trưởng ban An nình quốc gia (1983). Thời cải tô là thời của 
M.Goócbachốp (1985 - 1991). Cuộc chính biến lịch sử của 
những người cộng sản năm 1991 không thành. Ngày 26 tháng 12 
năm 1991 lá cờ của Liên bang Xô Viết hạ xuống, 14 nước Cộng 
hòa tuyên bố độc lập. Nước Nga phải đối mặt với nhiều thách 
thức, vươn lên để khăng định chính mình. 
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$3. Những thành tựu vấn mình cơ bản 

3.1. Văn minh Nga thời cô đại 

Có thể nói lịch sử văn minh Nga bắt đầu khá muộn màng. 
Trong buổi bình minh của lịch sử nước Nga, nền văn hóa đa thẦn 
giáo lấy ngôn ngữ Slavơ cỗ làm phương tiện giao tiếp, kinh tế lấy 
nông nghiệp làm đâu. Đến đầu công nguyên, đạo Cơ đốc của La 
Mã bắt đầu ảnh hưởng tới văn hóa Nga, nơi trước đó là mảnh đất 
của thế giới quan đa thần giáo với nhiều hình thức thờ cúng 
huyền bí. Năm 882, Đại công tước Oleg (Olếch) cai trị vùng 
Nốpgôrốt đánh chiếm Kiép, đem hợp nhất tất cả đất đai thành nước 
Ruxi, lấy Kiép làm trung tâm. Đến triều đại Vlađimia l, tức Thánh 
Vlađimia, đạo Cơ đốc được chính thức lựa chọn sau nhiều khó 
khăn. Đó là học thuyết về một Chúa trời duy nhất sáng tạo và cai 
quản vũ trụ, giai cấp quý tộc chính là đại điện của đẳng sáng tạo 
thần thánh ấy nên là giai cấp thống trị, quá trình tập quyền hóa 
nhà nước bắt đầu. Nhưng cuộc cái giáo này không chỉ có ý nghĩa 
chính trị, mà thực sự là bước ngoặt lớn trong sự phát triển của văn 
hóa Nga. Nhà thờ được chú trọng, một nhà thờ chung thống nhất 
sẽ tạo nên ngôn ngữ thờ cúng và hành lễ thống nhất, thúc đẩy tỉnh 
thần đoàn kết các bộ lạc Slavơ thành khối thống nhất mang tính 
cách toàn Nga. 

Chữ viết xuất hiện, đó là chữ Slavơ cổ, được hình thành 
trên cơ sở thổ ngữ Xôlun của tiếng Latinh, vốn rất gần với thổ 
ngữ Đông Slavơ. Nhà thờ không chỉ minh chứng cho kỹ thuật 
xây bằng đá và vẽ tranh thánh, nhả thờ vừa là trung tâm thần học, 
vừa là trung tâm văn hóa đương thời, ở đó người ta viết sách, 
chép sử, giáo dục. Những tu viện thâm u chính là thư viện, là 
trường học, là nơi khai trí cho người Nga. Nhà thờ cũng là nơi 
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khởi nguồn của văn học cổ điền, triết học tôn giáo. Luật pháp ra 
đời, bản Công lý nước Nga của Iarôxláp thông thái chính là nền 
móng luật học của nước Nga. Nhà tư tưởng lớn và là nhà hoạt 
động lỗi lạc Vlađimia Monomakh (1053 - 1125) với tác phẩm 
Giáo huấn, đề cao sự công minh, trí tuệ và lòng nhân ái, khẳng 
định quyền nhận thức chân lý. Nhà thờ là nơi phát sinh những 
trào lưu tư tưởng đối lập, các trào lưu thần bí, các phong trào tôn 
giáo chủ trương tự do tư tưởng và yêu cầu nhà thờ dành cho tất 
cả nhân dân, chứ không chỉ cho giới tăng lữ. Các cộng đồng đại 
diện cho các đẳng cấp cao nhất như giám mục, cha xứ, tu viện 
trưởng giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của 
nước Nga. 

Văn học dân gian tồn tại bên cạnh văn học nhà thờ, văn 
chương tôn giáo. Những truyền thuyết, thần thoại, cô tích, tục ngữ, 
ca dao lưu truyền trong đời sống, tác động sâu sắc đến văn học 
viết. Văn học dân gian có ba bộ phận chủ yếu. Văn học dịch từ 
Bizantin và Bungari bao gồm những hợp tuyển, những bách khoa 
toàn thư về cuộc sống, tiểu sử các vị thánh, truyền kỳ về các tu sĩ 
khổ hạnh... Văn học sử thuần khiết phong vị Nga được viết tại các 
tu viện: Bộ sử cổ (1073), Bộ sử khởi nguôn (1095), Chuyện kể về 
thời cổ xưa (1113)... Những truyện dài mang tính sử thỉ miêu tả 
những cuộc hành quân, những chuyến viễn du với những xúc cảm 
sâu sắc: Chuyện kẻ về cuộc hành binh của lãnh chúa lgor, Cuộc 
hành trình của tu viện trưởng Daniil đến Palextin, Cuộc hành 
trình qua ba bề lần đầu tiên miêu tả khá kỹ về Án Độ cho thấy mối 
giao lưu của nước Nga với thế giới bên ngoài... 

Văn học ngày càng gần gũi với đời sống nhân dân, tiếp 
cận đúng bản chất của con người, không phụ thuộc vào vị trí xã 
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hội. Chủ nghĩa nhân văn ngày càng tỏa sáng, thể hiện rõ nhất ở 
cảm hứng đề cao cái tôi được giải phóng khỏi những lời giáo 
huấn cứng nhắc. Con người với lòng hướng thiện và khát vọng 
hạnh phúc chân chính dần trở thành nhân vật trung tâm của văn 
học. Đó là nội lực để văn học cổ điển Nga thế kỷ XIX trỗi dậy, 
chiếm lĩnh đỉnh cao văn đàn thế giới. 

Kiến trúc nhà thờ là thành tựu nỗi bật của văn hóa Nga 
cổ. Các tranh Thánh thế kỷ X đến XVII là những kiệt tác nổi 
tiếng bởi sự độc đáo. Chịu ảnh hưởng của kiến trúc Byzantin, 
nhưng sức sáng tạo kỳ điệu của người Nga đã in đấu ấn sâu đậm 
của riêng mình, đưa thêm vào kiểu nhà thờ mái vòm Byzantin thủ 
pháp kiến trúc xuất phát từ thực tiễn, lấy gỗ làm nguyên liệu và 
sắc màu nghệ thuật. Nổi tiếng nhất là nhà thờ bằng đá cô nhất của 
nước Nga. Đó là nhà thờ Đêxiachin (995). Và nhà thờ Sophia 
Kiev (1037 - 1057) với vách gỗ sôi, đỉnh tháp mạ vàng, xây bằng 
gạch đỏ và hồng, những mái vòm lấp lánh với vô số phù điêu, 
những bức tranh ghép nhiều màu. Nhà thờ Xôphia tọa lạc bên 
sông Đơnhép, rực rỡ uy nghỉ, là nơi tiến hành nghi lễ hành đạo, 
lễ hội, nơi tiếp đón sứ thần, bàn bạc việc quân... với 13 tháp tròn 
quả là kiệt tác. Mỗi miền nước Nga có phong cách kiến trúc với 
những sáng tạo của riêng mình. Xuất hiện kiểu nhà thờ một mái 
vòm - nhà thờ Uxpenxkaia (1073 - 1078) ở Kiev, về sau kiểu 
kiến trúc này được phổ biến ra toàn nước Nga. Ở Xuzđan xuất 
hiện nhà thờ đầu tiên được ghép bằng các khối đá trắng (1152), 
tỏa sáng tỉnh khiết, tỉnh tế và đầy chất thơ. Thành phố Nốpgôrốt 
xây nhiều nhà thờ nhỏ, trang trí giản dị, nổi bật lên sự hài hòa 
hoàn, ấn tượng về sự không trọng lượng của hình khối. 


Điện Kremiin là một tổng thể nghệ thuật tuyệt tác, kết quả 
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của sự hợp tác giữa nghệ thuật Phục hưng Italia và nghệ thuật cô 
Nga. Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ chính là trái tim của 
nước Nga, năm trên đồi Bôrôvinki, là công trình kiến trúc cổ xưa 
nhất ở Mátxcơva, được bá tước Yuri Dolgoruky (Iuri Đôngơruki) 
xây thành lũy bao bọc từ năm 1156. Năm 1339, bức tường thành 
hùng vĩ bằng gỗ sồi được dựng lên, nhưng đã bị thiêu cháy sau 
trận hỏa hoạn năm 1365. Năm 1367, xây bức tường thành bằng 
đá trăng bao phủ quanh điện, cho đến năm 1485 tường thành 
được thay thế bằng gạch đỏ (Quảng trường Đỏ). Tường thành 
Kremlin đài 2,235 m, cao từ 5 - 19 m, dày 3,5 - 6,5 m, diện tích 
điện Kremlin là 27,5 ha. Trong thành có 18 ngọn tháp. Cổ kính 
nhất là tháp Tainixkaia được xây dựng vào năm 1485, trong tháp 
có một cầu thang và một đường hầm bí mật dẫn ra bờ sông 
Mátxcơva. Nổi tiếng nhất là tháp Vaxili Blagienưi còn gọi là Đại 
giáo đường Pokrôxki, được xây dựng năm 1555 - 1560 để kỷ 
niệm chiến thắng của Nga giải phóng Kadan. Đây là quần thể 
kiến trúc uy nghi gồm 8 nhà thờ, xung quanh tháp có mái bát giác 
trung tâm, 9 nhà thờ cùng nằm trên một nền móng và nối với 
nhau bằng những hành lang là biểu trưng của sự thống nhất lãnh 
thổ và các công quốc Nga dưới quyền Mátxcơva. Trong điện có 
gác chuông Ivan Đại để nỗi tiếng, có chiếc đồng hồ không lồ treo 
trên đỉnh tháp Spasskaya (Xpaxkaia) vào năm 1624 do 2 thiên tài 
Nga - Anh là Bazhen Ogurtsov (Bazen Ogurtốp) và Christopher 
Halloway chế tạo. Những bộ phận cũ của nó được sửa chữa vào năm 
1851 - 1852 cho tới nay, đồng hồ nặng 25 tấn, chuông giờ nặng 
2160 kg và cứ 60 phút 1 lần ngân vang; 9 quả chuông phút sẽ dạo 
nhạc 15 phút một lần, kim phút dài tới 3,28m. Trong điện 
Kremlin có cung tháp gỗ (1635 - 1636) thể hiện trình độ kiến trúc 
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- điêu khắc gỗ tuyệt vời. Điện Kremilin được mệnh danh là kì 
quan thứ 8 của thế giới. Bí ẩn của nó nằm ở một phần cung điện, 
nay thành viện bảo tàng trưng bày những đồ vật quý hiếm như 
mũ vua, quyển trượng bằng vàng, ngai vàng bằng ngà voi, kho 
báu kim cương, áo cưới của Hoàng hậu, Thánh kinh cổ từ thế kỷ 
XVII, một phong bì thư bằng bạc có nạm 3017 viên kim Cương 
cỡ lớn. Trong bảo tàng đặc biệt này có khẩu pháo vua 400 năm 
tuổi, nặng 40 tấn, trên giá pháo có khắc hình Sa hoàng, có 4 quả 
đạn, mỗi quả nặng 2 tấn. Đồng hồ vua nặng 202 tấn, cao 6,14m, 
đường kính 6,6m, trên đồng hồ là tượng Sa hoàng, Hoàng hậu và 
các vị thần. 

Buổi bình minh của hội họa Nga diễn ra vào thế kỷ X - XV 
với tên tuôi các nghệ sĩ thiên tài Fofan Grek (Phêôphan Grek), Andrei 
Rublev (Anđrây Rublép), Điônixi. Những tác phẩm còn lưu giữ là 
những bức bích họa trong nhà thờ, tranh thánh, những bức trang 
trí điện Kremlin. Bức tranh "Chúa ba ngôi" của Anđrây Rublép 
được đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của 
nghệ thuật thế giới. 

Âm nhạc Nga có hai loại hình, đó là âm nhạc dân gian 
gồm những bài dân ca, múa hát tập thể, âm nhạc nhà thờ gồm 
thánh ca, những nghệ sĩ cung đình tao nhã. Nhạc cụ xuất hiện 
sớm: khảo cổ học đã tìm thấy tù và, sừng bò mộng, chuông nhỏ, 
lục lạc, cây đàn gusli.... Dần dần xuất hiện những nhạc cụ mới 
như đàn phong cầm, những bản chép nhạc với những ký hiệu ban 
đầu vay mượn từ kinh sách Hy Lạp, nhạc điệu ảnh hưởng của 
Bizantn - Bungarl, về sau bị Nga hóa mạnh mẽ bởi tác động của 
âm nhạc dân gian. Lối hát bè ngân lên khắp nước Nga mang lại 
cho thánh ca sự mềm mại và sức sống, hóa thân vào lễ hội, biến 
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tấu linh hoạt, thế tục hóa thành một loại hình âm nhạc đặc sắc. 
Âm hưởng dân gian đem lại sức sống độc đáo cho văn hóa Nga. 

3.2. Văn minh Nga thế kỷ XVIII 

Thế kỷ XVIII là thế kỷ Khai sáng của văn minh Nga. 
Người có công lao to lớn với sự phát triển của nước Nga chính là 
Pie Đại đế. Nước Nga đã tiến hành những cải cách táo bạo, thúc 
đây sự phát triển rằm rộ về mọi mặt như: kinh tế, quân sự, kỹ 
thuật, văn hóa... Những trung tâm công nghiệp xuất hiện. 
Pêtecbua có xưởng đóng tàu đầu tiên, nhiều trường học được mở 
ra khắp trên đất Nga, chuyên gia nước ngoài được mời đến giảng 
dạy, thanh niên quý tộc Nga được gửi ra nước ngoài để học hỏi 
kiến thức về xây dựng đất nước. Đời sống xã hội khởi sắc, náo 
nhiệt. Tờ báo Nga đầu tiên xuất hiện, đó là tờ Công báo (1703). 
Nhà hát công chúng đầu tiên được xây dựng ở Mátxcơva trở 
thành trung tâm giáo dục chính trị - văn hóa cho nhân dân, quan 
trọng nhất là giáo dục nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Quyền độc lập 
của nhà thờ bị bãi bỏ, tôn giáo buộc phải phục tùng nhà nước. 
Hàng loạt sắc lệnh, chỉ dụ được ban bố. Tên tuổi của Pie Đại đề 
gắn với nước Nga như một anh hùng văn hóa, người đã nhận một 
nước Nga nông nô để trả lại cho lịch sử một nước Nga có trình 
độ văn hóa cao. 

Người kế tục xuất sắc nhất công cuộc cải tổ của Pie Đại 
để là Feofan Prokopovich (Phêophan Prôcôvích), linh hồn của 
nhóm khai sáng "Hội bác học", có ảnh hưởng lớn đến đời sống 
văn hóa - chính trị Nga đương thời. Ngôi sao sáng trên bầu trời 
Nga là M.V.Lômônôxốp, nhà bách khoa vĩ đại được đánh giá là 
"Pịe Đại đế của nền văn hóa Nga” với những cải cách ngôn ngữ 
nỗi tiếng, những phát minh quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Tư 
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tưởng tiến bộ của M.V.Lômônôxốp đã vượt xa nền khoa học của 
nước Nga và của cả thế giới đương thời. Theo sáng kiến của 
Lômônôxốp, trường Đại học đầu tiên của Nga ra đời, đó là 
trường Đại học Tổng hợp quốc gia Mátxcova (1755), giữ vị trí 
trọng yếu trong đời sông xã hội Nga. Thời kỳ đầu trường chỉ có 3 
khoa: Triết học, Luật học, Y học. Nhưng hiện nay trường có 19 
khoa, 8 viện nghiên cứu trực thuộc và 300 bộ môn thuộc các 
ngành khoa học khác nhau với hơn 4.000 giáo sư, giảng viên, 
hơn 5.000 cộng tác viên khoa học và khoảng 15.000 người phục 
vụ. Tên trường Lômônôxốp đem lại vinh quang lớn cho nước Nga 
xưa và nay, gắn với cơ quan khoa học cao nhất: Viện Hàn lâm khoa 
học Sankt-Peterburg (1724), năm 1934 chuyển về Mátxcơva trở 
thành Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. 

M.Lômônôxốp (1711 - 1765), sinh ra trong một gia đình 
làm nghề chài lưới, ông đã phải trải qua tuổi thơ nhọc nhằn với 
công việc đánh cá, làm muối, đóng thuyền bè. Ngay từ nhỏ, 
Lômônôxốp đã rất ham học và bộc lộ trí lực phi thường, nhưng 
nghèo khó khiến ông phải thiệt thòi. Mãi đến năm 19 tuổi, ông 
mới có dịp theo một tàu buôn đến Mátxcơva. Khi ông được vào 
học trường dòng, tài năng của ông mới được phát hiện, ông được 
gửi đến Sankt-Peterburg và sau đó là sang Đức để nghiên cứu 
khoa học. Năm 1741, ông trở về nước Nga khi đã là một nhà 
khoa học lớn nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất của vật lý 
và hóa học, xây dựng nhiều học thuyết. Những tư tưởng của ông 
đi tiên phong trước thời đại hàng chục, hàng trăm năm trong rất 
nhiều lĩnh vực như: sử học, văn học, hội họa, địa lý học, giáo dục 
học... Những đóng góp xuất sắc của Lômônôxốp có ảnh hưởng lớn 
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tới sự phát triển của văn minh Nga thời cận hiện đại, Lômônôxốp đã 
trở thành vĩ nhân của thế giới. 

Thành tựu nỗi bật của văn hóa Nga thế kỷ này là văn học. 
Chủ nghĩa cổ điển được khơi nguồn và phát triển từ đây. Nhà soạn 
kịch A.P.Sekhov được coi là cha đẻ nền bi kịch dân tộc Nga, cũng 
là người khởi đầu thể loại hài kịch, ảnh hưởng sâu sắc tới Alexader 
Griboyedov (Griboeđốp) và Gôgôn sau này. Sekhov cũng là nhà 
thơ ngụ ngôn nổi tiếng đương thời. Nền móng lâu đài thơ văn đã 
được dựng xây bởi tài năng của Gavrila Romanovich Derzhavin 
(G.Đecgiavin) (1743 - 1816), Alekanhdr Nikolaevich Radischev 
(A.Rađisép) (1749 - 1802), Ivan Andreyevich Krylov (. „= 
(1769 - 1844), N Mikhailovich Karamzin (N. Karamdin)... 
những thành công trong các thể loại thơ trữ tình, truyện ngắn, cm SỰ. 


Từ thế kỷ XVII, trung tâm nước Nga là Quảng trường 
Đỏ - quảng trường đẹp. Sự hùng mạnh và văn minh của nước 
Nga trước hết thể hiện ở sự thay đổi về mặt xã hội. Triều đình 
quý tộc tập trung tiền của và trí lực xây dựng các tòa nhà công 
cộng, cung điện, điền trang. Pie Đại đế đã mời các kiến trúc sư, 
các nghệ sĩ lớn từ Pháp, Đức, Italia... sang Nga làm việc. Bên bờ 
sông Nêva, tháp pháo đài Petropavlovskaya (Petrôpáplốpxkï) 
sừng sững vươn cao, phía bên kia là cung điện lớn ở làng Nga 
hoàng, cung điện ở Peterhof (Pêtergốp), cung điện Mùa đông, tu 
viện Xmônưi, tòa nhà Mười hai hội đồng - trường Đại học Tống 
hợp ngày nay, những đại lộ và những chiếc cầu đá qua sông, 
Viện Hàn lâm nghệ thuật Sankt-Peterburg, cung điện bằng đá 
cẩm thạch soi bóng xuống Nêva, rồi vườn mùa hè với vô số phù 
điêu tuyệt mỹ nghiêm trang, cân đối. Và sừng sững vươn mình trên 
sông Nêva là Emitaz - một trong ba bảo tàng lớn nhất thế giới ngày 
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nay, mang đậm phong cách chủ nghĩa cổ điển trong nghệ thuật kiến 
trúc Nga. Sankt-Peterburg đã thành một trong những danh thắng đẹp 
nhất châu Âu với sự hoành tráng nghiêm trang mà dịu đàng, 
thanh khiết. 

Cung điện Mùa đông - dinh thự Nga hoàng được xây 
dựng thời Pie Đại đế có vẻ đẹp tráng lệ với hàng trăm bức tượng 
điêu khắc, với những suối phun và những vườn hoa trang trí rất 
đẹp. Trong cung điện có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật quý hiểm, 
rực rỡ và sang trọng. Ermitazh nằm trong quân thê kiến trúc tuyệt 
diệu với cung điện Mùa đông - dinh thự Nga hoàng. Qua bao 
thăng trầm lịch sử, Ermitazh được xây dựng từ 1764 - 1775 có 
phòng khách lộng lẫy, vườn treo với những gian phòng trưng bày 
225 bức tranh - những bộ sưu tập đầu tiên của bảo tàng, những 
tác phẩm nghệ thuật và những di tích văn hóa cổ xưa. Bộ sưu tập 
nghệ thuật Ermitazh luôn được bố sung. Đến đầu thế kỷ XX, con 
số tác phẩm nghệ thuật của Ermitazh đã là 600 nghìn, trong đó có 
nhiều kiệt tác thế giới. 

Nghệ thuật thế kỷ XVIII cũng đạt những thành tựu rực rỡ. 
Viện Hàn lâm nghệ thuật Sankt-Peterburg đã đào tạo nhiều thế hệ 
tài năng nghệ thuật như danh họa Dmitry Levitzky (Đ.Lêvítxki) 
với các chân dung Ekatêrina Đệ nhị, nữ sinh Viện Xmônưi, nhà 
buôn ở Mátxcơva... Nhà điêu khắc Etienne Maurice Falconet 
(E.Phancônê) (1716 - 1791) với tượng đài “Pie Đại đế ở 


con tuần mã là nước Nga đang kiêu hãnh bay lên. 


Một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của Ph.Subin 
(1740 - 1805) là tượng bán thân M.Lômônôxốp, người được xếp 
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kề bên những cây đại thụ của lịch sử văn minh thế giới như 
Aristote, L.Đ.Vanhxi... Nhà hát đại chúng đầu tiên ở nước Nga ra 
đời ở Mátxcơva. Những diễn viên đầu tiên là người Đức, sau đó 
mới đến các nghệ sỹ Nga. Hài kịch Môlie (Molière) được công 
diễn bằng tiếng Pháp và bằng tiếng Nga, dần dần các vở của tác 
giả Nga được công diễn. Nghệ sỹ Fyodor Volkov (P.Vôncốp) 
được coi là cha đẻ của nhà hát Nga vì đã có công khai trương nhà 
hát đại chúng Nga chuyên nghiệp ở Pêtécbua năm 1756. Đời 
sống văn hóa xã hội đã thực sự phát triển ở tầm cao. Nghệ thuật 
tạo hình của nước Nga thế kỷ XVIII cũng đạt những thành tựu 
đáng ghi nhận. Những nghệ sỹ vẽ chân dung đến nước Nga từ 
phương Tây đã làm phong phú thêm phong cách hội họa Nga, 
bởi những nghệ sỹ Nga có ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc. Người 
Nga đã làm giàu thêm truyền thống hội họa của mình bằng cách 
tiếp nhận những cách tân của nghệ thuật phương lây. Cách phối 
màu phong phú, bố cục đa dạng đã chứng minh tài năng hiếm có 
của các danh họa Nga. Các nghệ sỹ. nỗi danh là A. Andropov 
(A.Antrôpốp), Fyoder Rokotove (P.Rôcôtốp), Demitry Levitzky 
(Đ.Lêvsk))... 
3.3. Văn minh Nga thế kỷ XIX 
Thế kỷ XIX của nước Nga được đánh giá là thế kỷ của những 
thành tựu to lớn về văn học, nghệ thuật, khoa học. A.Pushkin, 
Mikhal Iurjevich Lermontov (Lécmontốp), Nikolai. Gogol 
(N.Gôgôn), Lev Tolstoy (L.Tônxtôi), Dosioyyevsky (Đôxtôlepx)), 
lvan Turgenev (LTuốcghenhép), Visarion Belinsky (V.Bêlinxk))... là 
những nhà văn xuất sắc. Bên cạnh những văn nhân lỗi lạc ấy là tên 
tuổi Niholai Lobatchevski (N.Lôbasepxkl) với lý thuyết hình học 
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không gian, là hệ thống tuần hoàn Mendeleev, là lý thuyết phản xạ có 
điều kiện của Ivan Pavlov.... 

Mendeleev (1834 - 1907) sinh ở Xibêri, là một trong 
những người có trình độ văn hóa cao nhất của thời đại, là một 
nhà công nghệ tài năng, một trí tuệ uyên bác, được bầu là viện sĩ 
của hơn 50 Viện hàn lâm và Hội khoa học thế giới. Cống hiến 
của ông là hệ thống bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, và đó 
là một phần nhỏ trong toàn bộ công trình khoa học gồm 25 tập 
sách dày được coi là một bộ bách khoa toàn thư. Mendeleev là 
một nhà hóa lý kiệt xuất, một nhà sư phạm lỗi lạc. Năm 1955, các 
nhà vật lý Mỹ tông hợp được nguyên tổ hoá học thứ 101, nguyên 
tố mới này được đặt tên Mendeleev: nguyên tổ Menđêlêvi, nhằm 
ghi nhận sự cống hiến to tớn của nhà bác học Nga vĩ đại. 

Thành tựu nổi bật của văn minh Nga thế kỷ XIX là văn 
học. Lần đầu tiên trên diễn đàn văn hóa Nga vang lên tiếng nói 
của các nhà văn, đại diện xuất sắc của nhân dân Nga. kpghênhi 
Ônhôghin của A.Puskin được đánh giá là "Bách khoa toàn thư 
của đời sống Nga", tiểu thuyết Amma Karênina được yêu chuộng 
không chỉ ở nước Nga, Chiến tranh và hòa bình của L.Tônxtôi là 
kiệt tác bất hủ của nhân loại, được đánh giá là Jliad của thời đại anh 
hùng. Tác phẩm phản ánh một giai đoạn lịch sử của nước Nga và 
của cả thế giới, nội dung ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của nhân dân 
Nga thông qua cuộc chiến tranh Vệ quốc (1812) chống cuộc xâm 
lược hùng mạnh của Napoleon. L.Tônxtôi và Đôxtôiepxki được coi 
là hai ngọn núi sừng sững của rừng Nga, của văn học thế ĐIỚI, VỚI †ư 
cách là những bậc thầy của văn xuôi tâm lý. Sáng tác của 
Đôxtôiepxki được đánh giá là những cách tân nghệ thuật của văn 
học hiện đại bởi sự phân tích tâm lý đầy kịch tính và sắc sảo. Những 
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tác phẩm của ông được đánh giá là kiệt tác thế giới: Tội ác và trừng 
phạt, Anh em nhà Karamazốp (Karamazov), Bút ký xó nhà... 

Nghệ thuật cũng có bước phát triển vượt bậc. Trong lĩnh 
vực âm nhạc, tên tuổi của M. Glinka (M.Glinca) đã trở nên quen 
thuộc với thế giới, bên cạnh Modest Mussongsky (M.Muxôtxki), 
Aleksanhdit Borodin (A.Bôrôdn).. và đặc biệt Pyort 
Tchaikoosky (P.Traicôpxki) (1840 - 1893), người sáng lập nền 
âm nhạc ba lê cổ điển Nga với tác phẩm nổi tiếng như: Hồ fhiên 
nga, Nàng công chúa ngủ trong rừng. Trong lĩnh vực kiến trúc, 
điêu khắc, hội họa, nước Nga thế kỷ XIX tiếp tục làm thế giới 
kinh ngạc. Bảo tàng Nga vốn là cung điện Mikhailốp được xây 
dựng ở Pêtécbua, có khoảng 250 ngàn hiện vật và bức tranh nỗi 
tiếng. Viện bảo tàng mỹ thuật Puskin là bảo tàng lớn nhất của 
nước Nga trưng bày các tác phẩm nghệ thuật Hy Lạp, La Mã cỗ 
đại, phương Tây trung đại và thời Phục hưng. Bảo tàng có một 
thư viện với hàng vạn đầu sách quý về lịch sử mỹ thuật thế giới. 
Nước Nga không chỉ triển lãm thành tựu nghệ thuật nhân loại mà 
còn làm sống đậy nền nghệ thuật ấy bằng những đóng góp quan 
trọng của mình, lưu danh tên tuổi những họa sĩ tài năng như: lvan 
Kramxkoi (ICramxkôi), IHya Repin (I.Repin), Vaslly Surikov 
(V.Xuricốớp), Vasily Perov (V .Pêrốp), Isaac Hyich Levitan 
(L.Lêvitan)... Nhiều công trình kiến trúc tráng lệ mọc lên, những 
tượng đài xuất hiện càng làm gương mặt nước Nga thêm ngời 
sáng. Hoạt động sân khấu trở nên nhộn nhịp. 

Thư viện quốc gia Nga được thành lập năm 1863 đã làm 
giàu thêm kho tàng văn. minh nhân loại, bởi đây là một trong 
những thư viện lớn nhất thế giới, trong đó có rất nhiều sách cô, 
những bản chép tay quý hiếm, có 250 ngàn bản sách thuộc giai 
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đoạn bắt đầu xuất hiện nghề in, 800 ngàn tác phẩm hội họa in, có 
những cuốn sách quý hiếm phải đọc bằng kính lúp và cũng có 
những cuốn sách mạ vàng cỡ lớn đã trở thành di sản văn hóa 
nhân loại. Lớn thứ hai tại Nga là thư viện Santưcốp - Sêđrin ở 
Sankt-Peterburg với 25 triệu bản thuộc 170 ngôn ngữ khác nhau 
trên thế giới. Dân tộc Nga có văn hóa đọc rất cao, người Nga đọc 
sách khi đi tàu điện ngầm, khi chờ đợi ở bến xe, ở công viên... 
chứ không chỉ đọc sách ở thư viện, bởi đây là dân tộc rất yêu quý 
tri thức, luôn tận dụng mọi cơ hội để mở mang và nâng cao sự 
hiểu biết của mình, nâng cao trình độ dân trí của xã hội. 

3.4. Văn mình Nga - Xô Viết 

Thế kỷ XX là thế kỷ của những cuộc chiến tranh, những 
cuộc cách mạng làm rung chuyên thế giới. Sự tiến bộ của khoa 
học kỹ thuật khi không phải chịu sự kiểm soát của ngƯỜI sáng 
chế đã trở thành phương tiện để tạo ra vũ khí hủy diệt con người. 
Nhưng chiến tranh không hủy diệt được sức sáng tạo của con 
người. Khoa học kỹ thuật vẫn tiễn nhanh như vũ bão. Máy bay ra 
đời, điện thoại công cộng xuất hiện, tiếp đó là điện thoại di động, 
máy tính điện tử. Con người thắng trọng lực của trái đất, cất cánh 
vào không trung, đặt chân lên mặt trăng, nối đường ngầm dưới 
lòng đại đương sâu thắm. 

Nước Nga bắt đầu thế kỷ XX bằng sự chuyển mình dữ 
đội. Ngày 9 tháng 12 năm 1905, đã nổ ra khởi nghĩa vũ trang ở 
Mátxcơva, là đỉnh cao của cách mạng dân chủ tư sản Nga. Ngày 
12 tháng 03 năm 1917, cách mạng dân chủ đã lật đô Nga hoàng 
Nicôlai H; thành lập chính phủ lâm thời. Đảng Công nhân xã hội 
dân chủ Nga chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. 
Ngày 7 tháng 11 năm 1917 đã đi vào lịch sử thế giới như một sự 
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kiện chói lọi: nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới đã ra đời. 
Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc dựa trên nguyên tắc bình 
đăng, tôn trọng chủ quyển và quyền tự quyết của các dân tộc ở 
nước Nga được tuyên bố, đây là bước phát triển rất có ý nghĩa 
trong lịch sử tư tưởng - chính trị nhân loại. Ngày 12 tháng 3 năm 
1918, Mátxcơva trở thành thủ đô của nhà nước Xô Viết Liên 
bang Nga, từ ngày 30 tháng 12 năm 1922 là Liên bang các nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết gọi tắt là Liên Xô. 

Nước Nga Xô Viết bảo vệ thành công thành quả cách 
mạng, thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP) và sau đó là kế 
hoạch công nghiệp hóa đất nước, đạt được những thành tựu lớn. 
Bằng nỗ lực phi thường, Liên Xô đã từ một nước nông nghiệp trở 
thành một cường. quốc công nghiệp lớn: sau 2 kế hoạch 5 năm 
1928 - 1937, Liên Xô đứng đầu châu Âu và thứ hai trên thế giới 

- về tông sản lượng công nghiệp, chỉ sau nước Mỹ. Văn hóa Xô 

Viết đã xóa nạn mù chữ cho hơn 100 dân tộc trong khoảng thời 
gian. trên, đây là một kỳ công thực sự, chứng tỏ tính ưu việt của 

chế độ Xã hội chủ nghĩa. Từ đó chương trình giáo dục không 
ngừng được sửa đổi hoàn chỉnh, giáo dục phổ cập 7 năm, § năm 

_rồi 10 năm. Giáo dục đại học cũng được chú trọng, năm 1915 
nước Nga có 105 trường Đại học và Cao đẳng với 127 nghìn sinh 
viên, đa phần thuộc giới quý tộc thượng lưu. Đến những năm 70 
đã có §60 trường Đại học, Cao đẳng với hơn 5 triệu sinh viên, 
trong đó 50% nữ với mọi thành phần xuất thân. Tri thức thực sự 
đã trở thành lực lượng sản xuất, thúc đây quá trình xây dựng đất 
nước giàu đẹp, phổn vinh. 

Văn học Xô Viết là một nền văn học lớn. Người đặt nền 
móng cho chủ nghĩa hiện thực của văn học Xô Viết là M.Goorki 
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với tiêu thuyết Người mẹ. Hình ảnh trái tìm Đancô trong sáng tác 
của M.Goorki đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa 
lãng mạn cách mạng, thành điển tích văn hóa thế giới. M.Goorki 
để lại một di sản văn học lớn với nhiều tác phẩm như: Bà /ão 
lgióghin, Bài ca chìm ưng, Cuộc đời của Clim Xamghin, Những 
trường đại học của tôi, Kiếm sống... Xã hội mới sinh ra lớp nhà 
văn mới. Tên tuổi của Alexander Fadeyev (A.Fađéep) (Chiến bại), 
Isaac Babel (LBabel) (Ky binh đỏ, Muối..), L.M.Leonov 
(L.Lêonốp) (Rừng Nga), Nikolai Ostrovski.(N.Ôxtrôpxki) (Thép 
đã tôi thế đấy), Mikhail Sholokhov (M.Solokhốp) (Sông Đông êm 
đềm, Đất vỡ hoang, Thảo nguyên xanh biếc, Họ chiến đấu vì Tổ 
quốc, SỐ phận con người...), Konstantin Paustovsky (Pautôpxki) 
(Bông hông vàng, Bình minh mưa..), Torekullovic Aytmatove 
(T.Aimatốp) (Giamilia, Và một ngày dài hơn thế lÿ, Đoạn đấu 
đài...), Aleksey Tolstoy (A.Tônxtôi) (Con đường đau khổ, Pie Đại 
để...) đã đề lại dấu ấn sâu đậm trên diễn đàn văn học thế giới. Các 
nhà văn lưu vong cũng góp tên mình vào bảng vàng danh dự với 
những tác phẩm bất hủ: Boris Pasternak (B.Pastécnắc) (Bác sĩ 
Giagô), Mikhail Bulgakov (M.Bungacốp) (Nghệ nhân và 
Margarita, Trái tim chó), Anna Akhmatova (Akhmatôpva) (Kinh ` 
cẩu hôn), A.. Rybakov (Rưbacốp) (Những đứa con của phố 
Arbaf), Andrei Platonov (A.Platonôp) (Biển thanh xuân, Hồ mÓng, 
Thị trấn Sêvengua...). 

Năm 1910 họa sĩ Wassily Kandinsky (W.Canđinxki) đã vẽ 
bức tranh trừu tượng đầu tiên bằng màu nước, trong đó không có 
vật thể, không có cả sự ám chỉ hay liên hệ trực tiếp nào đến vật thẻ. 
Nó truyền đạt những cảm xúc tâm hồn ở trạng thái động và rung 
động. Nghệ thuật trừu tượng từ Canđinxki đã tìm thấy môn đồ khắp 
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trời Tây - Âu, từ Paris đến Đuyrich, Florencia, Amstecdam... lan 
rộng ra toàn thế giới, thể hiện tư tưởng tự đo là bản chất của nền 
nghệ thuật hiện đại. 

Kiến trúc Nga đã đáp ứng nhu cầu của xã hội, hoàn tất sứ 
mệnh lịch sử bằng những công trình mang tính chất dân chủ, giáo 
dục cao. Những câu lạc bộ, những nhà văn hóa công nhân xuất 
hiện ở nhiều nơi, những khu chung cư mọc lên bên những đại lộ 
trong tổng thể không gian đô thị, bên cạnh đó là hệ thống nhà 
hành chính Xô Viết, Học viện quân sự Mátxcơva, thư viện 
Lênin... Công trình lịch sử thời Xô Viết là Lăng Lênin, được xây 
dựng theo thiết kế của kiến trúc sư A.Suxep, lúc đầu bằng gỗ tạm 
thời trong 6 năm (1924 - 1930), sau đó việc xây dựng công trình 
lăng vĩnh cửu bằng đá cẩm thạch đã được hoàn thành. Trên cửa 
lăng có tấm đá đen điểm xanh, khắc hai chữ Lênin giản dị mà có 
giá trị thẩm mỹ. Trên quảng trường Đỏ, điểm tô thêm vẻ đẹp lăng 
Lênin là tượng A.Puskin, bức tượng đồng cao 4,4 mét, được soi 
chiếu bởi ánh sáng huyền ảo từ 4 chiếc đèn đặt ở 4 góc. Du khách 
cũng chú ý tới tượng I.Đôngơ Ruki, người sáng lập nên thành 
phố Mátxcơva cưỡi trên một con ngựa dũng mãnh cùng thanh 
kiếm và lá chắn bằng đồng. Tượng được xây dựng vào năm 1947, 
nhân địp Mátxcơva tròn tuổi 800. Chủ nghĩa kết cấu Nga có ảnh 
hưởng lớn ở châu Âu bởi tính cân đối, hài hòa, chú trọng tới công 
năng mà vẫn đảm bảo dáng hình độc đáo. Nhiều tác phẩm kiến trúc 
đáng quan tâm như: sân vận động, tháp truyền hình 
Ostankino (Oxtakinô) ở Mátbxcơva, Cung đại hội ở Mátxcơva... 

Bắt đầu kế hoạch năm 1931 ở Mátxcơva, 4 năm sau hành 
khách đã bước xuống tàu điện ngầm bởi sự tham gia của hơn 500 
nhà máy sản xuất linh kiện, hàng vạn công nhân, kỹ sư, sinh 
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viên, học sinh, bởi trí tuệ của các nhà khoa học. Hàng trăm ga 
điện ngầm ở Mátxcơva, rồi Lêningrat, Bacu... nối liền giao thông 
đất nước. Mátxcơva có 120 nhà ga tàu điện ngầm như những 
cung điện trong lòng đất, tường được xây bằng đá cẩm thạch, 
trang trí bằng phù điêu và đèn màu rực rỡ. 

Nền điêu khắc của thế giới biết đến tên tuổi Nicolai 
Xiatrixti. Bởi ông nỗi tiếng là kiện tướng thể thao môn bơi lội 
của Liên Xô và của thế giới, nhưng ông còn nỗi tiếng khắp hành 
tỉnh vì tài năng nghệ thuật điêu khắc siêu nhỏ. Với đụng cụ là dao 
làm bằng hồng ngọc hoặc đá saphia, với bàn tay gọt giữa tỉnh 
xảo, ông đã sáng tạo ra những kiệt tác vô song. Tổ chim én bằng 
nửa hạt vừng, mỗi con được làm bằng vàng lá dày 5 micrôn 
(bằng 1/1000 milimét), xếp 200 con chồng lên nhau mới dầy 1 
milimét. “Đoàn lữ hành trên sa mạc” đặt gọn trong lỗ kim khâu 
gồm 4 con lạc đà trên sa mạc, phía trước là Kim tự tháp uy nghỉ 
bên cạnh cây chà là xinh xắn. Lạc đà nhỏ tới mức 325 con xếp lại 
mới chiếm 1 milimet khối. Trong tác phẩm "Biển" khắc họa 
người phụ nữ với dáng vẻ ngóng trông, nhỏ bằng 1/30 ngàn hạt 
gạo, phía trước là cánh buồm, là hải âu lượn trên sóng nước... 
Tác phẩm của Xiatrixti phải được soi ngắm qua kính hiển vi 
phóng đại từ 200 đến 500 lần mới nhìn rõ được hình khối, đường 
nét. Kỳ diệu thay sức sáng tạo của con người. Điêu khắc Nga thời 
Xô Viết còn có rất nhiều công trình nỗi tiếng như bia Nữ thần chiến 
thắng cao 141,8 m tượng trưng cho 1418 ngày chiến tranh Vệ quốc. 
Tháp truyền hình cao 573,5m là tháp đầu tiên ở châu Âu và là tháp 
thứ hai trên thế giới xây năm 1967, giữa lưng chừng trời ở độ cao 
337m là nhà ăn lớn mang tên Bảy tầng trời. Năm 1939, trung tâm 
triển lãm Nga với diện tích 383 héc ta được xây dựng, ở giữa có 
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đài phun do 1.000 cột nước tạo nên, bao quanh tấm bia lớn bằng 
thép với những hình vẽ tỉnh tế có chiều cao 107m, và rất nhiều 
tượng đồng tạo nên quần thể kiến trúc độc đáo. - 

Điện ảnh Xô Viết góp vào điện ảnh thế giới bằng những 
thành tích đáng trân trọng. Điện ảnh ra đời là kết quả sáng tạo 
của các nhà khoa học, các nhà sáng chế Pháp, Mỹ, Nga, Anh, 
Đức... Ngày khai sinh của điện ảnh được coi là ngày 18 tháng 12 
năm 1895, ban đầu chỉ là trò chơi của anh em nhà Lumie tại một 
quán cà phê ở Paris, nhưng trò chơi đã nhanh chóng trở thành 
một phát minh kỳ diệu, một thành tựu xuất sắc của con người. 
Điện ảnh có thế mạnh đặc trưng, có thể khắc phục khoảng cách 
không gian và thời gian, khắc phục sự bất đồng ngôn ngữ, khả 
năng trí tuệ của điện ảnh không kém nghệ thuật ngôn từ. Tiểu 
thuyết Chiến tranh và hòa bình của L.Tônxtôi được chuyên thê 
thành phim đã trở thành một thành tựu nỗi bật của điện ảnh nhờ 
tài năng của đạo diễn Bondarchuk (Bônđatrúc). Bộ phim đã thể 
hiện được tính hoành tráng của những cảnh chiến trường và sự 
tỉnh tế sâu sắc trong thế giới nội tâm nhân vật, sự trường tồn vĩnh 
cửu của tự nhiên và quy luật sinh tồn của con người. Bônđatrúc 
cũng đạo diễn một loạt bộ phim nổi tiếng khác như Ozféclô; Họ 
chiến đấu vì TỔ quốc; Thảo nguyên, Những quả chuông đỏ; 
Mêhicô trong lửa; Tôi nhìn thấy sự ra đời của thế giới mới... 
Nhiều bộ phim đã đoạt giải thưởng, trong đó Chiến tranh và hòa 
bình đoạt giải Liên hoan phim quốc tế Mátcơva và giải Oscar. 
Bônđatrúc đã được bình giá là cây đại thụ của điện ảnh Xô Viết. 
Cùng với Bônđatrúc là tên tuổi của S.Eizenstein, ông là đạo diễn 
của nhiều bộ phim, nhưng nỗi tiếng nhất là Chiến hạm Pôtemkin. 
Với bộ phim này, S.Eizenstein được coi là người đầu tiên trong 
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lịch sử điện ảnh thế giới đưa quần chúng vào trung tâm nghệ 
thuật như một nhân vật thống nhất, xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. 
Bộ phim đã gây ra những cuộc tranh luận kéo dài hàng chục năm, 
được đánh giá là sự kiện nổi bật trong lịch sử điện ánh thế gIỚI, 
bởi nó đã làm thay đổi quan niệm truyền thống về nhân vật và cốt 
truyện. Đôpgiencô là nhà biên kịch điện ảnh và đạo diễn được 
đánh giá là một trong những người đặt nền móng cho điện ảnh 
Liên Xô. Là nghệ sỹ đa tài, Đôpglencô đã đưa vào điện ảnh sức 
mạnh tổng hợp các loại hình nghệ thuật khiến phim của ông 
không chỉ giàu chất thơ mà còn giàu ý nghĩa triết học. Trong 
những bộ phim của ông, bộ phim Đá được đánh giá là kiệt tác của 
điện ảnh thế giới. X.Gheraximốp vừa là diễn viên vừa là đạo diễn tài 
hoa. Ông là người đã đưa kiệt tác Sông Đông êm đềm lên màn ảnh, 
bộ phim cũng được đánh giá là một hiện tượng kì thú của điện ảnh 
Liên Xô và giành giải nhất tại liên hoan phim quốc tế Karlovi 
Vari. Và còn những tên tuổi lừng danh khác như Pudovkin 
.(Puđốpkin), Tarcôpxki, Trukhơrai... Puđốpkin không chỉ là đạo 
diễn xuất sắc, tác giả của bộ phim Người mẹ đã được chọn là một 
trong số 12 bộ phim hay nhất của mọi thời đại, mọi dân tộc, ông 

_ còn là nhà lý luận giỏi, là diễn viên tài năng và là nhà sư phạm. 
Các quan điểm của Puđốpkin về điện ảnh có ảnh hưởng lớn đối 
với sự phát triển của điện ảnh Nga - Xô Viết và thế ĐIỚI. 

Thế kỷ XX chứng kiến một thành tựu nữa của nước Nga 
trong lĩnh vực thể thao. Lịch sử Olympic khởi nguồn từ Hy Lạp cổ 
đại vào năm 776 TCN, chấm dứt vào năm 393 SCN, qua 15 thế kỷ 
bị ngắt quãng, Olympic được tô chức lại vào năm 1896 tại Hy Lạp. 
Từ đó, cứ 4 năm 1 lần, Olympic trở thành sự kiện không thể thiếu 
trong đời sống văn minh nhân loại thế kỷ XX, những kỷ lục thế 
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giới ngày càng nhiều thêm. Năm 1951, Liên Xô trở thành thành 
viên của Ủy ban Olympic quốc tế, và ở thế vận hội XV diễn ra 
năm 1952 tại Phần Lan, lần đầu tiên Liên Xô lần đầu tiên tham gia 
thế vận hội và giành 22 huy chương vàng, nhiều hơn Mỹ 14 huy 
chương. Từ đó Thế vận hội Olympic trở thành cuộc ganh đua thể 
thao quyết liệt giữa hai siêu cường quốc Liên Xô và Mỹ. Ở Tôkyô 
năm 1964, Liên Xô cũng giành vị trí thứ nhất, đoàn Mỹ xếp thứ 
hai, Nhật Bản thứ ba. Năm 1980, Mátxcơva được chọn làm nơi tổ 
chức Thế vận hội XXII. Đây là lần đầu tiên Thế vận hội diễn ra ở 
một nước Xã hội chủ nghĩa và đoàn Liên Xô vẫn dẫn đầu. 

Thành tựu lớn nhất của văn minh Xô Viết thế kỷ XX là 
khoa học kỹ thuật. Thế kỷ XX không chỉ diễn ra cuộc ganh đua 
giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực thể thao, mà trong khoa học kỹ 
thuật, hai cường quốc này cũng không chịu nhường nhau ngôi vị 
bá chủ. Các nhà khoa học Xô Viết đã thiết kế thành công chiếc điện 
thoại truyền hình đầu tiên trên thế giới tại Viện nghiên cứu vô tuyến 
Liên Xô (1948). Công lao đó trước hết thuộc về I. Zakhove 
(LZakharốp). Nhà thiên văn học học Viktor Ambrtsumian với rất 
nhiều công trình khoa học nghiên cứu thiên văn và vũ trụ, đóng 
góp hữu ích cho ngành vũ trụ học thế giới. Nhà hoá học 
Andrianove (Anđrianóp) với các pôlime tông hợp được ứng dụng 
rộng rãi trên hành tỉnh trong sản xuất vật liệu kỹ thuật điện, vật 
liệu bảo vệ và vật liệu kiến trúc. Giáo sư hóa học Arbuzov 
(Arbuzốp), Balandin... cũng có những đóng góp xuất sắc của 
mình cho khoa học. Giáo sư Bêlốp, chủ tịch liên đoàn quốc tế các 
nhà tỉnh thể học, giáo sư toán học Bernshtejn (Bernstin), nhà hóa 
học Tremiakin, giáo sư Tuôcgaép, nhà hóa học Dolgốp, rồi tên 
nhà hoá học Phavêtxki, nhà vật lý và toán học Phrítman, nhà điện 
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hoá Phrumkin, nhà địa lý và thô nhưỡng Gherasimôp, nhà địa 
chất Ivan Gubkin (Gúpkin), nhà thiên văn học Kardashev 
(Karđaxép), nhà bác học Xiônkôpxki... Vô số tên tuổi lẫy lừng 
của các nhà khoa học Liên Xô đã góp phần thúc đây văn minh 
nhân loại thế kỷ XX sang làn sóng mới - văn minh trí tuệ. Nga và 
Mỹ bắt đầu cuộc chạy đua vào không trung, chiếm lĩnh các hành 
tỉnh bằng tri thức khoa học. 

Năm 1942, nhà bác học người ltalia là Enricô Fermi đã 
cho xây dựng lò phản ứng nguyên tử đầu tiên dưới khán đài sân 
vận động của trường Đại học Chicagô. Bốn năm sau, ngày 26 
tháng 12 năm 1946, lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Liên Xô 
đã đi vào hoạt động, mở ra triển vọng mới cho vấn đề năng lượng 
toàn cầu. Ngày 14 tháng 7 năm 1949, Liên Xô tiến hành vụ nỗ 
bom hạt nhân đầu tiên. Tháng 6 năm 1954, nhà máy điện hạt 
nhân đầu tiên được khánh thành tại Obninxk, mở đầu cho một 
thời đại mới - thời đại điện nguyên tử. Nhà máy nguyên tử của 
Liên Xô đã phá tan thế độc quyền của Mỹ. Vì mục đích hòa bình 
và phát triển, ngành năng lượng nguyên tử của Liên Xô đã hạ 
thủy con tàu phá băng nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào năm 
1959. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, Liên Xô phóng vệ tính nhân 
tạo đầu tiên vào quỹ đạo trái đất, mở đầu kỷ nguyên chỉnh phục 
vũ trụ. Đó là Vệ tinh Sputnik I và tiếp đó ngày 3 tháng 11 năm 
1957 Sputmk II được thực hiện sứ mệnh lịch sử, mang theo chú 
chó Laika vào không gian. Ngày 2 tháng 01 năm 1959, trạm tự 
động Luna I lần đầu tiên được Liên Xô phóng lên mặt trăng. RẤt 
nhanh sau đó, tháng 4 năm 1959, Quốc hiệu Liên Xô đã được đặt 
lên bề mặt của hành tinh lạnh này và Luna II vào tháng 10 năm 
1959 đã lần đầu tiên chụp ảnh mặt trăng, truyền về trái đất. 
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Ngày 12 tháng 02 năm 1961, Liên Xô phóng trạm tự 
động Sao Kim 1, lần đầu tiên bay về phía Sao Kim. Hai tháng 
sau, ngày 12 tháng 4 năm 1961, Yuri Alekselevich Gagarin 
(Gagarin) 1à người đầu tiên đã bay vào vũ trụ trên con tàu Vostok 
(Phương Đông). Chuyến bay chỉ kéo dài 1 giờ 48 phút vòng 
quanh trái đất, nhưng đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại với 
nhân loại trong quá trình khám phá và chinh phục tự nhiên. Liên 
Xô đã đi trước Mỹ trên đường tới các hành tinh. Tháng 11 năm 
1962, Liên Xô đã phóng thành công trạm tự động Liên hành tinh 
Sao Hỏa I về phía Sao Hỏa. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6 năm 
1963, con tàu vũ trụ Vostok VI bay vào vũ trụ, mang theo người 
phụ nữ đầu tiên trên thế giới: nữ du hành Valentina Vladimirovna 
Tereshkova (Terêxcôva). Chuyến bay của Gagarin chỉ đài 108 
phút, chuyến bay của Terêxcôva dài 71 giờ. Đây quả là bước dài 
của lịch sử văn minh nhân loại trong một khoảng thời gian rất 
ngắn (3 năm). Tháng 10 năm 1964 lịch sử ấy, các nhà khoa học 
được tàu Rạng Đông đưa lên nghiên cứu vũ trụ, để 2 năm sau, 
ngày 31 tháng 01 năm 1966, Liên Xô phòng trạm tự động Luna 9 
đỗ bộ xuống mặt trăng, chụp ảnh bề mặt hành tỉnh lạnh này. 
Ngày 01 tháng 03 năm 1966 quốc huy Liên Xô lại được đặt trên 
bề mặt Sao Kim. Tháng 10 năm 1970 Liên Xô đã đặt lên bề mặt 
trăng chiếc xe tự hành Lunakhốp (756kg) được điều khiển từ mặt 
đất, tiến hành khảo sát, phân tích khoa học về mặt trăng và truyền 
kết quả về mặt đất. Từ đây, con người thực sự đã bước ra khỏi 
vành nôi của mình là trái đất để đi lên các hành tỉnh, đi vào 
khoảng không vũ trụ. Lời tiên tri ngày nào của C.Xiôncôpxki đã 
thành sự thật. Những thành tựu của khoa học vũ trụ đã đây nhanh 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên toàn thế giới, mài sắc trí 
tuệ con người, phục vụ đắc lực cho con người. 
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CHƯƠNG IX 
VĂN MINH THẺ GIỚI THẺ KỶ XX 


I. Những đặc điểm chung 

Thế kỷ XX, nhân loại đã trải qua bao biến cố lịch sử. Sự 
ra đời của nhà nước Xô Viết đã tạo ra một bước ngoặt trọng đại. 
Bản đồ địa lý thế giới thế kỷ XX có rất nhiều biến động. Hai 
cuộc chiến tranh khốc liệt năm 1914 - 1918 và năm 1939 - 1945 
đem lại bao thương tích trầm trọng cho trái đất, nhiều quốc gia bị 
xóa số, bị chia cắt, bị tàn phá nặng nề trong khi nhiều đế quốc 
hùng mạnh trỗi dậy, thống trị thế giới bằng sức mạnh quân sự, 
kinh tế và cả sự tàn bạo. Hệ thống Xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu 
là Liên Xô ra đời, các nước thuộc địa đứng lên tự giải phóng, 
khiến lãnh thổ nhiều đế quốc bị thu hẹp lại. Thế kỷ XX là thế kỷ 
của những siêu cường quốc Mỹ - Anh - Pháp - Đức - Nga - Nhật 
Bản... Trong số đó, Mỹ và Nga nỗi lên hàng đầu. 

Thế kỷ XX cũng là thế kỷ diễn ra những cuộc cách mạng 
vĩ đại trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. Những phát minh nổi 
tiếng biểu dương trí lực vô song của con người, nhưng trong 
chiến tranh người ta cũng sử dụng tối đa mọi kỹ thuật hiện đại 
nhất cho việc tiêu diệt chính con người. Khi chiếc máy bay đầu 
tiên của nhân loại cất cánh trên vùng cát trắng Bắc Mỹ vào năm 
1903, chắng ai tin phát minh kỳ diệu đó của con người sẽ trở 
thành phương tiện hủy diệt của chiến tranh, giết chết những 
người phát minh ra nó. Theo cách đánh giá của một số nhà 
nghiên cứu, những thành tựu văn minh mà nhân loại đạt được 
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trong thế kỷ XX bằng 19 thế kỷ trước cộng lại. Quả thật, nhân 
loại chỉ trong một thế kỷ đã có những bước đi kỳ diệu, những 
bước nhảy vọt khó tin, dù phải chứng kiến những cuộc chiến 
tranh khủng khiếp, những khủng hoảng và mất mát lớn lao. 

Thế kỷ XX đã không hoàn tất sứ mệnh lịch sử như nó 
mong muốn. Các nước đế quốc có tham vọng giành ngôi bá chủ 
đã sử dụng kỹ thuật hiện đại để sản xuất vũ khí hủy diệt như 
máy bay, xe tăng, tàu ngầm, vũ khí hóa học, vũ khí nguyên tử.. 
Đó là thảm họa, là mặt trái của văn minh. Lịch sử thế giới biến 
động vào năm 1914, khi Pháp liên minh với Nga và Anh chống 
lại Đức, lôi kéo theo nước Mỹ đang rất phát triển công nghiệp 
tham gia. Chiến tranh kết thúc đem lại một nền hòa bình bất ôn 
cho nhân loại. Nhật Bản không đồng ý với cách phân chia 
quyền lợi của phe đồng minh. Bất đồng về quyền lợi tiềm ấn 
nguy cơ đe dọa bình ổn của nhân loại. Các nhà khoa học Mỹ 
chế tạo ra bom nguyên tử, đó là bước tiến lớn của khoa học, 
nhưng lại là bước lùi của văn minh. Sau trận Trân Châu Cảng ở 
Mỹ, thảm họa để xuống đầu Hirosima và Nagasaki của Nhật 
Bản khiến cả thế giới kinh hoàng, là lời cảnh tỉnh cho hôm nay 
và cho cả mai sau, cho cả nhân loại. Nửa sau thế kỷ XX, khói 
lửa chiến tranh tạm lắng. Nhưng chiến tranh lạnh giữa Mỹ và 
Liên Xô đã tạo nên một cuộc chạy đua căng thắng bằng việc 
phát triển kho vũ khí hạt nhân, xây dựng các khối liên minh 
quân sự - kinh tế trong thế đối đầu. Chiến tranh lạnh chấm dứt. 
Liên Xô tan rã, bức tường Béclin xây trong một đêm (ngày 12 
tháng 8 năm 1961) bị phá bỏ trong một ngày (ngày 29 tháng 4 
năm 1989). Thế giới lại đứng trước nguy cơ của những cuộc 
chiến tranh tôn giáo, những vụ khủng bố kinh hoàng. Trong 
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những năm cuối của thế kỷ XX, sự đối đầu về ý thức hệ và 
quyền lực của các quốc gia là nguyên nhân chính của xung đột 
vũ trang. 

Thế kỷ XX con người đã thu được nhiều thành tựu to lớn 
nhưng thiên nhiên đã nỗi giận: hạn hán, lụt lội, băng tan, núi lửa 
phun trào, động đất... rồi dịch bệnh hoành hành, các loại côn 
trùng xuất hiện đe dọa cuộc sống của con người. Tất cả chỉ vì con 
người đã chinh phục tự nhiên không đúng cách, phá vỡ sự cân 
bằng của hệ sinh thái. Kinh tế phát triển với tốc độ phi thường, 
nhưng văn hóa đạo đức lại đang đứng trước sự suy thoái. Dân số 
tăng nhanh, thất nghiệp và nghèo đói trở thành gánh nặng của thế 
giới. Tài nguyên ngày càng cạn kiệt, môi trường sống bị ô nhiễm. 
Thành tựu của văn minh công nghiệp thế kỷ XX rất lớn, nhưng 
có những hạn chế cần khắc phục. 

2. Những thành tựu văn mình cơ bản 

2.1. Văn học 

Bức tranh văn học thế kỷ XX rất đề sô, nhưng có thể chia 
thành 3 vùng khái quát với những nét đặc trưng, phản ánh diện 
mạo đời sống xã hội và khát vọng của con người. Tình hình văn 
học phương Tây thế kỷ XX rất phức tạp, vừa kế thừa thành tựu 
văn học cổ điển, vừa xuất hiện những hình thái nghệ thuật mới, 
phản ánh nhận thức mới về cuộc sống và con người. Thời Phục 
hưng đã ghi tên Đante, Rabelais, Xecvantec, Shakespeare... lên 
tượng đài lịch sử văn minh. Thế kỷ XVIII đóng góp thêm tên tuổi 
Đ.Đifồ, Vonte, V.Goethe (Gớp)... Sang thế kỷ XIX, danh sách 
những nhà văn nổi tiếng được kéo đài thêm với Bairơn, 
V.Huygô, Xtăngđan, Balzac, S.Đíchken... 
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Sang thế kỷ XX, chủ nghĩa lãng mạn là trào lưu văn học 
chú trọng tình cảm và trí tưởng tượng, thiên về cái tôi riêng tư, 
khám phá lịch sử cuộc sống thông qua lịch sử tâm hồn. Các nhà 
văn đã phá bỏ nguyên tắc cổ điển cứng nhắc, không sao chép 
hiện thực một cách khách quan. Văn học lãng mạn lên ngôi, 
trong khi trào lưu hiện thực vẫn tồn tại với những cách tân táo 
bạo về ngôn ngữ, thủ pháp. Chủ nghĩa hiện đại là thuật ngữ dùng 
chỉ chung các trường phái văn học phương Tây hiện đại gồm chủ 
nghĩa vị lai, chủ nghĩa tượng trưng, chủ nghĩa siêu thực, chủ 
nghĩa hiện sinh, tiêu thuyết dòng ý thức... Cảm thức chủ đạo của 
chủ nghĩa hiện đại là sự nhìn nhận đánh giá bản chất xã hội tư 
sản và thể hiện phản ứng của người cầm bút theo hai xu hướng 
khác nhau. Hoặc là phê phán hiện thực để tạo dựng niềm tin và 
hy vọng, khơi dậy ý thức đấu tranh để xây dựng xã hội tốt hơn. 
Đại diện cho khuynh hướng văn học này là Aragon, Bernard 
Shaw (Bơcna So), A.Milơ và đặc biệt là Hemingway. Trường 
phái thứ hai cũng phê phán hiện thực nhưng để rồi hoài nghỉ tuyệt 
vọng mất niềm tin, con người hoặc trốn vào huyền ảo tâm linh hoặc 
nổi loạn phó mặc cho sự buông thả. Các đại diện của trường phái 
này là Albert Camus, E.Ionesco (E.lônexcô), P. Sartre (P.Xactoro). 

Aragon (1897 - 1982) là nhà thơ, nhà tiêu thuyết, nhà phê 
bình vĩ đại của văn học phương Tây hiện đại. Ông nổi tiếng với 
bộ tiểu thuyết Thế giới thực tại, gồm 5 quyên, được đánh giá là 
“Hiát” của thời nay: Chuông thành Balơ, Những khu phố đẹp, 
Những hành khách trên xe, Ôrêliêng, Những người cộng sản. 

Bớcna So (1856 - 1950) là nhà soạn kịch lỗi lạc của nước 
Anh, là Shakespeare tái thế, người sáng tạo ra thể loại hài kịch ý 
niệm. Ông để lại cho di sản văn học thế giới 57 tác phẩm kịch 
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xuất sắc. Hemingway (1899 - 1961) nỗi tiếng với nguyên lý tảng 
băng trôi và những cách tân nghệ thuật độc đáo. Giải Nobel văn 
học được trao cho ông đã minh chứng tài năng sáng tạo nghệ 
thuật của người cầm bút. Những tác phẩm chính của ông là G¡ã 
từ vũ khí, Ông già và biển cả, Chuông nguyện hôn di. 

Trong số những nhà văn thuộc chủ nghĩa hiện thực huyền 
ảo ở phương Tây đương thời, phải kế đến tên tuổi García 
Márquez (G.Máckét) với giải Nobel Văn học giành cho những 
tác phẩm xuất sắc: Đđm tang của bà. mẹ vĩ đại, Ngài đại tá chờ 
thư, Trăm năm cô đơn. 

Kế thừa thành tựu của thế kỷ XIX, văn đàn Nga thế kỷ XX 
sáng chói với các vì sao: Aleksandr Aleksadrovich Blok (Blốc), 
Mayakovsky (Maicôpxki), Yesenin (Êxênhin), M.Goorki, 
Fađêep, A.Tlônxtôi, Bônđaep, Aimatốp, Pautôpxkl, Pastécnắc, 
Sôlôkhốp... Những giải thưởng Nobel văn học được trao cho các 
nhà văn I.Bunin: 1933; B.Pastécnắc: 1958; M.Sôlôkhốp: 1965; 
Xongentixin 1970; Brôtxki 1987 và Akhmatôpva giải thưởng văn 
học quốc tế ở Italia. Những tác phẩm văn học nỗi tiếng của họ là 
Bác sĩ Jivagô, HỖ móng, Thị trấn Sêvengua, Nghệ nhân và 
Magariua Những đứa con phố Ácbát, Sông Đông êm đềm. 
Khuynh hướng chủ đạo của văn học Nga thế kỷ XX là chủ nghĩa 
hiện thực Xã hội chủ nghĩa, được bắt đầu bằng những sáng tác của 
M.Goorki với tiểu thuyết Người mẹ. 

Khu vực phương Đông, Trung Quốc - Ấn Độ - Nhật Bản 
là những quốc gia có nền văn học phát triển. Những người đi đầu 
cuộc cách mạng trong văn học Trung Quốc sau cách mạng Tân 
Hợi 1911 là Trần Độc Tú, Hồ Sính, Lỗ Tấn. Sự nghiệp văn học 
mà Lỗ Tấn để lại rất lớn, bao gồm nhiều thể loại, trong đó đặc 
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sắc nhất là tạp văn và truyện ngắn. 4Q chính truyện đã đưa tên 
tuổi Lỗ Tắn lên văn đàn thế giới. Nỗi tiếng trong văn học Ấn Độ 
là R.Tago với giải Nobel 1913, người đã sáng tạo 42 tập thơ xuất 
sắc, trong đó có Thơ Dâng. Mối quan hệ tác động giữa văn học 
phương Đông và phương Tây cũng như giữa các quốc gia ngày 
càng sâu sắc. Giao lưu văn hóa đã xích gần Đông Tây, những 
hình thức văn học mới xuất hiện, nền văn học mỗi quốc gia đều 
một mặt giữ giá trị truyền thống, mặt khác chịu ảnh hưởng sâu 
sắc của văn học thế giới. 

2.2. Nghệ thuật 

Nghệ thuật thế kỷ XX phát triển theo từng ngành độc lập. 
Hội họa phát triển theo hai khuynh hướng chính. Một khuynh 
hướng là sản phẩm của trí tuệ, phản ánh thế giới hiện thực. 
Khuynh hướng thứ hai là sáng tạo theo tưởng tượng, nó mang 
một hình thức đặc biệt. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật tác 
động đến tư duy và kỹ năng của nghệ sĩ, cái đẹp được thế hiện 
bằng đường nét, sắc màu của hiện đại. Nhưng sự phát triển ấy 
cũng giúp con người nhìn sâu hơn vào chính bản thân mình, giải 
phóng triệt để sức sáng tạo độc đáo, thể hiện qua cấu trúc, đường 
nét, hình khối, sắc màu, qua ngôn ngữ hội họa. Cá tính sáng tạo 
của nghệ sĩ bộc lộ hết mình trong các bức tranh được vẽ băng sắc 
màu quyến rũ và đường nét biểu cảm. Họa sĩ nỗi tiếng nhất thế 
kỷ XX là Picasso (1881 - 1973) với phong cách lập thể, với sáng 
tạo nghệ thuật giàu ý nghĩa là chím bồ câu hòa bình. Những 
trường phái hội họa chính như: chủ nghĩa ấn tượng, chủ nghĩa dã 
thú, chủ nghĩa lập thể, chủ nghĩa vị lai, chủ nghĩa biểu hiện, chủ 
nghĩa đa đa, chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa trừu tượng. 
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Trong lĩnh vực điêu khắc, các công trình nghệ thuật 
không cứng nhắc mà mang tính năng động, linh hoạt với nhiều 
biến thể khác nhau trên nhiều chất liệu độc đáo. Gắn với điêu 
khắc là kiến trúc. Vật liệu kiến trúc thời nay có thêm sắt, thép, 
thủy tinh, xi măng, bê tông, nhôm, sứ, chất dẻo... Những công 
trình kiến trúc phải mang tính chức năng, phù hợp với cảnh quan, 
tiện lợi trong sử dụng. Những trường đại học kiến trúc ra đời, 
khoa học kỹ thuật trở thành sức mạnh của nghệ thuật. Trong 
những công trình điêu khắc nổi tiếng, đài kỷ niệm chiến tranh ở 
Australia mang tính nhân văn và vẻ đẹp tiêu biểu. Tại Melbourne 
vào năm 1934, đài tưởng niệm được xây dựng, kết hợp nghệ 
thuật cô điển Hy Lạp và La Mã trong kết cấu mái vòm cột đá, 
song kiến trúc đồ sộ với các đường kẻ thăng cũng rất hiện đại bởi 
sự hiện diện của 16 bức tượng ngồi trên đỉnh các cột và 4 bức 
tượng đứng trên 4 góc của đài. Không chỉ Melbourne, mà 
Sydney, Canberra và nhiều thành phố khác, những đài tượng kỷ 
niệm vừa là ngôi mộ vô danh ghi công các chiến sĩ anh hùng, vừa 
là công trình nghệ thuật độc đáo mà chất liệu chủ yếu là đá, thép, 
xi măng. Trong khi đó, nét đặc trưng của điêu khắc, kiến trúc ở 
các nước Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp lại lấy cảm hứng từ sắt thép. 
Tháp Effen, tượng Nữ thần tự do là những ví dụ. 

Phương Đông với các quốc gia Trung Quốc, Án Độ, Thái 
Lan, Pakistan lại gắn liền điêu khắc với nghệ thuật đắp phù điêu 
và tạc tượng. Hình Đức Phật khổng lồ trên các vách núi ở 
phương Đông là minh chứng sống động cho khuynh hướng nghệ 
thuật này. Tượng Phật ở Thái Lan được khắc bằng những nét rất 
sâu vào vách đá để nổi hình nổi khối. Phật tọa trên đài sen, khung 
nền của bức hình cách chân vách núi 70 m, toàn cảnh hình Đức 
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Phật cao 109 m. Còn ở Trung Quốc hình Đức Phật cao 73 m. 
Những nhà điêu khắc đã bỏ ra rất nhiều công sức, tâm huyết để 
có được những kiệt tác này. 

Những trường phái kiến trúc đa dạng xuất hiện trong thế 
kỷ XX chủ yếu là: 

+ Chủ nghĩa biểu hiện: chú ý trước hết đến nghệ thuật tạo 
hình, sau đó mới chú ý đến công năng và kỹ thuật. Chủ yếu ở Đức. 

+ Chủ nghĩa vị lai: thịnh hành ở Italia, chủ trương tách 
khỏi truyền thống cũ, phủ nhận quá khứ, ca tụng kỹ thuật, lây 
cuộc sống đô thị nhộn nhịp hiện đại làm trung tâm của sáng tạo 
nghệ thuật. 

+ Kiến trúc Hà Lan rất gần với công nghệ kết cầu Nga (do 
Maiacôpxki khởi xướng, đưới sự bảo trợ của Lunatraxk). 

+ Chủ nghĩa công năng: trào lưu kiến trúc lớn nhất thế kỷ, 
nhắn mạnh tầm quan trọng của công năng, chống lại quan niệm 
sử dụng một hình thức kiến trúc có sẵn để xây dựng. Kiến trúc sư 
tài năng nhất - Le Corbusier (Lơ Coócbuydiê) — Thụy Sĩ. 

+ Kiến trúc Xô Viết thể hiện trong xây dựng nhà ở, quy 
hoạch thành phố, những công trình văn hóa, kết hợp tiễn bộ khoa 
học với yếu tố văn hóa truyền thống, hiện đại mà vẫn không mất 
vẻ độc đáo riêng biệt. 

+ Kiến trúc Nhật Bản: là sự kết hợp giữa những yếu tố hiện 
đại với bản sắc dân tộc, tạo thành một kiểu kiến trúc rất đặc trưng. 

+ Kiến trúc chiều cao với những ngôi nhà chọc trời là 
khuynh hướng hiện đại của thế giới, trước hết là của nước Mỹ. 
Năm 1871, thành phố lớn thứ 2 của Mỹ là Chicago bị thiêu cháy 
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thành tro sau 2 ngày rực lửa. Các kiến trúc sư bắt đầu công cuộc 
tái thiết và cuộc chạy đua vào tầm cao bắt đầu. 

Đầu tiên là tòa nhà 10 tầng cao 50 mét có bộ khung bằng thép 
vừa nhẹ, vừa bền ở Chicago. Sau đó là tòa nhà cao nhất New York 
với 28 tầng xuất hiện. Năm 1909, toà cao ốc 187 m xuất hiện ở 
New York (cao hơn Kim tự tháp khoảng 50 m), ngay lập tức nó bị 
che lắp bởi tòa cao ốc 214 m. Năm 1930, xuất hiện tòa nhà cao 
319 m, 7 tầng lầu. Bốn tháng sau, nó bị đây lùi bởi tòa nhà cao 
381 m. New York quả thật đã trở thành công trường vô cùng sôi 
động. Tòa nhà này gồm 102 tầng, 67 thang máy, xây dựng trong 
thời gian kỷ lục: 13 tháng. Năm 1945 một máy bay ném bom lạc 
trong sương đã đâm vào tầng 79 của toà nhà, nhưng toà cao Ốc 
vẫn vẹn nguyên. Năm 1972, trước tượng Nữ thần tự do tại New 
York xuất hiện toà tháp đôi 417 m và 415 m. Một năm sau, vị trí 
đầu bảng lại thuộc về Chicago với tòa nhà 443 m, cho đến khi 
Kualalămpua cho chào đời 2 tòa tháp 450 m (1973). 

Nước Nhật có dự án xây nhà hình Kim tự thấp cao 2004 m 
rất hiện đại với sợi thuỷ tình, thép và sợi carbone. Bên trong Kim 
tự tháp là các toà nhà 100 tầng cho gần 1 triệu người đến sinh 
sống và làm việc. Dự án thứ 2 là Acrôpolis cao 2001 m đủ chỗ 
cho 300 nghìn người làm việc ban ngày và 140 nghìn người nghỉ 
ngơi ban đêm. Và còn lạ hơn là dự án công trình kiến trúc hình 
nón cao 4000 m mô phỏng núi Phú Sĩ (3776 m) được xây trên 
nước. Đó là nhà nổi hiện đại nhất thế giới, dự kiến hoàn thành 
vào khoảng năm 2030. 

Điện ảnh ra đời năm 1895 với sự kiện 2 anh em Luymie 
(Pháp) được cấp bằng sáng chế cho dụng cụ chiếu phim đầu tiên 
và chiếu đoạn phim đầu tiên trong 2 phút ở Paris. Đến nay điện 
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ảnh đã có bề dày phát triển với những bước tiến dài. Giải Oscar 
không phải là giải thưởng duy nhất của điện ảnh, nhưng là giải 
thưởng nỗi tiếng nhất dành cho những kiệt tác trong lịch sử điện 
ảnh thế giới. Điện ảnh phát triển gắn liền với các ngành nghệ 
thuật khác như nhiếp ảnh, sân khấu, âm nhạc. 

2.3. Khoa học kỹ thuật 

Khoa học kỹ thuật của thế kỷ XX bắt đầu với những phát 
minh vĩ đại. Thuyết lượng tử ra đời trên thềm thế kỷ XX (1900), 
tiếp đó là thuyết tương đối (1903) của nhà bác học người Đức - 
AIlbert Einstein (Anbe Anhxtanh), có ý nghĩa rất quan trọng trong 
nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật: kỹ thuật máy gia tốc, vật lý hạt 
nhân năng lượng cao. Năng lượng nguyên tử, thiên văn học hiện 
đại... cũng có những bước phát triển đột biến. Người ta tìm ra chất 
dẻo Plastic (1909). Khoa học phân loại nhóm máu và tìm được 
nguyên tắc truyền máu - phát minh rất có ý nghĩa với y học, cũng 
như phát mỉnh trong lĩnh vực đi truyền học của Th.Moorgan (1910) 
hay nghiên cứu về phản xạ có điều kiện của Pavlov (Páplốp) (1914). 

Chiếc máy bay đầu tiên do anh em nhà Vright chế tạo bay 
gần 1 phút trên bầu trời Mỹ ngày 17 tháng 12 năm 1903, mở ra 
kỷ nguyên vũ trụ của loài người. Mười năm sau, chiếc máy ảnh 
tự động đầu tiên, chiếc máy giặt đầu tiên ra đời; mười năm sau 
nữa, nước Pháp lắp ráp thành công chiếc máy rửa bát đầu tiên 
(1924). Năm 1926, John Baird (Scotland) phát minh ra hệ thống 
hoạt động truyền hình. Người Luân Đôn lần đầu tiên được xem 
truyền hình vào tháng 1 năm 1926 và cùng với truyền hình là 
điện thoại, máy rađa (1936), máy tính điện tử (944). Chiếc máy 
tính điện tử đầu tiên ấy được đặt tên là ENIAC, nặng 30 tấn, 
chiếm một căn phòng rộng 100 m”. Từ đó đến nay công nghệ 
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máy tính liên tục phát triển. Cho đến những năm 90 của thế kỷ, 
máy tính đã nhỏ gọn hơn hàng chục ngàn lần với những tính 
năng khác xa ENIAC. 

Nửa sau thế kỷ XX, khoa học kỹ thuật thế giới ngày càng 
phát triển. Năm 1953, con người tìm ra cấu trúc AND, con người 
bay vào vũ trụ ngày 4 tháng 10 năm 1957. Xuất hiện nhà máy 
điện hạt nhân, được đánh giá là sự mở đầu cho một thời đại mới: 
thời đại điện nguyên tử. Tia lade là sự khuyếch đại ánh sáng bằng 
bức xạ cưỡng bức là phát minh đặc biệt quan trọng vì nó có rất 
nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học đời sống. Vệ tỉnh 
nhân tạo Sputnik 1-2 bay vào không gian, sau đó là con tàu vũ trụ 
Vostok lần đầu tiên đưa con người bay vào khoảng không vũ trụ, 
vòng quanh trái đất. Sự kiện lịch sử này đánh dấu một bước đi 
quan trọng của nhân loại trong việc khám phá và chỉnh phục tự 
nhiên. Điện thoại đi động được sản xuất lần đầu tiên năm 1961, 
nặng 2 kg, chạy bằng pin khô, liên lạc trong phạm vi 3-5 km. 
Mạng thông tin toàn cầu - Internet được thành lập năm 1984, 
được phát triển từ tiền thân là mạng APARNET. Ban đầu internet 
kết nối hơn 1000 máy tính, đến năm 1995 con số này đã đạt tới 
3,2 triệu máy. Máy tính xách tay xuất hiện năm 1987. Năm 1988, 
con người xây dựng thành công hệ thống cáp quang xuyên dưới 
đáy Đại Tây Dương, có thể truyền tải đồng thời 40.000 cuộc đàm 
thoại giữa châu Âu và châu Mỹ. Từ đó tới nay hàng loạt hệ thống 
cáp quang khác được xây dựng dưới đáy biển, tạo ra một cuộc 
cách mạng trong lĩnh vực thông tin. 


Những chặng đường của kỷ nguyên khoa học vũ trụ giúp 
con người tìm lời giải đáp cho câu hỏi: có hay không sự sống trên 
các hành tinh xa xôi. Khám phá bí ấn trong khoảng không vũ trụ 
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là để ứng dụng những thành tựu của công cuộc chinh phục ấy vào 
thực tiễn, phục vụ đời sống con người. Một thành tựu nổi bật của 
khoa học thế kỷ XX là ứng dụng kỹ thuật lade vào đời sống. Máy 
lade được sử dụng để đo đạc một cách chính xác những khoảng 
cách lớn, ví như khoảng cách từ trái đất lên mặt trăng, từ trái đất 
đến mặt trời. Máy lade cũng dùng trong gia công vật liệu như cắt 
kim loại, trong y tế dùng để phẫu thuật nhờ kết hợp với những 
sợi quang học. Trong công nghệ và sinh hoạt, lade được ứng 
dụng để chế bản, in ấn, làm đĩa hình, đèn chiếu... Lade chính là 
công cụ kỳ diệu của thế giới hiện đại thời văn minh trỉ thức. 

Nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người không chỉ 
sử dụng những nguồn năng lượng cổ điển như than đá, dầu mỏ, 
khí thiên nhiên, sức nước, sức gió, mà còn khai thác những 
nguồn năng lượng mới như khí sinh học, năng lượng nguyên tử, 
năng lượng mặt trời. Tốc độ tăng trưởng thế giới tăng lên không 
ngừng, sản phẩm vật chất ngày càng được nâng cao, công nghệ 
viễn thông ngày càng hoàn thiện tới mức tỉnh xảo. Khoa học kỹ 
thuật thế kỷ XX đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, bắt 
nguồn từ nghiên cứu khoa học, gắn liền với kỹ thuật, cơ khí hóa 
và hiện đại hóa sản xuất. Hiệu quả kinh tế của tiến bộ kỹ thuật rất 
cao, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển mọi mặt của xã hội. 
Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, có một phát minh làm chấn 
động thế giới, đó là phát minh của lan Wilmut công bố về sự 
thành công của nhân bản vô tính được áp dụng ở cừu, kết quả là 
cừu Dolly đã ra đời, hứa hẹn sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn 
nuôi. Khoa học công nghệ trở thành cốt lõi của thời đại cách mạng 
khoa học kỹ thuật mới, thời đại văn minh trí tuệ - văn minh máy 
tính điện tử, rôbốt thông minh... Con người đứng trước những khả 
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năng lớn và thách thức lớn, những thành tựu của khoa học kỹ thuật 
thế kỷ XX đã làm thay đổi căn bản diện mạo lịch sử nhân loại 
theo chiều hướng tích cực, tiến bộ. 

3. Dự báo văn mình thế kỷ XXĨI 

3.1. Dự báo về văn hóa - giáo đục 

Theo xu thế phát triển của lịch sử văn minh, thế kỷ XXI 
sẽ là thế kỷ của văn minh tri thức trên cơ sở bền vững mà văn 
minh công nghiệp đã tạo ra. Thế ki XXI là thế kỷ của văn hóa 
toàn cầu, chỉ phối sâu sắc sự phát triển của thế giới hôm nay. Quá 
trình chủ động hội nhập quốc tế diễn ra trên nhiều bình điện đời 
sống, chứa đựng cả thuận lợi lẫn khó khăn. 

Toàn cầu hóa là hiện tượng khách quan, ban đầu còn lẻ tẻ, 
sau dần gia tăng tốc lực, trỗi đậy thành xu hướng quốc tế. Trong 
bối cảnh lịch sử ấy, phân tích xu hướng phát triển của văn minh 
nhân loại trong tương lai giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự chuyển 
động của thế giới mà mình đang sống, có thêm những tri thức cần 
thiết để chủ động trong quá trình hội nhập, khai thác lợi thế của 
chính quá trình toàn cầu hóa. Những hiểu biết về lịch sử văn 
minh thế giới giúp mỗi quốc gia biết được vị trí của mình ở đâu 
trên trường quốc tế trong hiện tại và tương lai, đâu là sức mạnh 
văn hóa nội sinh và cần phải phát triển như thế nào để thích nghĩ 
với xu thế chung của nhân loại. 

Theo phân tích của nhà báo Thomas L.Friedman - một 
trong những nhà báo được đánh giá là xuất sắc nhất Hoa Kỳ hiện 
nay - thì thế giới đã trải qua 3 kỷ nguyên toàn cầu hóa. Toàn cầu 
hóa lần thứ nhất được ông cho là bắt đầu từ phát kiến địa lý vĩ đại 
của C.Colombo, hệ quả là mở ra sự giao thương giữa thế giới cũ 
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và thế giới mới, đề cao sức mạnh của các quốc gia. Toàn cầu hóa 
lần thứ hai bắt đầu từ sau thắng lợi của Chủ nghĩa tư bản trên 
phạm vi thế giới, tác nhân then chốt tạo ra sự thay đổi là các công 
ty đa quốc gia vươn ra toàn cầu để mở rộng thị trường, thu hút sức 
lao động. Động lực của toàn cầu hóa lần thứ ba là sự ra đời của 
internet và thương mại điện tử, cho phép các cá nhân cộng tác và 
cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Thomas đã đưa ra mười nhân 
tố làm “phẳng” thế giới trong đó nhân tố quan trọng nhất là sự 
bùng nỗ của mạng toàn cầu. Sự phát triển với tốc độ chóng mặt 
của internet, mạng toàn cầu đã xóa bỏ mọi khoảng cách không 
gian, rút ngắn đến mức gần như triệt tiêu thời gian. Văn hóa toàn 
cầu cho phép các cá nhân, các công ty, các trường đại học, các 
quốc gia trên thế giới cùng hợp tác vì một thế giới chung. Đó là 
một thế giới đang dịch chuyền từ hệ thống tạo giá trị chủ yếu theo 
chiều đọc từ trên xuống sang mô hình tạo giá trị theo chiều ngang, 
thông qua lối kết nối và cộng tác. Thế giới hôm nay đang dần co 
nhỏ lại, sân chơi toàn cầu đang bị san bằng, đó là cách nhìn của 
Thomas về một “Thế giới phẳng” mà chúng ta đang sống hôm 
nay, một thế giới đòi hỏi rất nhiều thay đổi lớn lao. 

Thay đổi đầu tiên trong thế kỷ XXI sẽ diễn ra trong lĩnh 
vực giáo dục, bởi sản phẩm của nó chính là con người. Và đó là 
những đôi thay căn bản: các môn học sẽ thay đổi, tin học và 
ngoại ngữ... sẽ trở thành những môn học chính cung cấp tri thức 
và năng lực tư duy cho con người. Nội dung môn học phải luôn 
được bổ sung, hoàn thiện trong quá trình giảng dạy. Trường 
Công nghệ vi tính thuộc Học viện Công nghệ Geogra (Mỹ) là - 
một ví dụ cho tính năng động linh hoạt để thích nghi với bối cảnh 
xã hội mới. Nhằm rèn luyện cho sinh viên kĩ năng và kinh 
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nghiệm cần thiết để thành công trong tương lai, dùng công nghệ 
để truyền tải thông tin trong kỷ nguyên cạnh tranh trí tuệ mang 
tính toàn cầu, nhà trường đã lựa chọn, soạn thảo một chương 
trình giáng dạy mới với 9 môn học, mỗi môn là sự kết hợp của 
môn vi tính với một lĩnh vực khác. Đó là W¡ tính và trí tuệ, Vi 
tính và phương pháp biểu đạt, Vì tính và làm việc trên mạng, Vĩ 
tính và hệ điều hành, Vì tính và thông tin, Vì tính và con người, 
Vi tính và truyền thông, Vì tính và xây dựng mô hình, Vi tính và 
cơ sở. Mỗi môn học gồm nhiều tiết học trực quan bể trợ lẫn 
nhau, sắp xếp lồng ghép, kết quá là sinh viên sẽ chủ động và sáng 
tạo trong tiếp nhận tri thức, trong công việc tương lai. Hình thức 
giảng dạy sẽ thay đổi: xuất hiện hệ thống giảng dạy mạng máy 
tính đa cực. Từ đó sách giáo khoa điện tử, băng đĩa ghi hình và 
tiếng xuất hiện, kích thích niềm phân khích của học trò, biến quá 
trình đào tạo thành tự đào tạo. Thư viện điện tử xuất hiện. Các 
trường đại học sẽ liên kết với nhau và với các xí nghiệp, nhà 
máy, cơ quan sản xuất. Các kiến thức sẽ vô cùng phong phú, 
những môn học mới có liên quan trực tiếp đến văn minh tri thức 
xuất hiện, đáp ứng những vấn đề mới nảy sinh. Đó có thể là 
những môn học thuộc công nghệ thông tin hiện đại, kiến thức về 
kinh doanh, diễn thuyết và hùng biện, văn hóa học nhân loại, đân 
tộc học, sinh lý học, pháp luật, các hình thái biến đổi ngành nghề. 
Nội dung các môn học không ngừng được bổ sung, không chỉ trò 
phải học mà thầy cũng phải học, phải luôn bổ sung kiến thức 
chuyên môn, kiến thức điện toán. Mô hình trường học sẽ rất hiện 
đại, kiến thức được kiểm tra băng thực nghiệm. Kỹ thuật và công 
nghệ thông tin sẽ liên kết các nhà xuất bản, thư viện, hiệu sách 
thành một thể thống nhất. Bảo tàng là không gian tái hiện cho 
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người xem giá trị của sự sống cũng sẽ tham gia tích cực vào quá 
trình giáo dục xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục. Đến lượt 
mình giáo dục sẽ làm giàu cho văn hóa bằng phương pháp và nội 
dung đặc thù. 

Trong lịch sử văn minh nhân loại, tri thức luôn được coi 
trọng nhưng chưa bao giờ vai trò của nó lại được khẳng định như 
hiện nay. Các quốc gia đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, 
đặc biệt là chú trọng đào tạo các chuyên gia khoa học kỹ thuật. 
Đất nước Trung Quốc trong quá khứ coi mục tiêu của giáo dục là 
đào tạo ra lớp văn quan trị quốc, thì nay cử nhân khoa học và kỹ 
thuật ở Trung Quốc cao nhất thế giới với khoảng 60%, tại Đài 
Loan là 41%, Hàn Quốc là 33% và khoảng 31% là con số ở Mỹ. 
Phương Đông đã thay đổi quan niệm trong giáo dục, đuôi kịp và 
có cơ hội vượt phương Tây. Nhân loại chú trọng đào tạo nguồn 
nhân lực khoa học kỹ thuật, bởi trong những thế kỷ trước, máy 
móc thay thế sức người. Hiện tại và tương lai, công nghệ chiếm 
lĩnh, có thể thực hiện các công việc tính toán, sắp xếp hiệu quả 
hơn con người, kế cả những người có chỉ số IQ cao nhất. Vua cờ 
Garry Kasparov đánh cờ thua máy tính là một ví dụ cảnh báo cho 
con người về chiến lược sinh tồn của chính mình. Du lịch ngày 
càng đi vào chiều sâu. Các lĩnh vực nghệ thuật cũng sẽ xuất hiện 
nhiều loại hình mới. Sách điện tử ra đời. Tiểu thuyết sẽ phát triển 
dưới 3 hình thức: tiểu thuyết dự báo, tiêu thuyết đô thị và hoài cô. 
Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng phát triển. Điện ảnh cũng 
tiếp nhận kỹ thuật, xuất hiện phim có sử dụng vi tính, người xem 
thông qua hệ thống nối mạng vừa xem phim, vừa tiếp xúc với 
diễn viên, đạo diễn... Âm nhạc điện tử sẽ xuất hiện với âm sắc 
phong phú. Con người ngày càng có nhu cầu cao hơn về các tác 
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phẩm nghệ thuật trong đời sống, bởi đó là một nền văn hóa 
internet có tính toàn cầu, vừa kế thừa thành tựu quá khứ, vừa vững 
tin hướng về tương lai với tính định hướng chủ động, tích cực. 

3.2. Dự báo về môi trường và những nguy cơ xã hội 

Nguy cơ đe đọa loài người ở thế kỷ XXI chính là sự bất ổn 
của môi trường sống, kéo theo hệ sinh thái bị hủy diệt. Nước sạch 
thiếu, tầng khí quyển bị ô nhiễm, trái đất nóng lên, hạn hán lụt 
lội... Rừng bị khai thác bất hợp lý, đất đai bị sa mạc hóa, chất thải 
công nghiệp đang dẫn con người đến vực thắm. Mỗi năm thế giới 
đỗ xuống biển 650 triệu tấn rác, Mỹ thải 20 tỷ tắn, Nhật thải 13 tỷ 
tấn nước phế thải công nghiệp xuống biển, khiến động, thực vật ở 
biển dần bị diệt vong. Rác công nghiệp được thế giới thải ra mỗi 
năm khoảng 2 tỷ tấn, rất nguy hại cho môi trường và sức khỏe con 
người. Những dự báo về môi trường đòi hỏi con người phải nỗ lực 
để sống hòa hợp với thiên nhiên. Bảo vệ môi trường sống xung 
quanh là đảm bảo sự phát triển xã hội. Các quốc gia cần phải quan 
tâm đến sự thay đổi khí hậu, sử dụng năng lượng ít ô nhiễm, làm 
sạch môi trường lục địa và đại dương, tăng cường hợp tác quốc tế 
trong khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

Thế giới trong tương lai phải giải quyết những vấn đề 
nghiêm trọng về môi trường và những nguy cơ xã hội. Nhiều 
quốc gia đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp của môi trường, 
hạn chế các nhà máy công nghiệp thải bụi độc hại vào tầng khí 
quyên, khí thải của các xe có động cơ cũng làm ô nhiễm thêm 
không khí, tổn hại đến sức khỏe của con người. Hệ quả là địch 
bệnh phát sinh, lan đi rất nhanh theo dòng người đông đúc, cây 
xanh úa tàn, sâu bệnh bùng phát, nhiều sinh vật bị tuyệt chủng 
một phần do con người săn bắn, phần lớn là do môi trường sống 
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bị phá hoại. Rừng nguyên sinh bị xâm phạm, đầm lầy, sông hồ bị 
cạn kiệt, nguồn nước sạch đang ô nhiễm, đất đai bị sa mạc hóa, 
áp lực về sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên ngày càng gia tăng. 
Trái đất đang nóng lên, băng đang tan nhanh, nhiều thành phố du 
lịch nổi tiếng, thậm chí cả những quốc gia nằm gần biển đang có 
nguy cơ trở thành thủy phủ. Việt Nam cũng là một trong những 
nước chịu tác động của sự biến đổi môi trường. 

Nhiều quốc g1a trên thế giới đã thật sự vào cuộc để bảo vệ 
sự sống trên hành tỉnh xanh. Liên hợp quốc đã có nghị trình thế 
kỷ XXI về môi trường sinh thái thế giới, đặt ra nhiệm vụ chiến 
lược cơ bản của toàn cầu là bảo vệ môi trường, cứu trái đất khỏi 
sự hủy diệt. Công ước quốc tế về môi trường và phát triển xác 
định: các nước phải cùng hợp tác thống nhất trong việc bảo vệ 
tầng khí quyển, phải sử dụng các nguồn năng lượng ít ô nhiễm 
thay thế những năng lượng gây ô nhiễm nặng cho môi trường, 
giảm bớt các phế thải, sử dụng khoa học kỹ thuật làm sạch tầng 
khí quyển. Song song với việc bảo vệ tầng khí quyền, các quốc 
gia cần thống nhất và hợp tác trong việc sử dụng hợp lý tài 
nguyên lục địa và đại dương, bảo vệ tính đa dạng sinh học, sử 
dụng nguồn nước và đất đai hợp lý. Phải có kế hoạch bảo vệ tài 
nguyên rừng, chủ động chống quá trình sa mạc hóa đất đai để các 
quốc gia không rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực như 
hiện nay. Bảo vệ môi trường biển cũng là vấn đề mang tính toàn 
cầu, là trách nhiệm của mọi quốc gia trên toàn thế giới. 

Môi trường sống của con người nếu không có những giải 
pháp khả thi để bảo vệ sẽ gây ra những nguy cơ xã hội khôn 
lường. Sự phát triển của văn minh công nghiệp có tính hai mặt, 
bên cạnh thành tựu là những hạn chế, bên cạnh thuận lợi là 
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những thách thức tiềm ấn nguy cơ. Sự bùng nỗ dân số làm nảy 
sinh những vẫn đề xã hội như lương thực, việc làm, an sinh, y tế, 
giáo dục... Thực tế là những nước càng nghèo về kinh tế, lạc hậu 
về trình độ khoa học thì tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên càng cao. 
Và như một hệ quả tất yếu, nó kéo theo nghèo đói và dốt nát 
cũng là một nguy cơ xã hội. Trong khi châu Âu, châu Mỹ phát 
triển thì châu Phi đang ở trong tình trạng đói nghèo bệnh tật. 
Cũng là khủng hoảng kinh tế nhưng ở phương Tây là khủng 
hoảng thừa, trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đang rất cần 
viện trợ kinh tế để duy trì sự sống. 

Hệ thống sinh thái toàn cầu bị phá hủy do con người khai 
thác thiên nhiên không hợp lý, dẫn đến thiên tai, dịch bệnh đe 
dọa sự sống con người. Tai họa từ thiên nhiên không trừ một 
quốc gia, một khu vực nào. Hạn hán, lũ lụt, núi lửa phun trào, lở 
đất, sóng thần... Đó là hệ quả mà con người phải gánh chịu do 
những sai lầm mà họ gây ra, gây nên tình trạng kinh tế suy thoái, 
sự phân hóa giàu nghèo khiến xã hội rối loạn. Mối quan hệ xã hội 
ngày càng xấu do đạo đức suy đồi. Đồng tiền đã được cảnh báo 
là thế lực hủy diệt đạo lý ngay từ thời Phục hưng, suốt thế kỷ qua 
tiên đoán ấy đã được kiểm tra bằng thực tiễn. Nó vẫn còn là một 
nguy cơ xã hội ở thế kỷ XXI. Đồng tiền là căn nguyên của những 
vụ án kinh hoàng, những vụ buôn bán xuyên lục địa, gieo rắc cái 
chết trắng cho bao thế hệ. Đồng tiền khiến con người khủng 
hoảng niềm tin, nghỉ ngờ và mưu sát lẫn nhau. 

Trong lịch sử nhân loại, cuộc chạy đua vũ trang tranh 
giành quyền lực, đây thế giới vào vòng hủy diệt, là vấn đề nguy 
hiểm xưa và nay. Đây là nguyên nhân chính gây nên hai cuộc 
chiến tranh tàn khốc ở thế kỷ XX. Sang thế kỷ XXI, vùng Trung 
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Đông vẫn là “chảo lửa”, diễn biến hòa bình tiềm ẩn nguy cơ khắp 
bến biển năm châu. Thời kỳ hậu chiến tranh lạnh qua đi, những 
cường quốc vũ khí hạt nhân xuất hiện đe dọa ỗn định chính trị 
thế giới. Cuộc chạy đua vũ trang diễn ra cả trên mặt đất, dưới đại 
đương, trên cả bầu trời. Đây thực sự là mối nguy cơ đe dọa sinh 
tồn của nhân loại. Sự đối lập văn hóa Đông - Tây - Nam - Bắc và 
chiến tranh sắc tộc, tôn giáo cũng là một nguy cơ lớn đối với hòa 
bình thế giới. Đa dạng và khoan dung văn hóa đi liền với những 
vấn đề trên. Toàn cầu hóa tự thân nó đã dung chứa hai quá trình 
đối lập mà thống nhất. Một mặt là các quốc gia riêng biệt có bảo 
tồn bản sắc dân tộc, mặt khác lại bị cuốn vào quá trình hội nhập 
bởi một sức mạnh khách quan không thể cưỡng lại. 

3.3. Dự báo khoa học của thế giới trong tương lai 

Khoa học phải phát triển vượt bậc, kỹ thuật thông tin, kỹ 
thuật phần mềm, xã hội hóa tin học và tin học hóa xã hội, nghĩa 
là phải phổ cập máy tính một cách dễ dàng. Để làm được điều 
này phải hiện đại hóa và tự động hóa công nghệ sản xuất phần 
mềm, tiến tới phát triển kỹ thuật máy tính song song cao tốc - 
một hệ thống cấu thành bởi hàng vạn bộ vi xử lý rất nhạy cảm. 
Kỹ thuật quang điện phải phát triển nhanh, mới đáp ứng được 
những đòi hỏi cấp bách của xã hội số trong tương lai, bởi thế kỷ 
XXI cũng là thế ký của thông tin vô tuyến. 

Ngành sinh học phải hoàn thành việc nghiên cứu tổ chức 
gen để chữa tận gốc bệnh di truyền và các loại bệnh nan y, 
chuyển đổi gen động vật để sản xuất được phẩm và các bộ phận 
cấy ghép cho con người. Công nghệ tế bào là sự cải tạo tế bào 
trên trình độ của nó để tạo ra những sản phẩm sinh học mới phải 
được chú trọng và nâng cao. Hóa chất phát triển, khoa học và kỹ 
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thuật vật liệu cũng phải có bước đột phá mới đáp ứng được đòi 
hỏi của thời đại. Sẽ xuất hiện những vật liệu phức hợp, có thể dẫn 
tới thay đổi lớn lao cho cuộc sống con người, ví như loại vật liệu 
trí năng biết phản ứng trí tuệ, vật liệu quang điện tử, vật liệu siêu 
dẫn nhiệt độ cao, vật liệu sinh vật y học và vật liệu môi sinh. 

Khoa học kỹ thuật, năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt 
trời, năng lượng gió, nhiệt năng trái đất, năng lượng biển, năng 
lượng sinh học... phải phát triển cực nhanh ở thế kỷ XXI. Giao 
thông vận tải trong tương lai sẽ xuất hiện đường sắt cao tốc, tàu 
điện từ gia tốc, tàu thủy siêu cao tốc... Thời đại của những đầu 
tàu chạy bằng hơi nước nặng nề trên những thanh sắt đã lùi xa, 
phía trước nhân loại là những phương tiện giao thông hiện đại mà 
trước đó loài người chưa từng biết đến. 

Tháng 9 năm 1996, tại Mátxcơva đã diễn ra Hội nghị 
quốc tế lần thứ 4 của ngành khoa học chuyên nghiên cứu về sự sống 
thế kỷ XXI. Đây là ngành khoa học kết hợp thành tựu của vật lý 
lượng tử, khoa học vũ trụ, tâm lý học, sinh vật học, ... Ngành khoa 
học đó có tên là “Wholedynamic” dự báo về sự tồn tại của các ngành 
khoa học chủ yếu trong tương lai, bắt đầu từ việc tìm hiểu tư duy của 
loài người thế kỷ XXI, nghiên cứu sự sống như là sự vận động 
tông hòa của một tổng thể bao gồm cơ thẻ sống, tỉnh thần và tư 
duy của con người. Năng lượng tư duy sẽ phát huy nội năng vô 
tận và tạo ra kiểu con người mới của thế kỷ XXI. Các ngành chủ 
yếu của thế giới trong tương lai sẽ là: phát triển khoa học kỹ 
thuật hiện đại, sản xuất và kinh doanh theo hướng nhất thể hóa 
quốc tế; Tin học và công nghệ thông tin; Ngành sản xuất người 
máy (người máy đầu tiên do Mỹ tạo ra 1959); Ngành hàng du 
lịch thám hiểm (thám hiểm vũ trụ, đại dương...); Ngành hàng 
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không vũ trụ; Ngành hàng không dân dụng; Ngành công nghiệp 
hóa chất; Ngành nông nghiệp; Ngành công nghiệp phục vụ và 
ngành dịch vụ cho thuê. 

Nhân loại đang chứng kiến sự ra đời của nền văn minh trí 
tuệ với những biến đổi sâu sắc chưa từng thấy trong khoa học, kỹ 
thuật, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Lực lượng sản xuất được 
bổ sung bởi tri thức khoa học, sẽ thay đổi cơ cấu và bản chất. Dự 
báo văn minh thế kỷ XXI dựa trên những cơ sở khoa học thực tại 
của văn minh nhân loại thế kỷ XX. Đó là cách chuẩn bị cho mỗi 
quốc gia chủ động hội nhập với văn hóa thế giới mà không sợ bị 
hòa tan, không sợ đánh mất chính mình. 
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Hệ thông câu hỏi ôn tập 


1. Phân tích những thành tựu của văn minh Ai Cập cổ đại 
và ý nghĩa của những thành tựu đó đối với sự phát triển của văn 
minh nhân loại? 

MÃ Phân tích các hệ phái tư tưởng triết học chủ yếu của 
Trung Quốc cổ - trung đại và ảnh hưởng của Nho giáo đến văn 
hóa Việt Nam. 


3. Phân tích ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ cổ - trung 
đại đến khu vực Đông Nam Á, đặc biệt đến văn hóa. Việt Nam? 


4. Những nội dung chủ yếu của đạo Phật ở Án Độ cổ - 
trung đại và ảnh hưởng của nó đến điện mạo văn mĩnh thế giới? 

5. Phân tích những thành tựu của văn minh Đông Nam Á và 
ý nghĩa của quá írình hình thành văn minh nông nghiệp lúa nước? 

6. Phân tích tính thống nhất trong đa dạng của văn minh 
Đông Nam Á. 

7. Phân tích vai trò của văn minh Hy Lạp đối với sự phát 
triển của lịch sử văn minh thế giới? 

§. Phân tích tính chất tiến bộ, nhân văn của phong trào 
văn hóa Phục hưng. 

9. Phân tích những đặc điểm của văn minh công nghiệp. 
Liên hệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta 
hiện nay. 

10. Phân tích những đặc điểm cơ bản của văn minh nông 
nghiệp. Liên hệ với tình hình xây dựng nông thôn mới ở nước ta 
hiện nay. 
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